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BÁO CÁO T Ổ N G KẾT ĐỂ TÀI KT.03.01 

PHÂN I 
NHIỄM VỤ VÒ TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA Đễ TÀI 

• • • • 
TỪ 1991 ĐỄN 1995 

ì. THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài 

Điều tra điều kiện tự nhiên cổ địnỉi hưởng vàng biển ven bờ miền Trung 
M ã s ố K T . 0 3 . 0 í 

2. Cơ quan chủ trì để tài 

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 

3. Lực lượng tham gia 

• Chủ nhiệm đề tài: GS-TS Đặng Ngọc Thanh 

• Thư ký để tài: PTS Nguyên Xuân Dục 

• C á c cán bộ tham gia khảo sát: 

1. PTS Lã Văn Bài Viên Hải dương học 
2. PTS Trịnh Thế Hiếu - nt -

3. PTS Phạm Văn Huyên - nt -
4. K S T r ẩ n Văn Sâm - lít -
5. K S Nguyền K i m Vinh - nt -

6. K S Đặng Vãn Hoan 
K S Nguyễn Ngọc Tuấn 

- nt-

7. 
K S Đặng Vãn Hoan 
K S Nguyễn Ngọc Tuấn - nt-

8. K S Dương Trọng K i ể m - lít -
9. K S Nguyên Đình Đàn - nt -

lo . K S Nguyễn Hữu SÙM - n t -

l i . K S Đao Tấn Hổ - lít -

12. KS Nguyễn Cho - nt-

13. KS Hoàng Thái L ộ c - nt-

14. PTS Nguyễn K i m Hòa - IU -

15. PTS Nguyễn Bá Xuân - lít -

16. K S ĐỖ Minh Tiệp - nt -

17. PTS Nguyễn Văn T ố - nt -
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18. PTS Nguyễn Mạnh Hùng Phân viện Cơ học biển - V i ệ n Cơ học 
19. K S Ngô Quy Thêm - lít -

20. K S Lê Xuân Hồng - n t -

21. K S Lê Vãn Thành út -

22. K S Nguyễn Vãn Mơi - n t -
23. K S Nguyễn Hồng Vân - nt -

24. K S Nguyễn Thanh Cơ - nt-
25. K S Lê Như Ngà Phân viên Cơ học biển 
26. K S Phan Ngọc Vinh - n t -

27. K S Nguyễn Xuân Dương - nt -
27. K S Nguyễn Vũ Tưởng - ni -
29. PTS Nguyễn Văn Khôi X N Seaprodex T R H ồ Chí Minh 
30. PTS Đinh Văn Ưu Đại học Quốc gia Hà N ộ i 
31. PTS ĐỖ Thiền - n t -

32. KS Phan Văn Chính - lít -
33- K S Trần Tiệp Nâng Trung tâm K T T V biển 
34. K S Nguyễn Văn Nghiêm - n t -
35. KS Ngô Chí Nam - lít -
36. K T V L ê Chính - lít -
37. K S Nguyễn Ngọc Tuấn - lít -

38. K S Lê Văn Chương - nt-
39. K S Phạm Vãn Xuân Trung tâm Quàn lý và K S môi trường 
40. K S Đinh Văn Quế - lít -

41. K S Nguyễn Khắc Nghĩa 
K S Nguyễn Văn Cường 

Viên Nghiên cứu K H Thủy lợi Q G 
42. 

K S Nguyễn Khắc Nghĩa 
K S Nguyễn Văn Cường - n t -

43. K S Trần Ngọc Hiển - nt-

44. K S Nguyễn Văn Du - n t -
45. K S Nguyễn Vũ Tuấn - IU -
46. K T V Nguyễn Quang Du - lít -

47. K S Nguyên Minh Thiêm Đài K T T V Quảng Nam - Đà Nang 

• C á c cán bộ thủ trì và tham gia các nội dung nghiên cứu: 

1. PTS Đinh Văn Ưu Chủ trì nội dung nghiên cứu khí tượng 
t 

2. PTS Nguyễn Bá Xuân, Chủ trì nội dung nghiên cứu thủy vãn, 
PTS L a Văn Bài, thủy hóa 
K S Phạm Vãn Thơm 

3. PTS Đỗ .Ngọc Quỳnh, Chủ trì nôi dung nghiên cứu động lực và 
PTS Nguyễn Mạnh Hùng, vận chuyển bùn cát 
K S Nguyễn Hồng Vân 

4. PTS Trịnh Phùng, Chủ trì nội dung nghiên cứu địa chất -

PTS Trịnh Thế Hiếu, địa mạo, trầm tích và tiềm năng khoáng 
TS Nguyên Biểu san 
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5. GS-TS Đặng Ngọc Thanh, 
1 K S Nguyễn Ngọc Lốm, 

K S Nguyễn Cho, 
PTS Phạm Văn Huyên 

6. PGS-PTS Võ Vãn Lành 

7. PGS-PTSLêĐí rcTố 

l i . CÁC NHIÊM V U CỦA ĐÊ TÀI 

1. Mục tiêu của dể tài 

Chủ trì nội dung nghiên cứu sinh học -

sinh thái học và nguồn lợi sinh vạt 

Chù trì tổng hợp kết quả nghiên cứu khí 
tượng, thủy văn, động lực 

Chủ trì chuyến khảo sát hợp tác Việt -

Nga ở biến ven bờ miền Trung mùa đòng 
1994-1995 

1.1. Có được số liệu đáy đủ hơn về các đặc trưng điều kiện tự nhiên ở dải biển 
ven bờ miền Trung, nhằm tiếp tục hoàn thiện tư liệu điều tra cơ bản về biển 
ở nước ta, nhất là dải biển ven bò'. 

1.2. Cung cắp các tư liệu cần thiết phục vụ các yêu cầu hoạt động kinh tế các 
ngành, các địa phương ven biển miên Truiia. Khi có yêu cầu kết hợp nghiên 
cứu xây (-lựng luận chứng K H K T cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế cùa các địa phương. 

2. Nội dung tổng quát của đế tài 

2.1;,ÌỂ>iều tra tổng hợp có định hướng, nhằm phục vụ yêu cầu giao thông hàng hài, 
xây dựng công trình đẩu khí, khai thác nuôi trổng hải sản ven biển vế các 
điều kiện thiên nhiên chủ yếu ở một số khu vực trọng điểm, trên dải biển ven 
bờ miền Trung tới độ sâu 50 mét (khí tượng thủy văn, động lực, địa hình -
địa mạo, (rẩm tích đáy, sinh vạt nổi, trứng cá - cá con, năng suất sinh học, 
sinh vật dấy). 

2.2. K h i có yêu cầu của các ngành, các địa phương và có đầu tư kinh phí bổ sung 
sẽ tổ chức nghiên cứu đầy đủ hơn các vốn đè khoa học công nghệ, xây dựng 
luận chứng K H K T cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế của. địa phương (xây 
dựng công trình ven biển, chống xói lở bảo vệ bờ biển, phát triển nuôi trồng 
hải sản). 

I U . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỂ TÀI TỪ 1991 - 1995 

1. Các hoạt động điểu tra khảo sát 

1.1. Soạn thảo và thống nhất về phương pháp, quy phạm khảo sát, tổ chức lực 
lượng: 

Đã thuê khoán chuyên gia có kình nghiệm khảo sát biển, thụôc Trung tâm 
khí tượng thủy ván biển, soán lại quy phạm khao sát đả sử dụng trước đây cho 
phù hợp với điều kiện thực tế ờ nước ta. Tháng 3 - 1992 đã tổ chức hội thảo tại 
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Nha Trang để thống nhất về phương Ị ì] láp, quy phạm khảo sất, về tổ chức lực 
lượng, phân công chuẩn bị vật tư, thiết bị. 

Đề tài KT.O3.01 là đè tài điều (ra CƯ bàn, do đó nội dung điều tra khảo sát 
là rất quan trọng. Trên cư sở thống nhai về quy phạm diều tra, tổ chức lực lượng 
tham gia gồm nhiều cơ quan có chức nàng và kinh nghiệm về điều tra, khảo sát 
biển, cồ phân công cụ the, chuẩn bị vật tư thiết bị chu đáo; từ 1992 đến 1995 đã 
thực hiện được hai chuyến khảo sát mật lộng và hai chuyến khao sát các mạt cãi 
ven bờ như sau: 

1.2. Chuyến khảo sát mặt rộng mùa hè năm 1992 từ Cửa Việt đến Hội An, từ 
26 tháng 8 đến 11 thằng 9 năm 1992: 

• Cơ quan chủ trì khảo sát: Viên Hái dương học Nha Trang (HDHNT) 

• Các cơ quan tham gia: Trung tám Khí lượng, Thủy vãn Biển (KTTVB) , 
Phân viên Cơ học Biển (CHB), Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Hà 
N ộ i , 

• Lực lượng tham gia gồm: 7 PTS, 23 KS, và Ì kỹ thụât viên của 4 cơ quan 
trên 

• Mạng lưới khảo sát gồm: 47 trạm mặt rộiií, trong đó có 26 trạm điều tra 
tổng hợp, 21 trạm chỉ lấy mẫu địa chất; thực hiện 2 trạm liên tục Ì ngày 
đêm đo tổng hợp tất cả các yếu lố và 6 trạm liên tục 7 ngày đêm đo dòng 
chảy, c á c yếu tố K T T V , địa mạo - trầm tích, sinh vạt n ổ i , sinh vật đáy và 
năng suất sinh học. 

• Phương tiện thiết bị khảo sát: Dùng tầu HQ. 655, công suất 400 cv, có máy 
định vị vê tinh và máy đo sâu hổi âm, 2 tẩu 150 cv và 2 tẩu 33 cv. 

í 

* ,;ịị Các kết qủa thu được: Đã thực hiện 50 lan đo phân tầng các đặc trưng khí 
•'ì?, tượng, thủy văn; 2 trạín đo liên tục OI ngày đêm ở 3 tầng. Đo dòng chảy 

tổng mạt 05 trạm neo trung bình 11 giờ liên tục. Đã phan tích tại chỗ hàng 
trăn! mẫu thủy h ó a và n ă n g SUỐI sinh học, Thu 108 mẫu nước đ ể p h â n t ích 
các yếu tố dinl) dưỡng và vật lư lủng. Đã thu 253 mẫu sinh vặt nổi và trứng 
cá - cá con, 37 mâu sinh vật đáy và 47 lẩn trạm thu mẫu trám tích 

Tổng kết kết qua chuyến kháo sát này là 7 tập số liệu gốc với 256 
trang và 7 báo cáo chuyên đề. Số liệu thư dược đảm bảo chất lượng và độ 
tin cậy. 

1 3 . Chuyến khảo sát mặt rộng mùa hè năm 1992 từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, 
từ 18 đến 30 tháng 8 nằm 1993: 

• Phạm vi khạo sát từ mũi Đại Lãnh đến vung Dung Quất, độ Síìu từ I3m đến 
80m (Sơ "đồ I) bao gồm 39 trạm 

• Cơ quan chủ trì khảo sát: Viện Hái dương học Nha Trang 

• Các cơ quan tham gia: Trung tâm Khí tương Thủy văn Biển, Phân viện Cơ 
học Biên. 
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• Lực lượng tham gia khảo sát gồm: 4 PTS, 12 KS của 3 cơ quan trên thuộc 4 
nhóm chuyên môn: khí tượng, thúy vãn; thủy hóa; trầm tích; năng suất 
sinh học; sinh vật nổi, sinh vật đáy. 

• ịlị Mạng lưới khảo sát: Đã thực hiện 64 lần đo và quan trắc các yếu tố khí 
,!- tượng biển, đo nhiệt độ nước và lấy mẫu nước, xác định độ muối tại các 

tầng chuẩn. Đo dòng chảy chuỗi OI ngày đêm tại 2 trạm liên tục ở các 
tầng 5, 10, I5m, ghi qua 15 phút cấc yếu tố K T T V ở 2 trạm liên tục Ì 
ngày đêm. Đã thu 29 mẫu trầm tích bằng "cuốc đại dương ", 6 mẫu bằng 
ống phóng trọng lực và 10 mẫu bằng lưới cào sinh vật đáy. Đã thu 55 mẫu 
sinh vật đáy, 244 mẫu sinh vật nổi trong dó có 40 mẫu trứng cá - cá con; 
919 mẫu năng suất sinh học, thủy hóa và nhiễm bẩn. 

• Phương tiện, thiết bị khảo sát: Chuyến khao sát được thực hiện trên tầu HQ. 
650, 400 cv được trang bị máy định vị vệ tinh KGP-911, cho phép xác 
định vị In VẦU với sai số 5m. Các thiết bị khảo sát và dụng cụ thu mẫu sử 
dụng cứa 3 cơ quan tham gia kháo sát. 

• Các kết qủa thu được: Đã ghi được mật cấr dị hình của 12 tuyến trạm (gổn 
vuông góc với bờ). Xác định được độ sau thực tế của 39 trạm bằng máy 
định vị vệ tinh và máy đo sâu "Puriino" (sui số 0,5 m) 

1.4. Chuyến khảo sát theo ba mặt cắt ven bờ mùa hè 1993 tại Lệ Thủy - Tam 
Kỳ - Phú Long (tháng 8 - 9/1993); 

• Cơ quan chủ trì: Phân viện Cư học Biển. 

• Các cơ quan tham gia: Viện Hải đương hục Nha Trang, Bộ môn Hải dương 
học trường Đại học Tổng họp Hà N ộ i , Trung tâm K T T V Biển, Viện 
Nghiên cứu K H Thủy lợi QG. 

• Lực lượng tham gia gốm: 6 PTS, 20 KS và 2 K T V cùa 5 cơ quan trên. 

• Phương tiện khảo sát: Sử dụng I trìu 150 cv, 5 tẩu 33 cv và một số tầu 
thuyền con làm nhiệm vụ hậu cần và đo bâu. Thiết bị đo đạc, khảo sát đã 
huy động của 5 cơ quan tham gia; trong đỏ có những máy tự ghi hiện đại 
của nước ngoài được trang bị qua các dự án quốc tế như máy tự ghi đòng 
chảy INC của Anh,.... 

• Nội dung khảo sát: 

+ Mặt cái L ệ Thủy (Quảng Bình): Đã thực hiện khảo sát 2 trạm Ì ngày và 2 
trạm 5 ngày đêm đo dạc các yếu tố K.1TV (từ 3 đến 5 tầng), các yếu tố 
động lực; lấy mẫu nước, đất và do sâu theo mật cắt 

+ Mật cắt Tam K ỳ (Quảng Nam - Đà Nang): Đã khảo sát 3 trạm dưới nước 
(độ sâu.từ 10, - 48m) và Ì trạm sát bờ, tiu liên tục từ Ì đến 7 ngày đêm ở 
3 đ ế n 6 tầng nước; lấy mẫu nước, trầm t ích và đo s â u . 

+ Mật cắt Phú Long (Phú Yên): Đã thu được các chuỗi số liệu rất có giá trị. 
Ngoài ra còn thu 296 mẫu nước ứ 3 tầng kèm số do nhiệt độ; 140 mẫu 
trầm tích lơ lửng ở vùng sát bờ, 19 mẫu trầm tích đáy. 
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Hình Ị. Sơ đồ vị trí trạm quan trắc trong các chuyến khảo sát mặt rộng 
mùa hè tháng 8/1992, tháng 8/1993. 
Vị trí trạm trong các chuyến khảo sát theo mặt cắt tháng 8/1993 
và tháng 12/1994 
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hình 2. Sơ đổ vị trí trạm quan trắc trong các chuyến khảo sát vùng biển ven bờ 
miền Trung trên tàu Bogorov mùa đông tháng 12/1994 - 1/1995. 



• Kết qủa chỉnh lý tài liệu chuyến khảo sát là 8 tập số liệu gốc %8 nang; 5 
báo cáo chuyên đề kèm 93 hình vè, đồ l l i ị , báng biêu. 

1.5. Chuyến khảo sát theo hai mặt cắt ven bờ mùa đông 1994-1995 tại Lệ Thủy 
- Tam Kỳ (íháng 12/1994 - tháng 1/1995:) 

• Cơ quan chủ trì: Phân viện Cư học Biến 

• Các cơ quan tham gia: Viện Hái dương học Nha Tianií, Trung tâm K T T V 
Biển, Bộ môn Hải dương học, trường Đại học TH Hà N ộ i , Viện Nghiên 
cứu ÍCH Thủy lợi QG. , Trung tâm Q L & K.SMT và Đài K T T V Quang Nam 
- Đà Nang. Lực lượng tham gia gôm 3 l'TS, ló K S và Ì K T V cùa 6 CO' 
quan liên. 

• Phương tiện khảo sát: Dùng 2 tẩu I50 cv, I tầu 56 cv cùng các thiếl bị 
khảo sát tốt nhất của 6 cơ quan tham gia. 

• Kết quả khảo sát: 

+ Mặt cắt Tam Kỳ: Tiến hành đu liên tụi. ó ngày đêm tại 3 trạm có độ sâu 
50m; 20m và trạm ven bờ 

+ Mạt cắt L ệ Thủy: Tiến hành do liên tục 3 ngày đêm tại 3 mặt cắt có độ 
sâu 30m, 20m và trạm ven bờ. 

Tại các trạm dưới biển kháo sát các yếu tố (hủy vãn động lực lại các 
táng chuẩn theo các obs 3 giờ, 5 giờ; đo các yếu tố khí lượng biến iheo 
obs. 3 giờ, đo chất lượng nước, đo vân chuyên bùn cát; lấy mẩu nước, mẫn 
trầm lích đáy 

Đã tiến hành phân tích 169 mẫu nước về độ mặn, 123 mẫu nước đế 
xác định các chỉ tiêu dinh dưỡng; lo mẫu cấp hạt trầm tích đáy và 48 mẩu 
trầm tích lơ lửng. 

K ế l quả chỉnh lý tài liệu và phàn tích mẫu vật gồm 3 lập số liệu tí ốc, 
279 trang và 4 tập báo cáo chuyên đe 511 Ii\wig. 

2. Các hoạt dộng thu thập xử lý, tập hợp tư l iệu 

Đã ký các hợp đồng thu thập bổ sung các nguồn số liệu phục vụ cho các 
nghiên cứu chuyên dề như sau: 

2.1. Ký hợp đổng với Đài K T T V Quàng Nam - Đa Nang thu (hập các số liệu khí 
tượng và mực nước khu vực biển miền Ti min trong Ihừi kỳ m ù a mưa mun 
1993. Tộ]) hợp và xử lý số liệu khí lượng theo 4 obs. quan trác trong lìtỊay lại 
các trạm K T T V từ Đổng Hơi tới Nha Trang. Tập hợp và xử lý số liệu mực 
nước tại trạm Tiên Sa (Đà Nang). 

2.2. Đã ký hợp đồng với Trung tâm Địa chất -Khoáng san Biển, khai llìác xử lý 
các tài l iệu điều tra năm 1992 và 1993 ở vừng biển từ Đèo Ngang (ới Phú 
Yên phạm vi độ sâu từ 0 ni đến 50m với trẽn 1000 trạm khao sát (lên biển; 
tổng hợp các tài liệu trên xây dựng các sơ đo tỷ lệ 1/200.000 và lliuyêt minh 
vế địa hình - địa mạo và phân bố tràm tích 
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2.3. Ký hợp đổng với Phân viện Hải dương học Niu Phòng lổng hợp các lư liệu 
điều tra năm 1992 của Phân viện về hiện trạng địa chốt môi trường từ Đeo 
Ngang đến Hải Vân xây dựng báo cáo khoa học kèm 3 sơ đổ tỷ lự 
1/500 000. 

2.4. Ký hợp đổng với Trung kìm K T T V Biển thu thập và phân tích các tập liu về 
các điều kiện K T T V , từ số liệu kháo sát húp lác với C H L R Nga lại các trạm 
và polỵgon ờ vùng biển miền Trung các nàn Ì lừ 1989 - 1993; gồm 4 lụp biếu 
số liệu dã xử lý và 2 đĩa mềm lưu n ữ số liệu. 

3. Các hoạt dộng nghiên cứu 

Từ các số liệu của 4 chuyến khảo sát của đe lài cùng các tư liệu thu thập bổ 
sung thông qua các hợp đồng đã thực hiện các nghiên cứu chuyên đề sau: 

3. í . Cấc điều kiện khí tượng vùng biển miền Tnuiií 

3.2. Nghiên cứu về các điều kiện vại lý, thủy văn, thủy hóa vùn" biến miêu 
Trung. 

3.3. Nghiên cứu các đặc trưng động lực (dòng chay, dòng triều, sóỉiìi và vận 
chuyển bùn cát) vùng biển ven bừ miên Trung. 

3.4. Nghiên cứu các đặc điểm địa hmh - địa mạo và trầm tích VÙMÌỊ biển ven bờ 
miền Trung 

3.5. Bưóc đẩu tìm hiểu về tiềm nàng khoáng sản vùng biển ven bờ miên Tiuim. 

3.6. Nghiên cứu đạc trưng sinh thái - sinh học và nguồn lợi sinh vài vùng hiến 
ven bò miền Trung. 

4. Các hoạt dộng hợp tác quốc tế 

Do không có khả nâng phương tiện và điền kiện kháo sát ớ vùng biển iii»oài 
khói trong mùa gió đông bắc liên Chuông trình BÍCH KT-03 đã hợp tác với C H L B 
Nga tổ chức thực hiên được một chuyên khao sái mùa đông nám 1994-1995 ư 
biển ven bờ miền Trung thu nhiều tư liệụ có giá trị. Đề tài KT.03.01 đã sử dụng 
các tư liêu của chuyến khảo sát trên đế bổ sum*, nâng cao kết qua các nội chum 
nghiên cứu chuyên đề của đề tài. 

5. Đào tạo cán bộ 

Thông qua các chuyến khảo sát với lực lương và phương tiện lốt nhất hiện 
có ở nước ta của nhiều cơ quan có truyền thốn lĩ về khao sát biển, đế tài đã góp 
phần nâng cao trình độ, phương pháp và kinh nghiệm tổ chức về kháo sát biển 
cho một lực lượng cán bộ khá lớn của nhiều cư quan cỏ liên quan đến diều lia, 
nghiên cứu biên ở nước ta. 



6. Kinh phí 

Đề tài đã dược cấp kinh phí như sau: 
- Năm 1991-1992: 250,00 triệu đổng; tiuny đó chi cho khảo sát là: 158,883 triệu 

- Năm 1993: 350,00 triệu đổng; trung đó chi cho khảo sát là: 310,0 triệu 

- Năm 1994: 261,25 triệu đổng; trong đó chi cho khảo sát là: 149,871 triệu 

- Năm 1995: 53,00 triệu dồng; 

Tổng cộng (1991-1995): 914,25 triệu dõng . 

I V . Đ Á N H G I Á C H U N G ; H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A Đ Ể T À I 

So với mục tiêu nội dung cấc nhiệm vụ cứu (.té tài sau 4 năm ttìực hiện, cỏ 
thể đánh giá chung những ưu điểm cũng như nhũng mặt còn hạn chế hòng viẹc 
thực hiện đề tài như sau: 

1. Đề tài đ à xác định đ ú n g mục t i êu , nhiệm vụ c ù a đề tài là tănỉí CƯỜI Ì ti, bổ SL1I11Ỉ, 

thêm tư l iệu, sự hiểu biết mới về điểu kiện hi nhiên và tài nguyên thiên nhiên, 
hiện trạng môi trường, chú trọng hệ dòng chá) , địa hình - địa mao đ á y biên và 
đặc trưng sinh thai - sình học của một vùng biên có vj trí đặc biệt, song còn Í1 
hiểu biết của nước ta. Vì vậy, phần hoạt độnư, chủ yếu của đè tài tập Irunt* vào 
công tác khao sát biển để có được lu' liệu mói \c vùng biển miên Trung. Tròm; 
4 năm thực hiện đề tài đả tố chức được 4 chuyên khao sát ư dái gân bờ (lừ 50m 
sâu trở vào) theo hai mùa, từ Quảng Bình tói Phú Yêu là vùng biến còn rất ÍI 
được điều tru khảo sát trong c á c (hời kỳ trước LỈây. Có thể nói phán lớn kinh 
phí, lưc lượng tham gia đổ tài là để cho công lác khao sái và phân lích xứ lý sỏ 
l iệu thu được qua khảo sát. 

Yêu cẩu tàng thêm tư l iệu, sự biêu biết vé vùng biển này còn được hỗ trự 
rất quan trọng bởi chuyến khảo sát hợp tác Viựt-Nga bằng tẩu Bogorov (háng 
12/1994 - tháng 1/1995 do Ban chủ nhiệm Giương trình tố c h ứ c Chuyến kháo 
sát này đã bố sung tư liệu mùa đông của vìinụ biển này mà đề tài không có kha 
năng về kinh phí và điều kiện để lliực hiện. 

K h ố i lượng tư liệu gốc đồ sộ mà dề tài lim được qua các chuyến khảo sát 
có thể coi là c ơ sở tư liệu tổng hợp \ ề điếu kiên tự nhiên quan trọng nhất về 
vùng biển này đã có cho tới nay. 

2. M ộ t thành công của đ ề tài trong công tác khíio sát là đã huy động được lực 
lượng kháo sát biển mạnh nhất của cả nước hiện có tham gia cá li ong khâu 
khảo sát trên biến cũng như trong viỌc xử lý, phan tích số l iệu, mầu vật. Lực 
lượng tham gia là những cán bộ dẩy dạn kinh nghiệm của: những cơ quan 
nghiên cứu biển mạnh như: Viện Hái dương học Nha Trang, Phân viện Cơ học 
biển, Trung tâm K T T V Biển, Bộ môn Hái dương học, Trường Đại học Tổng 
hợp Hà N ộ i , Viện Nghiên cứu K H Thúy lợi Quốc gia,... vói sự tập trung các 
phương tiện máy m ó c , thiết bị khao sát quan Hác biển tốt nhất hiện c ó ở c á c cư 
quan trên, với ưu thế mạnh về lực lượng cán bọ và lliiếr bị kháo sát được tập 
trung, c ó thế đánh giá các chuyến kháo sát do đổ tài (hực hiện là quy mô nhất 
có được cho tới nay ở vùng biển này với nhữiii; tư l iệu, kết qua thu dược dam 
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bảo chất lượng và tin cậy. Nhiều tư liệu tần đàu có được rất có tĩiá trị như tu' 
# l iệu về sóng ven bờ, chuỗi so liệu dùng chảy lk'11 tục 5 - 7 ngày đêm,.... 

3. Cùng với các hoạt động khao sái, de tài còn coi trọng việc tập hợp, khui thác 
các nguồn lư liệu đã có ử trong nước, lại các ngành. Các lư liệu khảo sái chi 
tiết về địa hình - địa mạo, trầm tích (rung dái von bờ (độ s â u lừ 0 - 50in) cùa 
Trung tâm Địa chất - Khoáng sản Biên, các Ui liệu khao sát về khí tượng, thủy 
văn, biển trong chương trình hợp tác nghiên cứu K T T V biến Việt Nam giữa 
Tổng cục K T T V và U B K T T V Nga trong mấy năm qua đã được lim lliập đe sử 
dụng cho các nghiên cứu chuyên đề của đề lài- Đây cĩíiig là nguồn bổ sung lư 
l iệu có giá trị của đề tài. 

4. Trên cơ sở các tư liệu khao sát và tài liệu tham khao Ban chủ nhiệm dề tài da lổ 
chức các nhóm nghiên cứu chuyên de vé khí mọng ihúy văn, ctộiii' lực biến, (.lịa 
chất - địa mạo, sình thái sinh học, lổng họp cấc kết C]i'ia5 đ e có được những 
nhận định về các đạc trưng điếu kiện tự nhiên, tiêm nàng và hiện hang lài 
nguyên - môi trường, nhằm kiểm nghiệm, xum xét lại lừng luận điểm, lư liệu, 
đã có trước đ á y , cũng như phát hiện nhưng đổ mới, hiên bi ỐI mối về vùng 
biểu này. 

Hoạt động nghiên cứu của đè lài (uy còn hạn chế do thòi íii;in và lực 
lượng tham gia, song đả có được kết C|ủa dim tỉ, kể, tạo ra được các s;'ii) phẩm 
mới, tổng hợp hơn, ở trình độ cao hưu so vói cúc tư liêu, hiểu biết còn sư lược, 
chưa rõ ràiìtí, và tan mạn trước đày vé vùng biên miền Trùm*. 

5. Mật hạn chế của đề tài là lính chất định hướng cứa hoạt động nghiên cứu, cOniỊ 
như việc kịp (hời sử dụng các kết tị ùa (hực hiên để lài vào phục vụ yêu cầu 
thực tiễn các địa phương ven biển núẻn Trunn n ong (hời gian qua. 

Trong khi đề tài có lưu ý định hướng viẹc thực hiện dể tài nhằm làm sánií 
tổ, kiểm chứng một số luận điểm, đặc trưng diều kiện tự nhiên, tài n g u y ê n , 
môi trường của. vùng biển này có vị HÍ chuyên tiếp giữa vùng biên phí;! Bác và 
phía Nam nước ta, nhưng lại chưa lun ý đầy tiu lới các yêu cầu trước mắt cứa 
thực tiễn phát triển kinh l ố - xã hội của cát.- Uiiành, các địa ph ƯƠI Ì lĩ, ven biên 
n h ư c á c d ự án x â y dựng c á n g , c á c kim CÔI)£Í nghiệp Họng đ i ế m , khai thác tài 
nguyên ở ven biến miền Trung, chua có sụ hen hệ kịp thời, chãi chẽ dế cỏ 
được t h ô n g tin cần thiết, vì vậy c ò n chua kịp I hòi phục vụ c á c y ê u Lầu t li ực tiền 
nói trên. 

V ề việc ứng dụng các kết qua nghiên cứu dạt được của đề tài phục vụ các 
nhiệm vụ sáu xuất của các địa phương như có iilii trong (.lé cương ban dấu cua 
đề tài, vói sự phối hợp lực lượng và hỗ trợ kinh phí cùa các địa phương cũng 
chưa thực hiên được do chỗ không có những đic-u kiện để I li ực hiện. Trong quá 
trình thực hiện đề tài, đà có liên hệ và nhận được để xuất của một số địa 
phương nhu' Quang Bình, Quảng Trị. Bình Định, Khánh Hòa nhưng đo yêu cầu 
của địa phương thì lớn mà kha liãiiii kinh phí hổ trợ cho đổ tài lại không có, 
nên không ihể thực hiện được. 

Dù sao những điếm chưa thực hiện được nói liên cũng có thể coi như mặt 
hạn chế kết quả thực hiện đề tài trung quá ninh thực hiện các nhiệm vụ của 
mình. 
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PHẦN li 
KÍT QUẢ KHẢO SÁT vồ NGHIÊN cứu 

ì 

DẶC ĐIỂM KHỈ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ DỘNG Lực HỌC 

VÙNG BIỂN VEN BỞ MIÊN TRUNG 

A. Đ Ặ C Đ IỂM MỘT S Ố YÊU T ố KHÍ TƯỢNG 

ì . CÁC H Ì N H T H Ế K H Í ÁP Đ I Ể N H Ì N H 

Trên cơ sở hê thống hóa các dạng hình thế khí áp ( H T K A ) do PTS Nguyền 
V ũ Thi đưa ra trong báo cáo tổng kết Đề tài số 2, Chương trình biển 48B (1986-

1990), bằng cách liên kết các chỉ tiêu hình thế và một số đặc trưng địa phương 
như gradient áp suất theo phương kinh tuyến và vĩ tuyến, đã đưa ra 6 loại H T K A 
điển hình trong mùa hè có ký hiệu từ ì đến VI và 8 H T K A điển hình trong mùa 
đông có ký hiệu từ v u đến X I V [ ì ] . 

Có thể phân 6 H T K A mùa hè thành hai nhóm chính: Một là cấc loại H T K A 
có dải áp thấp nằm vắt ngang phía bắc, trong đó H T K A loại ì (Hình A I ) có tẩn 
suất xuất hiện lớn nhất (17-42%). Trong các loại H T K A này gió ở vùng biển 
Trung Bộ thường yếu và không ổn định về hướng. Hai là các loại H T K A IV và V , 
trong[đó H T K A loại IV (Hình A2) có tần suât xuất hiện lòn nhất (25 - 41%). 
Trong các loại H T K A này gió ở vùng biển Trung Bộ thường có cường độ mạnh 
nhất với hướng chủ yếu là tây nam ở dải ven bờ và nam tày nam ở ngoài khơi. 
Đáng lưu ý là háu như tất cà các hình thế khí áp điển hình mùa hè đều có khả 
năng tạo xoáy thuận khí quyển ở bắc Đông Dương. 

Các loại H T K A mùa đông cũng có thể chia thành hai nhóm. Nhóm Ì gồm 
các H T K A loại v u , V U I , X U I ứng với gió đông bắc mạnh và ổn định. Nhóm 2 
gồm các H T K A loại IX, X , X I , x u , X I V thường xuất hiên vào đẩu hoặc cuối 
mùa đông với gió không lớn và kém ổn định. Trong các H T K A này đi dôi với gió 
đông bắc thịnh hành, ờ dải ven bờ thường xuất gió bấc và tây bắc. H T K A loại v u 
và X I V được nêu trên Hình A3 và A4. 

l i . T R Ư Ờ N G G I Ó T H Ị N H H À N H 

Từ số l iệu trung bình nhiều năm có thể thấy rõ sự phân hóa gió khá rõ rệt 
giữa vùng biển phía bắc và vùng biển phía nam, cũng như giữa vùng ven bờ và 
vùng ngoài khơi. Ở đây chọn vĩ tuyến 15°N làm ranh giói giữa vùng bắc và vùng 
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nam, trạm đ á o Cồn cỏ làm đại diện cho dái biểu ti, ã li bờ phía bắc và trạm dáo Phú 
Quy l à m đại diện cho dải gần bờ phía nam. 

1. Mùa hè 

Tần suất gió tây nam ư phía nam lớn hơn ứ phía bắc (Báng A I ) . 0 phía bắc 
tần suất hướng gió đông nam và nam MÍ]) xỉ với lần suất hưứim gió lây nam. t í 
phía nam, nhất là ở cực nam Trung Bộ I rê li vùng biển ven bờ giỏ lây nam và tày 
ch iếm ưu thế tuyệt đ ố i và tần suất hưóim gió I;iv nam xấp xí với hươu" iiió láy, 
nhưng ra vùng biển khói xa thì hướng yió lây nam chiếm ưu (hê tuyệt đối và càiiií 
ra phía bắc càng chuyển sang hướng nam lây nam và hướng nam. Đó là biểu hiện 
cho thấy ở vùng bắc Đông Dương tront* mùa he có kha nànti lổn lai xoáy khí 
quyển ngược chiều kim đổng hồ (xoáy lluiận), nhu' dã được đề cáp ỏi múc trôn. 

Bảng A I . Tần suất hướng gió mùa hè theo sổ liệu nhiều nam 

Tháng 7 8 

Hướng SE s sw w SE s sw w 

Bắc vĩ tuyến 15
U

N 13 34 35 5 9 24 ! 37 7 

Cồn Cỏ 14 9 49 7 5 10
 ; 

58 7 

Nam vĩ tuyến 15°N 3 13 66 11 4 8 64 7 

Phú Quy 52 43 1 47 50 

Từ c á c kết quả khao sái của Để lai troiì^Ị những nám 1992-1994, cùa các 
trạm khí tượng ven bờ và hải đáo miến Trung, co thể có những nhạn xét sau đây 
về g i ó trung bình trên mật biển dọc bò' miên Trung: 

Vùng biên gần bờ Quang Trị - Thừa Thiên đến ngoài khơi đèo Hai Vân 
thịnh hành gió tây tây nam. Đây là vìmy chịu tác động mạnh mẽ của gió nóng lừ 
đất l iền. Giới hạn hoạt động của gió này có thể vượt quá đao Cối! Có. 

Vùng biêu ven bờ từ đ è o Hải Vàn đến Đà Nang gió yếu và mang lính chài 
gió đất biển, vùng biển Tam K ỳ chịu ảnh hướng của gió tây và lây nam kha 
mạnh. 

Vùng biến ven bờ Quảng Ngãi gió yếu, từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa có gió 
tây v à tây nam nóng bức, ở vùng bờ Khánh Hòa tJ,ió đái biển chiếm vai trò quan 
trọng. Ớ Nha Trang thịnh hành là -gió tlòiiií nam. 

Vùng biên ven bờ Ninh Thuận - bình Thuaii có gió lliịnli hành là gió lây lây 
nam. 

Sơ đ ồ phân bố trường gió" trung bình mùa lít' được nêu trên Hình A5. 
Nét đạc trưng trong trường gió mùa hè là sự tổn tại hai khu vực có độ phán 

h ó a lớn về hưởng gió. Đỏ là vùng phía bác đ á o Phú Quy và bắc Đại Lãnh - Tuy 
Hòa. 
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2. Mùa đông 

Trường £,ió mùa đông trên biển litĩJ|I Trui) l i Jược lhc: liụ-n n ả i b;'un; A2. Từ 
đó thấy rằng ở vùng biến ven bờ phin bắc gió hác cỏ lần su Át lát lỏn (25%), 
nhưng gió đùng bắc cung đỏng vai hò đ;íni> kể (_•- 20%). (í vììiitĩ, liư,t>iiĩ khói phía 
bắc gió đông bắc chiếm ưu thế (60 - 70l/(Ọ. 

Ớ vùng biển phía nam gió dỏng bác chiếm liu thế (64 - 68%) và ỏ Phú Quý 
gió này chiếm Ưu thế tuyệt đối (96 - 97'><>). 

Bảng A2. Tán suất hướng gió mùa dông theo số liệu trung bình nhiều năm 

Tháng 12 1 

Hướng NW N Ntl I E NW N NE E 

Bắc vĩ tuyến 15°N 17 72 6 22 60 10 

Cồn Cỏ 15 25 21 18 24 25 16 11 

Nam vĩ tuyến 15°N 22 uy 7 27 64 6 

Phú Quy 97 96 

Bức tranh chung của trường giỏ MiỊiih hành nhiều năm mùa đông được phản 
ánh trên Hình A6. Từ dó thấy rằng ơ vung khui chủ yếu là gió đỏng hắc. Càng 
vào bờ thành phẩn gió bắc và tây bắc làng lên. Trong dái ven bờ ở phía bắc gió 
bắc trở n ê n á p đ á o , c à n g về phía mun lần SUỐI ịúó đỏng bắc c à n g l ă n g và v ù n g 
biển cực nam Trung Bộ gió đông bắc nó liên c h ú \ ếu . 

Trong mùa đông cũng như trong mùa hè, gio ớ vùng biến phía nam lớn hon 
vùng biển phía bắc. Nếu ở phía nam lốc ctộ gió nung bình đại đến 8 m/s, thì ỏ' 
phía bắc - chí bằng 5,2 m/s. 

3. Biến động của trường gió 

Trường gió biến động phức tạp. cỏ thể thày rỏ biến động chu kỳ ngày đèm, 
sinop, năm và n h i ê u năm. 

Trong đao động chu kỳ ngày đem gió đài - hiển (brizo) đỏng vai là) ưu thế. 
ở vùng biển phía nam mùa hè gió t li ương nhó v;i(> lúc 2 3 - 7 giờ, lớn vào lúc Ì I -

19 giờ và tàng nhanh từ 9 giờ đến 11 £ÌÒ [6]. 

Dao độiití; sinop có chu kỳ biến dổi từ 2 - 3 LÍCH 8 - 9 ngày đem [6j. 

Theo số liệu obship thong k ê trong 15 năm |4] thì trong chu kỳ năm ở nam 
Trung Bộ gió mùa đông bắc thịnh hành (lần suất nên 50%) trong các tháng lừ 11 
đếựn 3, còn gió mùa'tây nam - lừ 6 dùi 8. Có (he xem tháng 4 - 5 và 9 - lo là 
m ù a chuyển tiếp. 

Ở vùng dáo Phú Quý đã phát hiện Ihấy (.hiu ^ỉộng gió mùa hè chu kỳ 8 năm 
với 4 năm là gió tây hoặc tây tây nam \ à 4 Hãm tà ii,\ó lây nam [6Ị. 
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UI. TRƯỜNG ÚN(Ỉ S U Ấ T ( ; i ỏ 

Trường ứng suất gió ư dài ven bờ miền Trung biến đổi khá phức lạp theo 
không gian và t h ờ i gian. Trường ứng S U Ố I g i ó li L H i ^ bình m ù a ctôim l ớ n hon và ổn 
định hơn so với mùa hè (Hình A7)[I2J. 

Trong mùa hè véc tơ ứng suất g i ó thưừim c ỏ hướng tây và lây nam ử phía 
nam nhưng cang ra phía bắc càng chuyên sauii hướng nam tây nam và nam. 
Trường ứng suất có giá trị lớn trong dái biểu lừ Vi luyến IO"N đốn I4"N. Rõ ràng 
trong mùa. hè ở bắc Đông Dương cỏ xu thế hình thành xoáy khí quyên Iii>ưựu 
chiều kim đỏng hổ (Hình A 7 ) - Xoáy này có Hũ- là nguyên nhàn i ; : ì y hoàn lun 
xoáy thuận ớ lây bắc biển Đỏng. 

Trong mùa đông nếu ở dai ven bò phía bìu- vĩ tuyến 15°N véc lơ ứng suíỉl 
gió có hướng đông và đông đông bắc, thì ờ Ịihíu nam vĩ luyến Ì5 l'N - chí có 
hướng đông bác và hòng dai biến lừ vi luyến I I N đốn 15°N các veciơ úm; suâì 
gió có giá (rị lỏn. 
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HỈnh^õ.Sd dồ vectd huống gió thinh hành trên vùng biến miến 
trung trong mùa hè. 



HintyÌ6.Sd đổ vectơ hướng gió thinh hành trên vùng biến miến 
trung trong mùa dông. 





B. Đ Ặ C ĐIỂM THỦY VẤN - KHỐI N Ư Ò C 

Vùng biên nghiC'11 cứu được g i ớ i li,HI l ừ I I . len I s vĩ li ộ h á c v;i l ừ lù i i;i I 11 
kinh độ đông, bao gồm ca vùng Hiềm lục địa miiiií, Vưu l)ờ làu vùn;', liien san 
ngoài khư]. Dựa vào đặc đ i a u phân ho CIKI du./li:' bờ, ilị;i hình iLíy OI llic pli.ui 
Mi ùn li hai vù Hi* dặc 11 in ly vói lanh ịỉiúi nằm ỏ' \ 1 tuyvu I 5, noi Ị lì nít i l i inl i (.lái ilị.ì 
hình dương ngâm chạy ngang lừ bờ Quant! N^ãi i lci i qti;iii (tái) Ì lu;uiii, Sa: 

• Vùng biển phía bác vĩ tuyến 15 vói (.lường K i chạy theo huoìiy lây hác - (loiỉti 
nam, có thềm lúc địa nòng và rộn ỈA N ố i cíộ (.lò. thoai thoái »K.'II (lo MUI _2< H > IM. 
Từ độ sâu 200m, độ dốc địa hình lli:iy đổi li ộ ỉ nuôi và lạo thành snVíii lúc dịu 
phân cách (liềm lục địa nũng phía Iruiiìi với iliuy vụv s;iu ớ phía mun J;'h> l i l i 
Nam [Hình BI , B2]. 

• Trong khi đỏ, vùng biển phía nam c ú itườiiỉỊ In)' i K i m lliei) lì Li ÓI I ti b;:)L-nan!; o i 
thềm lục địa hẹp và rái dốc ở imay vùiiạ, gần l u i . Niioài Khui là Mui) vực nu lự, 
và sâu trên 2.0001)1, trong đỏ, đóiiiỊ \ui hò t|ii;.u Inuiy là II.UOII 111L ĩ I) Li; Ì in i;;k"h 
bờ Nha Trai Ì tì khuâng 100 kin, dã ù UI lạo vùi Ì..)' thanh mội lánh S.II! t, .'hay đ o i / 
xuống vùny biển Phan Rang. 

Sự hiểu bic*l ve (-lạc diêm địa hình diêm Ki- địa là (liêu can l l i k i , Iỉiii|> k li 
k h ô n g n h ỏ đ ố i v ớ i v i ệ c p h â n l í c h n g h i ê n d i u c;'k - | i i á h ì n h l i l ũ y v ã n , eiụuy l ự c m u i 

cách có hiệu qua va kháuh quan. Bởi VI tlị;i hình tì l y lìi moi I i i í i i i i , nhím:! (.lim Lk l i 

biên quan trọi IU ( r o n g việc h ì n h ( h à n h v à c h i p h u i n ú c l i ò | > c á i : qua H ì n h Hui n o i 

Số liệu sứ dụng dược thu (hập lù lúm l l).v' >iv-n l l) l)5, h a u ÌMIIII i i l i ini I I U I Ì . H I 

số liệu nhiệt nuiối kháu sát cứa các tàu nghiên J U U khoa hiu: và iláíili cá li ( H I U sà 
í i goà i nước ;[2J. Tổng b ố l iệu sứ dụ liu, vin.) kluxuiL' lia lí 1.500 lan Hạm Lịii;in l i .k . . 
V ớ i nguồn số liệu này, nếu nói là dù va loi LIU i l i j t ) lý iliiụet doi voi mọi iiựỉik ii 
cứu thì khó cỏ thế đại được. Tuy nít ÍCH liêu S i ' \ú'i sỏ liêu su thum 110114» nhiêu 
công trình nghiên cứu Irơức đây [2Ị 1I1Ì c ó nliuii líu d i ê m lum. Dặt- l i iẹi . M ì lụn 
được bổ sung llièm lần này cỏ nhiêu ỉ muỗi Ì mơi kháo sá! c ó ý ntỉliia rin liạo vló 
nghiên cứu dái ven bờ. do chính de ì ;ii 1Ý Ì -0 ì -u I lo ch úc I li liV' hích 11 o 11 lí í I l u i 
gian 1992-19^5. 

Để tiên l ụ i cho việc t ổ n g h ợ p v à MI l ý so l i cu , c h ú n g , loi đ á xúy (lựii'j múi 
phần mềm vi lính chuyên dụng với nhiều chú.: Éiàim L ị i i a i i lý, xứ lý tiu licu tự 
đ ộ n g v à đ ư ợ c k ế t n ố i v ớ i c á c p h ầ n m o m l í n h l i . â u h i ệ u i h i i k h á c Í;I'I;I nước M i ỉ u ì i i , 

nhằm nâng cao lốc độ và lìièu quá tron'.!, quá Ì r ỉ 11 ỉ. u ự h i á i í. líu 

Để tiến hành xây dựng các bán Jổ Iruiỉỉi hình tháng mua cùa O . U - >cu lo' 
thủy vãn, phục v ụ các mục đích nghiên OƯU, cliiihv! loi thi 1. linh Ỉ M ) M i n ; . ' I . l i . i 
hai cở không trung bình họa là ( Jơ \ 20') \ y[ r \ ị"). Su lim oi lụn U i liụịi 
này là phù hóp với phạm vì của VÍIIIỊ! uyhĩen". l i u . Iiicn Hang M ì iìí-ii liicii dì \

 :

.\ 
những yêu cẩu nghiên cứu đa dạng và l O i i u i quái L u a lio lai thu la . 



C Á C K Ế T Q Ủ A N I Ỉ H I Ê N cứu 

Tác động đến các quá ninh (hủy vãn, I i ị í o i i i các qua trình li ÚI IU lực cú LỊUÌ 
mô nhỏ địa phương vùng cứa sông, cẩn phái c h ú nọny những hình tíộny lục 
cợ-lớn và trung bình trung việc hình lliàiih xu liu c á c hường phan hố thúy vãn -

khối nước mang đặc tính của các vùnu, sinh thái khác nhau. 

Trong mùa hè, đối với vùng biến miền Trung, có Ihe kế đến hai hệ (hống 
động lực chi phối chú yếu: thứ nhất là h ộ động luv dòng cháy hình C|1K1II lính irìny 
sâu b ờ tây biển Đông; thứ hai là hệ đòng lực dò U i ! cháy lang mật ven hờ i;ìy vịnh 

í Bắc Bộ. Hai hệ dộng lực này luôn luôn (ranh ch:í|> lẩn nhau v;"i phụ thuộc vào IlíIIU 
thời kỳ trong mùa, chúng có thể mạnh yến khác nhau. UiHih ịiìá về phạm vi ánh 
hưởng của chúng có thổ phán tích gián liếp qu;i các trường phân hô (huy vãn -

khối nước du chúng tạo liên. 

Từ Hình B3, B5 có thể Ì hây rỏ xu l l iố hiu huyền cún lưỡi HƯỚC lù vịnh Hác 
Bộ xuống v ù n g biển ven bờ lừ QiKHiy Hỉnh đ ố n Ii;im Quáiiỉ> N I Ị ; H . l ại N ÙIIÌ; hiên 
Quang Bình lưỡi nước này có llìc lấn r a khơi k h u â n g 200 km ( m í m c á l ớ p HIUIV 

tầng mật lừ 0 - 50 in. 

Trong khi đó ờ vùng biển phía nam Quàiiii N t» ã ĩ, xu thò phàn bô 1-úa ul)K'í 
độ, độ muối có qui luật ngược lại so vói vùng p h ú bắc, nghía là dà hình thành dái 
nước lạnh và mận ở vùng gần bờ, kéo dài lừ nam Ọuánn Ngài đến tận Phau TlùOt 
với cường độ mạnh nhất ở vung biển 1*11:111 Raiiií Sự hiện diện của dái HƯỚC lạnh 
là do sự trồi lẽn mạnh của dòng nước lanh lổng -iíiu ớ vù li ụ, i i ẩ n bờ. 

r ờ ngoài khơi phú Yên khoang IM) kin hi mọi vìum HƯỚC múm đ ư ợ c L í c h 

* khói*bờ do sụ xâm chiếm của dòng lUiiic lạnh ( L Í các Lum đ á y . Loại nuôi: múm 
này là nước tầng mát mùa hè, được lích UI và bi^n lính lù các nuiiổn nước lù p h í a 

nam lên và từ b ừ ra. 

Ớ táng 50m và các táng sâu hơn. la thấy Xái nò cua dòni> niiíYc lừ vịnh Bắc 
Bộ yếu dần đi khá nhanh, còn lưỡi nước lạnh Iliì LÙny liu; hiên l õ hon í Hình H4, 
Bó, B7, B8). Thật vạy, từ các hình (rên cỏ thể nhân thấy rỏ một lưỡi nước tạnh bai 
nguồn từ khu vục quần đáu Hoàng Sa, phứt li ÍCH theo huơ!li* lây nam và cànụ, 
xuống phía num càng mở rộng sát bò'. ĐÍCH này â m tỉ, có thế đánh gùi liên cơ s ò ' 
phân tích qui luật phân bố thắng đứng cùa nhiệt độ liên các mại-cát vuông góc 
với bờ Cửa Việt , Đà Nang, Quãng Ngãi. Qui Nhón, Đại Lãnh và Phan Kcimí: Tai 
vùng ven bờ từ Quáng Ngãi đến Qunim Bình, ta Húy các đường dai Ui ui cỏ xu ihố 
chìm xuống sún, thế hiện tính dồng nhát cao cu;i lóp HƯỚC Iầnt) mãi YV11 bờ lay 
vịnh.Bắc Bộ, dà lấn xuống trong hệ thòng hoài) lun xoáy ihùận trong vịnh khá un 
dinh trong mùa hè (Hình B9, BỈO, BI 1). T r o i Ì li Hú đó, tai các VÙI1LỈ biên lừ Qui 
Nhơn trở xuống Phan Thiết, các đười!lí dắng (rị Cu xu thế trồi le*!) tang mại ử vùng 
gần bò với cuông độ mạnh dần khi Oi xuống phía nam (Hình BI2, BI.}, IỈI4). 
Điều này khẳng đinh một lẩn nữa vai I r ò cứa di)! lì!, nước lạnh tang sáu tron ti; việc 
hình thành dái nước lạnh vùng ven bò tniên Trùn;1 

Sự tác động cùa dòng li ước lạnh lang sà li len lâng mãi không những làm 
biến đổi cáu n úc nằm ngang mà còn cá cáu li úc thấiri»" đứng cua cái.: yếu lố lu 
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n h i ê n và môi Irưừng biển. Cẩu trúc phân hố thắng đứng cứa các yêu ló vại lý HÚI}' 
văn bị biến dạng đáng ké' khi hiện Ì ươi Ì tỉ, ì li rức Hui còn yếu và bị phá vo' lúi li nhu 
hoàn toàn khi hiện tượng HƯỚC nổi mạnh. Qui luíii hiến (líing cấu núc lliổiig đứny 
luôn phụ thuộc vào cứ chế xáo trộn clộnií lực do hiện lượng nước hổi gây nôn. 
Dạng cấu trúc phân b ố thắng đứng của nhiệt đ ộ là dạiiu c ó cáu đạc H ung c â u li úc: 
nhiệt độ tầng mặt, độ dày lớp đồng nhài và giiklien nhiệt độ lớp dội biến ỉịìiun 
đến cưc tiêu khi tiến đến vùng trồi mạnh, huy nói gắn gọn hun, cấu Ilúc phân hò 
thẳng đứng của nhiệt đ ô ( đ ộ muối) Iroim vù Mi.', li nức (rồi c ó dạn*" Ị;i;'un ilầii đen 
(tăng dẩn đêu) lừ mặt xuống đáy. Hình HI 5 là mui ví chi vé sự biến thum cấu trúc 
nhiệt thảng đứng của nhiệt độ trung vùng I I Ư U C nổi manh 1'IKHI Kaniỉ , lliuo qui 
luật: càng xa i â m vùng trồi (xa bờ) thì sự gia lãm; g i á Iiị c á c (.lặc trưng c à u li tk-
c à n g lớn. 

Trên c ư sử kết qua phân l ích định l ính c á j 1.1 ác Irưny phàn bố Ì ỉ I LI V vãn , có 
thể tiến tói định tùợng hóa sự hiên điêu của các loại nước lang mại tranh cli!i|) 
nhau trong vùng biển nghiên cứu. 

Trong IM liu hè, bằng việc áp clụiiiỊ, pluíưm1 |)há|) phân l ích khó i (lưới: hen 
biểu đổ T-S, có thế xác định hòng các li lời kỳ eú;i ni Cui hè đã lỏn lụi ha loại nước 
tầng mặt chủ yếu: một là loại nước ven bờ phía láy cứa vịnh Bác Bộ có chí iiưu 
nhiệt muối cực trị là: T = 31 °c và s = 2 8 % 0 . khá nã 1 1 « ánh hươu li cùa l o ạ i I H Í Ó V 

này có t h ể đạt tới gìn vùng biên nam Quáng Ntiài và ra khui xa khoáng Ì ."SO -

200km (Hình B17); hai là loại nước Hỏng f;ìim mại tỉió m ù a Uy l u m Um lại o 
ngoài khơi do sự chia cất của hiện tưựiiíJ, Ì í nóc trui, có du' liêu Iiliici Hì Hỏi là: T — 
30°c và s = 34,407 t H ) (Hình BI6). Thú ba là loai nước lanh vùng nước troi cỏ chí 
tiêu nhiệt muối: T = 22°c và s = 34,ỏu7 l l u; tại w í c vùng biên ven bờ lừ Quâiitì 
Ngãi đến Phau Rang, hàm lượng phân bo của liu lãng dan và đai cao nhát liu ì n -

50% tại vùng biển Phan Rang (Hình BIS). 

Trong mùa dông, nhìn chung hộ dộng lự*, có nhiêu diêm li ầu n lốn tỉ như 
trong mùa hè. Ớ vùng ven bờ phía bắc \ùiig nghỉm cứu cùng chịu sự chi phối cùa 
h ệ d ò n g c h á y bờ tây . v ị n h Bắc Bộ, nhung vói nl i iJ i độ H Ư Ớ C bìéịi l l u í ị ) , nhó hơn 

•khoảng 8 - I0 u c so vói mùa hè. Đòn li này du súc ép cùa hiên lượn tí nước ilaiiií 
mùa đông đã dịch chuyển xuống phía nan] chú \ V J dọc theo dái họp ven hu. D i ê u 
này c ó t h ể thấy lất rõ trên các ban đỏ phân bo Ii^ang cứa nhiệt độ và độ m u ô i 
( l í n h B22, B23). ^ 

Trong khi đó, ở vùng ngoài khơi \à vùng X u i bò lừ Quáng ỈM nài Iri) XUỐII" 

phía nam chịu sự chi phối mạnh cua hệ dòng d ì .'ly lắng mãi giỏ mùa đỏng bắc. 
Dòng chảy này không nliChig có tác diniịi ngàn chạn sự lan truyền r;i khói cùa lưỡi 
nước ven bờ tây vịnh Bắc Bộ mà c ò n cỏ kha hiu Hỉ, đấy nước lạnh Ifùi£ mại phía 
đông bắc xuống tận vùng biến Vũng Ì au với mui lóp dỏng nhài k h o á n g d ò 50 -

lOOm. Vùng biển ven bờ từ Qui Nhon đến Nha Trang là vùng chịu ánh hương 
mạnh nhất cùa hệ thống dòng chảy yió mùa d ỏ n g bác. Tại đây. do bị xáo trùn 
mạnh* n ê n lớp đổng nhất của các yếu lú vật lý Ì ỉ É úy văn có thổ viiọ'1 qua độ đ ì iy 
lOOm. Dọng này so với dòng chay lạnh lang s â u trong mùa hè cố í..ínig IHÍỎIIIỊ; 

chuyển động là đông bắc - lây nam và c ỏ tính chất Iihièt muối gan giónti nhan, 
nhưng chúng hoàn toàn khác nhau về c u ô n g độ v;i C Ư chế,(hành tạo. 
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Đối vói hệ dòng chảy lạnh tầnn sáu í ro nu, mùa hè, cỏ thế dựa vài) I ;k' lỉạc 
điểm điều kiệu biên về địa hình đáy, nuông giũ mùa Tày nam và nhúm!. U i qua 
thu được trong c á c c ô n g trình nghic-ii c ú n vổ họ «iòng chay l a m tỉ, hình Irom

1

, loàn 
biển Đông [2] để đưa ra một cách giai thích tưoiu> đối vé cơ chè (hành lạo cùa hẹ 
dòng chảy lạnh tầng s â u trong v ù n g n g h i ê n cứu: dưới lác độn*" CIKI hẹ Ì iu")! IU, ÌHKIU 
lưu xoáy thuận vùng tày bắc biến Đôim (vùiiiỊ lị nàn dáo Hoìmii Sa), n u ô i . - lạnh úi 
các táng sâu cùa thúy vực nam Hái Nam đã irưini lài vùim liịii hình J Ư Ơ I li!, Ơ M" 
tuyến 15 và dưới tác dụng cứa lực Conulis, (.lon:! này nép lục li trơi/ L-lít i n Ì; hóa 
chảy theo hướng tây nam xuống lạn sum; bờ rim Ven thì hỏi lòn làm: ni;ii U M 
mạnh. Từ vùng biển Phú Yên, dòng I Í C | ) lục dĩa) [heo I lưới IU dọc bù và phàn lùm 
lắng xuống sâu hưu đến tận Nha Trauu liu tách Hành 2 nhánh: nhánh LÌ lì I i liòn -.li 
ra khơi vé hướng đông nam, còn nhánh lim hai ik ị) lục cháy ilico lành >>:\ii dọc bu 
xuống đến Phau Rang. Tại đây do được lác tỉộii^ bơi dặc diêm địa hình lia) iliuạa 
lơi và hê thoai; »ió mùa tây nam đã hình thành m ò i xoáy ihiKHi ihiiA-à|ỉ f ớ l u m ; ; 
bình, dã đưa nước ứ các uìntĩ (.láy liiìi k-11 L Ỉ n t ì HI. l i mạnh hơn lùi H O I nào U i M i i ì 

vùng biến miên Trung. Khác với hệ dòm; L"h;ĩy í;Ì1 m mãi do uio 111 im \Un\ìỊ hfu -. lú; 
dòng chảy này là dòng quán lính của li iiùnt!, ni.il đọ đươc llúèi lậ|) I i u i m m ù a I K \ 

Như vậy có thế tóm lại : nguyên nhàn chính gà) í Iõ11 sự hiên tỉộiii; cua cái' yỪLi lò 
lự nhiên và mỏi trường trong vùng UiJii miêu T H I N H , đặc biẹt là li.li sen hờ lừ 
Q u ả n g Ngãi đến Phai! Thiết là do sự ì;IV động VÌ1 bích t-lòhií Iioiiii k h ò u u iiian sù 
thời gian của hai hộ dòng chảy nói l ấ n . Nêu n h u H u n g mùa hè, Iimi)àt nhau 
hậu qua m ô i t r ư ờ n g sinh t h á i l à d o sự n o i l ê n t u a i l ò i i t ; I H I Ó C l ạ u l i I:"uiii s a n l i u 

trong mùa đòng dòng đó dược thay ihè bơi chính dòng cháy l a i i i i I U . Ì I HẠO mùn 
đông bắc. 

Trong mùa đông, hệ dòng cháy g i i ' » mùa dúm'bác da cháy thành mội Itiồiỉii 
lớn khá đổng nhất (T = 25 - 26UC) vói phạm Vi li.Kít dọng lừ hờ IU khui Khoáng 
150 km. Dòng này kết hợp với hiện iưựim IUIO'1 LlaiitA VL'11 bờ, dã lĩây ĐÒI) liiẹn 
tượng xáo trộn động lực rất mạnh, mà hậu q u a d ã l à m đ ổ n g n h a i l ó p í Ì ước l ầ i i i i 

mặt vùng gần bờ khoáng hưu lOOm. 1 rong klii dó vào Ịiiù;i hè cũiiii chính lại 
vùng này, do hiện tượng nước trồi lác ( - l ộ n g liên đò dày của lớp (lổm; nhài n h i ẹ l 

độ táng mặt giam đến cực tiếu, từ 0 - 15m (Hình tí24, B25). 

Trong mùa đông đù xây ra hiện tuông nghinh nluẹi ứ các U Ì i i H đ á y lại liau 
hết các vùng ven bờ miền Trung. Hiện lượng nà) . tuy vói sự chênh ụ-vh nliiụt dọ 
giữa tầng mật và đáy không lớn (ÁT < 0,5°C) nliưiin đả thè hiệu b a n eh;íi x á o I r ọ i ì 

động lực và kha năng trao đổi nhiệt c u a biển - khí mạnh mẽ. Hiện HíựiikỊ này c ó 

thể giải thích theo hai cách: thứ nhất, Ufi sự núi i i h i ẹ i nhanh cua lóp uuóv li ôn É' 
nhất tầng mật do gió N W N và N gây 11 e ả Ì (theo thong kê nhiêu năm, các VÌIIIL* 
gần bờ miền Trung, gió chủ yếu theo c;íc hươu!', chính bác làV b á t " VÌ! bổc); (lui 
hai, có khá Hãng do sự dồn nén của m i ó c dâu-Ị, Jã làm cho mội bọ phạn nước 
nóng ven bờ chưa chưa kịp hóa lạnh dã chìm XUÔI 1*2, và lổn íại ở đáy (Hình Ìì2h). 

Trong mùa đ ô n g , dòng nước lạnh lừ phía .long bác di xuống có liu} nhận 
thấy trên các bản đổ phan bố thủy vãn mặt rum:: hòng i h ; u i £ X I , Khi uió mùa 
đ ô n g bắc c h ư a mạnh và thịnh hành lliì d ò n g iuiwV kinh cỏ x u (lạng ỉ Ì ít Vĩ len 
l á c h trong v ù n g li ước n ó n g m ù a hò c ò n lam ihừi chiếm im thố (Hình ÌÌ25, B2<S). 
Đến tháng X U , Ì, khi giỏ mùa đóng b ã i Jà ổn t l m l i VÌI đu m;nili liu iliuiu niíiV Ii;iy 

lì 
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có xu thế của một lưỡi nước khổng lồ vói lính đồng nhất lớn về nhiệt độ, độ muôi 
trong không gian, đã bao trùm hầu như toàn vùng nghiên cứu và có thể ảnh 
hưởng đến tận vùng biển Vũng Tàu (Hình B29, H30). Bước qua c;íc tháng ÍI v à / 
H I , khi gió mùa đông bắc yếu dần thì lỊiiá trình lái lạp lại (rật lự tranh chấp của 
các loại nước tầng mặt của (hời kì đầu được cliỗii ra: khối nước ven l>ừ vịnh Hác 
Bộ, do bị nén trong thời kỳ trước nay có điều kiên để lan lộng; vùng nước nóng 
ngoài khơi bị đẩy ru xa (rong thời trước, nay bai thiu làn vào. 

Sự tranh chấp của từng loại nước tầng mại trong mùa dông cũng tia được 
tính toán định lượng bằng phương pháp biểu đồ T-S thống kê. Từ Hình B21, la 
thấy khả năng ảnh hường tối đa về định lượng (phẩn trăm) của loại nước ven bờ 
tây vịnh Bắc Bộ có thể tiến xa đến tận vùng biển Đại Lảnh và ra khơi khoảng 50 -

100 km, tuy nhiên có thể xác định vùng ảnh hưởng lớn nhất vần là dái ven bờ lừ 
Quảng Bình đến Quảng Ngãi (chỉ tiêu nhiệt muôi của nó; T - 21,50°c và s -

29,50%o). 

Do cơ chế động lực của hệ thống dòng mùa đòng có sức ép mạnh ui phía 
ngoài khơi, nên loại nước này có xu thế chay về phía nam chu yêu ỏ' đái sất bò'. 
Đến thời kỳ, khi gió mùa đông bắc yếu dần (tháng l i , HI) liu nó có xu thế ánh 
hường mạnh ra khơi khoảng 200 - 250km. 

Có thể nói trong mùa đông, loại nước có ánh hương mạnh nhất vãn là khối 
nước táng mật gió mua đông bắc (chỉ tiêu: T = 23,50°c và s = 34*20700)- Khối 
nước này đã ảnh hưởng khắp mọi nơi, đến tận các vùng biến phía nam, nhưng tập 
trung nhất vẫn là vùng dọc theo trực cùa dòng cháy tầng mặt gió mùa đông bắc 
(vùng biển phía đông bác và vùng ven bờ miền Trung) (Hình B20). 

Vùng nước nóng nằm ở ngoài khói Phú Yên 150 km (Hình BI9), là đại diện 
của một bộ phận nước tầng mặt gió mùa Uìy num còn (Ịch lại trong mùa đông (T 
= 28 ,20°c và s = 33,60°/O t ì). Trong mùa đỏng, loại nước này khi càng xuống sâu 
thì giảm rất nhanh và khó có thể nhận thấy dấu vết ở độ sâu 50m (Hình UM, 
B32). Sự hiện diện của loại nước này trong cả hai mùa, đã đóng vai dò quan irọníi, 
trong việc hình thành đới íVont nóng-lạnh khá ổn định ở vùng ngoài khơi miên 
Trung. 

Từ những nghiên cứu tiên có thể rút ra những kết luận chính sau đây: 

• Đặc điểm phân bố và biến động cùa các yếu tố vật lý thủy văn dưới sự chi 
phối trực tiếp của các hệ dòng chảy theo mùa đã được (hể hiện khá rõ nét liên 
các bản đổ phân bố mặt rộng của nhiệt độ, độ muối và khối nước (rong vùng 
biển nghiên cứu. 

• Những loại nước tầng mật chủ yếu đã tồn tụi và có ảnh hường lớn đối vói mòi 
trường sinh thái và nguồn lợi trong vùng biển nghiên cứu, đó là: 

* Loạ i nước ven bờ tây vịnh Bắc Hộ với các tính chất nhiệt muối uổng và 
nhạt trong mùa hè (T = 3 r e và s = 28°/ o u ) , lạnh và nhại trong mùa đông 
(T = 21,5°c và s = 29,5°/ 0 0 ) , đã ánh hưỏiig mạnh trong các vùng biến ven 
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bờ từ Quảng Bình đến Đại Lãnh (rong mùa đông và từ Ouánti Kình tiêu 
Quảng Ngãi trong mùa hè. 

* Loại nước lạnh vùng nước trồi (T - 22"c v à s = 34 ,6%J , là l oạ i HƯỚC c ó 

nguồn gốc đi lên từ các tầng đáy, dã lổn tại (rong mùa hè ở các vùng biên 
ven bò Nam Trung Bộ từ Qui Nhơn đến 1*111111 Thiết và điO cuông dọ mạnh 
nhất tại vùng biển tỉnh Ninh Thuận. Sự phân vùng phức lạp và linh tía ÚẠiììị 
về các điều kiện tự nhiên, môi trường và nguồn lợi (rong vùng biển nghiên 
cứu là hậu quả sinh ra bởi sự l á c động nực lièị) của hiện liíựiig HƯỚC hổi 
hoạt động trong mùa hè. Do anh li trông cùn đặc diêm địa hình đáy, cuông 
độ và huống của trường gió tây nam, hiện lượng nước hổi có thè phất h iên 
mạnh yếu tùy thuộc vào từng vùng, nhưng lổng quái có iUể phái biếu: đay 
là một hiện tượng phát triển trên qui mô lỏn, mà mồi vùng là một mãi xích 
liên kết trong sự thống nhất chung của mội quá trình. 

• Trong mùa đông, loai nước có ánh hưửnụ, mạnh nhất là loại nước lang mại 
gió mùa đông bắc (T = 23,5"c và s = 34,2°/ l ( l )).. Loại nuôi.: này tía ánh 
hưởng hầu như khắp mọi nơi, đốn lận các vùng biến phía nam, nhưng lạp 
trung nhất vẫn là ở các vùng chạy dọc theo (rục của dòng tầng mặt gió 
mùa đông bắc (vùng biển phía dùng bắc và vùng biến ven bờ miên Trung 
của vùng biển nghiên cứu). Sự tác đông của hệ dòng cháy tang mặt gió 
mùa đông bắc đã gây nên sự xáo trộn động lực mạnh lầiẽ trung lớp nước 
tầng mặt khoảng lOOm ồ vùng ven bờ Nam Trung Bộ. Hiện lượng nghịch 
nhiệt tồn tại ở các tầng đáy cũng là một bang chứng, chứng ló sự phức lạp 
hóa về cơ chế xáo trộn và tương lác biển - khí của vùng biển nghiên cứu. 

• Tóm l ạ i , tiên cơ sở những kết quả phân tích toàn diện, có thể rút ra những 
nhận định bước đầu Về sự tồn tại dôi phân vùng tổng hợp trong vùng biển 
nghiên cứu. Đới phân vùng đó chính là vùng biển ven bờ từ Quáng Ngài đến 
Phú Yên. Tại đ â y , mọi sự biến động v à chuyên d ị c h ranh g i ó i của i LI ỏ ì nước 
nhạt ven bờ vịnh Bắc Bộ và ranh giỏi ánh hướng của hiện .tượng nước trồi là 
luôn phụ thuộc theo thời gian vào cường độ biến động của các quá trình động 
lực sinh ra chúng. 
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H. &2, Hình thái địa hình đáy vùng biển Miền trung 
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c. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG Lực HỌC 

L DÒNG CHẢY 

Các kết quả nghiên cứu trước đây đều thống nhất rằng dòng chảy ven bờ 
miền Trung trong mùa đông có hướng từ bắc vào nam và được cường hóa mạnh. 
Nhân tố quyết định điều này là tác động của gió mùa đông bắc. Điều này đã được 
minh chứng bằng một số mô hình ly thuyết [12, 13, 14]"cũng như bằng số liêu 
thống kê [16, 17]. 

Điều cần nghiên cứu và còn có nhiều ý kiến hiện nay là hệ dòng chảy ven 
bờ miền Trung trong mùa hè. Từ những năm đầu cùa thập niên 30 Chevey và 
Carton [15] đã cho rằng trong mùa hè tổn tại đòng chảy từ bắc vào nam đến mũi 
Varella và thường tồn tại ở các tầng sâu (Hình Cla). Các bản đồ dồng chảy tầng 
mặt trong vùng biển Đông Nam Á cùa Wyrtki [17] cho thấy rằng ở ven bờ cực 
bắc Trung Bô có dòng chảy đi về phía nam. Các bản đồ thống kê của Siripong 
[ í6 ] cho thấy dòng chảy tầng mật ven bờ miền Trung mùa hè di chuyển vế phía 
nam, đến vĩ tuyến 11°N - 12°N dòng này gập phải dòng chảy từ phía nam lên. Tại 
đây cả hai dòng này đều quay ra hướng đông, một đòng hòa nhập vào hoàn lưu 
xoáy thuận tây bắc biển Đông và một dòng hòa nhập vào hoàn lưu xoáy nghịch 
nam biển Đông. Kết quả tính toán dòng chảy địa chuyển của Võ Văn Lành và các 
cộng sự [13] cũng cho bức tranh tương tự và cho thấy rằng dòng chảy hướng nam 
có thể đạt tới vùng biển Ninh Thuận và chính đay là nơi giao lưu giữa hai dòng 
chảy nói trên. Trong quá trình vận chuyển về phía nam, dòng hướng nam có thể 
tham gia vào những xoáy cục bộ và một bộ phận của nó có thể tách về hướng 
đông và quay lên đông bắc [ 13]. 

Như vậy cho tới nay, nhiều tác già khẳng định có tồn tại dòng chảy tầng 
mặt thường kỳ về phía nam dọc bờ biển miền Trung trong mùa hè, các ý kiến 
khác nhau chỉ ở chỗ mức độ xâm nháp của các dòng này đến đâu và nó có tồn tại 
ở tầng mặt hay không. 

Nhiệm vụ của Đề tài KT-03-01 là phải trả lời vấn đề này chủ yếu bằng số 
liêu đo đạc thực tế. 

Trong những năm 1992, 1993, 1994, Để lài đã tổ chức 31 trạm đo dòng 
chảy liên tục từ Ì đến 7 ngày đêm trên từ 2 đến 6 tầng (Bảng Cl). Trong đó có 26 
trạm đo trong mùa hè (tháng 8, 9) và 5 trạm đo trong mùa đông (tháng l , 2). 
Ngoài ra còn có 4 trạm cùa tàu Bogorov đo trong tháng 12/1974 - 1/1975. Nếu 
tính cả 9 trạm đo dòng chảy mùa hè (tháng 7, 8) ử vùng ven bờ Ninh Thuận, Bình 
Thuận của Đề tài KT-03-05 [6] thì chúng ta đã có được các kết quả đo dòng chảy 
mùa hè ở cả dải ven bờ từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Giá trị to lớn của những 
chuỗi số liệu này là ờ chỗ chúng được đo liên tục dài ngày và trên nhiều tầng, 
nhờ đó có thể phát hiện dòng chảy thường kỳ (sau khi loại bò dòng tuần hoàn) 
tiên toàn dải một cách đáng tin cậy và xác định các đạc trưng thống kê dòng chảy 
cáu thiết cho nhiều yêu cầu (hực tiễn. 
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Bảng C1. Thông tin về các trạm đo dòng chảy mùa hè 

TT Trạm Tọa độ Độ sâu Thời gian đo Số tầng đo S ố giờ đo 

1 Lẹ Thủy 1 17°22 107°34 30 9.1993 5, 15 24, 24 

2 Lệ Thủy 2 17°19107°32 12 9.1993 5, 10 96, 96 

3 Lệ Thủy 3 17°18 107°31 10 9.1993 M, 5, 8 24 , 24 . 24 

4 Huế 31 16°46 107°46 36 9.1992 5, 15, 30 25, 25, 25 

5 Huế 41 16°42 107°25 12 9.1992 5 13 

6 Thuận An 3 16°40 107°38 23 8.1992 5, 20 132, 144 

7 Thuận An 2 16°37 107°42 25 8.1992 5, 15 168, 168 

8 Thuận An 1 16°35 107°37 10 8.1992 M.8 169, 169 

9 QNĐN 15 16°15 108°05 12 8.1992 M, 5 169, 146 

10 QNĐN 13 16°15 108°15 38 8.1992 M. 10, 25 197, 73, 196 

11 QNĐN 11 16°15 108°25 68 8.1992 M 10 111 157 

12 QNĐN 9 16°04 1 08°24 30 8.1992 5 15 25 24, 24 24 

13 Hội An 3 15°58 108°37 35 6.1992 5, 25 64, 41 

14 Hội An 2 15°56 108°26 20 6.1992 5, 15 26, 72 

15 Tam Kỳ 1 15°42 108°43 50 8.1993 5 10 15, 
20, 30, 40 

168 

16 Tam Kỳ 2 15°38 108°38 20 8.1993 M, 5, 10, 15 168 

17 Tam Kỳ 3 15°36 108°34 12 8.1993 M, 5, 10 168 

18 Q. Ngãi 33 15°08 108°54 20 8.1993 10, 15 24, 24 

19 D G 2 14°08 109°14 15 6.1992 5, 12 58, 58 

20 DG 3 14°07 109°15 30 6.1992 5, 25 72, 72 

21 Quy Nhơn 2 13°44 109°17 20 6.1992 5, 15 72,72 

22 Quy Nhơn 3 13°44 109°18 30 6.1992 5, 25 72, 72 

23 Phú Long 1 13°13 109°22 30 8.1993 10 24 

24 Phú Long 2 13°12 109°19 20 8.1993 10 24 

25 Phú Long 3 13°12 109°18 10 8.1993 5 24 

26 Tuy Hòa 3 13°06 109°20 20 8.1993 10 24 
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1. Dòng chảy thực đo mùa hè (tháng 6, 7, 8, 9) 

1.1. Các đặc trưng thống kê dòng chảy 

Số liệu đo dòng chảy được xử lí thống kê để tính tần suất xuất hiện theo 
hướng và theo cấc khoảng tốc độ. Kết quả xử lý cho tầng mặt (0 - 5m) được trình 
bày trên Bảng C2 và C3 

Bảng C2. Các đặc trưng thống kê dòng chảy mùa hè 

số Tràm Tầng v 

* ĨT13X V min 11 IN 1 V Đô ổn đinh Dòng dư 

TT 
Tràm Tầng v 

* ĨT13X 

V % Hướna 
1 Ì U W ị I U 

Tốc đô 

1 1ê Thủv 1 
L*w 1 1 lũy 1 

5 63 37.7 12 14.3 97 4 4 4 
m 

oe 

15 54 31.0 4 17.1 98 109 29 

2 Lê Thủy 2 5 56 27.2 8 10.3 100 9Q 
£.a 

10 47 21.5 3 10.4 99 128 23 

3 Lệ Thủy 3 M 97 44.7 19 17.2 90 1 l i oi* 

5 68 34.9 21 10.0 100 131 34 
8 44 28.4 12 8.7 100 128 28 

4 Huế 31 5 122 63.4 26 28.9 69 117 oo 
15 49 8.5 3 6.9 56 135 4 

30 56 29.9 10 12.9 10 8 2 

5 Thuận An 3 5 89 31.9 9 14.0 21 191 8 

20 52 25.5 6 9.5 10 260 2 

7 Thuận An 2 5 64 32.9 10 12.1 12 1 Ì O tí 

15 72 38.0 11 14.9 13 182 6 

8 Thuận An 1 M 66 27.6 0 15.5 46 11R I 1 o ÌH 

8 50 26.0 7 9.6 53 118 15 

9 QNĐN 15 M 29 11.9 0 7.7 19 163 3 

5 52 20.0 10 5.6 27 168 4 

10 QNĐN 13 M 64 27.3 0 15.3 89 134 25 
10 56 23.8 4 12.7 72 143 17 
25 69 31.7 11 12.2 18 183 10 

11 QNĐN 11 M 70 22.5 6 12.8 35 196 3 
10 52 27.8 12 8.9 68 300 8 

12 Q N Đ N 9 5 84 56.2 32 13.9 75 119 40 
15 37 19.8 3 9.1 91 136 17 
25 44 25.8 12 11.1 72 173 18 

13 Hội An 3 5 46 20.9 10 7.5 12 306 3 
25 40 15.2 7 5.2 34 337 4 

14 Hội An 2 5 34 25.0 18 4.4 92 342 23 
15 31 17.0 10 4.5 76 352 14 
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Số Trạm Tầng Vniax Vmin ơ v Độ ổn định Dòng dư 

TT 
Trạm Tầng 

V % Hướng Tốc độ 

18 Q.Ngãỉ 33 10 45 24.9 16 6.5 86 196 21 

15 35 23.2 11 4.8 92 174 21 

19 DG2 5 38 19.6 10 6.2 32 107 5 

12 38 20.0 12 4.7 75 220 15 

20 DG 3 5 45 25.8 14 7.2 37 146 10 

25 41 24.7 13 5.8 61 157 17 

21 Quy Nhơn 2 5 24 16.4 11 3.0 45 100 8 

15 27 16.7 10 Ó 4 

3.1 29 258 6 

22 Quy Nhơn 3 5 38 24.1 12 4.1 n o 

23 128 5 

25 41 23.9 8 4.2 46 48 10 

23 Phú Long 1 10 17 9.6 4 2.6 68 170 6 

24 Phú Long 3 5 11 6.9 4 1.6 52 209 4 

25 Phú Long 2 10 12 7.4 4 1.9 49 133 4 

26 Tuy Hòa 3 10 18 11.9 2 2.8 39 144 4 

Bảng C3. Tần suất theo hướng dòng chảy mùa hè 

TT Trạm Tầng N NE E SE s sw w NW 

1 Lệ Thủy 1 5 0 0 62.5 37.5 0 0 0 0 
15 0 4.2 62.5 33.3 0 0 0 0 

2 Lệ Thúy 2 5 0 0 0 100 0 0 0 0 
10 0 0 12.5 87.5 0 0 0 0 

3 Lệ Thủy 3 M 4.2 0 0 87.5 8.3 0 0 0 
5 0 0 0 100 0 0 0 0 
8 0 0 0 100 0 0 0 0 

4 Huế 31 5 6.7 7.4 15.4 48.3 5.4 0 0 16.8 
15 4.0 3.3 4.0 58.7 3.3 4.0 11.3 11.3 
30 3.0 1.0 33.3 11.1 5.1 8.1 20.2 18.2 

6 Thuận An 3 5 6.8 2.8 3.8 29.0 24.4 2.6 9.6 21.9 
20 5.0 1.7 12.2 24.0 8.3 3.0 15.5 30.4 

7 Thuận An 2 5 5.3 3.6 13.8 37.1 5.9 2.1 5.3 26.6 
15 3.4 1.2 3.9 35.4 8.0 5.1 10.1 33.0 

8 Thuận An 1 M 4.7 3.6 23.7 37.3 5.3 1.8 9.5 14.2 
8 0.7 1.6 35.0 40.5 2.7 0.3 10.8 8.3 

9 QNẸ)N 15 M 23.7 4.1 4.1 32 5 9.5 4.1 8.9 13.0 
5 3.1 1.4 10.2 39.4 9.8 5.3 12.1 18.5 
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T ĩ Trạm Tâng K I 

N 
Kia 
N b t ó t o o oVV vv KI VA/ 

10 QNĐN 13 M 3.1 2.0 15.8 60.7 11.7 3.1 3.1 0.5 
ì n ì u /1 ì 

4.1 
1 Ã 1 À A 1 ŨD.O 3 . 0 o 7 o . o Q R 

y.D 
0£ zo 0.0 •í A ỉ A "ì ì 17 fi 

1 / .o Q 7 0 o 
y.y 

Oữ rì 

11 QNĐN 11 M 5.4 7.2 11.7 5.4 16.2 27.9 11.7 14.4 

TO 7.tì ì .9 •ì rí 
ì .9 4,4 o.u o e o A Á "ì 

44. à 
12 QNĐN 9 5 0 19.9 31.5 24.0 24.7 0 . 0 0 

lo ì 4 i Á ì .4 ì 0.1 É C o 
00.0 

OJ1 rí rì ì u./ ri u ư 
I .ù n u n á 1 9 9 Q Q 1 d Ă 1 H . H •í. 1 

l o Lí *! A *1 
Hội An 3 5 8.5 ì 5.1 1 1 .0 ý.7 9.7 l i 7 

14./ 
o e 

15.D tì.7 ri -1 

ý . ì 
"T ì 
7.0 0.1 -ì o í 

12.1 
O I j | 

14 Hội An 2 5 51.9 4.8 1.0 0 0 0 1.0 41.3 
15 49.1 14.9 2.8 1.4 4.2 0.7 2.4 24.6 

15 Tam Kỳ 1 5 55.2 3.0 0.6 1.8 4.2 3.0 1.2 30.9 
10 37.2 4.5 1.3 1.4 2.8 4.3 5.2 43.2 
15 49.7 4.2 2.4 1.2 2.4 3.6 1.3 34.6 
20 46.3 6.1 2.4 1.8 3.0 2.4 5.5 32.3 
30 38.6 6.8 3.7 1.2 3.7 0.6 9.2 36.2 
40 43.5 8.1 6.2 4.4 1.9 1.7 6.8 27.3 

16 Tam Kỳ 2 M 9.6 4.2 23.5 30.7 7.8 2.4 3.6 18.1 
5 8.4 5.4 19.3 34.3 6.6 4.2 3.0 18.7 

10 2.4 1.8 16.9 33.1 8.4 7.8 8.4 21.1 
15 1.2 1.8 21.1 34.3 4.2 3.0 13.9 20.5 

17 Tam Kỳ 3 M 18.5 3.8 4.5 31.8 10.8 3.2 5.7 21.7 
A R H .0 ì T 

0.0 0.0 ô n ì u n 
o.u 7.4 oe c 

26.5 
10 10.6 3.1 0 6 37 ^ 

1 - \J 
1^7 ĩ J , f \J.\J 1 Q "XO ì 

18 I u 1.1 n u i 'ỉ R AO A 
4H.4 

lít ~ĩ 
3.2 0 

15 0 0 0 58 q n n 

19 rin 7 
ị-J \-J c 

97 R £.
í

ị .0 OA 1 
b.o 3.0 

12 3.0 0.4 0.4 1 "ì 1 14 7 
í t . 1 

7 *í í . ủ 

70 rị 9 à I Ó. J £.£..0 1 /ì R 
m .0 

10.D i n -Ị 
ì .ư 1.7 

25 0.3 1 4 "HI V Í U *w 14 a R ì 
0.0 ư. J 

21 Quy Nhơn 2 5 5 7 1*5 1 o ì .*J 1fi R 17 *ĩ f\ ti •3. I 

15 8.6 11.7 12.4 3.8 4.1 26.5 29.2 3.8 

22 Quy Nhơn 3 5 4.2 13.8 28.0 7.6 11.4 23.9 9.3 1.7 
25 13.2 37.8 18.1 .9 6.9 5.6 4.2 8.3 

23 Phú Long 1 10 3.1 3.1 7.3 31.3 35.4 18.8 1.0 0 

24 Phú Long 3 5 3.1 0 1.0 11.5 33.3 18.8 15.6 16.7 

25 Phú Long 2 10 3.1 13.5 29.2 1G.7 21.9 13.5 0 2.1 

26 Tuy Hòa 3 10 21.1 0 9.5 43.2 17.9 0 8.4 0 
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Từ bảng C2 và C3 thấy rằng các hướng dòng chảy có tần suất xuất hiện lớn 
nhất ở đa số các trạm là hướng đông, đông nam và nam. ở Quảng Bình, Thừa 
Thiên, Đà Nang, dòng chảy hướng đông nam chiếm ưu thế và khá ổn định. Ở Hội 
An và Tam Kỳ đòng ven bờ có hướng đông nam, nhưng ngoài khơi lại có hướng 
bắc và tây bắc vói độ ổn định khá lớn. Từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa dòng chảy có 
độ ổn định thấp với hướng ưu thế là đông bắc, đông, đông nam và nam. Khoảng 
tốc độ trung bình với tẩn suất xuất hiện lớn nhất ở vùng Lệ Thủy là 30 - 50 cm/s, 
ở vùng từ Thuận An đến Quy Nhơn la 20 - 30 cm/s và ờ Tuy Hòa là lo - 20 cm/s. 
Tốc độ lớn nhất quan sát thấy ở L ẹ Thủy - Huế là trên 90 cin/s, ờ Đà Nang - Tam 
Kỳ là trên 70 crn/s, ở Quảng Ngãi - Quy Nhơn là trên 40 cm/s và ở Tuy Hoa là 30 
cm/s. 

Như vậy, dòng trung bình cũng như đòng cực đại càng về phía nam càng bé, 
dòng ờ dải ven bờ nói chung hướng về phía nam, nhưng ở vùng xa bờ thì có nơi 
(ví dụ như ờ Hội An, Tam Kỳ) đòng tách ra phía đông và lên phía bắc. Tốc độ 
dòng ven bờ thường bé hơn ờ vùng xa bờ. 

Về phân bố dòng theo chiều sâu có thể có những nhận xét sau: ờ vùng L ệ ^ 
Thúy - Huế càng xuống sâu dòng càng bé và có xu thế quay vé bên trái. Vùng 
Thuận An - Đà Nang càng xuống sâu dòng càng bé và quay vế bên phải. Vùng 
Đê Gi - Quy Nhem dòng tầng đáy lớn hơn tầng mặt và quay vé bên phải. 

1.2. Dòng thường kỳ (dòng dư tổng hợp) 

Dòng thường kỳ dược xấc định bằng cách tổng hợp các đòng dư sau khi loại 
bỏ dòng triều từ các chuỗi số liệu quan trắc. Bản đổ phân bố dòng thường kỳ tầng 
mặt được trình bày trên Hình C l , và tầng đáy - trên Hình C2. Độ lớn và hướng 
cùa dòng thường kỳ được cho trong Bảng C2. 

Từ Hình Cl có thể thấy rằng, dòng chảy thường kỳ trung bình tầng mặt ở 
tuyệt đại đa số cấc trạm cho tới Đà Nang - Tam Kỳ đểu có hướng đông nam, nam 
và nam đông nam, chủ yếu là đông nam, tức là hưởng theo đường bờ từ bắc vào 
nam. Đến vùng biển Ninh Thuận dòng chảy tách khỏi bờ ra khơi. Đồng thời trên 
thềm lục địa phía nam tổn tại dòng chảy hướng đông bắc và cũng có xu hướng 
tách khói bờ ờ vùng biển Ninh Thuận. 

Riêng ở Tam Kỳ - Đà Nang dòng chảy ở dải ven bờ có hướng nam, nhưng ờ 
vùng khơi thì có hướng ra bắc. 

Về độ lớn thì đòng chảy thường kỳ trung bình ở vùng bắc vĩ tuyến 16°N và 
nam vĩ tuyến Ì I°N khá lớn, có thể đại trên 40 cm/s còn ở vùng giữa vĩ tuyến 
12

W

N và 14°N có giá trị nhỏ nhất ( ( lò cm/s). Dòng chảy ở vùng khơi lổn hem 
vùng gần bờ. 
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Bảng C4. Tẩn suất theo phân khoảng tốc độ mùa hè 

TỴ Tràm Tầng 0-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 >90 

1 Lệ Thúy 1 5 
15 

0 
16.7 

8.4 
12.5 

20.8 
8 3 

20.8 
16.7 

29.1 
33.3 

12.5 
12.5 

8.3 

2 Lệ Thủy 2 5 
10 

1.0 
17.9 

25.0 
28.1 

31.5 
24.5 

33.3 
26.4 

6.3 
3.1 

2.9 

3 Lệ Thủy 3 M 
5 
Q o 

0 
0 

4.2 
0 

4.2 
33.3 
16.7 

41.7 
37.5 
45 9 
•to. ơ 

20.8 
25.0 
a •» 
o. o 

8.3 
0 

8.3 
4.2 

8.3 0 4.2 

4 Huế 31 5 
1 *J 

30 

0 
7(5 0 
I V . V 

0 

0 
18 7 
I U . / 

30,3 

5.4 

17.2 

31.5 
ì 7 

21.2 

8.0 
0 7 
yj, Ị 
30.3 

3.3 

1.0 

9.4 8.0 10.7 23.4 

6 Thuận An 3 5 
20 

0 2 
0J 

21 7 
30̂ 3 

27.4 
30.9 

21 0 
3o'ẽ 

16 4 
69 

8 9 
oi 

4 2 0 0 2 

7 Thuận An 2 5 
15 

0 
0 

13.7 
6.2 

31.5 
30.6 

24.5 
22.4 

19.9 
14.6 

8.0 
13.2 

2.4 
12.5 0.4 

8 Thuận An 1 M 
8 

12.5 
2.1 

23.6 
26.1 

22.5 
35.3 

19.5 
28.0 

9.4 
8.0 

10.6 
0.4 

1.8 

9 QNĐN 15 M 
5 

41.4 
0 

40.2 
51 7 

18.3 
42.0 5.6 0.6 0.1 

10 QNĐN 13 M 
10 
25 

Át Q 

11.0 
0 

21.4 
30.2 
9.5 

Tì c 
á o.o 
32.9 
47.0 

20.5 
12.3 
19.8 

11.2 
10.9 
12.8 

9.2 
2.8 
7.0 

1.5 

4.0 

11 QNĐN 11 M 
10 

4.5 
0 

50.4 
17.3 

23.4 
44.9 

9.0 
24.6 

7.2 
11.6 

4.5 
1.6 

0 0.9 

12 QNĐN9 5 
15 
25 

0 
12.3 

0 

0 
38.4 
39.1 

0 
31.5 
18.5 

15.0 
17.8 
26.8 

24.0 

15.5 

12.4 26.7 18.5 3.4 

lo l_j A i A n o 
MỌI An 3 

5 
25 

0 
3.6. 

46.7 
80.0 

40.6 
15̂ 2 

9 2 
0.6 

3 5 
0.6 

lá Môi An o nùi r V l £ 5 
15 

0 
0 

5.8 
70.2 

73.0 
28.4 

21.2 
1.4 

lo 10 
15 

0 
0 

14.7 
14 Q 

66.3 
67 4 

13.7 
1̂ 9 

5 3 

•la 
I 9 

ưu £ 5 
12 

0 
0 

56 4 
54.7 

36 2 
39 0̂ 

7.3 
56 

20 DG 3 5 
25 

0 
0 

21.7 
21.4 

48 3 
57.5 

24.5 
19.3 

55 
1 7 

21 Quy Nhơn 2 5 
15 

0 
0 

80,1 
773 

19.9 
22.7 

22 Quy Nhơn 3 5 
25 

0 
0.3 

10.7 
10.1 

79.e 
80.9 

9.7 
8.3 0.3 

23 Phú Long ì 10 47.9 52.1 

24 Phú Long 3 5 95.8 4.2 

25 Phủ Long 2 10 83.3 16.7 

26 Tuy Hòa 3 10 15.8 84.2 

30 



Hướng của dòng thường kỳ tầng đáy (tổng đo thấp nhất ờ mỗi trạm) nói 
chung phức lạp hơn tầng mặt. Đi đôi với hướng chủ đạo là hướng đông nam và 
nam ở một số trạm còn xuất hiện đòng bắc và dông bác (Hình C2), nhưng xu thế 
chung văn giữ như ở trên mặt. 

Đối với tâng đáy tốc độ dòng ờ vùng cực bác và cực nam thường lớn hơn ở 
vùng giữa. Tốc độ lớn nhất ở phía bắc và nam GÒ thể đạt 20cm/s, còn ở vùng giữa 
- lOcm/s. Tốc độ táng đáy nói chung nhỏ hơn so với tầng mặt. 

2. Dòng chảy thực đo mùa đông (tháng 12,1) 

Vốn tư liệu dùng để xem xét ở đay là 5 trạm đo liên tục từ 2 đến 5 ngày 
đêm trên 2 đêu 5 tổng ở mật cắt Tam K ỳ và L ệ Thủy do Đề tài KT-03-0I thực 
hiện tháng 12/1994 va 4 trạm của tàu Bogorov thực hiện tháng 12/1994 và 1/1995 
(Bang C5). Các trạm được bố trí ở dải ven bờ lại các vĩ độ 17°N, Ỉ6°N, 15 N và 
ỈO°N 

Trong vùng biển từ Quảng Bình đến Quáng Nam, dòng hướng đông nam 
chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Nhưng ở vùng biển cực nam Trung Bộ thì dòng 
hướng tây trở liên ưu thế ờ tầng mặt và hướng nam ở các tầng sâu (Bàng C7). 

Khoảng tốc độ có tán suất xuất li ĩ ẹ ri lớn nhất ở Quảng Bình là 40 - 50cm/s, 
ở Quảng Nam là 20 - 30cm/s, cực nam Trung Họ là 70 - 80cm/s (Bàng C8). Tốc 
độ lớn nhất quan sát thấy ở Quảng Bình là tron 60cm/s, ở Quảng Nam là trên 
90cm/s và ờ cục nam Trung Bộ là trên 80cm/s (lỉiíng C6). 

ở kít ca các trạm đo ở Tam Kỳ và Lệ Thủy độ lớn dòng chảy giảm theo độ 
sâu. Nhưng ở các trạm phía bắc (số 8, 21 và 22) của tàu Bogorov thì hầu như c ó 
hiện tượng ngược lại, tức là dòng chảy các tầng SAU hoặc bằng hoác lớn hơi! khá 
nhiều so với tổng mặt. Đặc biệt ở trạm 22 dòng chay tầng 60m đạt 176cin/s là kết 
quà đáng nghi ngờ (Bủng Có). 

Dòng'thường kỳ từ Quàng Bình đến Quủiiỉ> Nam thường đạt lo - 20cm/s, 
nhưng <J vùng cực nam Trung Bộ có (hể đạt trên 50cm/s. Cũng như đối với dòng 
tổng hợp, đòng thường kỳ tại các trạm do ở Lệ Thủy, Tam Kỳ và Bogorov 70 
giảm rõ rệt thêu chiểu sâu, nhưng ở các trạm Bogorov 8, 21, 22 thì ngược lại. Ở 
hâu hết các trạm dòng thường kỳ tổng mặt có hướng đông nam và nam, xuống 
các tầng síUi cỏ diêm hướng đông (Bảng Có). 

3. Tính toán m ô phỏng dòng chảy gió 

Đã sử dụng hệ phương trình nước nông phi luyến được phân tích kỹ trong đề 
tài KT-03-06 (.lé tính dòng chay gió trung bình theo chiều Sílu tháng Ì và tháng 7. 
Bài loàn có tính đến điêu kiện địa hình và trường gió trung bình thực tế [3]. 

Kết qua lính đã cho các bức tranh phân hố lốc độ dòng chảy và mực nước 
trong hai tháng điển hình của mùa đông (tháng 1) và mùa hè (tháng 7). Từ đó có 
thể thấy rằng: 
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• v ế mùa đông ở dải ven bờ miền Trung, dòng có hướng chảy dọc bờ xuống 
phía nam. Dòng chảy trung bình tương đối mạnh trong suốt dải ven bờ. Tùy 
từng khu vực, mực nước ven bờ dâng cao thêm từ 10 đến 30cm. Kết quả này 
hoàn toàn phù hợp với tài liệu đo đạc và khẳng định lại những kết quả tính 
toán đả có. 

• Tương ứng với trường gió mùa hè, phan bố dòng chảy trong vùng ven bờ miền 
Trung khá phức tạp. Trước hết có thể thấy dòng chảy trung bình mùa này nhò 
hơn so với mùa đông. Trong đai nước ven bờ từ Đèo Ngang đến Quảng Nam -
Đà Nang, dòng chảy có hướng chảy đọc bờ từ phía bắc xuống phía nam. Trong 
khi đó ờ dải nước ven bờ từ Quảng Ngãi trở vào, đòng chảy có hưáng từ nam 
lên bắc. Ở vùng Quảng Nam - Quảng Ngãi, hai hê thống dòng tương tác vói 
nhau và cùng chày ra khơi men theo phía nam đảo Hải Nam để đi lên phía 
đông bắc. Trong khi đó ở ngoài khơi xa bờ từ phía bấc tới vĩ độ 12, dòng chảy 
có hướng đi xuống phía nam tuân theo hoàn lưu xoáy thuận cỡ lớn cùa bắc 
biển Đông. v ế mực nước, trường gió mùa này gây nước rút khoảng 5 - lOcm ờ 
ven bờ tùy từng khu vực. Những kết quà đo đạc dòng chảy của đế thi ở khu vực 
Quàng Bình, Quàng Nam - Đà Nang tương đối phù hợp với nhận định trên. 
Tuy nhiên trong vùng từ Quảng Ngãi trở vào, so với một số kết quả khác trong 
dải nước ven bờ thì ở đây hướng chảy còn chưa thống nhất. 

Những kết quả nghiên cứu về mô hình hóa trong đề tài mới chỉ là bước đầu, 
còn cán được tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn trong giai đạon tới để làm sáng tò hơn 
chế độ đòng chảy trong mùa hè ờ vùng biển này. 

Bảng C5. Thông tin về các trạm đo dòng chảy mùa đông 

TT ' Tràm Tọa độ Độ sâu Thời gian đo Táng đo Số giờ đo 

1 Bogorov 08 17°38'14 107°01'36 47 12.1994 20, 30, 40 26, 26, 26 

2 Bogorov 21 16°39'45 108°59'86 98 12.1994 10, 30 165, 167 

3 Bogorov 22 16°17'84 108°40'65 98 12.1994 30,60 70,24 

4 Bogorov 70 10°59'68 109°09'86 99 01.1995 10, 30, 60, 90 48, 48, 48, 28 

5 Lệ Thủy 1 17°217 106°54'3 30 01.1995 10, 25 48, 48 

6 Lệ Thúy 2 17°177 106°50'8 20 01.1995 10 48 

7 Tam Kỳ 1 15°41'6 108°43'0 50 12-1994 10.48 125,125 

8 Tam Kỳ 2 15°37'5 108°36'5 20 12.1994 10 142 
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Bảng C6. Các đặc trưng thống kê dòng chảy mùa đông 

Số Tràm TẩnQ v 
v

max "min Pin nn fìinH vi 1 un ti ỉ LƯU dư trung bình 
TT V % Hướng Tốc độ 
1 Bogorov 08 20 53 33 6 ọ 112 14 

30 50 34 4 Ạ l ì 1 103 14 
An Hi in "7 ỏ 9 7 Ả f? 46 91 14 

2 Boaorov 91 10 ?0 1 n 
u 

11 á 141 8 
in en 

DU 
OI •< u 118 A o 

42 
61 10 

3 Bogorov 22 30 62 23.0 1 14.1 65 171 1 
60 176 70.0 7 44 4 65 183 46 

Ạ Bogorov 70 10 82 53.6 4 18 6 278 53 
30 68 50,9 18 7 2 99 193 50 
60 58 37.3 10 8 2 98 192 37 
90 76 23.9 1 17 4 76 190 18 

5 Lệ Thủy 1 10 33 15.6 0 5 1 49 126 8 
25 23 12.1 0 4 4 35 173 4 

6 Lệ Thủy 2 10 17 7.2 3 2 8 24 190 2 
7 Tam Kỳ 1 10 80 19.3 16 13 7 97 152 4& 

48 27 11.1 0 50 22 265 3 
8 Tam Kỳ 2 10 16 10.8 5 2 6 49 219 5 

Bảng C7. Tẩn suất theo hướng dòng chảy mùa đóng 

ÍT Trạm Tầng N NE E S E s sw w NW 

1 Bogorov 08 20 16.5 2 9 4.9 5b 3 0 0 0 19.4 
30 32.1 3.8 5.7 54 7 0 0 0 3.8 
40 38.1 38 8.6 49 5 0 0 0 0 

2 Bogorov 21 10 1.5 0.9 21.1 3J 6 16 3 5.4 9.7 8 5 
30 1 5 12.6 55.1 Ũ 3 0.3 0 17.1 13.2 

3 Bcgorov 22 30 2.1 2.1 4.3 AU ĩ 24.3 7.9 9.3 9.3 
GO 4.1 2.0 4.1 24 5 26.5 28.6 8.2 2.0 

4 Bogorov 70 10 0 0 0.5 1 0 0.5 0 97.4 0.5 
30 0 0 0 0 84.4 15.6 0 0 
60 CI 0 0 0 782 20.7 0 0 
90 5.3 6.2 7.1 8 8 34.5 27.4 8.0 2 7 

o Lệ Thủy 1 10 1.0 2.6 31.6 32 1 8.2 5.6 8 2 10.7 
25 11.7 3.1 4.1 27.6 163 20.4 4.1 12.8 

6 Lệ Thủy 2 10 5.9 1.1 5 3 38 8 15.4 6.4 186 8.5 

7 Tam Kỳ 1 10 0 0 0.2 68 li 31 2 0 0 0 
48 7 1 8.6 •\2A b 9 7.5 18 1 25 5 14 9 

e Tam Kỳ 2 10 5.2 10 2 7.0 3 4 18.2 44.4 9.6 2 1 
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PlANCHE XII 

— itothermet 

COUPES HYDROLOG1QUES 
porollèleĩ oux divers 

Secteurt đét Côleỉ Indoehinoises 

ísothermes et Isohalines 
Avril-Mai 1935 

HĩnhCỊạ. 

Các mặt cắt thủy học 
song song với bờ biển 
ỏ một số đoạn (4 - 5/1935) 
(theo Krempí va Chevẽỹ, 1935 

Fig. 2 -
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Bảng C8. Tần suất theo phân khoảng tốc độ dòng chảy mùa đông 

TT Trạm Tầng 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90 

1 Bogorov 08 20 5.8 17.5 12.6 18.5 30 0 10.7 
30 3.7 15.1 14.1 13.2 49 0 4.7 
40 5.8 8.6 23 8 45.7 1(3 2 

2 Bogorov 21 10 20.8 28.7 30.0 12.7 7 2 0.6 
30 9.9 32.7 30.0 15.3 11 7 0.6 

3 Bogorov 22 30 21.4 20.0 25 7 19.2 9 3 2.8 1.4 
60 2.0 8.1 20 8.1 18 -1 8 1 18.4 8.1 4.0 22 2 

4 Bogorov 70 10 0.5 3.6 7 8 11.9 18 6 17.1 12.5 23 4 4.7 
30 0 0.5 0.5 1.0 4's 2 41.2 13.5 
60 1-1 

0 
o rị 
2 0 

16.1 le *~1 
35-2 

42 b 4 1 
90 21.2 27 4 23.0 9.7 7 1 5.3 4.4 1 8 

5 Lệ Thủy 1 10 3.5 760 18.8 1.5 
25 28.6 64.8 66 

6 Lệ Thủy 2 10 86.2 13.8 

7 Tam Kỳ 1 10 0 4.3 5.5 10.6 2ÍJ 3 34.3 13.8 6.8 0.2 
48 35.0 62.9 20 

8 Tam Kỳ 2 10 32 6 67.4 

l i . M Ộ T SỐ ĐẶC Đ I Ể M THÚY TRIỀU VẢ DÒNt; TRIỀU 

1. Phân tích dòng triều từ s ố liệu thực đo 

Đ ã liến hành phân lích dòng triển lừ các chuỗi số liệu đo đạc đài ngày bằn tí 
nhũng phương pháp khác nhau tùy thi lúc vào đỏ dài của các chuồi số liệu đó. Đối 
với những chuỗi sỏ liệu 7 ngày đêm tại Đà Naii£ và Tam Kỳ đã sử dụng phương 
pháp phân tích diuu hòa Fr;inco. Đối vói, các chuỗi số liệu 5 ngày đêm lại Lệ 
Thủy đã sử dụng phương pháp phan tícli điều hòa cho lừng cập. Đối với các chuỗi 
Ì ngày đêm đã sử dụng phương pháp phân tích điều hòa chu kỳ ngày. 

Đã tính luân các hằng số điểu hòn của 6 sóng chính M 2 , S 2 , Oị , K Ị , M S 4 và 
M 4 , tính các tham số của elip dòng triều và xây dựng các elip dòng triều cho 4 
sóng chính K Ị , O J , S 2, M 2 . Cuối cùng đã tính chỉ số Vander - Stock (VS) để phân 
loại chế độ dòng triều trong vùng nghiên cứu. Các kết quả tính (oán được trình 
bày trong báo cáo chuyên đè [3]. 

Từ các kết quả phàn tích trên có thế rút ra nhận xét sau đây: 

0 vùiìg Tam Kỳ - Đà Nang tồn Un chế đỏ tlòiig nhật triều đều. Chỉ số v s 
khá cao ( thường lớn hơn 3). Trong khi d ó về che đ ộ thủy Hiểu thì v ù n g này lại là 
vùng chuyển tiếp giữa chế độ bán nhật ( l iều không đều ở phía bắc sang chế độ 
nhạt triều khống đều ờ phía nam. Vê dô lớn thì dòng triều giám (.lần từ bắt- xuống 
nam và từ bờ ra khơi. Đối với những trạm có dồ sâu lớn như trạm Tam Kỳ Ì và 
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Đà Nang 11 quan sát thấy hiện tượng dòng triều ở tầng giữa lớn hơn ở táng mặt 
và táng đáy. 

Ở vùng L ệ Thủy, Quảng Bình tồn tại chế độ dòng nhạt triều đều, trong khi 
chế độ thủy triều lạ i là bán nhật triều không đều. 

ở vùng Phú Long, Tuy Hòa cũng tồn tại chế độ dòng nhạt triều đều, trong 
khi đó dao động mực nước thủy triều lại thuộc chế độ nhật triều không đều. 

Nếu chú ý rằng chế độ dòng triều và mực nước thủy triều à Vũng Tàu cũng 
không như nhau [Ì 1], thì có thể kết luận rằng sự không phù hợp giữa chế độ dòng 
triều và chế độ mực nước triều là phổ biến trên toàn bộ dải ven bờ miền Trung. 

2. Tính toán mô phỏng thủy triều và dòng triều 

Mô hình số trị sư dụng ở đây là hệ phương trình nước nông phi tuyến được 
nghiên cứu và phân tích chi tiết cho điều kiện biển Việ t Nam trong để tài 
KT.03 .06vàKT.03 .03 . 

M i ề n tính là vùng biển từ vĩ tuyến 10°N đến 20°N và từ bờ đến kinh luyến 
112°E. 

Bài toán được giải trước tiên cho cả biển Đông với bước tính không giai) là 
1/3 độ kinh vĩ nhằm xác định điều kiện biên lỏng của bài toán đặt ra cho vùng 
nghiên cứu 

Kết quả tính toán được trình bày trên các bản đồ phân bố biên độ và pha của 
4 sóng thủy triều chính O i , K i , M2> S2 và bản đổ phân bố biên độ, vân tốc dòng 
triều tương ứng. Hai bản đồ phân bố chế độ thủy triều và dòng triều cũng được 
xây dựng (Hình C3, C4). Các bản đỗ này cho thấy tính chất nhạt triều không đều 
kéo dài ờ cà một khu vực rộng lớn của biển miên Trung ngược hẳn với tính chất 
dòng nhật triều đều hoặc nhạt triều không đều của khu vực này [3]. Các kết quả 
tính toan này khá trùng hợp số liệu quan trắc nói trên. 

HI. M Ộ T SỐ ĐẶC Đ I Ể M SÓNG BIỂN 

Trong những năm 1993, 1994, 1995, Đề tài đả tổ chức quan trắc sóng tại 
các mạt cắt L ệ Thủy, Tam K ỳ và Phú Long bằng máy D N W - 5 M và sóng ký đay. 
Số l iệu tự ghi sóng bằng máy DNVV-5M được chỉnh lý thống kê bằng phần mềm 
W A V E A N . Các giản đồ tự ghi sóng trên bảng giấy của sóng ký dây bằng phương 
đặc trưng theo quy trình cụ thể trình bày trong [4J. 

Ngoài ra đã Ihống kê số l iệu gió obship trong vòng 15 năm và số liệu sóng 
obship trong vòng 22 năm cho vùng biển khơi miền Trung. Trên cơ sở đó đã lạp 
bảng tần suất hướng gió trung bình các thòng và cả năm, các bảng tần suất độ cao 
sóng theo các hướng và hoa sóng trung bình năm của vùng khơi miền Trung. Đã 
xây dựng các đường đẳng tần suất xuất hiện đổng thời giữa các độ cao sóng và 
tốc độ gió, cũng như các đường đẳng phân bố độ cao sóng và chu kỳ sóng. 

Đề tài cũng đã sử dụng mô hình tính sóng ven bờ R C P W A V E để lính sóng 
cho vùng ven bờ miền Trung. Số liệu tính toán khá phù hợp với số liệu thực đo. 

Các kết quả thống kê số liệu thực đo và tính toán cho thấy: 
Tuy chế độ sóng vùng biển miền Trung trong năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của chế độ gió mùa đông bắc, gió mùa tây nam và bão, nhưng nói chung sóng 
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biển ở đây thiêu về sóng lừng và sóng hỗn hợp. Điểu đó chứng tỏ vùng này chịu 
ảnh hưởng mạnh của trường sóng từ giữa biển Đồng truyền vào, không phụ thuộc 
vào gió địa phương. 

Tốc độ gió khoảng 5 m/s và độ cao sóng hữu hiệu khoảng 2, 5m có tẩn suất 
xuất hiện cao nhất (15%). Độ cao sóng 2,5 m và chu kỳ sóng 6 giây có tần suất 
xuất hiện cao nhất (15%). 

Do địa hình đáy vùng ven bờ miền Trung dốc, các đường đảng sâu gần như 
song song nhau nêu sóng ở đây khá dữ dội. Hiệu ứng khúc xạ tuy có làm giảm độ 
cao sóng khi các góc truyền sóng từ ngoài khói vào xiên chéo với đường bờ, 
nhưng hiệu ứng nước nông lại làip tăng độ cao sóng khi truyền vào vùng sát bờ. 
Đố i với vùng Tam K ỳ do đặc điểm định hướng địa hình đáy biển, sóng hướng 
đồng (trong gió mùa đông bắc) khi truyền vào bờ sẽ mạnh hơn nhiều so với sóng 
hướng đông nam (trong gió mùa tây nam). Kh i sóng truyền từ vùng khơi vào, phổ 
sóng càng vào gắn bờ càng trở nên hẹp, đặc trơn" cho sóng lừng đều có toàn bộ 
năng lượng tập trung vào một chu kỳ xác định. 

IV. M Ộ T SỐ NHẬN XÉT VẾ VẬN CHUYÊN TRÂM TÍCH 

Đề tài đa tiến hành đo đạc vân chuyển trầm tích ở dải sát bờ miền Trung 
trên hai mặt cắt tại L ệ Thủy và Tam Kỳ bằng các phương pháp đánh dấu, bẫy cát, 
bơm hút và sử dụng các hiệu ứng đặc biệt của âm thanh và ánh sáng trong mùa hè 
năm 1993 và mùa đông năm 1994. Ngoài ra, để lài cũng đã sử dụng phương pháp 
C E R C để tính loàn vân chuyển trầm tích cho vùng này [5]. 

Các kết quả đo đạc và tính toán cho (hẩy: 

1. Vào mùa hè, dòng ven chịu ảnh hưởng mạnh cùa dòng triều, tốc độ dòng bằng 
10 - 20 cin/s, hướng thay đổi tuần hoàn theo hai hướng bắc nam. Vào mùa 
đông, dòng ven chủ yếu do sóng gây ra, tốc độ dòng rất lớn, có thể đạt tới 70 
cm/s, hướng chày phụ thuộc vào định hướng của đường bờ so với hướng sóng 
tới. 

2. Trong năm có hai mùa vận chuyển h i m tích khác nhau: một là mùa cát dừng 
từ tháng 4 đến tháng 9. Trong mùa này, lượng vận chuyển rất nhò, chi chiếm 
khoảng 8% tổng lượng vận chuyển cá năm. Hướng vận chuyển thịnh hành là 
hướng bắc. Hai là mùa cát trồi từ tháng lo đến (háng 3. Trong đó tháng 10, 11 
là các tháng vạn chuyển mạnh nhất, chiếm 51 - 56% tổng lượng vận chuyển cả 
năm. Trong mùa này lổn tại dòng bồi tích chu đạo xuống phía nam. Nếu tính 
trung bình n ong cả năm thì tổn tại dòng bồi tích chủ đạo đi xuống phía nam. 

3. V ế phân bố thảng dứng thì lượng vạn chuyển (rẩm tích ờ lớp nước 40cm sát 
đấy chiếm 8 0 % tổng lượng vận chuyên. 

4. Trầm tích tầng mặt cấu tạo chủ yếu lừ cát mịn và cát trung, cái thố xuất hiện ít 
hơn, hiếm khi gặp bùn và sét. Đường cong phíìn bố độ hạt có một đỉnh với độ 
chọn lọc lỗ i , đặc trưng cho khu vực biển hư với môi trường tích [ụ động lực 
mạnh. Quy luật phân bố trầm tích là quy luộr phân di cơ học: hạt (hô ở sát bờ, 
càng ra xa bờ hạt càng mịn hơn. 
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D. K Ế T LUẬN CHUNG 

Từ những kết quả tổng hợp trên duy có thể l út ra những kết luận chính sau 
đay: 

1. Về khí tượng: 

Đ ã xác dinh 6 hình thế khí áp điển hình cho mùa hè và 8 hình thế khí áp 
điển hình cho mùa đông. Thấy rõ xu thế hình thành xoáy thuận khí quyển ờ b ắ c 
Đông Dương và xoáy thuận cục bộ ở Ninh Thuận - Bắc Bình Thuận trong mùa 
hè. Đây có thể là nhân tố quyết định sự hình thành hoàn lưu xoáy thuận cỡ lớn ở 
tây bắc biển Đông và dòng xoáy cục bộ ở Ninh Thuận - Bắc Bình Thuận trong 
mùa hè. 

C h ế độ gió mùa đông cũng như mùa hè ở miền Trung rất bất đổng nhất giữa 
các vùng ven bờ cũng như giữa đới ven bò và vùng khơi. 

Trường gió biến đổi phức tạp thêu thời gian. Thấy rõ các biến động chu kỳ 
ngày đ ê m , chu k ỳ sinop, chu k ỳ m ù a , chu k ỳ n ă m và cả c h u k ỳ nhiều H ã m (8 
năm) 

2. Về c h ế độ thủy văn: 

C h ế độ thủy văn (nhiệt muối) ven bờ miền Trung chủ yếu chịu ảnh hưởng 
mạnh của lưỡi nước lạnh và mặn từ vùng khơi phía bắc xuống trong mùa đông và 
hiên tượng nước trồi từ khối nước cực đại đ ộ muối dưới tầng mặt lên trong mùa 
hè. Ngoài ra, ca trong mùa hè lẫn mùa đòng dải biển ven bờ miền Trung còn chịu 
ảnh hưởng cun lưỡi nước nhạt ven bờ tù vịnh Bắc Bộ xuống. 

Mùa đông lưỡi nước lạnh từ phía bắc xuống khống chế toàn bộ dải ven bờ 
miền Trung và miền Nam. 

Mùa hè hiện tượng nước trồi khống chế vùng ven bờ nam Trung Bộ từ Bình 
Thuận đến Bình Định, mạnh nhất ở Ninh Thuận - Bắc Binh Thuận. Tại đầy nhiệt 
độ táng mặt trung bình nhiều năm có thể thấp hưu 24,5°c và độ mặn - cao hơn 
34,2%o. 

Trong mùa hè lưỡi nước nhạt ven bờ tây vinh Bắc Bộ có thể ảnh hưởng đến 
vùng ven bờ tĩnh Quảng Ngãi. 

3. Về dòng chảy: 

Mùa đông dưới tác dụng của giỏ mùa đỏng bắc, dòng chảy ven bờ miền 
Trung được cường hóa và có hướng chủ đạo cháy từ bắc vào nam. 0 vùng cực 
nam Trung Bộ, dòng trung bình cũng như dòng cực đại có giá trị lớn nhất. Dòng 
cực đại đo được đạt trên 80 cm/s, dòng trung bình đạt trên 50 cm/s. Dòng thường 
kỳ cũng có xu thế như vậy. 0 phía nam dòng giám nhanh theo chiểu sầu, nhưng ở 
phía bắc, đòng có gia trị gần như đồng đều trong cả lớp nước, thậm chí có một số 
nơi dòng tầng síUi lớn hơn dòng tầng mật. 
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Mùa hè clưói tác động của gió mùa tây nam và sự bất đồng nhất của trường 
mật độ nước, dòng chảy ở khu vực biển sất bờ có xu thế chảy về phía nam, ngược 
chiều với hướng gió, trong khi ở một số điểm (Đà Nang - Tam K ỳ ) ở khu vực xa 
bờ (khoảng 20 - 30km) vẫn có dòng hướng bắc theo chiều gió trong mím này. 
Dòng chày hướng nam có thể đạt tới vùng biển Ninh Thuận. Đồng thời trên thềm 
lục địa phía nam tồn tại dòng chạy ra phía bắc cùng chiều với hướng gió. Tại 
Ninh Thuận cá hai dòng đều có xu thế tách khói bói. Dòng đo được ở cực bắc và 
cực nam Trung Bộ khá lớn, có thể đạt trên 80 cm/s, có nơi trên 100 cm/s. Ớ vùng 
biển Bình Định - Phú Yên dòng chày nhỏ nhất Ớ vùng biển Quảng Nam một 
phần dòng chay này tách ra hướng bắc trong hoàn lưu xoáy thuận cục bộ. Dòng 
chảy tầng đáy nhỏ hơn tầng mặt, vùng bừ nhỏ hưu vùng khơi. 

4. Về dòng t r iều: 

Hiện tượng phổ biến ở dài ven bò miền Trung là chế độ dòng triều khác chế 
độ mực nước triều. Trong chế độ dòng triều ờ cả Quảng Bình, Quảng Nam và Phú 
Yên đều là chế độ,toàn nhạt triều thì chế độ mục nước triều tại Quảng Bình lại là 
bán nhật triều không đều, ở Quảng Nam là noi chuyển tiếp giữa bán nhật triều 
không đều ở phía bắc sang nhật triều không đều ờ phía nam, ở Phú Yên - nhạt 
triều không đều. 

Tốc độ dòng triều giảm dần từ bắc xuống nam và từ bờ ra khơi. ở các trạm 
nước sâu dòng triều ở táng giữa lớn hưu ớ uing mặt và tầng đáy. 

5. Vẽ s ó n g biên: 

Sóng biển ở dải ven bờ miền Trung chủ yếu là sóng lừng và sóng hổn hợp. 
Tốc độ gió 5 m/s, độ cao sóng 2,5 ni và chu kỳ sóng 6 giây có tẩn suất xuất hiện 
cao nhất. 

6. Về vận chuyển trầm tích: 

Mùa hè dòng vận chuyển trầm tích rất bé và có hướng chủ yếu lên phía bắc. 
Mùa đông nhốt là tháng 10, l i có dòng vận chuyến trầm tích rất lớn và có hướng 
thịnh hành là hướng nam. Do đó dòng trầm tícli tổng cỘÊig trung bình năm có 
hướng nam. 
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l i 

ĐẶC DIỀM ĐỊA MẠO ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH VA TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN 
VÙNG BIỂN VEN BỜ MIẾN TRUNG 

ì. M Ộ T SỐ Y Ế U TỐ CHÍNH T R O N G s ự THÀNH TẠO VÀ BIẾN Đ ổ i ĐỊA 
H Ì N H V Ù N G B I Ể N V E N B Ờ M I Ế N T R Ư N G 

1. Đặc điểm cấu trúc địa chất bờ và đáy biển ven bờ 

Vùng biển ven bờ miền Trung nói ở đây kéo dài từ Quảng Bình đến Bình 
Thuận ra tới độ sau 50m, thuộc đói trong của thềm lục địa Việ t Nam. Đới này 
thuộc ba cấu trúc uốn nếp chính: Từ Mui Ròn (Quàng Bình) đến cửa H ộ i A n 
(Quảng Nam - Đà Nấng) là phẩn rìa đông nam của địa khối Trường Sơn, có nền 
cấu trúc uốn nếp Paleozoit. Tiếp theo, từ cửa H ộ i A n đến vụng Nước Ngọt (Bình 
Định) là phần rìa đông và đông bắc của địa khối Kontum, có nến cấu trúc uốn 
nếp trước Cambri. Cuối cùng từ vụng Nước Ngọt đến Phan Thiết (Bình Thuận) là 
phần rìa đông và đông nam của địa khối Đà Lạt (hay địa khối Nam Trung Bộ), có 
nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit (Hình DI). Vói 3 phần cấu trúc trên đây và được 
chia ra 14 đoạn có cấu trúc địa chất khác nhau, đã khái quát được đặc điểm chính 
của khu vực. 

2. Về c h ế đ ộ thủy động lực 

Dải biển ven bở miền Trung được hình thành vào đẩu Hoỉoxen và do biển 
tiến Flandrient làm ngập dải đất liền ven biển này. Chế độ biển đã tồn tại ở đây từ 
đó cho tới ngày nay. Điểu đó được thể hiện ở sự tồn tại hàng loạt dấu vết các 
thềm biển và các thành tạo biền khác tuổi Holoxen ở dải lục địa ven biển hiện 
nay. 

Các quá trình thủy động lực cơ bản diễn ra ỏ' đây là mài mòn (xói mòn), tích 
tụ, tích tụ mài mòn (mài mòn - tích tụ), san bằng đáy và bờ biển. Các yếu tố thủy 
động lực chính tham gia vào các quá trình địa mạo đó là: sóng, dòng thủy triều, 
dòng chảy biển, dòng chảy do sông đổ ra v.v... Tổng năng lượng các yếu tố thủy 
động lực đó đã cùng với các yếu tố khác đưa đến quá trình làm thay đổi hình thái 
địa mạo và cấu tạo trầm tích ở đây. 

Nhìn chung về cơ bản, chế độ thủy động lực ờ đây thay đổi không đáng kể 
từ Holoxen đến nay, ngoại trừ một vài biến cố tự nhiên như sóng bão và nước 
dâng đo bão. 

Đoạn bờ này là nơi nhô ra biển Đồng nhiều nhất, cho nên ở đay có nâng 
lượng sóng lớn. Đặc biệt là hướng sóng đông bắc. Tác động của sóng kết hợp với 
chế độ thủy triều, đòng chảy biển, dòng chảy s ô n g đổ ra đã tạo liên ở đay luôn 
luôn tồn tại dòng chảy dọc từ bắc xuống nam. 

Cần chú ý đến đặc điểm sóng bão và nước dang trong bão. Trung Bộ là một 
trong nhiều nơi hàng năm có những cơn bão đố bộ vào, nhất là ở Bắc Trung Bộ. 
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Do đó sóng bão và nước dâng trong bâu là một yếu tố thủy động lực quan trọng ở 
đây. Hiện tượng này đã gây nên sự biến động, thay đổi địa hình bờ và đáy rất 
mạnh mẽ. 

3. Vai trò của các thủy động lực trong sự biến đổi địa hình 

V ớ i đặc điểm các yếu tố thủy động lực chính như đã nêu trên, ta thấy các 
quá trình địa mạo chủ yếu xảy ờ đây là: mài mòn (xói mòn), vạn chuyên vật liệu 
trầm tích và các tích tụ trầm tích. 

Tác dụng mài mòn xảy ra ở những nơi lộ đá gốc, sản phàm phá hủy được 
tích tụ ở ven bờ và đáy biển. Thể hiện mạnh mẽ sự mài mòn là đoạn bờ từ mũi 
Đại Lãnh đến mũi Cà Ná. Đố i với vật liệu trầm tích gia nhập vào đới biển ven bờ 
từ ba nguồn chính: các vật liệu do mài mòn bờ và đáy biển ở đây, vật liêu đưa đến 
từ các vùng biển khác và vật l iệu do sông mang ra từ lục địa. Tác dụng của vận 
chuyển vật l iệu theo quy luật bắc nam. Càng gần bờ vật liệu càng thô. Chủ yếu là 
di chuyển ngang và vừa được di chuyển dọc. Như trên đả nêu, các vật l iệu trầm 
tích trên đường di chuyển trong đói ven bờ ở đây đã tách ra từng phần và lắng 
đọng lại tạo thành các dạng địa hình tích tụ như các bar, vai, doi v.v... Dạng tích 
tụ thấy rõ nhất là từ Quảng Bình đến mũi Đại Lãnh và từ mũi Cà Ná đến Phan 
Thiết. 

l i . Đ Ặ C Đ I Ể M Đ Ị A M Ạ O B Ờ V À Đ Á Y H I Ể N V E N B Ờ 

1. Đ ặ c điểm hỉnh thái địa hình bờ và đáy biển 

1.1. Hình thái địa hình bờ biển 

Từ mũi Ròn tói Phan Thiết là mội trong những phần bờ biển Việt Nam có 
địa hình tương đối phức tạp. Nhìn chung tổng thể thì phần giữa có địa hình phức 
tạp và bị chia cắt nhiều hơn. Ngược lạ i , hai phần ở hai đầu bắc và nam có địa 
hình đơn giản, chia cắt ít hơn lớp phủ trầm tích bớ ròi Plioxen - Đệ Tứ lớn. 

Do tính chất cấu tạo vật chất và các yếu tố tác động của thủy động lực như 
trên đã trình bày, nên dài ven bờ này có nhiều đoạn mang sắc thái đặc điểm tương 
đối khác nhau. Đó là M ũ i Ròn đến phía bắc đèo Hải Vân, đoạn thứ hai là nối tiếp 
đến cửa H ộ i A n , đoạn thứ ba là từ Hội An đến vụng Nước Ngọt. Từ vụng Nước 
Ngọt đến Phan Thiết cũng có ba đoạn vói những dặc điểm khấc nhau: 

• Đoạn từ vọng Nước Ngọt đến mũi Đại Lãnh 
• Đoạn từ mũi Đại Lãnh đến mũi Cà Ná có địa hình phức tạp nhất, bơi ở đay có 

nhiều vũng vịnh chia cắt. Phía trong cỏ nhiều vụng kín dạng Lagun hiện đại. 
• Đoạn từ mũi Cà Ná đến Phan Thiếl có địa hình đơn gian thường tạo thành 

thềm mài mòn rộng với bề mặt gliổ ghé. 

1.2. Đ ị a hình đáy biển ven bờ 

Toàn bộ đáy biển ven bờ (tới độ sâu 50m) miền Trung Việt Nam là phần lìa 
các cấu trúc uốn nếp trước Kainozoi, cớ trung tam nằm trong đất liền. Đó là ba 
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cấu trúc như phần trên đã trình bày. Trên cơ sờ phân tích các đặc điểm hình thái 
và trắc lượng hình thái địa hình, chúng ta thấy rằng địa hình đáy biển thuộc rìa 
cấu trúc nào đều có các đặc điểm hình thái địa hình đặc trưng cho cấu trúc đó. 
Điều này thể hiện trên ba khu vực đáy biển sau đây: khu vực đáy biển từ M ũ i 
Ròn đến mũi A n Lương, cưa sông H ộ i A n có đại hình đáy đơn giản, tương dối 
bằng phang, nghiêng thoải. Chỉ có xung quanh đảo Cồn cỏ, bán đảo Sơn Trà, Cù 
Lao Chàm có địa hình đáy phức tạp hơn một ít. Càng lui về phía nam trong khu 
vực này thì địa hình đáy phức tạp hơn. Ảnh hưởng cùa các hoạt động núi -lửa xa 
xưa đã góp phần phức tạp địa hình đáy ờ đây. 

Khu vực thứ hai từ H ộ i A n đến mũi Sừng Trâu (Cà Ná) có địa hình đáy biển 
ven bờ phức tạp nhất. Có thể nói, toàn bộ đáy biển ở khu vực này từ bờ ra tới độ 
sâu 50m là một sườn dốc lớn với bề mặt bị chia cắt. 

Khu vực đáy biển thứ ba từ Cà Ná đến Phan Thiết, nhận thấy đáy biển là 
một bề mặt rộng lớn, rất thoải. Các đường đẳng sâu tuy có phông chung uốn lượn 
theo dạng đường bờ nhưng bị chia cắt nhiều bởi các rãnh chạy từ bờ ra và sự có 
mặt nhiều dạng địa hình dường như các thành tạo tích tụ cồn cát hoặc các điểm lộ 
đá gốc và dấu vết miệng núi lửa hoặc thành tạo núi lửa. 

2. Đầm phá, vũng vịnh miền Trung và quá trình hình thành 

H ệ thống các đầm phá vũng vịnh ven bờ miền Trung Việt Nam là nét đặc 
trưng nhất của cành quan địa mạo ở đây. Đố i với từng đoạn bờ cụ thể thì nét đặc 
trưng này được biểu hiện bằng các đặc điểm hình thái và mật độ phân bố nhất 
định, mang tính đặc thù riêng. 

Những nghiên cứu cùa đề tài cho thấy sự hình thành và biến đổi các vũng 
vịnh ờ đây bắt đầu vào cuối Pleistoxen đầu Holoxen do biển tiến Fỉandrian. 
Khoảng 12.000 năm trước đây, biển tiến đã đi sâu vào lục địa ven bờ với tốc độ 
khá nhanh, khoảng 9mm/năm (P.A. Kaplỉn, 1975). K h i đó các thung lũng nguyên 
sinh ở ven bờ biển đã trở thành các vịnh nhỏ. Từ đó đã xuất hiện hệ thống đầm 
phá và vũng vịnh ven bờ. Biển tiến kéo dài cho tới thời điểm cách ngày nay 
khoảng 4.500 năm. Dấu vết mực nước biển lúc đó là các bậc thềm biển có độ cao 
4-5m còn tổn tại hiện nay. Chằng hạn như tại Bố Trạch, Ba Đồn (Quảng Bình), 
L ộ c Tú (Thừa T h i ê n - H u ế ) , H ộ i Lộc (Bình Định), Hà Gia, Bắc Hòn Khói (Khánh 
Hoa), Cà Ná (Ninh Thuận) v.v... Đó là thời kỳ các vũng vịnh, đắm phá có diện 
tích được mở rộng nhất và đạt tới độ sâu lớn hơn ngày nay rất nhiều. Chính các 
thành tạo tích tụ dạng Tombolo đưa đến hình thành cấc vịnh kín đã được thành 
tạo trong thời gian đó. 

Sau đó mực nước biển lạ i rút xuống một ít, quá trình biển thoái lúc đó đã 
đưa đến một số vũng vịnh, đầm phá bị lấp đầy một phần, tạo thành các bầu. Các 
bầu này nằm rải rác từ phía bắc M ũ i Ròn đến Cửa Gianh, B ố Trạch, L ệ Thủy và ở 
Hương Điền, Hải Lăng. 

Vào thời điểm cách ngày nay khoảng 2.300 - 2.500 năm, mực nước biển lạ i 
được dâng cao, biển lạ i tiến vào đất liền một ít. Bằng chứng là dấu vết các bậc 
thềm biển ở độ cao 1,5 - 2m trong dải đất liền ven biển miền Trung hiện nay. 
Một lần nữa hệ thống đầm phá vũng vịnh ở đây thay đổi hình dạng kích thước. 
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Sau đó, mực nước biển lại rút xuống tới mức tương đương ngày nay. H ệ 
thống vũng vịnh đầm phá lại bị thay đổi hình dạng và kích thuốc. Cuối cùng để 
lại cho ta bức tranh địa mạo hiện nay và còn sẽ liếp tục thay đổ i . 

3. Cấu trúc địa mạo và ý nghĩa sử dụng 

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm cấu trúc địa chất, tác dụng địa mạo của 
các yếu tố thủy động lực chính, hình thái địa hình bờ biển, theo hướng nghiên 
cứu địa mạo cấu trúc hình thái và chạm trổ hình thái, có thể phan chia bờ và đáy 
biển ven bờ từ Quảng Bình đến Bình Thuận thành 4 kiểu địa hình bờ và 7 kiểu địa 
hình đáy biển ven bờ. N ộ i dung cấu trúc này đã thể hiện trên bản đồ tỷ l ệ 
Ì : 200.000. 

3.1. C ấ u trúc địa mạo bờ biển 

Bốn kiểu địa hình bờ biển được phân biệt là; bờ biển tích tụ mài mòn đã bị 
san bằng trên nền cấu trúc uốn nếp trước Cambri, bờ biển tích tụ mài mòn đã bị 
san bằng trên nền cậu trúc Cà Ná uốn nếp Paleozoit, bờ biển tích tụ mài mòn 
đang bị san bằng trên nền cấu trúc uốn liếp Mezozoit và bờ biển mài mòn tích tụ 
đang bị san bằng trên nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit (Hình DI). 

Như vậy, các yếu tố chính làm biến đổi địa hình, tác động mạnh đến cấu 
trúc địa mạo bờ là đặc điểm cấu trúc địa chất như trên đã trình bày và yêu tố 
ngoại lực của quá trình thủy động lực gLÌy nên là rất lớn. Nghiên cứu các vật thể 
cấu trúc nền địa chất ồ đây và sư va đập, mài mòn rồi di chuyển vật thể đó bởi 
các ngoại lực tàm cho dải ven biển miền Trung thay đổi , nhưng không lớn so với 
các nơi khác của ven bờ Việt Nam. Có ý nghĩa là quá trình thay đổi diễn ra chậm 
chạp. Điều này giúp cho công tác dự báo quy hoạch sử đụng điều kiện tự nhiên ở 
đây sâu sắc hơn. 0 đây cần phải đặc biệt chú ý đến cảnh quan đám phá dải ven 
bờ miền Trung. 

3.2. C ấ u trúc địa mạo đáy biển ven bờ 

Các kiểu địa hình đáy biển ven bờ dược phân chia ở đây là: 

K i ể u 1. Đồng bằng tích tụ rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp. 
K i ể u 2. Đồng bằng tích tụ mài mòn rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp Paleozoit. 
K i ể u 3. Đổng bằng tích tụ mài mòn rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp trước 

Cambri. 
K i ể u 4. Đồng bằng tích tụ mài mòn rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit. 
K i ể u 5. Đồng bầiìg tích tụ mài mòn trên nền cấu trúc nâng cục bộ. 
K i ể u 6. Đồng bằng tích tụ trên nền cấu trúc sụt lún. 

K i ể u 7. Đồng bằng tích tụ mài mòn trên nền cấu tạo núi lửa trẻ (Neogen Đệ Tứ). 

V ớ i 7 kiểu địa hình đáy biển này chúng ta có thể nhạn thấy ba nét lớn sau 
dây: 

Một là, liền đáy địa hình tương dối đơn gián bằng phang ít bị chia cắt và 
không có múc biến đổi đột ngột. Bề mại tích tụ nghiêng thoải tù bờ ra khơi. Nhìn 
chung, mức độ phức tạp tăng dần từ khu vực Quảng Bình đến đèo Hái Vân. 
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Hai là, bắt đẩu từ khu vực Hải van trở vào Khánh Hòa, đáy biển ven bờ ở 
đây cho chiều rộng giảm dẩn, độ dốc và mức độ ghồ ghề tăng dần, ngoài đặc 
điểm hình thái nêu trên, địa hình đáy biển ở đít)' tạo thành một sườn dốc lớn, từ 
bờ xuống tới độ sâu 50m, bề mạt sườn dốc bị chia cắt phức tạp. 

Ba là, khu vực đáy biển còn lại của vùng nghiên cứu phía nam và đông nam 
Phan Thiết. Đặc điểm kiểu địa hình này có nền cấu trúc sụt lún trong Kainozoi, 
tạo thành bể trầm tích dày 4.000 - 5.000111, có nơi tới 6.000m. Bề mạt đáy bằng 
phang, hơi trũng xuống, có vài nơi địa hình âm dày rộng. Khu vực này cần quan 
tâm đặc biệt đến khả năng cấu trúc tạo dầu khí Ihểm lục địa. Các tài l iệu nghiên 
cứu địa mạo địa chất đáy biển Việt Nam trước đay đã đề cập đến bồn trũng Bắc 
Hòn The, có triển vọng để tìm kiếm dầu khí đã được các kết quả nghiên cứu lần 
này khẳng định thêm hiện thực đó. 

III. ĐẶC Đ I Ể M T R Ầ M TÍCH 

Nghiên cứu các đặc trưng của trầm tích hiện đại và quá trình tích tụ của 
chúng nhằm tìm hiểu sự phát triển của toàn vùng cùng mối liên quan đến sự hình 
thành sa khoáng và các tiền đề khoáng sau khúc. Với mục tiêu này, cần nghiên 
cứu hai đối tượng: trầm tích táng mặt và trầm tích dưới tầng mặt và được thể hiện 
trong sơ đổ phan bố trầm tích ty lẹ Ì : 1.000.000 cho toàn vùng và ì : 200.0Ỏ0 
đối với vũng vịnh. 

1. Trầm tích tầng mặt 

1.1. C á c kiểu trầm tích 

Từ kết quả khảo sát và phan tích thấy rằng: trầm tích phan bố trên bề mặt 
đáy biển vùng nghiên cứu có thành phần từ cuội sồi đến bùn sét. Quá trình tích tụ 
và sự phân bố của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cấu trúc các kiểu bờ, hình 
thái địa hình đáy, các yếu tố thủy động lực khối nước và tất nhiên là liên quan 
chặt chẽ với lịch sử tiến hóa biển Đông nói chung thềm lục địa Việt Nam nói 
riêng. 

Các mẫu vạt và tài liêu liên quan về cát đá trầm tích mà chúng tôi thu được 
trong đạt điều tra mới nhất này có thành phẩn gồm cát đá cacbonat chứa cát, cá 
cát kết hạt nhỏ đá sét vôi. Cát đá cacbonat chúa hạt nhỏ màu nâu xám có nhiều 
hang lỗ thứ sinh, phần vật liêu vụn gồm thạch anh, mica, fenspat. Các mảnh đá vi 
tinh giàu thạch anh, nhiều vỏ xác sinh vạt, thành phần ximảng là canxit vi tinh 
(có chỗ là ximãng canxit khảm). Dựa vào thành phần vi tinh của cát đa trầm tích 
thu được thấy rằng, chúng tương tự cát đá gặp tụi nhiều nơi trên thềm lục địa phía 
Nam, với tuổi xác định là Mioxen trung. 

Trầm tích cuội sỏi thu được ở nhiều nơi băng lưỡi cào, cuốc "đại dương" và 
lặn quan sát với số lượng khác nhau. Chúng hình thành kiểu trầm tích riêng biệt 
mà thường lẫn trong cát, bùn sét, hay cát bùn sét. V ớ i đạc điểm phân bố, cấu trúc 
hình thái địa hình đáy và đạc điểm thủy động lục hiện tại, chúng tôi cho rằng 
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kiểu trầm tích này đã được tích tụ trong các đới bờ cổ của thời kỳ biển tiến, biển 
dừng trong Pleistoxen muộn - Holoxen sòm. 

Trầm tích cát phân bố không đồng đều trong vùng. Từ Quảng Bình đến Nha 
Trang, phân bố thành dải hẹp ôm sát và song song với đường bờ. Ở phía nam thì 
riêng phân bố chiếm ưu thế. Loại cát lớn và cất trung còn được gập ở rất nhiều 
nơi dưới dạng đốm, dải hẹp ở ngoài đới tác dụng của sóng hiện tại và ở các độ 
sâu khác nhau. 

Trầm tích cát - bùn sét và bùn sét - cát phân bố không đồng đều trong toàn 
vùng nghiên cứuv Chúng hình thành dải hẹp ôm lấy đới cát nhỏ, cát mịn đới bờ, 
dọc mép thềm lục địa và trong các đầm phá vũng vịnh. 

Trẫm tích bùn sét: Trên cơ sờ phân bố thấy rằng bùn sét phân bố thành ba 
khu vực khác nhau: ở phía bắc Đèo Ngang đến vũng Dung Quất - Dạng trầm tích 
ven bờ biển nông. Bùn sét biển khơi phan bố trên bề mặt vùng trũng phía ngoài 
sườn lục địa và bùn sét phân bố trong các đắm phá, vũng vịnh ven bờ. Riêng đối 
với khu vực phía bắc, dòng bùn sét kéo đến vung Dung Quất được phân biệt 
thành hai loại khác nhau: bùn sét màu nau đỏ, nâu vàng, vàng-nâu hình thành đới 
gần như song song với đường bờ, trong khoảng giới hạn độ sâu từ 20-25m đến 
48-52m. Dòng bùn sét màu xám xanh, xám vàng phân bố ở phía ngoài đến độ sâu 
85-87m. 

Ngoài các kiểu trầm tích lục nguyên được nghiên cứu ở trên, trong vùng 
cũng thường xuyên gặp kiểu trầm tích sinh lưu chuyển. 

1.2. Nguồn gốc và điều kiện thành tạo trầm tích 

Theo các kết quà trình bày được nghiên cứu từ các kiểu trầm tích, thành 
phẩn vật liệu trầm tích v.v... đều có nguồn gốc c h í n h là lục nguyên. Các nguồn 
gốc sinh vật và nguồn gốc núi lửa phân bố hạn c h ế . 

1.3. Dòng bổi tích dọc bờ phía bắc vùng nghiên cứu 

V ề sự phan bố dải trầm tích bùn sét ven biển nông ở khu vực phía bắc, có 
thể phân biệt phần trong và phẩn ngoài. Sự phan biệt dựa trên tỉ lệ về hàm lượng 
các cấp hạt và màu sắc và khả năng về điều kiện lắng đọng. Thật vậy, nếu như ở 
phần phía trong hàm lượng cấp hạt 0,062 - 0,03 l min đạt cao hơn (thường trên 
40%) so với hàm lượng cấp hạt 0,004 - 0,001 Him (thường 25 - 30%) thì ờ phần 
ngoài tỉ l ệ hàm lượng của các cấp hạt theo chiều ngược lạ i . Dải bùn sét này đối 
với phần trong thì kéo từ bắc đến vũng Dung Quái, còn phần ngoài thì kết thúc ở 
khơi mũi Chấm Mây Đông. Điều này còn cho thấy ở phần trong rõ ràng chịu ảnh 
hưởng của dòng chảy dọc bờ trên vịnh Bắc Bộ, còn phẩn ngoài được lắng đọng 
trong điều kiện động lực tĩnh hơn, không phải như điều kiện động lực h iện tại. 

Kết quả nghiên cứu dòng bồi tích có tính chốt định tính dưới hoạt động của 
trầm tích ở phần phía trong là cà một quá trình chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của 
đòng bồi tích sông Hồng và tất nhiên chúng được bổ sung thêm vạt liệu bùn sét 
do các sông khác trong khu vực mang ra. Dạng phân bố của chúng dạng răng cưa, 

45 



phụ thuộc vào các yếu tố động lực khối nước biến và dòng sông đổ ra khơi. X u 
thế chung vẫn là dòng bồi tích hướng bắc nam dọc bờ ở đây. 

Quá trình lắng đọng của đới trầm tích bùn sét biển nông ven bờ Quảng Bình 
- vũng Dung Quất (Quảng Ngãi) do ảnh hưởng chủ yếu của dòng chảy đọc bờ tây 
vịnh Bắc Bộ, kết hợp với dòng vật liệu hệ thống sông Hổng đổ ra. Dòng bồi tích 
này phân bố thành dải hẹp ( 5 - 7 km) song song với đường bờ và kết thúc ở phía 
bắc đảo Lý Sơn. 

2. Trầm tích dưới tầng mặt 

Trầm tích dưới tầng mặt được hiểu theo khái niệm là tầng trầm tích nằm 
dưới lớp phủ bề mặt địa hình hiện đại từ 20 - 30 em. Các cột mẫu được thu bằng 
các loại ống phóng trọng lực và thủy lực GSP-1. 

Từ kết quả phân tích các cột mẫu trên mật cắt cho thấy lớp trầm tích phủ bề 
mặt bùn sườn lục địa có thể phân biệt được ba lớp thạch địa tầng: 

• Lớp trên cùng.(độ sâu 60 - 80m) tương ứng với lớp trầm tích tầng mật. Kiểu 
trầm tích phổ biến là cát chứa bùn sét hay bùn sét chứa cát nguồn gốc lục 
nguyên. Hàm lượng cacbonat trong trầm tích đạt 7 - 10%. Ranh giới dưới của 
lớp được định tuổi khoảng từ 7.000 đến 9.000 nám (kết quả phai) tích C14). 

• Lớp thứ hai là bùn, bùn sét lục nguyên, dô dính cao, màu xám hoặc xám 
xanh. Đặc điểm của lớp này là sự tia dạng của kiến trúc trong lớp, do sự di 
chuyển trọng lực của vật liêu theo dò dốc cùa sườn. Tuổi của lớp thứ hai này 
được định'tuổi khoảng 8.000-9.000 đến 14.000 năm. 

• Lớp thạch địa tầng thứ ba chỉ gặp lại một số trạm. Trầm tích là bùn sét màu 
xám tối, độ dính cao, vỏ xấc Foraminifera và các loài nhuyễn thể. Tuổi của 
lớp này dược trên 47.000 năm. 

IV. VÀI NÉT VẾ T I Ế M NĂNG KHOÁNG SẢN 

Dựa vào đặc điểm cấu trúc địa chài khu vực lục địa liền kề và quá trình tiến 
hóa bờ biển, có thể thấy rằng dải ven bờ biển miền Trung là một trong những 
vùng có triển vọng về tiềm năng khoáng sản của loàn dải ven bờ biển Việt Nam. 
V ớ i nhận định đó, đã định hướng cho các nhà nghiên cứu vế địa chất dồn mọi nỗ 
lực cho việc tìm kiếm các loại hình khoáng sản ư đây. 

1. Những vấn để cẩn thiết trong việc tìm kiếm khoáng sản ven biển 

Cần tập trung vào 4 vấn đề chính trong quá (lình nghiên cứu: 

• Cấu trúc địa chất ven bờ và các đảo. 

• Cấu trúc hình thái địa hình bờ và đáy biển và quá trình tiến hóa đường bờ. 

• Nguồn gốc, điều kiện lắng đọng và sự phân bỏ các điều kiện trám tích. 

• Các yếu tố thủy động lực khối nước. 
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Xuất phất từ quan điểm trên, kết họp với những nghiên cứu thực tế thấy rằng 
khả năng hình thành cấc sa khoáng chôn vùi dưới đáy biển không mấy khả quan. 
M ặ c dù tại các nơi này, tỉ lệ hàm lượng các khoáng vạt nặng cao hơn chút ít so 
với khu vực lân cận, song có iẽ do các chu kỳ biển tiến, biển đừng ở trong thời kỳ 
Pleistoxen lại diễn ra rất nhanh, đồng thời các thung lũng cổ nằm xa các khối đá 
thấp có chứa khoáng sản và sự thiếu hụt vật liệu bồi tích. Do đó các nơi có sự tập 
trung đáng kể của sa khoáng chỉ tập trung ở lân cận đường bờ hiện nay, kể cả các 
đường bờ quanh các đảo lớn. 

Phần dưới nước, đáng chú ý là vùng Phan Rang, ở đây có khả năng hình 
thành các khoáng vật thứ sinh. Sự hiện diện của các trứng cá phosphorit trong 
trầm tích là sân phẩm cùa quá trình sinh hóa tham gia. Tại đây có thềm lục địa 
hẹp và dốc để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tập trung hàm lượng lớn muối 
phosphat. Sự phất triển sinh vật tại vùng này khá nhanh. Như vậy, nếu xét tổng 
hợp ba thành phẩn trên thấy rằng, tại đây có điều kiện tốt nhất cho sự (hành tạo 
phosphorit thứ sinh. 

Đối với đới bờ - nơi so dấu hiệu tập trung các khoáng vạt nạng (rên những 
địa hình khác nhau và trong các tướng trám tích khác nhau - là đối tượng đáng 
chú ý nhất trong việc tìm kiếm các mỏ sa khoáng ven biển. 

Quá trình tích tụ các khoáng vật nặng có liên quan chạt chẽ với các tướng 
trầm tích và dạng địa hình. Đáng chú ý là các trầm tích tướng bãi tàn dư, tướng 
bar cửa sông hay các bải bồi. Các dòns> sông cổ và những nơi lõm nhất cùa các 
cuíig bồi tích tụ hiện đại . Trong thực tế, đây là những dấu hiệu định hướng đúng 
đắn nhất cho việc tìm kiếm, thăm dò mỏ sa khoáng vùng này. 

2. Triển vọng tiềm năng khoáng sản 

Dựa vào những kết quả nghiên cứu của các lác giả trước đày và tài l iệu hiện 
có, bước đầu có (hể nêu lên một số vùng có triển vọng tạp trung, hình thành các 
mò sa khoáng của vùng nghiên cứu (xem Bản đổ phân bố các loại hình khoáng 
sản). 

2.1. Khoáng sản kim loại 

Vùng Phan Thiết 

Sự hình thành của các than sa khoáng vùng này có liên quan mật thiết với 
quá trình tác động của gió, quá trình xói lử, các đụn cát đỏ, cát vàng vùng bờ dưới 
tác động của sóng và dòng chảy dọc bờ. Ở đay có sự tập trung tuyển chọn tự 
nhiên tốt nhất, chỉ xảy ra vào mùa gió tày nam. Các than sa khoáng đều gập ở nơi 
lõm của cung bờ tích tụ với các kích thước và hình dạng khác nhau: 

Dạng thứ nhất - kiểu chôn vùi, với chiều l ộng 5-7 m, có chỗ tới Ì Om, dài từ 
vài chục mét tiến 100 mét. Dạng thứ hai - kiểu thấu kính, phân lớp xen kẽ. Dạng 
thứ ba - kiểu lộ thiên với chiều rộng 4-5m, dài vài trăm mét và lớp dày 0,4 -

0,6m. 
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Hàm lượng khoáng vật nặng trong trầm tích khá cao, đối với dạng thứ nhất 
và dạng thứ ba dạt tới trên 90%. Thành phần chú yếu là inmenit, caxiterit, rutin, 
magnetic. Trong đó ưu thế là inmenit. 

Vùng Phước Lý 

Ở đây hình thành bãi sa khoáng chạy dọc theo đường bờ và còn kéo đài 
xuống phần dưới của bãi. Các tác giả ước tính vào khoảng 20.000 tấn. Thành 
phần cát đen gồm chủ yếu là inmenit, monazit, zỉrcon, chiếm 90 - 95%. 

Nguồn cung cấp khoáng vật nặng chù yếu là đụn cổ và quá trình mài mòn 
cá đá dioxit, granođioxit-granit khu vực lân cận. Quá trình tập trung, nâng cao 
hàm lượng các khoáng vật nặng chủ yếu do tác động của sóng. Hiện nay quá 
trình gió cũng đóng vai trò quan trọng. 

Vùng Thuận An - Cửa Tư Hiền Huế 

Sự tạp trung khoáng vật nặng vùng này do tác động của sóng trong quá trình 
biển lấn, phá hủy các bờ cát, các bar được hình thành trong giai đoạn từ 
Pleistoxen đến Holoxen. Thân sa khoáng kéo dài 3km, rộng 20 - lOOni với hàm 
lượng inmenit dạt 10 - 30%, zircon 1%, moiKizit 0,5% trong thành phán trầm 
tích. 

Một số vùng khác 

Ngoài các vùng trên, trong phạm vi nghiến cứu còn gặp ở nhiều nơi có sự 
tập trung cao hàm lượng các khoáng vật nặng như Tuy Phong, Vĩnh Hảo (Bình 
Thuận), Cam Ranh, Vạn Ninh (Khánh Hoa), Đổng Xuân (Phu Yên), Sa Huỳnh 
(Quang Ngãi), Cưa Việt (Quảng Trị), đảo Phu Quý. 

2.2. Khoáng sản phi kim 

Trong vùng nghiên cứu, đối tượng khoáng sản phi kim rất cần được quan 
tâm khai thác. Đây là một nguồn lợi phong phú. 

Cát thạch anh (hàm lượng đạt trên 95%) trong trầm tích bãi là nguồn 
nguyên l iệu quan trọng. Đáng quan tâm nhất íà các bãi thủy triều Cam Ranh, 
Đầm Môn Vạn Ninh (Khánh Hoa), Num Ô (Quảng Nam) và dãy Lò bên Quảng 
Bình. 

Vật liệu san hô được tập trung ở các thềm trên 1,5-2 ni và 5 m là rất phổ 
biến. 0 dải biển miền Trung, nó là các nguyên liệu cho các nhà máy xi măng 
Hòn Khói (Khánh Hoa), Khương Hải (Ninh Thuận)! 

2.3. S a n hô đỏ 

Sự hiên diện cùa các lộ đá gốc tuổi Đệ Tam trên thềm lục địa có liên quan 
đến nguồn lợi san hô đò (Corallium rubrum). Các điểm lộ đá gốc tuổi Đệ Tam 
phân bố ở các khu vực và độ sâu khác nhau: vùng Quy Nhơn (152m), Tuy Hoa 
(120m), Cam Ranh (38 - 40m), Phan Rang (112m), ngoài khơi Vũng Tàu (88 -

11 Om). Tàu nước ngoài cũng đã khai thác được nguồn khoáng sản quý hiếm này. 
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Theo chúng tôi cần có sự quan tâm thiết thực dối với việc thăm dò khai thác 
nguồn lợi này. 

K Ế T L U Ậ N VÀ ĐỂ N G H Ị 

1. Vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam nói ứ đây thuộc đới trong của thềm 
lục địa Việt Nam. Đới này thuộc ba cấu trúc uốn nếp chính: địa khối Trường 
Sơn, địa khối Kontum và địa khối Đà Lạt và cỏ ba uốn liếp tương ứng: uốn nếp 
Paleozoit, uốn nếp trước Cambri và uốn nếp Mezozoit. 

2. V ớ i phông cấu trúc địa chất trên, nó rác động và chi phối mạnh đến đạc điểm 
hình thái địa mạo bờ và đáy biển ven bờ. Dải ven biển này được hình thành vào 
đầu Holoxen do biển tiến Flandrient tràn ngập phần rìa đông, đông bắc và 
đông nam của đất l iền. 

Từ khi bãi biển tiến vào dải lục địa nà) thì các quá trình địa mạo ngoại 
sinh chính đã diễn ra. Đó là sự mài mòn bờ và đáy biển, rồi vận chuyển và tích 
tụ trầm tích bằng các yếu tố thủy động lực chính: sóng, thủy triều và dòng 
chảy ven bờ. Kết quả của các quá trình ngoại sinh đó đã cho la bức tranh hình 
thái địa mạo hiện đại gồm: 4 kiểu địa hình bờ biển và 7 kiểu địa h ình đáy biển. 

3. Hiện tượng hạ thấp mực nước biển và dịch chuyển đường bờ về phía biển là hệ 
quả của sự thay đổi mực nước đại dương thế giói. Cùng với hệ thống đầm phá, 
vũng vịnh ở đây, đã nói lẽn đặc điểm của dải ven biển miền Trung mà không ờ 
nơi nào có. 

4. Trầm tích tầng mặt vùng biển ven bờ có nguồn gốc lục nguyên là chủ yếu, các 
vật l iệu nguồn gốc sinh vật và núi lửa đóng vai trò thứ yếu với diện phan bố 
hẹp. 

Quá trình lắng trầm tích xảy ra không đểu trên toàn bộ vùng biểu. Đã xác 
định 6 đói có chế độ lắng đọng trầm lích khác nhau. Điều này chi phối bởi các 
yếu tố địa hình thủy động lực khối nước. Đáng chú ý là đới trám tích bùn sét 
biển nông ven bờ đưa từ bắc xuống mun, do ánh hưởng chủ yếu của dòng chảy 
dọc bờ tây vịnh Bắc Bộ. Chúng phân bố thành dải hẹp 5 - 7 kin) song song vói 
đường bờ và kết thúc ở đảo Lý Sơn. Tại nhiều nơi tiên vùng biển ven bờ này 
bắt gặp cấc đá trám tích trước Neogen. 

5. Dựa vào đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực lục địa kề, cấu trúc hình thái địa 
mạo đường bờ, đáy và quá trình tiến hóa vùng bờ, nguồn gốc điều kiện lắng 
đọng và sự phân bố các kiểu trầm tích v.v... cố thể thấy rằng dải ven bờ biển 
miền Trung là một trong những vùng có triển vọng về tiền năng khoáng sản: 

4- K h ả nàng hình thành các sa khoáng chôn vùi dưới đáy biển không mấy khả 
quan, mà chỉ tập trung vào khu vực kin cận đường bờ hiện nay, kể cả đường 
bờ quanh các đảo lớn. Các vùng có triển Nạng tạp trung mỏ sa khoáng là: 
vùng Phan Thiết, vùng Phước Lý, vùng Thuận A n và cửa Tư Hiền. ở Phan 
Thiết các thân sa khoáng đều gặp ỏ' nơi lõm của cung bờ tích tụ với kích 
thước và hình dạng khác nhau: chiều rộng 5-1 ni, có chỗ Ì Om, dài vài chục 
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mét đến ÍOOm. Có chỗ thì lộ thiên có chiếu rộng 4-5m, dài vài trăm mét, 
dày 0,4 - 0,6 mét. 

+ Trong vùng ven bờ còn có các loại khoáng sán phi kim và vật liệu xây dựng 
cũng được đánh giá cao, như các mỏ cát thạch anh ở Cam Ranh, Đầm Môn, 
Nam Ó, Quảng Bình. Các nhà máy ximăiig địa phương Quy Nhơn (Bình 
Định), Hòn Khói (Ninh Hòa), Phường Hải (Ninh Thuận) v.v... đã khai thác 
vật l iệu san hô ven biển để sản xuất ximăng ngày một phát triển. 

+ Tiềm năng khoáng sản ở đây còn phải đề cập đến khả năng hình thành các 
khoáng vật thứ sinh. Đó là sự hiện diện các trứng cá phosphorit trong trầm 
tích ờ khu vực đáy biển Phan Rang. 

6. V i ệ c nghiên cứu khai thác điều kiện tự nhiên ở đầy về các mặt sa khoáng, 
khoáng sản phi kim v.v... cần chú ý trong mơi tương quan giữa cấu trúc địa 
chất hình thành địa mạo, chế độ thủy động lực đới bờ, nếu không sẽ đưa đến 
hâu quả xấu là phá vỡ trạng thái cân bằng về các đối tượng nói trên. 

7. Các đắm, phá, vũng vịnh ờ ven biển miền Trung là một đặc trưng quan trọng 
đối với việc phất triển kinh tế biển. Vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu quá trình 
hình thành và tiến hóa trong tương lai để định hướng sử dụng hợp lý. 

8. Troiìg giai đoạn tới cần phải có kế hoạch điều tra chuyên đề địa mạo động lực, 
địa vạt lý nông ven bờ để góp phẩn cùng với thành quả khác nhằm nghiên cứu 
sâu tiếm nàng khoáng sản ở đây. 

Việc tiến hành điều tra đồng bộ và tỉ mỉ các yếu tố trên là để nắm chắc sự 
phân bố và khối lượng, trữ lượng chính xác. Có như vậy mới có cơ sở lập kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực và cả nước trong những năm sau. 
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DẶC TRƯNG SINH THÁI 

I I I 

- SINH HỌC VÀ NGUỒN LỢI HẢI SẢN 

A. Đ Ặ C TRƯNG SINH THÁI - SINH HỌC BIỂN VEN BỜ MIÊN TRUNG 

Tổng hợp kết quả các chuyến khảo sát ở dải ven bờ (tới độ sâu 50m) mùa 
khô (tháng 8) các năm 1992 - 1993 ờ dải ven bờ (tới 50m) và ở dải xa bờ (trong 
phạm vi độ sau 30 - 500m) vào mùa mưa (tháng 12) năm 1994 -1995 trên tàu 
Bogorov, có thể có được những hiểu biết mói, đày đủ hơn và chi tiết hơn về các 
đặc trưng sinh thái - sinh học cùa vùng biển ven bờ miền Trung, giới hạn từ 
Quảng Binh tới Khánh Hòa. 

ì. SINH VẬT NỔI 

1. Thành phần loai và phân bố 

Qua ba chuyến khảo sát đã thống kê được 346 loài thực vật phù du, thuộc 4 
nhóm: tảo silic (Bacillariophyta), tào giáp (Dinophyta), tảo lam (Cyanophyta), tào 
kim (Dictyophyta). Tảo lam (3 loài) và tảo kim (í loài) có số loài ít nhất, tào kim 
chỉ thấy ỏr dải xa bờ trong chuyến khảo sát Bogorov (12/1994). Thành phẩn loài 
giàu nhất là tảo silic (220 loài) rồi tới tảo giáp (122 loai) (Bảng E l ) . 

Bảng E1. Thành phần loài thực vật phù du vùng biển ven bờ miền Trung 

Các nhóm tảo 
Số loài đã thống kê được trong các chuyến khảo sát 

Các nhóm tảo 

1992-1993 1994-1995 Tổng hợp số loài % 

Baciỉỉariophyta 186 151 220 63 

Dinophyta 77 91 122 35 

Cyanophyta 2 3 3 1,0 

Dictyophyta 1 1 0,5 

Cộng: 265 246 346 

Tỉ l ệ thành phần loài giữa các nhóm tảo trên đây là phù hợp với đạc trưng 
cấu trúc thành phần loài thực vật phù dư vùng biển Việt Nam, trong đó bao giờ 
nhóm tảo silic cũng chiếm ưu thế (tới trên 60%), rồi tới tào giáp (30%) và ít nhất 
là tảo lam. Số lượng loài thực vật phù du đã biết nói trên bằng khoảng 60% tổng 
SỐ loài đã biết trong toàn vùng biển Việt Nam và bằng khoảng 73% số loài đã 
biết trong vùng biển miền Nam Việt Nam. 

Đáng chú ý là trong thành phần [oài thực vật phù du, bên cạnh các chi 
Skeletonema, Coscinodiscus, Fragilaria... là thúc ăn của ấu trùng tôm cá, lại thấy 
có các loài tảo thuộc các chi Trichodesmium (= OsciIIatoria), Noctiluca, 
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Ceratium, Chaetoceros khi phát triểiì mạnh có thể gây hiện tượng ô nhiễm nước 
biển cho các khu du lịch biển, các chi tào giáp Prorocentrum, Dinophysis, 
Oxyrrhis, Goniculax là loại tảo độc (PSP, DSP) khi phát triển mạnh có thể gay 
hiện tượng "thủy triều đỏ", gây hại cho hải sàn và người, nhiều khi rất nghiêm 
trọng. 

V ề mạt phan bố thành phần loài theo mặt rộng, có thể nhận xét chung là số 
lượng loài thường cao ở các điểm xa bờ có độ mặn cao (trên 35%o) và thường 
không ổn định nhất là trong mùa mưa, số lượng loài thường thấp theo chiều từ 
bắc xuống nam, giữa các mặt cắt khác nhau, thành phần loài cũng có sai khác, 
như giữa các mặt cắt Quảng Bình - Huế, Đà Nang - Quảng Ngãi. 

Thành phần loài động vật phù du nhìn chung có thể coi là phong phú không 
kém các khu vực biển khác, bao gồm 12 nhóm động vật phù du lớn và nhò phổ 
biến. ỏ dải biển xa bờ (tới độ sâu trên lOOm) đã thống kê được 220 loài, còn ở dải 
biển gần bờ - 186 loài, trong đó có 2 loài mới cho vùng biển Việt Nam là 
Sapphỉrina ovatolanceolata (Copepođa) và Atlanta turriculata (Heteropoda). 

Nhìn chung, thành phần loài động vạt phù du vùng biển miền Trung gán với 
thành phẩn loài vịnh Bắc Bộ nhưng mang nhiều tính chất động vật vùng biển khơi 
nhiệt đới chiếm tới 86% với các loài chiếm ưu thế về số lượng là Eucalanus 
crassus, Undinula vulgaris, Canthocalanus pauper, Euchaeta marina (Copepoda), 
Sagitta enílata (Chaetognatha), Oikopleura rufesceiis (Tunicala), Lucifer 
peniciiliíer (Decapođa) và một số ít loài ven bờ như: Centrophages furcatus, 
Calanopỉa elliptica. Các loài nước lợ điển hình ở ven biển như: Sinocalanus, 
Acartiella, Schmackeria, Pseudodiaptomus, hầu như không thấy có. Cũng không 
thấy có các loài ờ vùng nước sâu điển hình (trên ÍOOm) đã thấy ở các chuyến 
khảo sát trước đây. 

Điều đáng chú ý là trong chuyến khảo sát liên tàu Bogorov ở dải ven biển 
xa bờ, đã phái hiện thấy loài Calanus sinicus, dược coi như là loài chỉ thị cho 
động vật nổi vùng nước ấm ôn đới biển ven bờ Trung Quốc - Nam Nhạt Bản. 

V ề trứng cá và cá bột, trong các chuyến kháo sát tháng 8 năm 1992 và 1993 
ở dài biển gần bờ và tháng ỉ 2 năm 1994 ờ dải biển xa bờ đều thấy thành phán 
loài tương đối phong phú, bao gồm tói 39 họ (tháng 8/1992, 1993) và 30 họ 
(tháng 12/1994). v ề mùa hè, dải gân bờ trong số trứng cá đã xác định được 
(khoảng 70% số lượng trứng cá đã thu được), tỉ lệ trứng cá cơm bao giờ cũng 
nhiều hơn cả, tới 31 - 70%, có khi tới 98%, rồi tới các nhóm cá mối, cá bơi! cát (4 
- 5%). Các nhóm cá chình, cá hố, cá bống, cá trích chỉ chiếm dưới 1%. v ề mùa 
đông, ở dải xa bờ, tỉ l ệ này có thay đổi : trứng cá cơm vẫn nhiều, nhưng chỉ chiếm 
13%, rồi tới cá hố (5%). v ề cá bột, trong các chuyến khảo sát mùa hè ở dải gần 
bờ, các nhóm cá cơm, cá sơn biển, cá bống trắng có tỉ lệ cao túi 8 - 10% số lượng 
cá bột đã xác dinh được. Các nhóm cá liệt, cá phèn, cá đù, cá căng, cá khế, cá đèn 
lồng thấy ít hơiì (3 - 6%). Các nhóm khác chỉ Ì - 2%. Trong chuyên khảo sát mua 
đông ở dải xa bờ, cá bột của cá cơm (Ì 1,8 - 23,8%) và cá chình (3 - 15,5%), cá 
tuyết tê giác (Bregmaceros macclellandi) (14 - 15%), cá bống trắng (4 I -

10,7%), cá hố (4,4 - 7,7%), cá đèn lổng (3,6 - 10%) có tỉ lệ cao. Các nhóm cá 
khác chỉ dưới 3%. v ề mùa hè, trứng cá tập trung với mật độ cao ở tầng mặt độ 
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sâu 0 - 25m, dải ven bờ cửa sông, đặc biệt là cửa sông Trà Khúc. Riêng trứng cá 
cơm, tập trung nhiều ở ven bờ Thừa Thiên - Huế, Bình Định tói Phú Yên, đặc biệt 
là cưa sông Ba. Trong chuyến khảo sát mùa đông ở dải xa bờ, cũng thấy trứng cá 
của cá cơm tập trung chủ yếu ở dải biển gần bờ, từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi, ở 
độ sâu dưới 80m. 

Cá bột thường thấy ở các trạm xa bờ, trong các chuyến khảo sát mùa hè tạp 
trung chủ yếu ở vùng biển phía bắc đèo Hải Vân với mật độ cao. Trong chuyến 
khảo sát mùa đông, thấy xuất hiện nhiều cá bột của các loài cá cơm, cá chình, cá 
hố, cá tuyết tê giác ở độ sâu từ 80 - 90m trở lên ở dải biển xa bờ. Điều này chứng 
tỏ mùa đẻ quan trọng của chúng là vào tháng 12-1-

2. Đặc trưng s ố lượng sinh vật nổi 

Trong chuyến khảo sát mùa hè năm 1992 ở khu vực từ Quảng Trị tới Đà 
Nang, số lương thực vật phù du ở khu vực từ Đà Nang tới Cù Lao Chàm khá cao, 
tái trên 2. l ò tb/m 3 cao nhất tới 14.lo 6 tb/m 3, troii£ khi ở các khu vực phía trên 
từ H u ế tới Quảng Trị chỉ đạt tới bình quân 350.10 tb/m . Trong khi đó, các số 
l iệu thu được trong chuyến khảo sát mùa hè năm 1993 cho thấy số lượng thực vạt 
phù đu rất thấp, chỉ trong khoảng í.829 - 315.700 tb/m 3. Trong chuyến khảo sát 
mùa đông năm 1994-1995, số lượng thực vật phù du bình quan đạt tới 4,6.10 6 

tb/m 3 ờ khu vưc trung Trung Bô; í ,6. l o 6 tb/m 3 ở khu vức bắc Trung Bô và chỉ đát 
tới 0,02.10 6 tb/m 3 ờ khu vực phía nam Bình Định. Tinh hình này tạo nên một hình 
ảnh phân bố số lượng thực vật phù du rất đáng chú ý ở biển ven bờ miền Trung, 
cao hơn hẳn ở khu vực phía bắc Bình Định (khoảng vĩ độ 13° - 14°) và thấp hơn 
hẳn ở phía nam Bình Định cho tới Khánh Hòa (Hình E l ) . So với các số l iệu đã có 
trước đây (Chuyên khao Biển Việt Nam, 1994, Tập IV, phần Sinh vật phù du), 
những số l iệu về đặc trưng số lượng năm 1992 là tương đương. Số l iệu mùa hè 
năm 1993 là hơi thấp và số liệu mùa đông năm 1994-1995 lại là hơi cao. 

Số lượng thực vật phù du có xu hướng tăng cao vào mùa mưa, giảm thấp vào 
mùa khô, giảm dần từ bờ ra khơi. Số lượng thường cao ở các khu vực cửa sông, 
đầm phá. Có sự di chuyển khối lượng thực vật phù du theo ngày đêm từ tầng mật 
xuống tầng sâu hơi] vào ban đêm. 

Sinh vật lượng động vật phù du trong các chuyến khảo sát mùa khô tương 
đ ố i thấp, bình quân chỉ trong khoảng 30 - 40 mg/m , mật độ bình quân động vật 
cỡ vừa trong khoảng 400 - 700 con/m 3 trong khi động vật cỡ lớn chỉ bình quan 
150 con/m 3 . Trong thành phần số lượng, chù yếu là Copepođa. Trong chuyến 
khảo sát mùa mưa 1994-Ỉ995 ở dải xa bờ, sinh vạt lượng bình quân động vật phù 
du chỉ đạt 26,3 mg/m 3 (lưới thẳng đứng) và 51,6 mg/m (lưới tầng mạt). Mật độ 
bình quân chỉ đạt 145,6 con/m 3 và 123,2 con/m 3. Trong thành phẩn số lượng, 
Copepoda chiếm tới 45 - 65% tổng số lượng động vật phù đu. Số lượng động vật 
phù du nói trên là tương đối thấp so với các khu vực biển khác. Số lượng tương 
đối cao ờ các khu vực ven bờ, cưa sông, vũng vịnh, tầng mặt cao hơn tầng sâu. 
Trong chuyến khảo sát mùa đông 1994-1995, à dải xa bờ với số trạm khảo sát 
trải rộng từ Quảng Bình tới Bình Thuận, có thể thấy xu thế giảm số lượng rõ rệt (ừ 
bắc xuống nam, có hình ảnh tương tự như xu thế biến đổi của thực vật phù du 
(Hình E2, E3). Khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định có sinh vật lượng cũng như 
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mật đô động vạt phù du cao hơn hẳn, có thể tới 100 - 250 tng/m 3 và 100 - 250 
con/m* trong khi ở khu vực dưới đó, từ Phú Yên tới Ninh Thuận, số lượng chỉ ờ 
mức dưới 10 mg/m 3 và dưới 25 con/m 3, cả đối với lưới kéo thẳng đứng và lưới 
tầng mặt. 

Tổng hợp các kết quả khảo sát trong các năm 1992-1995 ở vùng biển gần 
bờ và xa bờ miền Trung, cũng như các tư liệu đã có trước đây, có thể nêu một số 
nhận xét cũng như bàn luận về sinh vật nổi ở vùng biển này: 

ì. Vùng biển ven bờ miên Trung ư ả i dài từ cửa vịnh Bắc Bộ (Quàng Bình) tới mũi 
Đá Vách (Faux Varella) (Ninh Thuận) với đặc điểm điểu kiện tự nhiên là dải 
biển nông ven bờ (dưới 50m sâu) hẹp, ít cửa sông lớn, chịu tác động thường 
xuyên cùa dòng chảy có nhiệt độ thấp bắc - nam ở tầng sâu và khối nước [lóng, 
mặn biển khơi táng mặt, có một thành phần loài sinh vật nổi phong phú hơn cả 
các khu vực biển khác tiếp giáp - vịnh Bắc Bộ phía bắc và khu vực nam Trung 
Bộ (Bình Thuận) phía nam. Thành phần loài chủ yếu bao gồm các loài nước 
mặn biển khơi và nước nhạt ven bờ, các loài nước lợ điển hình không thấy có. 
Các loài nước ấm ôn đới, từ vịnh Bắc Bộ và từ biển Nam Trung Quốc Nhạt Bảtỉ 
có thể di chuyển dọc ven bờ miền Trung xuống tới các khu vực biển phía nam 
theo đòng chảy bắc - nam. 

Bảng E2. số lượng bỉnh quân sinh vật nổi ỏ một số khu VƯC biển Việt Nam 
Đơn vị: mg/m

à (ĐV) ; 103 tếbào/m
3 (TV) 

^""-----^^^ Khu vực biểr 

Vguổn số liệu 

Vịnh Bắc Bộ Biển miền Trung Biển Đông Nam Vịnh Thái Lan ^""-----^^^ Khu vực biểr 

Vguổn số liệu TV ĐV TV ĐV TV ĐV TV ĐV 

Chuyên khảo Biển Việt Nam 
Sinh vật phù du (1959-1986) 

1.926 71,35 437 28,55 827 21,97 5.934 79,86 

Đ ề tài 48.06.09 
(1981-1984) 

1.900-

2.400 72 2.420 25-50 6.793 

Chuyến khảo sát Bogorov 
(4/1981) 69 

Chuyến khảo sát Nesmejanov 
(1982) 19,40 29,76 

Đ ề lài KT-03-01 

(1992) 

(1993) 

(1994-1995) 

2.600 

<1000 

2.100 

42,6 

42,8 

26,33 
-51,6 

Đ ề tài KT-03-05 
(1992-1993) 4.000 71 
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Hình E 1 . Phân bố mật độ tế bào thực vật phù du vùng biển ven bờ miển Trung 
(chuyến khảo sátBogorov, tháng 12/1994) 

(theo Nguyễn Ngọc Lâm, 1995) 



Phăn bó khói lượng đồng v&t phù du(mg/tri) 
(băng lưới 'N *15 keo thăng dứng) 

Phân bố khối lượng động vật phù du 
(chuyến khảo sát Bogorov, thang 12/1994) 

(theo Nguyễn Cho, 1995) 



H3. Phăn bó sổ lượng đông vát phù dxiícori/rrì) 
(hẩng hìói, N

 a

Ì5 kẻo tháng đung) 

Hình E3. Phân bố mật độ động vật phù du (chuyến khảo sát Bogorov, tháng 12/1994) 
(theo Nguyễn Cho, 1995) 



Phân bố trứng cá 
ở vùng biển ven bờ miền Trung 

(chuyến khao sát Bogorov tháng 12/1994) 
(theo Nguyễn Hữu Phụng, 1995) 





2. Tuy nhiêu, về mặt số lượng, nhìn chung vùng biển này có khối lượng sinh vật 
nổi thấp hơn so với các khu vực biển tiếp giá]) - vịnh Bắc Bộ và khu vực biển 
Bình Thuận và Đông Nam Bộ. Mức độ thấp về số lượng sinh vạt nổi này thể 
hiên ở khối lượng và mật độ bình quân của cả động vật và thực vạt phù du 
(Bảng E2). Đặc trưng số lượng này của vùng biển ven bờ miền Trung là phù 
hợp vói tính chất một vùng biển hở, nước sâu, ít nguồn chất dinh dưỡng bổ 
sung từ sông ra như ờ vịnh Bắc Bộ hoặc từ rông sâu do vận động nước trồi như 
ơ biển Bình Thuận - Đông Nam Bộ. 

3. Sự phân bố sinh vật nổi nhìn chung phù hợp với quy luật chung, với số lượng 
cao ở các khu vực cửa sông, vũng vịnh, giảm dẩn từ bờ ra khơi, ồ tầng mật có 
số lượng cao hơn tầng sâu, có sự di chuyển ngày đêm của khối lượng sinh vật 
nổi, lên tầng mật vào ban đêm và xuống sâu vào ban ngày. 

Riêng các kết quả khảo sát mùa đông 1994-1995 trên một diện rộng ở dải 
xa bờ cho thấy một hình ảnh rất đáng chú ý: số lượng sinh vật nổi, cả dối với 
thực vật và động vật sai khác khá rõ rệt ở hai khu vực biển phía bắc và phía 
nam vùng nghiên cứu, tạo nên hai khu vực phân bố số lượng cao hẳn ở phía 
bắc và thấp hẳn ở phía nam, với giới hạn phan bố ở khoảng vĩ độ 13 - 14°N -

tương ứng với mũi Vareíla, theo quan điểm của Krempf và Clievey (1930-

1932) ( H m h E l - E5). 

Tính chất đặc biệt cua tình hình phân bô số lượng sinh vật nối nói trên, 
cũng như mối Hên quan với các điểu kiện tự nhiên của vùng biển còn cần được 
nghiên cứu thêm để xác minh, song có thể coi đây là một trong những đặc 
trưng sinh thái lẩn đẩu tiên nhận thấy ở khu vực biển còn ít được nghiên cứu 
này. 

4. Những kết quả khảo sát tương đối chi tiết lần đầu tiên có được về trứng cá và 
cá bột ở vùng biển ven bờ miền Trung cho thấy đây cũng là khu vực sinh sản 
của nhiều loài cá là đối tượng khai thác quan trọng ở vùng biển nước ta, đặc 
biệt là cá cơm, cá hố, cá chình, cá sơn biểu, cá bống trắng, cá tuyết tê giác. 
Tình hình trứng cá cá bột trên đây đật ra vấn đề bảo vệ môi trường nước táng 
mặt ờ vùng biển này, đặc biệt là về mùa hè, mùa cá sinh sản mạnh, nhất là đối 
với một số khu vực trọng điểm ờ cừu sông ven biển để bảo vệ nguồn lợi . Cũng 
cần lưu ý tới tình hình phân bố số lượng chung của trứng cá, cá bột đã thấy qua 
chuyến khảo sất trên diện rộng ở dải biển xa bờ mùa đông năm 1994-1995, 
gần tương lự như sinh vật nổi, cũng phân thành hai khu vực phan bố bắc - nam 
có giới hạn ở khoảng vĩ độ 13 - 14"N, với mài độ hơi cao hơn ở khu vực phía 
bắc giới hạn này (Hình E5). 

l i . SINH VẬT ĐÁY 

V ế thành phẩn loài sinh vật đấy (động vậi) ở khu vực nghiên cứu, trong 
chuyến khảo sát tháng 8/1993 đã thống kê được 214 loài, trong khi đó chuyến 
khao sát tháng 8/1992 chỉ phát hiện được có Ì 12 loài, bao gồm 4 nhóm chính: 
Giun nhiều tơ, Thân mềm, Giáp xác và Da gai. Số lượng của từng nhóm qua hai 
chuyến khảo sát được trình bày trong Báng 3. Sụ sai khác về số lượng loài thống 
kê được giữa hai chuyến khảo sất có thể do nguyên nhăn khách quan sai khác 
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điều kiên tự nhiên, nhưng cũng có thể do nguyên nhan chủ quan về kỹ thuật thu 
mẫu vật. 

Bảng E3. s ố loài các nhóm động vật đáy đã thấy qua hai chuyến khảo sát 
năm 1992-1993 

Giun nhiều tơ Thân mềm Giáp xác Da gai Tổng số loài 

Thảng 8/1992 58 09 32 13 112 
Tháng 8/1993 86 53 61 14 214 

Giun nhiều tơ luôn luôn là thành phần loài ưu thế, thấy ở hầu hết các điểm 
thu mẫu định lượng (37/39 trạm) với mật độ cá thể lớn. Giáp xác là thành phán có 
số lượng lớn thứ hai, tần số xuất hiện trong các mâu định lượng là 79,5%. Số loài 
than mềm thống kê được trong chuyến khảo sất tháng 8-9/1992 rất ít (9 loài) so 
với 53 loài tìm thay trong chuyến khảo sát tháng 8/1993. Động vật da gai là 
nhóm có số loài và tán số xuất hiện thấp nhất. Ngoài các nhóm nói trên, trong 
khu vực biển này còn thấy cá lưỡng liêm (Branchiostoma) với tần số gặp và mật 
độ cá thể tương đối cao. 

Thành phán loài động vật đáy trong khu vực biển này gần với thành phần 
loài đã biết ở vịnh Bắc Bộ, đều là các loài có phân bố rộng trong vùng ổn Độ -

Tay Thái Bình Dương. 

Sinh vật lượng bình quan trong loàn vùng điều tra trong chuyến khao sát 
8/1993 là 10,98 g/m và mật độ là 181 cá thể/m không sai khác lớn so với số liệu 
thu dược trong chuyến khảo sát năm 1992 (28,28 g/m 2 và 170 cá thể/m2) (Bảng 
E4). 

Bảng E4. s ố lượng bình quân các nhóm sinh vật đáy trong hai chuyến khảo sát 
năm 1992-1993 (g/m2, cá thể/m

2

) 

^ \ M i ó m sv đáy 

Tháng ^ v , . 

Giun nhiều tơ Thân mềm Giáp xác Da gai Các nhóm khác ^ \ M i ó m sv đáy 

Tháng ^ v , . g/m2 ct/m2 g/m2 ct/m2 g/m2 ct/m2 g/m2 cơm 2 g/m2 ct/m2 

Tháng 8-9/1992 1,2 76 18,14 12 1,56 37 6,55 35 0,75 10 

Thảng 8/1993 1,34 97 4,90 16 1,98 43 2,37 19 0,39 6 

Nhìn Bảng E4 ta thấy ngay là độ lòn khối lượng sinh vật đáy là do cấc nhóm 
Thân mềm, Da gai quyết định, còn mội độ cá thể lại do các nhóm Giun nhiều tơ 
và Giáp xác quyết định. Số lượng bình quân sinh vật đáy thấp hơn vùng biển ven 
bờ phía bắc (Quảng Ninh - Hải Phòng), Nam Trung Bộ (Thuận Hái - Minh Hải , 
Ninh Thuận - Bình Thuận). Phân bố số lượng sinh vật đáy nhìn chung có xu 
hướng giảm dần từ bờ ra khơi, hình thành khu vực có số lượng lớn (>I0 g/m 2, 
>250 ct/m 2) ở vùng cửa sông, cửa vịnh. Vùng có số lượng thấp (<5 g/m 2, <50 
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Hình E6. Phân bố khối lượng sinh vật đáy ở vùng biển ven bờ miền 
(chuyến khảo sát tháng 8/1993) 

(theo Đào Tấn Hổ, 1993) 

Trung 
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Hình E7. Phân bố mật độ sinh vật đáy ở vùng biển ven bờ miền Trung 
(chuyến khao sát tháng 8/1993) 

(theo Đào Tấn Hổ, 1993) 



ct/m 2) chiếm phần lớn diện tích ở vùng biển khơi. Trong thành phần số lượng 
sinh vật đáy nói chung, số lượng sinh vật đáy có giá trị thức ân tương đối thấp, 
bình quân chỉ bằng 4,81 g/m 2 va 128 cl /m 2 trong chuyến khảo sát Hãm 1992 và 
4,29 g/m 2 và 153 ct/m 2 nám 1993. Sở di như vậy vì trong thành phần sinh vật đáy 
ở đay chủ yếu là giun nhiều tơ và giáp xác. 

Kết quả khảo sát như đã trình bày ở trên cho ta nhân xét sơ bộ về sinh vật 
đáy ở vùng biển ven bờ miền Trung. 

1. Thành phần loài sinh vật đáy (động vật) ở vùng biển này kém phong phú, gần 
với thành phần loài sinh vật đáy phía bắc (vịnh Bắc Bộ) hơn là phía nam. 

2. Số lượng (khối lượng và mật độ) sinh vật đáy vùng biển này tương đối thấp, 
thành phẫn có giá trị thức ăn chỉ chiếm khoảng 50% khối lượng chung. 

3. Phân bố số lượng trong vùng biển nghiên cứu còn chưa hiểu biết được rõ ràng. 
Sơ bộ có thể thấy xu hướng giảm từ bờ ra khói, hình (hành một số điểm có số 
lượng cao ở khu vực gần bờ, cửa sông, cửa vịnh. Sự sai khác về số lượng giữa 
hai khu vực phía bắc và phía nam ở vùng biển này không thấy thể hiện như đã 
thấy ờ sinh vật nổi (Hình E6, E7). 

III. NĂNG SUẤT SINH HỌC s ơ CÁP 

Kết quả nghiên cứu năng suất sinh học sơ cấp ở các tầng nước từ 0 - 50m 
qua hai chuyến khảo sát tháng 8-9/1992 - 1993 Ư vùng biển ven bờ miền Trung 
cho thấ^ các giá trị năng suất sơ cấp thô đo được nhìn chung đều thấp dưới 100 
mgC/m /ngày, ngoài một số điểm đạt tới trên 100 - 300 mgC/ivr/ngày ở khu vực 
sát cửa sông, cửa vịnh. Giá trị trung bình của năng suất sinh học sơ cấp thô vùng 
biển này khoảng 50 mgC/nV/ngày. Đồng thời kết quả khảo sát tính toán cũng cho 
thấy, nâng suất sơ cấp tính ở phần lớn các điểm, qua hai chuyên khảo sát đều có 
giá trị âm, ngoài một số ít điểm có giá trị dương và tương đối cao (100 
mgC/m 3 /"gày) , các điểm này thường ở xa bờ hoặc ở tầng sâu. 

Tình hình phân bố của năng suất sư cấp thô trong cả hai chuyến khảo sát 
năm 1992-1993 nhìn chung đều có xu hướng giam dẩn lừ bờ ra khơi, nhất là ờ 
tầng đáy, riêng ở một số mật cắt (cửa sông Hàn, vũng Dung Quất) lại có xu 
hướng tăng dần từ bờ ra khơi, có thể do chất ỏ nhiễm do sông thải ra. 

Theo chiều sâu, nàng suất sinh hục sơ cáp thô có xu hướng giảm từ mặt 
xuống đáy ở cấc điểm gần bờ, còn các điểm xa bù ở độ sâu lớn hơn 30m, các giá 
trị cao thường thấy ở độ sau khoảng 20m. Năng suất sinh học thô biến đổi theo 
thời gian trong ngày rất lớn ở tầng mật cũng như ả tầng sâu. 

K h ả năng hô hấp của thực vật phù du trong vùng nghiên cứu trong hai 
chuyến khảo sát đều có giá trị dao động lớn. Ư tung mặt, trong chuyến khảo sát 
năm 1992, các giá trị đao động trong khoảng 21,44 - 412 mgC/m 3 /ngày, còn ở 
năm 1993 các giá trị này là 16,08 - 246,51 mgC/m 3 /ngày. ở tầng sâu trên Ì Om 
cũng có hình ảnh tương tự, giá trị lòn nhất đạt lới 369,03 mgC/m 3 /ngày ở tầng 
Ì Om (trạm 28, chuyến khảo sát 1993). 
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Nhìn chung, qua hai c h u y ế n khao sát đều thấy tỉ số P/R ỏ đa số điểm khảo 
sát đều có hệ số nhỏ hơn Ì, phản ánh tình hình quá trình hô hấp có cường độ vượt 
quá năng suất sình học sơ cấp ở vùng biển nghiên cứu. Điều này có thể có liên 
quan tới hoạt động mạnh mẽ của vi sinh vật (rong vùng nước nghiên cứu. Đại 
lượng B O D toàn phẫn qua hai chuyến khao sát cỏ giá trị dao động trong khoảng 
0,02 - 4,26 m g c y i . Lượng dự trữ hữu cơ đồng hóa trong vùng vước nghiên cứu 
phần lớn s < Ì iíigC/1. Tốc độ tiêu hao ôxy đạt giá trị 0,03 - 0,67 m i c y i . Thời 
gian quay vòng vạt chất hữu cơ là 3 - lo ngày. Các số liệu trẽn đây cho thấy 
cường độ sử dụng vật chất hữu cơ của sinh vật phù du dị dưỡng ở đây không cao. 

Trong chuyến khảo sát về mùa đông tháng 12 năm 1994 - 1995, các quan 
trắc về năng suất sinh học sơ cấp chỉ thực hiên được ờ một số điểm khu vực phía 
bắc từ Quảng Bình tới Thừa Thiên - Huế. Các kết quả còn hạn chế này cho thấy 
một số tình hình khác với các chuyến khảo sát về mùa hè năm 1992 - 1993. Giá 
trị trung bình của năng suất sinh học sơ cấp thô đạt tới 112 ± 40 mgC/nV/ngày, 
dao động trong khoảng 43 - 275 mgC/m /ngày, cao hơn hẳn so với các giá trị 
thấy về mùa hè . ' Năng suất sinh học sơ cấp tính trung bình đạt tới 25,5 
mgC/m 3 /ngày. Các giá trị âm chỉ thấy ở một trạm 23, khác với thời kỳ mùa hè, hệ 
số P/R phần lớn đều có giá trị lớn hơn Ì, điều này thể hiện quá trình tự dưỡng của 
toàn hệ phát triển và khả nàng tích lũy hữu cơ của vùng biển nghiên cứu. Độ sâu 
của tầng quang hợp tới 30 - 46m, vì vạy giá trị (ích phân của nàng suất sinh học 

2 2 
Sơ Cấp trong cột nước Im trung bình 1,1 ± 0,5 gC/m /ngày dao động trong 
khoảng 0,6 - 2 gC/m 2/ngày, lớn hơn giá trị đã (inh toán được cho toàn vùng biển 
trước đây (0,8 ± 0,2 gC/m 2 /"gày). H ệ số BOD cua khu vực biển thấp, dao động 
trong khoảng 0,24 - 1,57 m i c y i và hàm lượng hữu cơ có hiệu ứng dinh dưỡng 
dao động trong khoảng 0,19 - 1,24 mgC/l, chứng tỏ điều kiện môi trường sống 
khu vực biển là bình thường. 

Trên cơ sư các số liêu về chỉ tiêu năng suất sinh học sơ cấp của vùng nước 
thu được qua các chuyến khảo sát, có thể nêu một số nhân xét sơ bộ sau: 
1. Năng suất sinh học sơ cấp của tầng nước vùng biển ven bờ miền Trung không 

cao vế mùa hè, nhưng lại tương đối cao về mùa đông so với giá trị trung bình 
của toàn vùng biển. Điều này có thế liên quan tới sự biến đổi đặc tính môi 
trường nước ven bờ, cũng như thực vật phù du theo mùa ở vùng này. Tuy 
nhiên, nhìn chung, có thể coi đây là một vùng nước không nghèo về dinh 
dưỡng so với các chỉ tiêu tương tự của vùng biểu nhiệt đới, tuy không bằng các 
khu vực biển vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. 

2. Sự biến dổi của giá trị năng suất sinh học sơ cấp tinh và của hệ số hô hấp theo 
mùa của vùng biển này qua các kết quả khảo sát cần được chú ý và nghiên cứu 
đầy đủ dể khẳng định và hiểu biết dược nguyên nhân có thể liên quan tới biến 
đ ổ i c ủ a m ú c độ ô n h i ễ m hữu cơ c ủ a [Hôi trường nước theo m ù a . Tình h ì n h n à y 

còn liên quan tới khả nàng sản sinh lự dưỡng của môi trường nước vùng biển 
này. Tuy nhiên, qua các giá trị của BOD có the đánh giá vùng biển này có điều 
kiện môi trường nước còn ở trạng thái bình thương. 

3. Sự phân bố của năng suất sinh học sư cấp theo mặt rộng còn chưa thấy rõ, phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện dinh dưỡng chi tiết của các khu vực, nhất là ở các 
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vũng, vịnh cửa sông. Theo chiều sâu, ở vùng biển này, có thể xác định tầng 
nước 0 - 30m là tầng có những giá trị cực đại. 

B. NGUỒN LỢI HẢI SẢN VEN BỜ MIỀN TRUNG 

ì. N G U Ồ N L Ợ I CÁ BIỂN 

Theo số liệu thống kê của đề tài 48.06.12 (1985), thành phẩn loài cá biển 
miền Trung có khoảng 174 loài, thuộc 81 họ, bao gồm cả cá táng trên, cá đáy ven 
bờ và vùng sâu. Trong số này có lo họ chiếm sản lượng chủ yếu trong khai thác 
có thể coi là thành phần cá kinh tế quan trọng là: 

1. H ọ cá Mù (Serranidae) 
2. H ọ cá H ố (Trichiuridae) 
3. H ọ cá M ố i (Synođontidae) 
4. H ọ cá Thu hố (Gempylidae) 
5. Họ cá Trác (Priacanlliidae) 
6. H ọ cá Đù (Sciaenidae) 
7. H ọ cá Chim ấ li Độ (Nomeidac) 
8. H ọ cá Chim Trắng (Siromateiđae) 
9. H ọ cá K h ế (Carangìdae) 

10. H ọ cá Nhám đuôi dài (Alopiidae) 

Các họ cá này thường chiếm từ liên 1% tới 10% sản lượng khai thác, đặc 
biẹt có họ cá M u , cá Hô chiếm tói 20 - 30%. Số liệu thống kê của đề tài 
48B.04.0I (1990) nêu lên 35 loài cá kinh tế chính ở biển miền Trung, trong đó có 
các loài cá rông trên phổ biến như: cá trích, cá nục, cá thu ngừ, cá thu đen, cá 
khế... và cá tầng đáy như: cá phèn, cá mối, cá trác, cá miễn sành, cá hổng, cá 
lượng, cá căng, cá sạo... Ngoài ra còn có các loại cá ở các gò nổi vùng sau như cá 
môi đò, cá thu hố, cá đèn lổng, cá mắt vàng... Kết quả khảo sát trứng cá, cá bột ở 
biển ven bờ miến Trung (xem phần trẽn) cho thay các loài cá có số lượng lớn ở 
đây là cá cơm, cá chình, cá đèn lồng, cú hố, cá tuyết tê giác. Một thành phẩn cá 
biển có giá trị nguồn lợi mới được chú ý ở biển miền Trung là cá san hô, tập 
trung ở các rạn đá san hô ven bờ ở Cù Lao Chàm, Nha Trang, Cù Lao Càu. Riêng 
ở Nha Trang đã thống kê được 256 loài, chiếm hưu nửa số loài cá san hô đã biết ở 
biển nước ta hiên nay (Nguyên Hữu Phụng, 1995, Đề tài KT.03.08). 

Phân bố các đàn cá ở biển miền Trung từ Đà Nang tới Phan Rang cũng có 
những đặc trung riêng. Do đặc điểm địa hình dốc, khu vực nước nông dưới lOOm 
rất hẹp, ít sông ngòi và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối nước vùng khơi nên sự 
phân bố ít thể hiện tính chất mùa vụ rõ rệt như ở vịnh Bắc Bộ. à vùng gắn bờ, cá 
thường tập trung từ tháng 3 tới tháng 9 chù yếu là cá nổi mang tính chất đại 
dương như cá thu, cá ngừ, cá chuồn. Mật độ cá đáy ở đây không thay đổi nhiều 
trong hai mùa, vùng nước ven bờ từ Quy Nhơn đến Nha Trang có một độ cá đáy 
tập trung luôn cao (Bùi Đình Chung, 1994). 

Theo Phạm Thược (1985), ở biển ven bờ miền Trung ít có cấc bãi cá lớn có 
mật độ tạp trung cao. Đã xác định đuực 3 bãi cá, trong đó bãi cá khu vực biển 
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Thừa Thiên - Đà Nang có phạm vi rộng hơn và nhiều triển vọng hơn. Bãi cá vùng 
biển Quy Nhơn và Phan Rang có phạn! vi hẹp hon và sản lượng thường không ổn 
định. Tuy nhiên, ở khu vực biển sau 200 - 3ỎOm lại đã phát hiện được các bải cá 
trên các gò nổi ngoài khơi Đà Nang, Quy Nhon, Phan Rang - Phan Thiết có sản 
lượng cá tương đối cao, với thành phàn chủ yếu là cá đỏ môi, cá thu hố, cá mắt 
vàng. 

Đánh giá trữ lượng và khả nâng khai thác cá biển ở biển ven bờ miền Trung 
đã được nhiều tác già nghiên cứu. Tuy nhiên, so với các khu vực biển khác (vịnh 
Bắc Bộ, Đông Nam Bộ), khu vực biển miên Trung có những đặc điểm riêng về 
điều kiện tự nhiên cũng như về thành phin loài cá, với thành phẩn cá tầng trên, cá 
di cư từ dại dương chiếm số lượng lớn còn chưa dành giá được đáy đủ, vì vây các 
số l iệu hiện có mới chỉ là đánh giá bước đầu. 

Theo đánh giá của Phạm Thược (1985 - Đề tài 48.06.12), trữ lượng cá biển 
miến Trung khoảng 572.600 - 618.100 lấn, trong đó cá táng trên chiếm tỉ lệ lớn 
tuyệt đối (500.000 tấn), cá tổng đáy chỉ 72.600 - Ì 18.100 tấn. Khá năng khai thác 
cá ở khu vực biển này là khoảng 200.000 lấn cá táng trên, 58 - 59.000 tấn cá táng 
đáy. 

Theo đánh giá của Bùi Đình Chung (1990 - Đề tài 48B.04.01), trữ lượng cá 
biển miền Trung ước tính khoảng 561.000 tấn, trong đó cá (áng trên khoảng 
500.000 tấn, cá tầng đáy 61.000 tấn. So với tổng trữ lượng cá biển Việt Nam, cá 
biển miền Trung, theo cách đánh giá cùa các tác nổi trên chỉ chiếm 16 - 20% 
tổng trữ lượng và khả năng khai thác chỉ chiếm khoảng 14 - 20% khả năng khai 
thác của toài) vùng biển (Bảng E5). 

Bảng E5. Trư lượng và khả n ă n g khai thác cá biển vùng biển ven bờ miền Trung 

(theo Phạm Thược, 1985 và Bùi Đình Chung, 1990) 
Đơn vị: tấn (lấy số tròn) 

Các tác giả 

Trữ lượng Khả năng khai thác 

Các tác giả Cá tầng trẽn 
+ cá đáy 

% 
tổng trữ lượng 

Cá tầng trên 
+ cá đáy 

% khả năng 
toàn vùng 

Phạm Thược 
(Đề tai 48.06.12) 572.600-618.100 16,3-17,1 238.000 14,4 

Bùi Đình Chung 
(Đề tài48B.04.01) 561.600 20,2 224.600 20,3 

Cẩn lưu ý lằng các số liệu đánh giá trữ lượng và khả năng khai (hác cá biển 
của vùng biển miền Trung nói trên, như các tác giả đã chỉ rõ là chưa tính đến 
nguồn lợi cá các gò nổi mới được phát hiện trong thời gian gán đây, cũng như 
chưa đanh giá được đầy đủ nguồn lợi cá di cư đại dương, có một vị trí quan trọng 
trong nguồn lợi cá vùng biển này. 
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l i . N G U Ổ N L Ợ I HẢI SẢN N(ỈOÀI CẢ 

Bên cạnh nguồn lợi cá biển, ở vùng ven biển bờ miền Trung còn có những 
nguồn lợi hai sản quan trọng khác đã được bước đầu khảo sát đánh giá trong thời 
gian gân đây, kết quả thực hiện các dề tài KT-03-08, KT-03-09 trong thời gian 
1990-1995. 

1. Nguồn lợi mực 

Theo thống kê của Nguyễn Xuân Dục (Ì994), trong vùng biển phía nam 
Việt Nam (miền Trung và Nam Bộ) dã phát hiện 40 loài động vật chân đầu. 
Trong số này, qua đánh bắt khảo sất thực tế (đề tài KT-03-09), có Ì Ì loài mực 
nang và 10 loài mực ống là phổ biến. Các loài mực nang có số lượng lớn là Sepia 
lycidas, s. latimanus, s. phnraonis, s. recurvirostra (phan bố rộng trên toàn vùng 
biển). Các loài mực ống có số lượng lưu là L o l k o chinensis, L . beka, L . edulis, 
Sepioteuthis lessonỉana (phan bố rộng). 

Trữ lượng và khả năng khai thác mực ống và mực nang ở ven bờ miền 
Trung, theo kết quả đánh giá của đề tài KT-03-09 như trong Bảng E6. 

Bảng E6. Trữ lượng và khả năng khai thác mực ống và mực nang ỏ biển ven bờ 
miền Trung (0 - 200m) (theo Đề tài KT.03.09) 

Đơn vị: tấn 

Loại mực 50m 50-100m 100-200m 
Tổng cộng 
biển miến 

Trunq 

Toàn vùng 
biển Việt 

Nam 
Tỉ lệ % 

Mức 
Trư lượng 317 434 2.033 2.784 59 112 4,7 

ống 
Khả năng 
khai thác 127 173 813 1.113 23.645 4,7 

Mưc 
Trữ lượng 3.900 3.835 •4.504 12.239 64.140 19 

nang 
Khả nâng 
khai thác 1.560 1.534 1.801 4.895 25.656 19 

Tong cộng 
Trữ lượng 4.217 4.269 6.537 15.023 123 252 12.1 

Mực nang 
+ mực ống Khả nâng 

khai thác 1.687 1.707 2.614 6.008 49 301 12.1 

Qua số liệu trên, ta thấy trữ lượng tổng cộng mực nang và mực ống ở ven bờ 
miền Trung (tư 0 - 200m sâu) ước tính 123.252 tấn, chiếm khoảng 12,1% khả 
năng khai thác chung. 

V ề phân bố số lượng, có thể nhận thấy trữ lượng mực ống càng ra xa bờ 
càng nhiều: trong khoảng độ sau dưới 50m chỉ có 5,51% trữ lượng, (rong khi ở độ 
sau 100-200m chiếm tới 35,2% trữ lượng. Đối vói mực nang, tình hình phan bố 
lạ i khác: trong độ sâu dưới 50m có tới 28,8% trữ lượng và tiếp tục giữ mức độ đó 
tới độ sâu 100-200m. Bên ngoài độ sâu này (> 200m) trữ lượng giam chỉ còn 
9,6%. 
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So sánh với các vùng biển khấc (vịnh Bắc Bộ, Đông Nam Bộ), nguồn lợi 
mực vùng biển miền Trung ít hơn miền Đông Nam Bộ, nhưng giàu hơn biển vịnh 
Bấc Bộ. 

2. Nguồn lợi tôm biên 

Cũng như trên toàn vùng biển Việt Nam, nguồn lợi tôm biển vùng biển 
miền Trung chủ yếu bao gồm: tôm he, tòm hùm, tôm moi và tôm vỗ ờ vùng nước 
sâu. 

Tôm he (Penaeidae) 

Theo Phạm Ngọc Đẳng (1994), thành phẩn loài tôm he đã thống kê được 
trong toàn vùng biển Việt. Nam là 60 loài, trong dó có 30 loài có giá trị kinh tế. 
Trong số này, lo loài có sản lượng và có giá trị xuất khẩu cao (Penaeus 
merguiensis, p. indicus, p. semisulcatus, p. moiiodon, p. japoiùcus, p. orientalis, 
Metapenaeus ensis, M. affinis, M . joyiieri, Parapenaeopsis hardwickii), có 2 loài 
hiện đang là đối tượng nuôi trồng phổ biến: tôm sú (P. monodon) và tôm bạc (p. 
merguiensis). Cấc loài tôm này đểu thuộc nhóm lôm biển nông, phan bố ở độ sAu 
dưới 50m. 

Các vùng khai thác tôm he chính ở biển ven bờ miền Trung lập trung ở khu 
vực cửa sông lớn từ Quảng Bình tới Bình Thuận, cấc vũng, vịnh, đám phá ven 
biển Thừa Thiên - Huế tới Khánh Hòa. 

Tôm hùm (Horĩiaridae, Palinurídae) 

Tôm hùm là nguồn lợi tôm biển có giá trị cao sau tôm he, có nhiều ở biển 
ven bờ miền Trung thích ứng với sinh cảnh rạn đá ven bờ, ven đảo rất phổ biến ở 
khu vực này. Hiên nay đã thống kê được 7 loài tôm hùm trong đó các loài có sản 
lượng cao và giá trị kinh tế cao là tôm hùm sao (Panulirus ornatus), tôm li ùm nia 
(p. penicillatus), tôm hùm dỏ (p. longipes), tôm hùm xanh (p. versicolor), tôm 
hùm lồng (p. stimpsoni). 

Tôm moi (Sergest idae - Acetes) 

Tôm moi là nguồn lợi tôm biển có sản lượng khai thác lớn ngang với tôm 
he. Rất tiếc là cho tới nay, chưa có mội tài liệu nghiên cứu nào về nhóm tôm này 
ở biển Việ t Nam. 

V ề trữ lượng và khả nàng khai (hác tôm biển, đối với toàn vùng biển Việt 
Nam cũng như đối với vùng biển miền Trung, cho tới nay còn chưa có được số 
l iệu đánh giá như dối với cá biển. Theo số liệu (hống kê trước đíly, trong thời gian 
1964 - 1972, sản lượng khai thác tôm và moi ớ loàn vùng biển phía nam trong 
khoáng 19.400 - 54.250 tấn/nãm, bình quan 24.550 tấii/năm, riêng khu vực biển 
miền Trung từ Quảng Bình tới Bình Thuận dao động từ 1.098 tấn (1965) tới 
10.091 tấn (1970). Theo tỉ lệ sản lượng tôm/moi khoảng 50% ước tính sản lượng 
khai thác tôm he hàng năm à biển ven bờ miền Trung khoảng 2.500 (ấn, moi 
2.500 tấn. Ngoài ra, ở vùng biểu này còn khai thác được hàng Hãm khoảng 300 
tấn tôm hùm (Phạm Ngọc Đang, 1994). Vứi những căn cứ số liệu trên đay, theo 
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đó sản lượng khai thác tôm biển ở vùng biển miền Trung (gán bờ và xa bờ) 
thường chiếm tỉ lệ 1/5 so với toàn vùng biển, nếu ước tính khả năng khai thác tôm 
biển tự nhiên toàn vùng biển Việt Nam là 50.000 - 70.000 tấn/năm thì với vùng 
biển miền Trung có thể khai thác khoảng 10.000 - 12.000 tấn/nãm. Riêng ờ vùng 
gần bờ, với khả nàng khai thác khoảng 20.000 - 25.000 tấn/năm, sản lượng khai 
thác tôm biển hợp lý có thể khoảng 4.000 - 5.000 tấn/năm. 

Tôm vỗ (Scyllaridae) 

Theo các tài l iệu, cho tới nay đã thống kê dược 9 loài tôm vỗ thuộc các 
giống Scyllarus (4 loài), Scyllarides (2 loài), Ibacus (2 loài), Thenus (Ì loài) trong 
vùng biển Việt Nam, từ độ sâu 20m tới 380m. Trong số này có 2 loài Ibacus 
ciliatus và Thenus orientalis là các đối tượng khai thác có sản lượng và giá trị 
kinh tế xuất khẩu cao. Cấc loài Ibacus ciliatus vìi ì. novemdentatus hay gặp ở độ 
sâu lớn từ 150 - 250m biển miền Trung, còn các loài khác hay gập ở vùng biển 
nông ven bờ, độ sâu dưới 50m. trong vùng biển nông ven bờ miến Trung, các kết 
quả đánh bắt khảo sất từ 1979 - 1988 cho thấy chí có những điểm khai (hác nhỏ, 
phân bố lừ Đà nang tới Bình Đinh, trong độ sâu lừ 200m tới dưới 50m, sàn lương 
thấp từ dưới lOOkg tới 500 kg/km 2 . Bãi tôm vỗ quan trọiìg nhất là ở phía đông 
Qui Nhơn, ở độ sâu 100 - 200m có san lượng tù 500 - 3.000 kg/km 2 . Trữ lượng 
tôm vỗ ở vùng biển miền Trung ước tính khoảng 12.500 - 15.300 tấn, khả năng 
khai thác khoảng 4.500 - 5.600 tấn/nãm. 

3. Nguồn lợi đặc sản khác 

Trong phạm vi phan bố từ Quảng Bình (vì độ 7°30N) tới Bình Thuận (vĩ độ 
11°N), cấc kết quả khảo sát của đề tài KT.03.08 ở vùng biển nông ven bờ, ven 
đảo (vùng triển và dưới triều) cho thấy một nguồn lợi đặc sàn phong phú, có giá 
trị kinh tế lớn đang hoác chưa được khai thác. Một số loài đặc sản thấy có-cả ở 
vùng biển ven bờ phía bắc, song một sô lớn chí phân bố hoặc có số lượng lớn ở 
vùng biển ven bở miền Trung. 

3.1. Nguồn lợi rong biển 

Nguồn lọi rong biển có khả năng khai thác ở biển ven bờ miền Trung là 
rong đỏ có caiageiian và rong mơ 

Rong đỏ có caragenan: 

Đã thống kê được 8 loài quan trọng có triển vọng khai thác và phát triển 
nuôi trồng: rong đông móc càu (H. jìipouica), rong đông roi (H. flagelliformis), 
rong cao dẹp (G. intermedia), rong hổng vân gai (E. gelatiiiae), rong hồng van 
dẹp (E. okamurai), E. eđule, E. arnokiii, rong dó Buchema thấy ở bắc đèo Hiu 
Van, đảo Lý Sơn, Cam Ranh, Phan Rang, đảo Phú Quý trên các nền rạn san hô 
chết, sàn lượng một số loài (E. gelatinae) tới 5 - 6 tấn/năm, hàm lượng caragenan 
có thể tới 60 -70% (Đề tài KT.03.08). 
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Rong mơ: 

Theo Nguyễn Hữu Đại (1991) các [oài rong mơ thường gập và có sảiv lượng 
cao là Sargassuin meclurei, s. kjellm;iniamim. Rong mơ có phân bố từ Đà Nang 
tới Vũng Tàu, tập trung ở các bãi triều rạn đá ven biển, ven đảo. Sản lượng tự 
nhiên co thể tới 10.000 - 15.000 tấn/iiãm trọng lượng tươi. Loài s. meclurei là 
loài ưu thế, có sản lượng cao, hàm lượng acid alginic tới 30 - 35%. 

3.2. Nguồn lợi đặc sản động vật 

Nguồn lợi đặc sản động vật vùng biển ven bờ miền Trung rất phong phú, 
hơn nhiều so với ven bờ phía bắc. Do diều kiện HƯỚC biển trong, mặn, nhiều rạn 
đá, nên tuy không có một số đặc sàn của vùng cửa sồng, bãi triều lầy như ở cửa 
sông Hồng, song lại có nhiều loài có giá trị cao chỉ có nhiều hoặc chỉ có ở vùng 
biển này, có thể coi như những đặc sản của biển ven bờ miền Trung. Các loài này 
thường là đối tượng khai thác có sàn lượng lớn, là nguồn lợi quan trọng của các 
địa phương. 

Theo thống kê (Đề tài KT.03.08), vùng biến ven bờ miền Trung có thể có 
tới 56 loài hài sản động vật ngoài cá có ý nghĩa kinh tế trong đó có 25 loài có (hể 
coi là đặc sản có giá trị hàng hóa bao gồm các loài trai ốc, sam, da gai, rùa, rắn 
biển, chim yến. 

Theo mức độ khả nâng khai thác hàng năm, có thể phân các loài đặc sản ở 
vùng biển ven bờ miền Trung thành li li í nhóm: 

Nhóm 1: 

Các đối tượng có sản lượng khai thác hàng năm không lớn, trong khoảng vài 
chục tới vài trâm tấn/năm. Các loài đặc sản này có phan bố tương đối rộng ờ hổi! 
hết các địa phương ven biển miền Trung. Một số loài có phân bố rộng lới cả khu 
vực biển phía nam vịnh Bắc Bộ (Nghệ A n - Quáng Bình - Quảng Trị). Thuộc 
nhóm này có thể kể: sứa rồ (Cephea conifera), bào ngư (Haliotis sp.)> ốc đụn 
(Trochus nilotỉcus), ốc xà cừ lớn (Turbo marmoratus, ốc dác Melo melo), sò 
huyết (Anađara granosa), vẹm xanh (Mytilus viridis), trai ngọc nữ (Pteria 
penguin), trai ngọc môi vàng (Pinctada maxiina), điệp nguyệt (Amussium 
pỊeuronectes, hải sâm trăng (Holotluiria scabra), hải sâm đen (Halodeima atra), 
cầu gai đen (Diadema setosum), cầu gai sọ dừa (Tripneustes gratile), đẹn cơm 
(Lapemis harchvicki), vích (Caretta olivncea), đồi mồi (Ẹretmochelys imbricata), 
sam (Tachypleus tridentatus). 

Đây là các đối tượng hải sản tiêu thụ trong nội địa hiện đang được khai thác 
thường xuyên vói sàn lượng nhỏ và phăn tán. Sản phẩm được tiêu thụ trong nội 
địa, một số loài đã được xuất khẩu nhưng chua phải là đối tượng có vị trí quan 
trọng lớn trong kinh tế hải sản địa phương. Do trữ lượng không lớn, liên các đối 
tượng này đều có nguy cơ giảm sút nhanh số lượng do khai thác quá mức. Khả 
năng phát triển nguồn lợi chỉ có thể bằng con đường phát triển nuôi trổng nhân 
tạo. Bên cạnh dó, có những đối tượng có thể trư thành có giá trị cao, nếu có công 
nghệ cao sử dụng được các sản phẩm đặc hiệu cun chúng như sam biển, đẹn cơm 
(rắn biển nói chung); 
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Nhóm 2: 

Thuộc vào nhóm này, là các đối tượng đặc sản có sàn lượng lớn, từ vài 
nghìn tới vài chực nghìn tấn, tập trung ở một số địa phương, đều là nguồn hàng 
xuất khẩu quan trọng của địa phương. Rõ ràng đay là những nguồn lợi thế mạnh, 
phất triển mạnh do thích ứng với điều kiện tự nhiên đặc trưng của biển ven bờ 
miền Trung, ít hoặc không có ờ các vùng biển khác. Có thể nêu các đối tượng 
quan trọng nhất (Bảng E7). 

• Điệp quạt (Chlamys nobilis) sống ư vùng dưới triều độ sâu lo - 20m, HƯỚC 

mặn, tập trung ờ Bình Thuận. Sàn tượng khai thác biến động lớn từ vài trăm 
tấn/năm tới 10.000 tấii/nãm (1991). 

• Dòm nâu (Modiolus phiỉippỉnus): sống ờ vùng nước sâu l o - 20m lẫn với điệp 
quạt. Tập trung nhiều thành bãi lớn lừ Phan Rí tới Hàm Tân. Sản lượng khai 
thác có thể lới 3.500 - 4.000 tấn/năni. 

• Sò lông (Anadara antiquata): sống ỏ vùng dưới triển, độ sân lo - I2m, tập 
trung thành bãi sò lớn ờ Bình Thuận, Phan Rí, M ũ i Né, Phan Thiết, Hòn Bà, 
Tân Thắng (Hàm Tan). Sản lượng khai thác có thể tới 25.000 - 29.000 
tấn/năm. 

• Oe hương (Bnbylonia aerolata): sống ử vùng dưới triều, độ sâu 2 - lom, sản 
lượng có thể tới 1.000 - 1.500 tấn/năm. Đây là loài đặc sản rất phổ biến trên thị 
trường miền Nam Việt Nam. 

• Chim yến hàng (Collocnlia ruciplin^a germaiiii): tạp trung nhiều ở các hang 
yếu trên các đảo ven bờ Khánh Hòa, sản lượng yến sào hàng năm lới 2.500 kg 
- chiếm tới 67% sản lượng yến sào cả nước. Hang yến cũng còn thấy ở Phú 
Yên Quảng Ngãi và ở Ninh Thuận, Bình Tlmâii với số lượng ít hơn ở Khánh 
Hòa. Đây là loại đặc sàn có giá trị xuất khẩu lớn của vùng biển ven bờ miền 
Trung. 
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Bảng E7. Đánh giá tổng hợp khả năng khai thác nguồn lợi hải sản 
biển ven bờ miền Trung Việt N a m 

(chỉ tỉnh các đối tượng khai thác có sản lượng năm trên 1000 tấn) 

Nguồn lợi 
hãi sản Trư lượng 

Khả năng 
khai thác 

Tỷ lệ so với 
toàn vùng 

biển % 

Phạm vi 
độ sâu 

khai thác 
Ghi chú 

Cả biển 

Cả nổi 
Cá đáy 

218.500 

200.000 
18.000 

87.400 

80.000 
7.400 

15.0 dưới 50m Bùi Đình Chung 
(1995) 

Tôm biển 

Tôm he 
Tôm moi 
Tôm hùm 
Tôm vỗ 12.500-15.300 

2.500 
2.500 
300 

4.500 5.600 

20.0 
20.0 

35.0 

dưới 50m 

dưới 50m 
50 - 200m 

Phàm Ngoe Đãng 
(1994) 

Bùi Đình Chung 
(1995) 

Mức 15.000 6.000 12.0 50 -200m Nguyên Xuân Dục 
(1995) 

Trai ốc biển 

S ò lông 
Dòm nâu 
ốc hương 
Điệp quạt 

70.000-90.000 

44.000 

30.000-40.000 
3.500-4.000 
1.000-1.500 

15.000-20.000 

10- 20m 
10-201T1 
2 - 10m 
2- tom 

Nguyễn Hữu Phụng 
(1995) 

Yến sào 3,5 80.0 Nguyễn Hữu Phụng 
(1995) 

Ronq biển 

Rong mơ 10.000-15.000 Nguyễn Hữu Đai 
(1990) 

c. KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ 

Khu vực biển miền Trung là một trong những khu vực biển của nước ta còn 
ít được nghiên cứu, vì vậy mức độ hiểu biết về đặc (lưng sinh thái - sinh học, tiềm 
năng nguồn lợi còn chua được rõ ràng như đối với các khu vực biển khác. Trên cơ 
sở các kết qua điều tra khảo sát (rong Chương trình Biển KT-03 (đề lài KT-03-01, 
KT-03-05, KT-03-08, chuyến khảo sái Bogorov mùa đông 1994-1995) cùng VỚI 
các tư l iệu đít có (ừ trước, tổng hợp lạ i , có thể tăng thêm sự hiểu biết có hệ (hống, 
rõ nét hơn vế khu vực biển có vị trí đặc biệt này trong vừng biển Việt Nam. 

1. V ề mặt đa dạng sinh học, căn cứ và kết quả nghiên cứu đã có hiện nay, có thể 
coi đầy là khu vực biển có thành phần loài phong phú nhốt trong vùng biển 
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nước ta về sinh vật phù du, sinh vật đáy cũng như cá biển. Động vạt phù du có 
tới 450 loài, so với vùng biển phía bắc và phú) nam chỉ có dưới 450 ỉoài. Các 
nhóm động vạt đáy quan trọng vùng biển này như Giun nhiều tơ (với khoảng 
400 loài), Thân mềm (khoảng 1.500 loài), Giáp xác (khoảng 700 loài), Da gai 
(khoảng 200 loài) đều có số loài nhiều hơn hẳn so với các vùng biển khác 
(Nguyễn Văn Chung, 1990). Phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, nét đặc 
trưng của thành phần loài sinh vật ở đây là có nhiều loài vùng khơi, ít các loài 
nước lợ cửa sông. Nét đặc trưng khác là có nhiều đặc sản không có hoặc ít có ở 
cấc vung biển khác như: các loài cá quý hiếm như cá chình, cá măng sữa, cá 
thu ngừ, cá chuồn..., các loài trai, ốc lớn có giá trị cao, mực, tôm hùm, chim 
yến... Cũng có thể nói đến thành phân loài sinh vạt đặc trưng cho vùng biển ôn 
đới phía bắc (cá tầm, cá nhà táng, tôm vỗ biển sau... ) đôi khi xuất hiện ở vùng 
biển này do vộn động của dòng chảy lạnh bắc nam. 

2. V ề mặt số lượng, vùng biển ven bà miền Trung nhìn chung có số lượng thấp về 
sinh vật phù du cũng như sinh vật đáy - là các yếu tố quan trọng của môi 
trường sinh thái biển, đồng thời cũng là các nhóm sinh vật làm thức Tin cho cấc 
đối tượng sinh vật khai thác cũng. Số lượng bình quân sinh vát phù du, sinh vại 
đáy nhìn chung tương đương với khu vực biển Đông Nam Bộ, song thấp hơn 
nhiều so với vịnh Bắc Bộ và biển Tây Nam. Tuy nhiên, trên liền chung số 
lượng thấp của toàn khu vực vẫn có những điếm có số lượng cao, ở cấc cửa 
sổng, vũng vịnh ven bờ. Sự dành giá này là phù hợp với những căn cứ số liệu 
và ý kiến đánh giá đác trưng số lượng sinh vật phù du, sinh vật đáy cua các lúc 
giả trước đay đối với khu vực biển này (Nguyễn Văn Chung, 1990; Nguyễn 
Tiến Cảnh, 1994). 

3. Nhũng ý kiến đánh giá về năng suíír sinh học sơ cấp qua các kết quả khảo sát ^ 
trong các năm 1992-1995 còn có khác nhau. Các kết quả khảo sái ở dải biển 
gíìn bờ (<50m) trong các năm 1992-1993 cho ihííy những giá trị thấp, (rong khi 
đó các kết quả khảo sất ở dải xa bò' (>50m - 200m) mùa đông 1994-1995 lại 
cho thấy những gia trị không thấp su với các khu vực biển khác. Có thể lý giải 
tình hình này nếu không có những sai sót về kỹ thuật trong khảo sát, là do số 
lượng thực vật phù du thấp và độ trong nước thấp cũng nhơ lình trạng ô nhiễm 

, nước ở dải gần bờ trong khi số lượng thực vát phù đu cao với độ trong độ sạch 
nước cao ở dải xa bờ- Đáng lưu ý là hẹ số P/R Ư dải gần bờ, trong chuyến khảo 
sát mùa hè Í993 luôn luôn có giá trị ;ìm, phủi! ánh một tình hình tiêu (hụ vượt 
qua sản sinh trong qua trình chuyển hóa hữu cư ờ đây, có thể do tấc nhan gíìy 
ô nhiễm nước biển. Tuy nhiên, nhìn chung trên phạm vi toàn vùng biển ven bờ 
miền Trung, có thể đánh giá là vùng nước không nghèo đỉnh dưỡng, nhưng có 
sự sai khác giữa dải gán bờ và xa bờ cũng nhu có sự biến động theo từng khu 
vực, dưới tác động của các nhan tố sinh thái (chốt dinh dưỡng, ô nhiễm từ đất 
liêu). 

4. Sự phân bố số lượng sinh vật nổi, năng suất sinh học như đã phân tích ở phần 
trên, có thể chín đến những ý tưởng sau đây vể đặc trưng sinh thái - sinh học 
môi trường của khu vực biển này: 

a) Trên phạm vi toàìi vùng biển, dưới tác động cùa các quá trình biển cỡ trung 
bình ở phía tây biển Đông, trong đó phải kê đến sự vận dộng cùa các khối 
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nước và hệ dòng chảy bắc - nam, dường như đã tạo nên một sự sai khác về 
đặc trưng sinh thái - sinh học giữa hai khu vực phía bắc và phía nam của 
vung biển ven bờ miền Trung với ranh giới giả định là vĩ độ Í3°N (mũi 
Varella), mà hệ quả là sự sai khấc về phân bố số lượng sinh vật nổi giữa hai 
khu vực, cao ờ khu vực phía bắc và có xu hướng giảm thấp ờ khu vực phía 
nam. X a hơn nữa về phía nam - khu vực Bình Thuận, dưới tác động của 
nước trỗi, lại hình thành một khu vực có số lượng sinh vật nổi cao hơn nữa. 
Phù hợp VÓI những luận điểm của Krempf và Chevey (Ì931-1935) về hoàn 
lưu nước biển Đông và giả thiết vế đòng chảy lạnh Bắc - Nam chảy dọc biển 
ven bờ miền Trung (Hình O a ) , có thể nghĩ đến một cơ chế vận chuyển khối 
lượng chất dinh dưỡng tầng mặt từ cửa vịnh Bắc Bộ được đưa tới khu vực 
phía bắc của vùng biển ven bờ miền Trung, cho tới khoảng vĩ độ 13°N, bảo 
đảm cho sự phát triển sinh vật nổi cao và số lượng ở tầiìg nước mặt ở khu 
vực này. Tiếp sau đó, do vận động chìm xuống của dòng nước lanh tới các 
tầng nước sâu 25 - 30m và hơn nữa, mang theo khối lượng chất đinh dưỡng 
xuống các tầng nước sâu, khiến cho tầng nước mặt ở khu vực phía nam tiếp 
giáp vĩ độ 13ƠN nghèo dinh dưỡng hẳn đi. K h ố i lượng muối dinh dưỡng ở 
tầng sâu đi tới khu vực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận - Bình Thuận) do cơ 
chế nước trồi ở đây (đề tài KT-03-05) lại được vận chuyển lên tầng mặt, tạo 
nên khu vực sinh vật nổi phong phú ở vùng nước trồi này. 

b) Đồng thời, trong từng khu vực, dưới tác động của các quá trình biển cỡ nhỏ 
có tính chất địa phương, trong đó có các quá trình thủy thạch động lực ven 
bờ, ô nhiễm từ lục địa, triều và dòng triều ven bờ, trong phạm vi tương tác 
biển - lục địa à khu vực này, lại tạo nên những biến đổi cục bộ cùa môi 
trường sinh thái ở từng điểm, mà hệ quà là tình hình phân bố phức tạp về số 
lượng sinh vật nổi, năng suất sinh học như ta đã thấy. 

Những ý tưởng và nhạn định trên đây, nếu được kiểm chứng và xác nhận, 
rõ ràng là các nhân tố hài dương sinh học (biological oceanography) quan 
trọng cần được tính toán đến trong nghiên cứu dự báo phân bố, sản lượng khai 
thác nguồn lợi hải sản bàn địa ở khu vực này cũng như từ vùng khơi đại đương 
di cư tái. 

5. V ề tiềm năng nguồn lợi hài sản vùng biển miều Trung, qua sự phân tích các 
kết quả khảo sát, nghiên cứu ở phần trên, có thể đánh giá như sau: 

a) V ề nguồn lợi cá biển, vùng biển ven bờ miền Trung có một trữ lượng và khả 
năng khai thác cá biển tương đương các khu vực biển vịnh Bắc Bộ, Tây Nam 
Bộ, chỉ kém khu vực biển Đông Nam Bộ chiếm tới 20% trữ lượng và khả 
năng khai thác cá biển toàn vùng biển nước ta, với thành phần cá tầng trên 
là chủ yếu (tới 90%), cá đáy chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (Ì 1%). Ưu thế nguồn 
lợi ở đây là có những đối tượng khai thác có giá trị cao như cá di cư từ đại 
dương, cá cảnh san hô hoặc cá có sản lượng lớn như ca cơm. Đặc điểm về 
tiềm năng nguồn lợi cá biển này cán được chú ý trong định hướng đầu tư kỹ 
thuật và lực lượng sản xuất nghề cá. 

b) Ngoài cá biển, vùng biển ven bờ miền Trung hiện nay là khu vực thứ hai 
cùng với cửa sông Cừu Long (Trà Vinh, Bến Tre) có được những đạc sản có 
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số lượng lớn, có giá trị hàng hóa xuất khíiu cao ờ nước ta (điệp Bình Thuận, 
yến sào Khánh Hòa) đã sớm có vị trí trong thị trường khu vực. Rõ ràng các 
đối tượng này cần được chú ý để cỏ biện pháp ổn định sản lượng, bảo vê và 
phát triển nguồn lợi , cũng như công nghiệp hóa khai thác. 

Tuy nhiên, vùng biển này vẫn còn một tiềm năng nguồn lợi đặc sản phong 
phú, không có hoặc ít có ở các khu vực biển khác, cho tới nay việc khai thác 
vẫn còn phan tán, chưa thành sản phẩm hàng hóa có vị trí cao trong thị 
trường. Các đối tượng có triển vọng là: tôm hùm, sò, ngọc trai, bào ngư, hài 
sâm, cẩu gai, rong đỏ, rong mơ. Để có thể khai thác có hiệu quả cao các 
nguồn lợi tiềm năng này cẩn có sự đẩu tu về kỹ thuật nuôi trồng bán tự 
nhiên, chế biến và tiếp thị. 

c) Liên quan tới tiềm năng phát triển nguồn lọi hải sản vùng biển ven bờ miền 
Trung, cần chú ý đến khối lượng trứng cá - cá bột phong phú, phan bố ở 
nhiều khu vực đọc theo bờ biển, nh;ít là Ư các khu vực cửa sông, đàm phá. 
Có thể coi đây là dự trữ nguồn lợi to lớn, cẩn được bảo vệ bằng cấc biên 
pháp bảo vệ mơi trường sinh thái biển ven bờ. 

6. Một tiềm trông phát triển nguồn lợi hài sản lo lớn khác của biển miền Trung, 
khác với vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ là diên tích lớn vũng, vịnh, đầm phá 
ven biển, môi trường phát triển nuôi trổng hải sản thuận lợi , song rất khác với 
vùng bãi bổi cửa sông ở vịnh Bắc Bọ và biển Đông Nam Bộ. Khả năng phát 
triển này chỉ có thể (hực hiện có hiên quả vói các phương thức và các biện 
pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái cấc vũng vịnh, đám 
phá, hiện nay còn rất mới đối với nghề nuôi trổng hải sản ven biển nước ta, mà 
cho tới nay, chủ yếu mới chỉ phái hiển ờ vùng triển, cửa sông, trên các bãi 
triều có học không có rừng ngập mặn ven biển phát triển. 

7. Những phát hiện về cấu trúc dòng chảy ở biến ven bờ miền Trung ít nhất là 
hình ảnh thấy được trong mùa hè 1992-1993 và mùa đông 1994-1995, cho 
thấy tính chất phức tạp của hô động lực trong vùng biển này, một mặt chịu tác 
động của dòng chày bắc - nam gần bờ, đồng thời, chịu tác động của hoàn lưu 
xoáy ngược do gió mùa hè gây nên. Những đạc trưng này, một khi đã được 
kiểm chứng, cần phải được coi nhu những tiliAii tố rất quan trọng trong tính 
toán mô hình dự báo biến động, phân bố của đàn cá nổi ven bờ cũng như di cư 
từ vùng khư! tới. Mật khác, các đặc Irưng này cũng sẽ chi phổi khả nâng vận 
chuyển chất dinh dưỡng, cũng nhu chiều hướng lan truyền ô nhiễm từ các 
nguồn ô nhiễm trên đất l iền, từ dây lới các khu vực biển phía nam, mà trước 
hết là tới các khu du lịch trọng điểm Nha Trung và vùng khai thác cá lớn Ninh 
Thuận - Bình Thuận. Như vậy, về mật sinh thái môi trường cùng với vị trí địa 
lý đặc biểt mang tính chất khu vực chuyển' tiếp bắc - nam, (rong chừng mực 
nào đó, khu vực này cũng mang tính chất đầu nguồn, xét về mặt vạn động của 
hệ dòng cháy ven bờ có tác động di chuyển về phía nam cấc nhân l ố tiêu cực 
về sinh thái môi trường, như chất thái nông nghiệp, chất ô nhiễm do sản phẩm 
đầu mỏ từ cấc khu công nghiệp hóa dầu dự kiến sẽ được xíìy dựng trong tương 
lai ở miền trung Trung Bộ, các tác 11 li An gay "thủy triều đỏ" do các: tảo độc 
hiện đã phất hiện thấy trong thực ví)! phù du. 
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8. Từ những phân tích và đánh giá trên đay về tiềm năng nguồn lợi hải sản, những 
đặc trưng sinh thái - sinh học liên quan tới khả năng khai thác nguồn lợ i , cung 
như khả năng tạo nên những biến cố về sinh thái môi trường của vùng biển 
này, dù là còn sơ bộ, có thể đề xuất một số ý kiến về phương hưởng khai thác 
và bảo vệ nguồn lợi hải sản và môi trường sinh thái vùng biển này: 

a) Trên cơ sở dự báo chính xác biến động phan bố và sàn lượng nguồn lợi cá 
biển và các đạc sản ngoài cá có giá trị cao (tôm hùm, sò, điệp, chim yến), 
dẫu tư kỹ thuật bảo đảm thực hiện được khả năng khai thác có hiệu quả cao 
và bảo vệ nguồn lợi , trước hết là nguồn lợi cá nổi, chú trọng cá di cư từ vùng 
khơi theo mùa và các đặc sản có giá trị xuất khẩu cao. 

b) Sớm xây dựng quy hoạch và đầu tư kỹ thuật phát triển nuôi trồng hải sản 
trong các vũng vịnh, đầm phá ven biển, ven đảo, theo phương thức bán tự 
nhiên với các đối tượng lựa chọn. 

c) Nghiên cứu đầy đủ cấu trúc và quy luật vận động cùa hệ đòng chảy, các 
khối nước trong dải biển ven bờ miền Trung, trên cơ sở này, đề xuất các 
phương án kỹ thuật nhằm bảo vệ nguồn giống hải sản tập trung ở khu vực 
biển ven bờ, cửa sông, ngăn chặn tối đa kha năng lan truyền, gây sự cố cùa 
các tác nhân gây 6 nhiễm cho chính khu vục biển này, cũng như khả năng 
gây ô nhiễm cho các khu vực biển lân cận phía nam. 

d) Xây dựng một số khu bào tồn thiên nhiên biển trên một số đảo ven bờ (Cù 
lao Chàm, đảo Lý Sơn, Hòn Mun, vịnh Nha Trang, Hòn Càu), kết hợp sử 
dụng vào mục đích du lịch, bào vệ tính đa dạng sinh học của sinh vát vùng 
biển này. 
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PHẤN IU 

DÀNH Gìn CHUNG KỄT QUẢ THỰC HIỂN 
Đ€TÀI KT-03-01 

ì. CÁC K Ế T QUẢ K H O A H Ọ C C H Ủ Y Ế U 

Đề tài KT-03-01 là đề tài mang tinh chất điều tra cơ bản, định hướng vào 
một số vấn đề điều kiện tự nhiên còn chưa có nhiều tư l iệu, chưa hiểu biết dược 
rõ ràng của vùng biển ven bờ miền Trung, đặc biệt là các vấn đế có ý nghĩa quan 
trọng đối với khai thác tài nguyên, sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường biển 
vùng biển này, trong quy hoạch phát triển kinh lê - xã hội của các địa phương ven 
biển. Đó là: 

1. C h ế độ thủy văn động lực, đặc biệt là hệ dòng chảy ven bờ, kiểm chứng lại các 
luận điểm của nhiều tác giả đã có trước vấn đề này để có được hiểu biết rõ 
ràng hơn, tin cậy hơn. 

2. Đặc trưng địa hình - địa mạo và phan bố trầm lích, vân động của dòng bồi tích 
ven bờ, hoàn chỉnh một bước các bản đồ địa hình địa mạo, phân bố trầm tích tỉ 
l ệ trung bình và lớn, cho tới nay còn chưa đủ tư liệu để xây dựng. Dự đoan 
phạm vi lan truyền của dòng bồi tích ven bờ từ vùng cửa sông phía tây vịnh 
Bắc Bộ. 

3. Đặc trưng sinh thái - sinh học, chú dọng làm rõ hơn tính chất chuyển tiếp, ranh 
giới phan bố sinh vật, phan vùng và hiện trạng sinh thái môi trường của vùng 
biển này. 

4. Tổng hợp các kết quả điều tra nguồn lợi sinh vật của các đề tài riêng biệt trong 
và ngoài Chương trình KT-03 từ trước tới nay, để bước đầu có được sự đánh 
giá chung khả năng nguồn lợi sinh vật vùng biển này. 

5. Trên cơ sở kết quả điều tra nghiên cứu của đề tài, khuyến nghị về phương 
hướng sử dụng và bào vệ nguồn lợi, lưu ý tới khả năng môi trường phục vụ quy 
hoạch phát triển kinh tế ở vùng biển này trong giai đoạn tới. 

Qua 4 nám thực hiên các nhiệm vụ trên điìy, đề tài đa đạt được cấc kết quả 
khoa học chủ yếu sau đây: 

1. Kết quả to lớn trước hết của đề tài là đã triển khai một khối lượng lớn công tác 
thu thập, tập hợp tư liệu lớn nhiều mật, nhiều nguồn về vùng biển này. V ớ i 
những hoạt động điều tra khảo sát quy mô vừa và nhỏ của Đề tài KT-03-01 
trong mùa hè và mùa đông các năm 1992-1993-1994 ở dải biển ven bờ, tới độ 
sâu 50m, đặc biệt là với sự hỗ trợ quan trọng của chuyến khảo sát vùng biển 
ven bờ miền Trung tới độ sâu 200m và trên 200m của tàu Bogorov mùa đông 
1994-1995 do Chương trình tổ chức (hực hiên, cùng với sự tập hợp các nguồn 
số l iệu hiện có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng biển này 
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từ các cơ quan như Trung tâm Khí lượng Thủy văn Biển, Trung tâm Địa chất 
Khoáng sản Biển, từ kết quả thực hiện các đề lài trong Đề tài KT-03 (KT-03-

05, -08, -09) và các Chương trình biển trước đây (48.06, 48B). 

Từ kết quả các hoạt động nói trên, 1:1(1 đẩu tiên đã xây dựng được một bộ tư 
liêu đồ sộ, tương đối toàn diên, lốn nhất hiện nay về vùng biển ven bờ miền 
Trung, theo quan điểm coi đây như một khu vực thiên nhiên biển riêng. Có một vị 
trí, một vai trò quan trọng riêng về thiên nhiên và kinh tế trong vùng biển nước ta, 
tói nay còn chưa được coi trọng đúng mức, do đó chưa được điểu tra khảo sát tập 
trung như các khu vực biển khác. Bộ Ui liệu này bao gồm cả tư liệu gốc của các 
chuyến khảo sát biển ven bờ miền Trung khác nhau từ 1989 tới 1995 cũng như 
các báo cáo kết quả phan tích số l iệu, báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề, 
tổng hợp theo các lĩnh vực chuyên môn khác nhau: khí tượng thủy văn động lực 
biển, địa hình - địa chất khoáng sàn, sinh (hái - sinh học nguồn lợi sinh vật biển. 

V ề giá trị khoa học cùa bộ tư liệu này, trước hết cần phải nói đến các số liệu 
đo dòng chày liên tục đài ngày từ 1-7 ngày đêm trên 2-6 tầng ở 31 trạm quan trắc 
trong mùa hè và mua đông do đề thỉ thu được qua các chuyến khảo sát. Nếu tính 
cả các số liệu của 4 trạm của tàu Bogorov đo trong (háng 12.1994 - 1.1995 và 9 
trạm đo dòng chảy mùa hè (tháng 7, 8) của Đề tài KT-03-05 ở vùng biển ven bờ 
Ninh Thuận - Bình Thuận, thì ta đã có được số liệu đo dòng chảy liên lục tin cậy 
về cả mùa hè - đông ở suốt dài ven bờ từ Quàng Bình tới Bình Thuận, từ độ sâu 
12m tới 50m và trên 50m. Cũng phải nói tới cấc số liêu địa hình - địa mạo phan 
bố trầm tích - địa hoa thu được theo mạng lưới điểm đo đạc và (hu mẫu tương đối 
dẩy và phủ kín được dải biển ven bờ từ Quảng Bình tới Phú Yên cho tới độ sâu 
50m, được hỗ trợ bởi các số liệu đo đạc chi tiết của Trung tâm Địa chất Khoáng 
sản trong các năm 1993-1995 trong đề án điều tra địa chất khoáng sản của đơn vị 
này, cấc số liệu ở vùng sầu trên 50 - 200m thu dược trong chuyến khảo sát 
Bogorov mùa dông năm 1994-1995, các số liệu của đề tài KT-03-05. ĐAy là cơ 
sở tư liệu đáu tiêu có được, tạo điều kiện cho việc xây dựng các bản đổ địa hình -
địa mạo trầm lích tì lệ vừa và lớn ( ì : 500.000 - I: 200.000) cho vùng biển này, 
điều mà cho tới (rước khi thực hiện đề tài còn chưa làm được. Mảng số liệu về 
đặc trưng phân bố số lượng sinh vật nổi, sinh vạt đáy, năng suất sinh học sơ cấp, 
lần đầu được khảo sát chi tiết có hệ (hống ờ vùng biển ven bờ miền Trung được 
tạp hợp từ các nguồn tư liêu khác nhau đả có các kết quả điều tra mới có về đặc 
sàn ngoài cá của các đề tài khác trong Chương hình KT-03 là cơ sỏi tư liệu hoàn 
chỉnh nhất về nguồn lợi sinh vật vùng biển miền Trung cho tới nay. 

V ớ i quy mô và những giá trị khoa học to lớn nói trên, bộ tư l iệu tương đối 
toàn diện về điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển ven bờ miền Trung của 
đề tài xây dựng được có thể coi là cơ sở tư liệu quan trọng nhất hiện nay về một 
vùng biển cho tới nay còn rất ít tư liệu, ít hiểu biết, cần được khai thác sử đụng 
vào các mục đích khoa học và thực tiễn. 

2. Kết quả nghiên cứu khoa học của đề lài vế cái dộc trưng điều kiện tự nhiên và 
tài nguyên thiển nhiên (nguồn lợi sinh vật) các vùng biển ven bò miền Trung 
trên cơ sở tư liệu điều tra khảo sát múi có và các tư liệu đã có từ trước cũng là 
phẩn kết quả khoa học quan trọng của đề tài sau 4 năm thực hiện. Các kết quả 
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này được trình bày trong cấc báo cáo trên cơ sở cấc kết quả chuyến khảo sát 
Bogorov mùa đống năm 1994-1995. 

2.1. Các kết quà nghiên cứu về đặc trưng khí tượng - tìiiiy vãn động lực nghiên 
cứu ven bờ miền Trung được trình bày trong Mục ì Phẩn li của Báo cáo 
tổng kết đề tài. Ý nghĩa khoa học quan trọng của cấc kết quả này là đã cho 
thấy được một bức tranh khá rõ nết về chế độ khí tượng thủy vãn và đạc 
biệt là cấu trúc hệ dòng chảy với cấc dặc trưng định tính và định lượng 
được xác định trên cơ sờ cấc chuỗi số liệu dài ngày, tin cây thu được qua 
các chuyến khảo sát. Lần đẩu tiên, với các số liệu (hực tế về đo dòng chảy 
đã xấc định được đặc trưng qunn trọng của hệ dòng chảy ven bờ miền 
Trung, đó là dòng thường kỳ luôn có xu thế chảy theo hướng nam như 
hướng chù đạo, cả trong mùa gió đông bắc (mùa đông) và mùa gió tây 
nam (mùa hè). Nhân định này đã làm sáng tổ một số luận điểm khác nhau 
về dòng chảy ven bờ miền Trung cho tới nay còn chưa đủ cơ sở tư liệu để 
đánh giá và kết luận. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu cũng lại cho thấy 
tính chất phức tạp của chế độ khí tượng, chế độ thủy văn do hiện lượng 
nước trồi, hiện tượng không đồng nhất về chế độ triều giữa dòng triển và 
múc nước triều, quy luật vân động của hê dòng chảy ven bờ miền Trung 
theo mua và không gian do quan hệ tranh chấp giữa các quá trình biển cỡ 
trung bình (hoàn lưu bắc, nam biển Đông), và các quá trình biển cỡ nhỏ 
ven bờ (dòng chày ven bờ tay vịnh Bắc Bộ, các xoáy thuận cục bộ ven bờ). 
Cấc kết quả nghiên cứu nói trên và hê đọng lực biển ven bờ miền Trung 
tuy còn có những điều cần tiếp lục nghiên cứu, song đã có ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn quan trọng cẩn dược lưu ý (rong hoạt động sản xuất, kinh 
tế cũng như định hướng nghiên cứu vùng biển này trong giai đoạn lới . 

2.2. Các kết quả khảo sát và nghiên cứu về dụt hình, địa mạo - địa chất trầm 
tích và tiềm năng khoáng sàn của đề tài, chủ yếu là về địa hình địa mạo 
đáy biển, dặc điểm và phân bố, trám tích đáy biển ven bờ miền Trung 
cũng là những đóng góp mới cho sự hiểu biết về đặc điểm điều kiện tự 
nhiên của vùng biển này. 

Sản phẩm có giá trị của đề tài trong nhiệm vụ nghiên cứu này là trên cơ sở 
các kết quả khảo sát mới, được bổ sung và kiểm chứng bằng các nguồn tư liệu 
khác, đã có thể xây dựng được các SO' đồ, bản đổ địa hình - địa mạo - địa chất 
trám tích cho cả dải biển ven bờ ở tỉ lệ lòn và trung bình từ Quảng Bình tới Bình 
Thuận - điều mà trước đây không thể thục hiện được vì không có đủ tư liêu cắn 
thiết tối thiểu, bổ sung được một điểm háu nhu còn trống trong tư liệu khái quát 
về địa hình, địa mạo, địa chất trám tích biển v i ệ l Nam. Các kết quả nghiên cứu 
đánh giá tiền năng khoáng sản rắn ờ vùng biển này còn hạn chế, tuy nhiên cũng 
có ý nghĩa dự đoán nhất định. Một kết quà đáng chú ý khác là qua phân tích có 
hệ thống mẫu vạt về trầm tích táng mật đấy biển vùng biển này, bước đẩu đã phát 
hiện được phạm vi ảnh hưởng của dòng bổi tích sông Hổng, phan bố thành dài 
hẹp song song vái đường bờ và kết thúc ở đảo Lý Sơn. Cùng với các kết quà 
nghiên cứu của đề tài về động lực biển cho thấy vạn động thường xuyên CỈIÍ1 dòng 
thường kỳ tầng mặt theo hướng bắc-iuun. Kết quá nghiên cứu trên của đề tài là 
những vấn dề cần được quan tăm như những nhân tố có thể tác động tới tình trạng 
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môi trường của vùng biển này do xói lử, bồi lắng, ô nhiễm trong những quy 
hoạch xây dựng công trình, phát triển kinh tế ở các địa phương ven biển miền 
Trung; 

2.3. Các kết quả điều tra khảo sát và nghiên cứu của đề lài này và các đề tài 
khác liên quan trong Chương trình KT-03, của chuyến khảo sát tàu 
Bogorov mua đông 194-1995 dược tổng hợp l ạ i , đã làm tăng thêm hiểu 
biết đầy đủ hơn, rõ nét hơn và cập nhạt hơn về đặc trưng sinh thúi sinh 
học cũng như khả năng phát sinh các sự cổ môi trường trong khu vực biển 
có vị trí dạc biệt này trong vùng biển Việt Nam . 

Trên cơ sở tổng hợp các tư l iệu đã có từ trước và các kết quả điều tra đánh 
giá nguồn lợi hải sản ngoài cá mới có trong Chương trình KT-03 hiện nay, cũng 
dã có thể đánh giá đầy đủ hơn vế nguồn lợi hải san của vùng biển này. Ngoài khả 
năng nguồn lợi cá biển, chiếm khoảng 15 - 20% tổiìg sản lượng hàng năm của cả 
nước, vùng biển này còn có một tiềm nàng to lới] về dặc sản ngoài cá phong phú 
nhất trong cả nước, cũng như tiềm nũng lớn về mồi trường nuôi trồng hải sàn 
trong các vũng vịnh, đầm phá ven biển không nơi nào có được, cần được nghiên 
cứu khai thác, sử dụng và bào vệ. 

Từ nhũng phan tích và đánh giá trên đây về tiềm năng nguồn lợi hải sản, 
những đặc trưng sinh thái - sinh học có liên quan tới khả năng khai thác nguồn 
lợi , cũng như khả năng tạo nên những biến cố về sinh thái môi trường của vùng 
biển này, dù còn là sơ bộ, có (hể dể xuất mội su ý kiến về phương li ương khai 
thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản và môi trường sinh thái vùng này. 

a) Trên cơ sở dự báo chính xác biến động phân bố và sản lượng nguồn lợi cá biển 
và các đặc sản ngoài cá có giá trị cao (lôm hùm, sò, điệp, chim yến), đầu tư kỹ 
thuật bào đảm thực hiện được khả nàng khai thóc và bảo vệ trước hết là nguồn 
lợi cá nổi, chú trọng cá di cư từ vùng khơi theo mùa và các đặc sàn có giá trị 
xuất khẩu cao, nguồn lợi trứng cá, cá bột tập (rung ở cấc vùng cửa sông, đầm 
phá, vũng vịnh ven bờ miền Trung. 

b) Xây dựng quy hoạch phát triển và ctíùi tư kỹ thuật phát triển nuôi trồng hài sản 
trong các vũng vịnh, đầm phá ven biển, ven đ;'io, thế manh của vùng biển ven 
bờ miền Trung theo phương thức bán tự nhiên với các đối tượng lựa chọn. 

c) Nghiên cứu đẩy đủ hơn cẩu trúc và quy luộ! vận động của hê đòng chảy, các 
khối nước trong dài biển ven bờ, trẽn cơ sơ này, đề xuất các phương án kỹ 
thuật nhằm bảo vệ nguồn giống hai sản được ương nuôi tự nhiên ở ven bờ, 
ngăn chạn tối đa khả năng lan truyền, gay sư cố của các nhân tố gãy ô nhiễm 
cho chính khu vực biển này, cũng như khả nãns, gãy ô nhiễm cho các khu vực 
biển lân cận phía nam. 

d) Xây dựng một số khu bảo tổn thiên nhiên biển trên một số đảo ven bờ (Cù Lao 
Chàm, Hòn Mun, Hòn Càu), kết hợp sử dụng vào mục đích di lịch, bảo vệ tính 
đa dạng sinh học cùa sinh vật vùng biển này. 
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l i . CÁC K Ế T QUẢ ÚNG DỤNG 

Do tính chất nhiệm vụ của đề tài là điều tra cơ bản định hướng, mặt khác sự 
phối hợp hoạt động của đề tài với yêu cẩu phát triển kinh tế địa phương, với sự hỗ 
trợ kinh phí cần thiết, còn chưa tổ chức được, vì vây kết quà ứng dụng của đề tài 
còn chưa đạt được trong quá trình (hực hiện. Tuy nhiên, vái vốn tư l iệu mới vế 
điều kiên tự nhiên, đạc biệt là về các chế độ thủy văn, động lực, địa hình, địa 
mạo, phân bố trầm tích ven bờ, các đạc trưng sinh thái môi trường và dự đoán xu 
thế biến động, nếu có sự phối hợp hoạt động của các ngành liên quan và các địa 
phương ven biển miền Trung, đề tài có thể có các kết quà ứng dụng sau: 

1. Sử dụng các số l iệu tổng quát về khí tương thủy vãn, động lực, địa hình địa 
mạo và phan bố trầm tích, sinh thái sinh học m ô i trường biển vào nghiên cứu 
xác định phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên - mồi trường quy hoạch 
phát triển kinh tế biển các địa phương trong vùng biển miền Trung, trong kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội đất HƯỚC theo hướng công nghiệp hoa, hiện đại 
hoa. , 

2. Sử dụng các số l iệu về đặc trưng điều kiện tự nhiên chủ yếu, kết quả (hực hiện 
dề tài vào việc nghiên cứu xây dựng các luận chứng kinh tế - khoa học kỹ 
thuật, thẩm định các đề ấn phát triển kinh tế cự thể như: phát triển nuôi (rồng 
hài sản ven bờ, dự báo nguồn lợi hải sản phục vụ đánh bắt hải sản vùng xa bờ, 
xây dựng khu công nghiệp trọng điểm ven biểu miền Trung, dự báo tác động 
và hệ quả sinh thái môi trường biển đối với c á c khu du lịch, cấc khu vực khai 
thác hải sản trọng điểm tiếp giáp phía Nam (Nha Trang, Bình Thuận, Ninh 
Thuận). 

Trong cấc nghiên cứu ứng dụng này, các kết quả của đề tài có thể sử dụng 
như những đạc trưng của các quá trình biển cỡ trung bình và cỡ nhỏ trong mối 
liên quan giữa hai loại quá trình này vói nhau và mối liên quan trực l iếp với các 
thông sô kỹ thuật phải tính toán đến trong các dự ấn xây dựng công trình ven biển 
(dòng chày, dòng triều, chế độ triều, sóng biển, đặc trưng thủy văn, vùn chuyển 
trám tích, địa hình đáy và phân bố trổm tích), hoặc phát triển nuôi trổng hải sản 
(chất lượng nước, mức đ ộ ô nhiễm, C O ' sở (hức án, nguồn giống...), Xíìy dựng c á c 
khu du lịch, bảo tồn thiên nhiên biển. 

HI. CÁC K Ế T QUẢ PHẤT TRIỂN T I Ế M L ự c 

Cơ sờ tu liệu tương đối toàn diện và có hệ (hống về điều kiện tự nhiên vùng 
biển ven bờ miền Trung mà đề tài đã xây dựng dược, bao gồm cả các tư liệu đã 
có từ các nguồn khác nhau được tạp hợp lại và cóc tư liệu khảo sát mới nhất, đặc 
biệt là về dòng chảy và địa mạo - trầm lích là đúng góp có giá trị cho cơ sở tư liệu 
điều kiện cơ bản về biển Việt Nam, dong tình hình cho tới nay cấc tư liệu này 
mới chỉ ở dạng các bộ phận tư liệu lảu mạn nằm trong các công trình điều tra 
khảo sát biển khác nhau với các dối ì nựng, mục tiêu khác nhau. Có thể coi đây 
như một bước bổ sung và hoàn thiên quan trọng cho công tác điều tra cơ bản biển 
nước ta, xoa được một điểm h;ìu như còn trắng Irirớc ctAy trong tư liệu biển Việt 
Nam. 
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V ớ i lực lượng cán bộ khoa học tinh nhuệ và phương tiện thiết bị khảo sát tốt 
nhất hiện có ở nước ta, với sự hiệp dồng của các hoạt động khảo sát mặt rộng và 
theo mật cắt ven bờ, hoạt động khảo sái bằng tàu lớn mùa đông và tàu nhỏ mùa 
hè, các chuyến khảo sát của đề tài được (ổ chức thực hiện trong 4 năm vừa qua có 
thể coi là những hoạt động khảo sát ven bờ quy mô tổ chức lổn nhất và có kết quả 
tốt nhất từ trước tới nay, có tác dụng ní\iig cao (rình độ khảo sát cũng như khả 
năng tổ chức khảo sát biển nước ta. 

K Ế T L U Ậ N 

Trong điều kiện kinh phí, phương liệu kỹ thuật khảo sất còn hạn chế so với 
mục tiêu và nội dung rộng lớn của đề lài, Ban Chủ nhiêm Đề tài cùng với tạp thể 
cán bộ khoa học tham gia đã nỗ lực hết sức mình, với sự giúp đỡ của Ban Chủ 
nhiêm Chương trình, lãnh đạo các cơ quan khoa học và cấc ngành, các địa 
phương liên quan, hoàn thành các nhiệm vụ ghi trong đề cương lổng quát của đề 
tài, cũng như trong hợp đồng chung và hợp đồng ký hàng năm giữa Chủ nhiệm 
Đề tài KT-03-0I va Ban Chủ nhiêm Chương trình Phần chưa thực hiên được - kết 
hợp phục vụ yêu cầu các địa phương khi có sự phối hợp cà vế lực lượng và kinh 
phí thực hiện - là đo chưa có được điều kiện cần có như trong đề cương đặt ra. 

V ớ i những kết quả đạt được về mặt tăng cường tư l iệu mói, về nghiên cứu 
khoa học làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của điều kiện tự nhiên vùng biển ven 
bờ miền Trung, với những tiến bộ vế mái tổ chức phối hợp các hoạt động và nội 
dung khảo sát, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa học, kết quà đạt được 
của Đề tài KT-03-01 là một đóng góp mới có giá trị cho công tác điều (ra cơ bàn 
và nghiên cứu cơ sở về điều kiện tự nhiên vùng biển Việt Nam, đáp úng yêu cầu 
phát triển kinh tế, khoa học về biển nước la trong giai đoạn tới. 

79 



P H Ụ L Ụ C ì 

DANH MỤC SAN PHÀM cun Đễ TÀI KT-03-01 
(1992-1995) 

A. Tư LIỆU KHẢO SÁT 

ì. C H U Y Ế N K H Ả O SÁT M Ặ T RỘNG TỪ HỘI A N ĐẾN CỬA VIỆT 
THÁNG 8 - 9/1992 

(Do Viện Hài Dươỉìg học Nha Trang thực hiện) 

1. Tư liệu gốc: 

ỉ . Tạp ỉ : Bảng số liêu dòng chảy đo bằng máy tự ghi BPV-2R: 120 trang 
2. Tập 2: - Bảng ghi tổng hợp độ sâu: 47 tr. 

- Bảng ghi lấy mẫu trám tích: 47 tr. 
- Bảng ghi phân tích mẫu (rẩm tích (cơ học, hóa học): 5 tr. 

3. Tập 3: Bảng ghi thu mâu định tính định lượng sinh vật đáy: 37 tr. 

2. Báo cáo kết qua phân tích, xử lý số liệu 

1. Thủy hóa Phạm Vãn Thơm, 
Lê Thị Vinh 

42 tr. 

2. Nâng suất sinh học, sinh vật nổi, trứng 
cá - cá bột 

Phạm Văn Huyên, 
Nguyễn Ngọc Lâm, 
Nguyễn Văn Khôi, 
Nguyễn Cho, 
Nguyễn Hữu Phụng 

85tr. 

3. Sinh vạt đáy Đào Tấn H ổ và C T V 37 tr. 

4. Địa mạo - địa chất, trầm tích Trịnh Phùng 33 tr. 

5. Địa hình vùng biển miền Trung Nguyễn Văn Tạc 7 tr. 

6- Thành phần hóa học trầm tích tổng mặt Nguyễn Đình Đàn 18 tr. 

7. Đạc điểm phân bố sa khoáng inmênit 
trong cát từ Thuẫn A n đến Tư Hiền 

Trịnh Phùng, 
Nguyễn Đình Đàn 

7 tr. 

l i . C H U Y Ế N K H Ả O SẤT M Ặ T RỘN(Ỉ TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN PHÚ YÊN 
THÁNG 8/1993 

(Do Viện Hải dương học Nha Trung thực hiện) 

1. Tư liệu gốc: 366 tr. 

1. Tập 1: Bảng đăng ký mẫu, phân lích mẫu trứng cá - cá COM 177 tr. 
2. Tập 2: Bang đếm thực vạt phù du và Danh mục thành phẩn loài T V P D 58 l ĩ . 
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3. Tập 3: Bảng đếm Động vật phù du 143 tr. 
4. Tập 4: Các biểu sinh vật đáy và trâm tích 46 tr. 

2. Báo cáo kết qua phân tích, xử lý s ố liệu 

1. Khí tượng, thủy văn, thủy hóa; 94 tr. 
Đ ịa hình - địa mạo, trầm (ích; 
Nâng suất sinh học; 
Sinh vạt nổi; 
Trứng cá - cá con; 
Sinh vật đáy 

2. Đặc điểm địa hình- địa mạo, địa chít , trầm Trịnh Phùng và nnk 39 tr. 
tích (2 bản) 

3. Báo cáo kết qua thực hiện chuyến khảo sát ỉ3 tr. 
mặt rộng từ Quáng Ngãi đến Phú Yên 

3. Báo cáo tổng hợp kết qua khảo sát mặt rộng 2 năm 1992 - 1993: 

1. Cấc đặc điểm thủy hóa, dòng chảy, vùng biển Lã Vãn Bài 86 tr. 
ven bờ miền Trung 

2. Phần sinh vật (Sinh vật nổi, trứng cá - cá con, 36 tr. 
sinh vật đáy, năng suất sinh học) 

HI. C H U Y Ế N K H Ả O SÁT 3 MẶT CẮT V E N BIỂN MIẾN T R U N G THÁNG 8 - 9 
NĂM 1993 

(Do Phân Viện Cơ học Biển, Tntng tâm ỊCỈTV Biển, 
Viện Hái dương học Nha Trang, Viện NCKH Thủy lợi QG, -

Trường DỉiTH Hà Nội, Trung tủm QL&KS Mỏi trường thực hiện) 

1. Báo cáo tổng kết đợi khảo sát (2 bản): 15 tr. 

2. Tư liệu gốc: 

l . T ậ p 1: Biểu ghi quan trắc khí tượng trên biển I14tr. 

2. Tập 2: Biểu ghi quan trắc khí tượng trên biết! 148 tr. 

3. Tạp 3: - Biểu ghi quan trắc nhiệt độ HƯỚC biến 97 tr. 
- Biểu ghi đo SíUi 5 tr. 
- Biểu ghi kết qua phan tích độ mặn nước biển 2tr. 

4. Tập 4: - Biểu ghi quan trắc hải lưu bằng hải lưu k ế C M - 2 126 tr. 
- Hoa dòng chảy 32 tr. 

5. Tạp 5: - Biểu ghi quan trắc hải lươ bằng hải lưu kế Ekman 41 tr. 
- Bảng của hướng và tốc độ dòng chảy 35 tr. 
- Bảng tính để dựng hoa dòng chày 37 tr. 

6. Tập 6: - Bảng in sóng ký đây 6tr. 
- Bảng chỉnh lý ghi sóng trạm Lộ Thúy 10 tr. 
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- Bản in sóng ký D N W - lOtr. 

- Bản in đòng chảy tự ghi D W C 69 tr. 

7. Tập 7: Các biểu ghi thu mâu và kết qua phan tích mẫu trầm tích 96 tr. 

8. Tập 8: Phụ lục kết qua phan tícli số liêu dòng chảy tại các mặt cắt 236 tr. 
ven bờ miền Trung (2 bản) 

3. Báo c á o kết qua phân tích chỉnh lý s ố liệu các chuyên đề: 

1. Phần 1: Chế độ thủy văn nhiệt miiối(2 bản) 11 tr., 36 hình 

2. Phần 2: Dòng chảy và dòng triều (2 bản) 31 tr., 57 hình 

3. Phần 3: Kết qua đo sóng (2 bản) 39 tr. 

4. Phần 4: Vận chuyển bím cắt (2 ban) 77 tr. 

5. Tổng quan điều kiện khí tượng vùng biển miền Trung trong 9 ti", 
thời kỳ khảo sất mùa hè 1993 (2 bản) 

4. Báo c á o tường trình: 

ỉ. Báo cáo tình hình và kết qua thực hiện đề tài năm 1993 (2 bản) 24tr 

2. Báo cáo tình hình và kết qua thực hiện đề tài 
trong hài năm 0 992-1993) (2 bản) 22lr 

IV. C H U Y Ế N K H Ả O SÁT 2 MẶT CẮT VEN BỜ MÙA ĐÔNG 1994-1995: 

1. Báo c á o tổng kết đợt khảo sát (4 bản) 14 tr. 

2. Tư liệu gốc : 279 tr. 

Ì. Tập 1: Biểu ghi quan trắc khí tượng trên biển I !5 tr. 

2. Tập 2: - Biểu ghi quan trắc nhiệt độ nước biển 43 l ĩ . 
- Biểu kết qua phân tích độ mặn nước biển 3 tr. 
- Biểu kết qua phân tích thúy hóa 3 tr. 
- Biểu ghi quan trắc hài lưu bằng hải lưu kếEkman 35 tr. 

3. Tập số l iệu tự ghi dòng chảy, sóng cùng nhiệt độ, độ mặn 
bang các loại máy tự ghi DNC-2R và D N W - 5 M 56 tr. 

3. Sổ nhạt ký tiên biển: 13 cuốn và cuộn băng máy tự ghi 

3. Các báo cáo kết qua phân tích, chỉnh lý số liệu theo chuyên để 
(mỗi b/c 2 bản): 

1. Điều kiện khí tượng, thủy văn 21 tr. 
2. Dòng chay, đòng ven và vận chuyển bìm cái 100 tr. 
3. Sóng biển 164 tr. 
4. Thủy văn biển và chất lượng nước 226 tr. 
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B. Tư LIỆU THU THẬP TỪ CẮC NGUỒN KHẤC PHỤC vụ CHO ĐẼ TÀI 

1. Tập số l iệu khí tượng các trạm ven biển miền Trung trong cấc * 112 tr. 
thang 6, 7,8, 9 năm 1993 

(Hợp đồng với Đài KTTV Quảng Nam - Đà Nang) 

2. Tập số liệu khảo sát Việt - Nga (Ì 984 - 1990) của Tổng cục 131 tr. 
K T T V về kết qua phân tích dòng chảy vùng biển ven bờ miền 
Trung 

(Hợi? dồng với Trung tâm KĨT\
/ Biển) 

3. Các số l iệu khảo sát vế nhiệt muối và ihủy hóa của 6 chuyến 2 đĩa mềm 
khảo sát cùa các tàu C H L B Nga từ 1984 - 1994 Ì ,2 M B 

{Hợp đồng với Trung tâm Rri V Biến). 

4. Báo cáo đánh gia trạng thái địa chất môi trường vùng biển uổng 111 tr. 
ven bờ Đại Lãnh - Hài Vần 

(Họp đồng với Phân Viện HUN Hái Phòng) 

5. Báo cáo đác điểm địa hình - địa mao, trâm (ích biển ven bờ (0 - 53 tr. 
50 m nước) từ Đ ạ i Lãnh đến Hải Vân (2 bản) kèm 4 sơ đổ tỉ lê 
1/200. 000(6 mảnh) 

{Hợp đồng với Trung tâm Địa thất KỈIOÚIÌÍỊ sản Biển 

6. Nguyễn Văn Bát và N N K , Đặc điểm địa hình- địa mạo, trầm 64tr. 
tích biển ven bờ (độ sâu ó - 50m) từ deo Ngang đến Hải Vân 
(2 bản) kèm theo 3 sơ đồ tỉ lệ 1/200.000 

(Hợp đâììịị với Trung tâm Địa chơi Khoáng sản Biển) 

c. CÁC BÁO CÀO KHOA HỌC NGHIÊN cứu CHUYÊN ĐỂ 

ì . Đỉnh Vãn Ưu Điều kiện khí tượng, vật lý và hóa học 56 tr. 
nước vùng biển ven bờ miền Trung 

2. Đinh Văn Ưu Phụ lục - Tạp số liệu khí tượng tại các 57 tr.A.4 
trạm ven bờ và hài đao mùa hè 1992 và và 90ír. 
mùa đông 1994-1995, Tập bản đồ hoa A . 3 . 
gió 5 trạm tiêu biểu ven bờ miền Trung 

3. Nguyễn Ba Xuân - Phần A : Báo cáo tổng hợp kết qua 154 tr 
nghiên cứu về các điều kiện vật lý 
thủy văít, llìủy hóa vùng biển miền 
Trung 

- Phán B: Tạp phụ lục các bản đổ, biểu 174 tr. 
đồ, đồ thị, bảng biểu 

- Phẩn C: Tập số liêu gốc kèm theo báo 106 tr. 
cáo tổng hợp 
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4. Đỗ Ngọc Quỳnh 

5. Nguyễn Mạnh Hùng 

6. Nguyễn Hồng Vân 

7. Trịnh Phùng và nnk 

8. Trịnh Phùng 

9. Trịnh Phùng, 
Trịnh T h ế Hiếu 

10. ĐỖ Minh Tiệp, 

11. Trịnh T h ế Hiếu, 
Nguyễn Đình Đàn 

12. Nguyễn Hữu Sửu 

13. Trịnh Thế Hiếu 

14. Nguyễn Ngọc Lâm 

15. Đặng Ngọc Thanh 

16. Võ Vãn Lành, 
Nguyễn Bá Xuân, 
Đặng Văn Hoan 

Báo cáo tổng kết phổi! tính toán phan 
tích dòng chay và dòng triều vùng biển 
miền Trung 

Báo cáo tổng kết kết quả đo đạc, chỉnh 
lý số liệu sóng biển và tính toán trường 
sóng vùng biển miền Trung 

Một số đặc điểm về chế độ vận chuyển 
trầm tích ven biển miền Trung 

Đặc điểm địa mạo, địa chất trầm tích và 
tiềm năng khoáng sản vùng biển ven bờ 
miền Trung Việt Nam (từ Quảng Bình 
đến Bình Thụân) (2 ban) (kèm theo tập 
sơ đồ 24 bản tỉ lệ 1/1.000.000 và 
1/500.000) (2 bộ) 

Một số nhộn xét về các công trình điều 
tra, nghiên cứu địa chất vùng biển ven 
bờ trước năm 1991 

Địa mạo và đáy biểu ven bờ miền Trung 
v iệ t Nam (tìr Quảng Bình đến Bình 
ThụAii) 

Sơ lược về cấu tạo địa chỉít đới bờ biển 
miền Trung Việt Nam (từ Quảng Bình 
đến Vũng Tàu) 

Đặc điểm trâm tích tầng mặt vùng biển 
từ Quảng Bình đến Bình ThụAn 

Qua trình tiến hóa các (hủy vực ven biển 
miền Trung trong giai đoan Holoxen -

hiện đại 

Vài nét về liềm năng khoáng sản vùng 
biển ven bờ miền Trung 

Phan bố thành phần loài và mật độ lê' 
bào thúc vật phù du vùng biển miền 
Trung 

Đạc trưng sinh thái- sinh học và nguồn 
lợi sinh vài biển ven bờ miền Trung 

Khí tượng thúy văn và dộng lực học dải 
ven bà miền Trung (tổng hợp kết quả 
nghiên cứu) 
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D. TÀI LIỆU DỊCH ĐỂ THAM KHẢO 

Báo cáo hoạt động hàng năm của Viên Hải dương học Đông Dương, 
Trạm Cầu Đá - Nha Trang (GS Đặng Ngọc Thanh dịch) 30 tr. 

E. BÁO CÀO TÔNG KẾT ĐỂ TÀI 

Ì- Báo cáo toàn văn tổng kết đề tài KT.03.01 (1992 - 1995) 86 tr. 
và các bản đồ, sơ đồ, hình vẽ 37 Ir. 

2- Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài KT.03.01 (1992 - 1995) tr. 
và các bản đồ, sơ đồ, hình vẽ 37 tr. 

F. CẮC SẢN PHẨM LÀ sơ Đổ, BẢN Đổ 

ì- CÁC s ơ Đ ố , BẢN ĐỔ DO T R U N G TÂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN BIỂN 
THỰC HIỆN T H E O H Ợ P ĐỒNG 

Ì - Sơ đồ địa hình đáy biển ven bờ (0 - 50m) Đại Lãnh - Hải Van tỉ lệ 1/200.000 

2- Sơ đổ địa hình đáy biển ven bờ (0 - 50m) Đèo Ngang - Hải Vân tỉ lệ 1/200.000 

3- Sơ đồ địa mạo đới biển ven bờ (0 - 50m) từ Đèo Ngang đến Hải Vân, 
tỉ l ệ Ì/200.000 (2 mành) 

4- Sơ đồ địa mạo biển ven bờ 0 - 50m nước Hải van - K i m Bông, tỉ l ệ 1/200.000 

5- Sơ đồ địa mạo biển ven bờ 0 - 50m nước K i m Bông - Đại Lãnh tỉ lệ 1/200.000 

6- Sơ đồ phan bố trầm tích tầng mặt biển ven bờ Đại Lãnh K i m Bông tỉ lệ 
1/200.000 

7- Sơ đổ phân bố trầm tích táng mặt biển ven bờ Hải Vân - K i m Bông lĩ lệ 
í/200.000 

8- Sơ đổ trầm tích tầng mặt biển ven bờ Hài Vân - Đèo Ngang, (0 - 50 in) tỉ lê 
1/200.000 (2 mảnh) 

l i - C Á C B Ả N Đ Ổ D O P H Â N V I Ệ N H Ả I D Ư Ơ N G ; H Ọ C H Ả I P H Ò N G T H Ụ C 

HIỆN T H E O H Ợ P ĐỔNG 

9- Bàn đồ địa chất môi trường đới bờ biển từ Đại Lãnh đến Hài Vân, tỉ l ệ 
1/500.000' 

10- Bàn đồ phàn bố đất ngáp mặn đỏi ven biển Đại Lãnh đến Hải Vân, tỉ lệ 
1/500.000 

11- Bàn đổ phân bố trầm tích và ảnh hưởng xói lở đới bờ từ Đại Lãnh đến Hài 
Vân, tỉ l ệ 1/500.000 
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III- CÁC s ơ Đ ổ , BẢN ĐỔ DO VIỆN HẢI DƯƠNG H Ọ C N H A T R A N G THỰC 
HIỆN 

12- Sơ đổ tuyến trạm khảo sát vùng biển ven bờ (1992-1993) từ Quảng Trị đến 
Phú Yên, lĩ lệ 1/500.000 

13- Bản đồ địa hình vùng biển ven bờ Quảng Trị - Phú Yên tỉ l ệ 1/500.000 (2 
mảnh) 

14- Sơ đổ phân bố trầm tích lắng mặt vùng biển ven bờ Quảng Trị - Phú Yên, tỉ l ệ 
1/500.000 

15- Sơ đồ phàn bố carbon hữu cơ vùng biển ven bờ từ Quàng Trị đến Phú Yên, tỉ 
l ệ 1/500.000 

16- Sơ đồ cấu tạo địa chất bờ và đáy biển ven bờ Quảng Bình - Bình Thuẫn, tỉ lệ 
1/500.000 

17- Sơ đồ trạm vị các chuyến điểu tra của dề tài KT.03.01 (1992-1995), 
tỉ l ẹ i/ĩ.00(ủ)Q0 

18- Sơ đồ địa hình đáy biển ven bờ Trung Bộ Việt Nam, tỉ l ẹ Ì/ 200.000 (6 mảnh) 

19- Sơ đồ địa mạo bờ và đáy biển Trung Bộ V N , lí lệ Ì/ 200.000 (6 mảnh) 

20- Sơ đồ phân bố trầm tích bề mặt vùng biển Quang Bình - Bình Thụíln, tỉ l ệ 
1/1.000.000 

21- Sơ đồ phan bố cấp hạt cát vùng biển ven bờ miền Trung, (không ghi tỉ lộ) 

22- Sơ dồ phan bố SiO, vùng biển ven bò miền Trung, tỉ lệ 1/1.000.000 

23- Sơ đồ phan bố A L 2 0 3 - lít -

24- Sơ đồ phan bố F e 2 0 3 - lít -

25- Sơ dồ phan bố TÌO3 - lít -

26- Sơ đồ phan bố M n O - nt -

27- Sơ dồ phân bố Cao - lít -

28- Sơ đồ phan bố M g O - lít -

29- Sơ đồ phan bố P 2Og - lít -

30- Sơ đồ phAn bố carbon hữu cơ vùng biển ven bờ miền Trung, tỉ lẹ 1/1.000.000 

31- Sơ đồ phân bố cột mẫu thẳng đứng ven bờ Quang Bình - Bình Thụàn, 
tỉ lệ 1/1.000.000 

32- Sơ đồ phan bố các loại hình khoáng sản, tỉ lẹ 1/2.000.000 

30- Sơ đổ phan bố carbon hữu cơ vùng biển ven bờ miền Trung, tỉ lệ 1/1.000.000 

31 - Sơ đồ phan bố cột mẫu thẳng đứng ven bờ Quáng Bình - Bình Thụàn, 
tỉ lệ 1/1.000.000 

32- Sơ đồ phan bố các loại hình khoáng sản, tỉ lẹ 1/2.000.000 
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BÁO CÁO TÓM TẮT TổlVíl KÉT 
Đ Ể TÀI I í T . 0 3 . 0 1 

PHÂN Ị 
NHIỄM VỤ VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG cũn Đế THI 

• • • 
Từ 1991 ĐÈN 1995 

ì. THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đ ể tài 

Điều tra điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển ven bờ miền Trung 
M ã s ố K T . 0 3 . O I 

2. Cơ quan chủ trì đề tài 

Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 

3. Lực lượng tham gia 

• Chủ nhiệm đ ề tài: GS-TS Đặng Ngọc Thanh 

• Thư ký đ ề tài: PTS Nguyễn Xuân Dục 

C á c cán bộ tham gia khảo sát: 

Ì. P T S L ã V ă n B à i Viện Hải dương học 
2. PTS Trịnh Thế Hiếu - n t -

3. PTS Phạm Văn Huyên - n t -
4. K S Trán Vãn Sâm - nt -
5. K S Nguyễn K i m Vinh - nt -
6. K S Đặng Vãn Hoan - lít -
7. K S Nguyễn Ngọc Tuấn - nt -
8. K S Dương Trọng K i ể m - nt -
9. K S Nguyễn Đình Đàn - nt-

lo. K S Nguyễn Hữu Sửu - ni -
l i . K S Đao Tấn H ổ - n t -

12. K S Nguyên Cho - nt-

13. K S Hoàng Thái Lộc - nt -
14. PTS Nguyễn K i m Hòa - ni -
15. PTS Nguyễn Ba Xuân - lít -
16. K S ĐỖ Minh Tiệp - ni -
17. PTS Nguyễn Vấn Tố - nt-

3 



18. PTS Nguyễn Mạnh Hùng Phân viện Cơ học biển - V i ệ n Cơ học 
19. K S Ngô Quy Thêm - lít -
20. K S Lê Xuân Hồng - nt -
21. K S Lê Văn Thành - lít -
22. K S Nguyễn Vãn Mơi - lít -
23. K S Nguyễn Hòng Vân - lít -
24. K S Nguyễn Thanh Cơ - n t -
25. K S Lê Như Ngà Phân viện Cơ học biển 
26. K S Phan Ngọc Vinh - lít -
27. K S Nguyễn Xuân Dương - ni -
27. K S Nguyễn Vũ Tưởng - nt -
29. PTS Nguyễn Vãn Khói X N Seaprodex TP. H ồ Chí Minh 
30. PTS Đinh Văn Ưu Đại học Quốc gia Hà N ộ i 
31. PTS Đỗ Thiền - n t -

32. K S Phan Văn Chính - n t -
33. K S Trán Tiệp Năng TniDg tâm K T T V biển 
34. K S Nguyền Vãn Nghiêm - lít -
35. K S Ngô Chí Nam - lít -
36. K T V Lê Chính - lít -
37. K S Nguyễn Ngọc Tuấn - Mí -
38. K S L ẽ Vãn Chương - nt-
39. K S Phạm Văn Xuân Trung lâm Quàn lý và K S môi trường 
40. K S Đinh Vái) Quế - ni -
41. KS Nguyễn Khắc Nghĩa Viện Nghiên cứu K H Thủy lợi Q G 
42. K S Nguyễn Vãn Cường 

K S Trần Ngọc Hiển 
- nì -

43. 
K S Nguyễn Vãn Cường 
K S Trần Ngọc Hiển - ni -

44. K S Nguyễn Văn Du - nt -
45. K S Nguyễn Vũ Tuấn - n t -

46. K T V Nguyên Quang Du - lít -
47. K S Nguyễn Minh Thiêm Đài K T T V Quảng Nam - Đà Nang 

Các cán bộ chủ trì và tham gia các nội dung nghiên cứu: 

ì. PTS Đinh Vãn Ưu Chủ trì nội dung nghiên cứu khí tượng 

2. PTS Nguyễn Bá Xuân, Chủ trì nội dung nghiên cứu thủy văn, 
PTS La Văn Bài, thủy hóa 
K S Phạm Văn Thom 

3. PTS Đỗ Ngọc Quỳnh, Chủ trì nội dung nghiên cứu động lực và 
PTS Nguyễn Mạnh Hùng, vận chuyển bùn cát 
K S Nguyễn Hổng Vân 

4. PTS Trịnh Phung, Chủ trì nội dung nghiên cứu địa chất -
PTS Trịnh Thế Hiếu, địa mạo, Hầm tích và tiềm năng khoáng 
TS Nguyễn Biểu sản 

I 
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5. GS-TS Đàng Ngọc Thanh, Chủ trì nội dung nghiên cứu sinh học -

K S Nguyễn Ngọc Lam, sinh lliái học và nguồn lợi sinh vật 
K S Nguyễn Cho, 
PTS 1'hạm Văn Huyên 

6. PGS-PTS Võ Vãn Lành Chủ trì tống hợp kết quả nghiên cứu khí 
tượng, thúy vãn, động lực 

7. PGS-PTS Lê Đức T ố Chù trì chuyến khảo sát hợp tác Việt-

Nga ở biển ven bờ miền Trung mùa đông 
1994-1995 

l i . CÁC N H I Ệ M VỤ CỦA ĐỂ TÀI 

1. Mục tiêu của để tài 

L I . Có được số liệu đầy đủ hơn về các dặc trưng điều kiện tự nhiên ở dải biển 
ven bờ miên Trung, nhàm liếp lục huân (hiện lư liệu điều (ra cơ bản vế biên 
ở nước la, nhất là dài biển ven bờ. 

1.2. Cung cấp các lư liệu cần thiết plme vụ các yêu cẩu hoạt động kinh tế các 
ngành, cấc địa phương ven biển niicn Trung. Khi có yêu cẩu kết hợp nghiên 
cứu xây dựng luận chứng K H K T cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế cua các địa phương. 

2. Nội dung tổng quát của dể tài 

2.1. Điều tra tổng hợp có định hướng, nhằm phục vụ yêu cầu giao thông hàng hải, 
xây dựng công trình đẩu khí, khai thác nuôi trồng hải sản ven biển về các 
điều kiện thiên nhiên chủ yếu ở một s ố khu vực trọng điểm, tiên dải biển ven 
bờ miền Trung lới độ sâu 50 mét (khí tượng thủy văn, động lực, địa hình -
địa mạo, Hầm tích đáy, sinh vật nổi, trứng cá - cá con, nâng suất sinh học, 
sinh VỘI dấy). 

2.2. K h i có yêu cẩu của các ngành, các địa phương và có đầu tư kình phí bổ sung 
sổ lổ chức nghiên cứu đầy đủ hơn các vấn đổ khoa học công nghệ, xây dựng 
luận chứng K H K T cho cấc nhiệm vụ phái điển kinh lê' của địa phương (xây 
dựng công trình ven biển, chống xói lở bảo vệ bờ biển, phát triển nuôi (rồng 
hải sản). 

UI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÊ TÀI TỪ 1991 - 1995 

1. Các hoạt động điểu tra khảo sát 

1.1. Soạn thảo và thống nhất về phương pháp, quy phạm khảo sát, tổ chức lực 
lượng: 

Đã thuê khoán chuyên gia có kinh nghiêm khảo sát biển, thuốc Trung lâm 
khí tượng (hủy văn biển, soán lại quy phạm khảo sát đã sử dụng đước đây cho 
phù hợp vói (.liều kiện (hực lè 'ở nước la. Tháng 3 - I992 đả tổ chức hội thảo tại 
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Nha Trang để (hống nhất về phương pháp, quy phạm khảo sát, về tổ chức lực 
lượng, phân công chuẩn bị vật tư, thiết bị. 

Đề tài KT.O3.01 là đề tài điều tra cư bản, do đó nội dung điều tra khảo sát 
là rất quan trọng. Trên cơ sở thống nhất về quy phạm điểu tra, tổ chức lực lượng 
tham gia gồm nhiều cơ quan có chức nàng và kinh nghiêm về điều tra, khảo sát 
biển, có phân công cụ thể, chuẩn bị vật tư thiết bị chu đáo; từ 1992 đến 1995 đã 
thực hiện được hai chuyến khảo sát mặt rộng và hai chuyến khảo sát các mặt cắt 
ven bờ như sau: 

1.2. Chuyến khảo sát mặt rộng mùa hè năm 1992 từ Cửa Việt đến Hôi An, từ 
26 tháng ổ đến 11 thang 9 năm 1992: 

. Cơ quan chủ trì khảo sát; Viện Hái dương học Nha Trang (HDHNT) 

t Các cơ quan tham gia: Trung tâm Khí lượng, Thủy văn Biển ( K T T V B ) , 
Phân viên Cơ học Biển (CHB), Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Hà 
N ộ i , 

• Lực lượng tham gia gồm: 7 PTS, 23 K S ( và I kỹ thụât v i ê n cùa 4 cơ quan 
trên 

• Mạng lưới khảo sát gồm: 47 trạm mặt rộng, trong đó có 26 trạm điều tra 
tổng hợp, 21 trạm chỉ lấy mẫu địa chất; thực hiện 2 trạm liên lục Ì ngày 
đêm đo tổng hợp tất cả các yếu tố và 6 trạm liên tục 7 ngày đêm đo dòng 
chảy, các yếu tố K T T V , địa mạo - trầm tích, sinh vật nổi, sinh vật đáy và 
năng suất sinh học. 

. Phương liên thiết bị khảo sát: Dùng táu HQ. 655, công suất 400 cv, có máy 
định vị vệ linh và máy đo sâu hổi âm, 2 tẩu 150 cv và 2 táu 33 cv. 

• Các kết qủa thu được: Đã thực hiện 50 lán đo phàn tầng các đặc (rưng khí 
tượng, (hủy vàn; 2 trạm đo liên lực OI ngày đêm ở 3 tầng. Đo dòng chảy 
tầng mật 05 trạm neo (rung bình i Ì giờ liên tục. Đã phân tích lại chỗ hàng 
trăm mẫu thủy hóa và Dăng suất sinh học, thu 108 mẫu nước đ ổ phân tích 
c á c yếu tố dinh dưỡng và vạt lư lửng. Đã thu 253 mẫu sinh vật nổi và trứng 
cá - cú con, 37 mẫu sinh vật đáy và 47 lần trạm thu mẫu trám tích 

Tổng kết kết qua chuyến kháo sát này là 7 tập số l iệu gốc với 256 
trang và 7 báo cáo chuyên đề. Số liệu thu được đảm bảo chất lượng và độ 
tin cậy. 

1.3. Chuyến khảo sát mặt rộngmùatiè năm 1992 từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, 
từ 18 đến 30 tháng 8 nầm 1993: ^ 

• Phạm vi khảo sát (ừ mũi Đại Lãnh đến vụng Dung Quất, độ sâu từ 13m đến 
Sơm (Sư đồ 1) bao gồm 39 trạm 

• Cơ quan chủ trì khảo sát: Viện Hái dương học Nha Trang 

• Các cơ quan tham gia: Trung tâm Khí tượng Thủy vãn Biển, Phân viện Cơ 
học Biển. 
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. Lực lượng tham gia khảo sát gồm: 4 PTS, 12 KS của 3 cơ quan trên thuộc 4 
nhóm chuyên môn: khí tượng, (hủy vãn; (hủy hóa; trám tích; năng suất 
sinh học; sinh vật nổi, sinh vệt đáy. 

• Mạng lưới khảo sát: Đã thực hiệu 64 hiu do và quan trắc cấc yếu tố khí_ 
tượng_biển, đo nhiệt cỉộ nước và lấy mẫu nước, xác định độ muối tại các 
táng chuẩn. Đo dòng chày chuỗi OI ngày đêm tại 2 trạm liên (ục ợ các 
tầng 5, 10, 15m, ghi qua 15 phút cấc yếu tố K T T V ở 2 trạm liên tục ì 
ngày đêm. Đ ã thu 29 mẫu trầm tích bằng "cuốc đại đương ", 6 mẫu bằng 
Ống phóng trọng lực và lo mẫu bằng lưới cào sinh vật đáy. Đã thu 55 mâu 
sinh vật đáy, 244 màu sinh vật nổi trong đó có 40 mẫu trứng cá - cá con; 
919 mẫu nàng suất sinh học, thủy hóa và nhiễm ban. 

. Phương tiện, thiết bị khảo sát: Chuyến khao sát được thực hiện trên niu HQ. 
650, 400 cv được trang bị máy định vị vê tinh KGP-911, cho phép xấc 
định vị trí tẩu với sai số 5m. Cíìc lliiết bị khảo sát và dụng cụ thu niÃti sử 
dụng của 3 cơ quan tham gia khao sát. 

• Các kết qủa thu được: Đã ghì được mật cắt đi hình của 12 tuyến trạm (gần 
v u ô n g g ó c với bờ), x á c định được đ ộ SAU thực (ế của 39 trạm bằng m á y 
định vị vệ tinh và máy đo s â u "Furuno" (sai số 0,5 in) 

1.4. Chuyến khảo sét theo ba mặt cắt ven bờ mùa hè 1993 tại Lệ Thủy - Tam 
Kỵ_:£híiLong_(tháng 8 -9/1993): ' ^ ~~ 

. Cơ quan chủ trì: Phan viện Cư học Biển. 

• Các cơ quan tham gia: Viện Hài dương hục Nha Trang, Bộ môn H ả i dương 
học trường Đại học Tổng'hợp Hà N ộ i , Trung tâm K T T V Biển, V i ệ n 
Nghiên cứu K H Thủy lợi Q G . 

• Lực lượng tham gia gồm: 6 PTS, 20 K S và 2 K T V của 5 cơ quan trên. 

. Phương tiện khảo sát: Sử dụng Ì trùi 150 cv, 5 tầu 33 cv và một số láu 
thuyền con làm nhiệm vụ hâu cần và đo sáu. Thiết bị đo đọc, khảo sất đã 
huy động của 5 cơ quan tham gìn; trong đó có những máy tự ghi hiện đại 
của nước ngoài được trang bị qua các dự ôn quốc tế như máy tự ghi đòng 
chảy INC của Anh,... . 

• Nội dung khảo sát: 

+ Mặt cắt L ệ Thủy (Quảng Bình): Đã (hực hiện khảo sát 2 trạm I ngày vít 2 
trạm 5 ngày đêm đo đạc các yếu tố K T T V (từ 3 đến 5 tầng), các yếu tố 
động ỉực; lấy mẫu nước, đ í t và do sâu theo mặt cắt 

+ Mạt cắt Tam K ỳ (Quảng Nam - Đà Nang): Đả khảo sát 3 trạm dưới nước 
(độ sâu từ 10 - 48m) và I trạm sát bờ, do liên tục từ Ì đến 7 ngày đêm ở 
3 đến 6 tầng nước; lấy inỉUi nước, (rầm tích và đo sâu. 

+ Mặt cát Phú Long (Phú Yên); Đíí thu được các chuỗi số l iệu rất có giá trị. 
Ngoài ra còn (hu 296 mẫu nước ở 3 tổng kèm số đo nhiệt độ; 140 mẫu 
trầm tích lơ lửng ở vùng sát bờ, 19 mẫu trầm tích đáy. 
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Hìhh Ị. Sơ Cồ vị trí trạm quan trắc trong các chuyên khảo sát mặt rộng 
mùa hè tháng 8/1992, (háng 8/1993. 
VỊ trí trạm trong các chuyến khảo sát theo mại cắt tháng 8/1993 
và Ihnnn 1?/10m 
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Hình 2. Sơ đổ vị trí trạm quan trắc (rong các chuyến khảo sát vững biển ven bờ 
miến Trưng trên tàu Boợorov mùa đóm) (háng 12/1994 •• 1/1995. 

-C 'hì1 1 ' 



• Kết qủa chỉnh lý tài liệu chuyến khảo sát lù 8 tạp số liệu gốc 968 trang; 5 
báo cáo chuyên đề kèm 93 hình vẽ, đồ thị, bảng biểu. 

1.5. Chuyến khảo sát theo hai mặt cắt ven bờ mùa đông 1994-1995 tại Lệ Thủy 
- Tam Kỳ (tháng 12/1994 - tháng 1/1995:) 

• Cơ quan chủ trì: Phan viện Cư học Biển 

• Các cơ quan tham gia: Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tam K T T V 
Biển, Bộ môn Hải dương học, trường Đại học T H Hà N ộ i , V i ệ n Nghiên 
cứu ÍCH Thủy lợi Q G . , Trung tam Q L & K S M T và Đài K T T V Quàng Nam 
- Đà Nang. Lực lượng tham gia gồm 3 PTS, 16 K S và Ì K T V của 6 cơ 
quan trêu. 

• Phương tiện khảo sát: Dùng 2 tàu 150 cv, í táu 56 cv cùng các thiết bị 
khảo sút tốt nhất của 6 cơ quan (ham gia. 

• Kết quả khảo sát: 

+ Mặt cát Tam K ỳ : Tiến hành do liên tục 6 ngày đêm tại 3 trạm có độ sftu 
50m; 20m và trạm ven bờ 

+ Mặt cắt Lệ Thủy: Tiến hành đu liên tục .1 ngày đêm lại 3 mát cắt có độ 
sâu 30m, 20m và trạm ven bờ. 

Tại các trạm dưới biển khảo sái các yếu tố thủy văn động lực tại các 
tăng chuẩn theo các obs 3 giờ, 5 giờ; đo các yếu tố khí tượng biển theo 
obs. 3 giờ, đo chốt lượng nước, đo văn chuyển bùn cất; lấy mẫu nước, mẫu 
trám (ích đáy 

Đã tiến hành phan tích 169 mẫu nước về độ mặn, 123 mãn nước để 
xác định các chỉ tiêu dinh duồng; lo mẫu cấp hạt trâm tích dấy và 48 mầu 
trầm tích lơ lửng. 

Kết quả chỉnh lý lài liêu và phíln tích mẫn vệt gồm 3 tạp số liệu gốc, 
279 trang và 4 tạp báo cáo chuyên dề 511 trang. 

2. C á c hoạt động thu thập xử lý, tập hợp tư l iệu 

Đã ký các hợp đồng thu liiộp bổ sung các nguồn số liệu phục vụ cho các 
nghiên cứu chuyên đề như sau: 

2.1. Ký hợp đồng với Đài K T T V Quàng Nam - Đà Nang thu (hộp cóc số liệu khí 
tượng và mực nước khu vực biển miền Trưng trong thời kỳ mùa mưa năm 
1993. Tạp hợp và xử lý số liệu khí tượng theo 4 obs. quan trắc trong ngày tại 
các trạm K T T V từ Đổng Hơi tới Nha Trang. Tạp hợp và xử lý số liệu mực 
nước tại trạm Tiên Sa (Đà Nang). 

2.2. Đ ã ký hợp dồng với Trung tâm Địa chất -Khoáng sản Biển, khai thác xử lý 
các tài liệu điều tra năm 1992 và 1993 ở vùng biển từ Đèo Ngang tới Phu 
Yên phạm vi độ sau từ 0 in đến 50m với trên 1000 trạm khảo sát trên biển; 
tổng hợp các tài liêu trên xây dựng các sơ đổ tỷ l ệ 1/200.000 và thuyết minh 
về địa hình - địa mạo và phân bố trâm tích 
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2.3. Ký hợp đổng với Phân viện Hải dương học Hải Phòng tổng hợp cấc lư liệu 
điểu tra năm 1992 của Phan viện về hiên Ir.uig địa chất môi trường từ Đèo 
Ngang đến Hài Vân xây dựng báo cáo khoa học kèm 3 sơ đồ tỷ lê 
1/500 000. 

2.4. Ký hợp đồng với Trung tăm K T T V Biển thu (hạp và phan tích các táp tin về 
các điều kiện K T T V , từ số liệu khảo sát hợp tóc với C H L B Nga tại cấc trạm 
và polygon ở vòng biển miền Trung các năm từ 1989 - 1993; gồm 4 tập biểu 
số l iệu đa xử lý và 2 đĩa mềm lưu trữ số liêu. 

3. Các hoạt động nghiên cứu 

Từ các số liệu của 4 chuyến khảo sái cùa đế lài cùng các tư l iệu thu thóp bổ 
sung thông qua các hợp đồng đà thực hiện các nghiên cứu chuyên đề sau: 

3. Ì. Cấc điều kiện khí lượng vùng biển li liền Trung 

3.2. Nghiên cứu về các điểu kiện VỘI lý, thủy văn, thủy hóa vùng biển miền 
Trung. 

3.3. Nghiên cứu các đặc trưng động lực (dòng chày, dòng I l iền, sòn í; và VỘI] 
chuyển bùn cát) vùng biển ven bờ miền Trung. 

3.4. Nghiên cứu các đặc điểm địa hình - địa mạo và trầm tích vùng biểu ven bờ 
miền Trung 

3.5. Bước đáu lìm hiểu về tiềm nàng khoáng sản vùng biển ven bờ miền Trung. 

3.6. Nghiên cứu đạc trưng sinh thái - sinh học và nguồn lợi sinh vạt vùng biển 
ven bờ miền Trung. 

4. Các hoạt động hợp tác quốc tế 

Do không có khả năng phương liên và điều kiên khảo sát ừ vùng biển ngoài 
khơi trong mùa gió đông bắc nên Chương trình Biển KT-03 dã hợp tác với C H L B 
Nga tổ chúc thực hiện được một chuyến khảo sát mùa đổng năm 1994-1995 ở 
biển ven bờ miền Trung thu nhiều tư liệu có giá trị. Đề tài KT.03.01 đã sử dụng 
cấc tư liêu của chuyến khảo sất trên dể bổ sum?, nâng cao kết qua các nội dung 
nghiên cứu chuyên đề của đề tài. 

5. Đào tạo cán bộ 

Thông qua các chuyến khảo sát với lực lượng và phương tiện tốt nhất hiện 
có ở nước ta của nhiều cơ quan có truyền thống về khảo sát biển, đề tài đã góp 
phán nang càu trình độ, phương pháp và kinh nghiêm tổ chức về khao sát biển 
cho một lực lượng cán bộ khá lớn của nhiều cư quan có liến quan đến điều tra, 
nghiên cứu biển ở nước ta. 
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6. Kinh phí 

Đề tài đã được cấp kinh phí như sau: 

- Năm 1991-1992: 250,00 triệu đồng; trong đó chi cho khảo sát là: 158,883 triệu 

- Năm 1993: 350,00 triệu đồng; trong đó chi cho khảo sát là: 310,0 triệu 

- N ă m 1994: 261,25 triệu đổng; trong đó chi cho khảo sát là: 149,871 triệu 

- Năm 1995: 53,00 triệu đồng; 

Tổng cộng (1991-1995): 914,25 triệu đồng. 

IV. ĐÁNH GIẢ C H U N G HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỂ TÀI 

So với mục tiêu nội dung các nhiệm vụ cùa đề thi sau 4 năm thực hiên, có 
thể đánh giá chung những ưu điểm cũng như những mặt còn hạn chế trong việc 
thực hiện đề tài như sau: 

1. Đề tài đã xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của để tài là tăng cường, bổ sung* 
thêm tư l iệu, sự hiểu biết mới vế diều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, \ 
hiện trạng môi trường, chú trọng hệ dòng cháy, địa hình - địa mạo đáy biển và 
dặc trưng sinh thái - sinh học cùa một vùng biển có vị trí đặc biệt, song còn ít / 
hiểu biết của nước ta. Vì vậy, phẩn hoạt động chủ yếu của đ ề tài tạp trung vào 
công tác khảo sát biển để có được tư liệu mới về vùng biển miền Trung. Trong 
4 năm thực hiện để tài đã tổ chức dược 4 chuyến khảo sát ở dải gần bờ (từ 50m 
sâu trở vào) theo hai jTầÙạ^từ Quảng Bình tói Phú Yên là vùng biển còn rất ít 
được điều tra khảo sát (rong các thời kỳ trước đủy. Có thể nói phần lớn kinh 
phí, lực lượng tham gia đề tài là để cho công (ác khảo sát và phân tích xử lý số 
l iệu thu được qua khảo sát. 

Yêu cầu tàng thêm lư liệu, sự hiểu biết vế vùng biển này còn được hỗ trợ 
rất quan trọng bởi chuyến khảo sát hợp tác Việt-Nga bàng tầu Bogorov tháng 
12/1994 - tháng 1/1995 do Ban chủ nhiệm Chường trình tổ chức. Chuyến khảo 
sát này đã bổ sung tư Ị lẽ u m ù ạ. đống của vùng biển này mà đề tài không có khả 
năng về kinh phí và điều kiện để thực hiện. 

K h ố i lượng tư l iệu gốc dồ sộ mà đề tài lim dược qua các chuyến khảo sát 
có thể coi là cơ sở tư liệu tổng hợp về điều kiện tư nhiên quan trọng nhất về 
vùng biển này đa có cho (ới nay. 

2. M ộ t thành công của đề tài trong í •-'Ig tác kháo sát là đã huy động đuơcj j j£. \ 
ỊươiỊg_JdiảQ-5áUbiỂu-iiiatìíị-HỊ*ấ^-eủ> : ả Iiưác hiện c ó tham gia cả (rong k h â u 
khảo sát tiên biển cũng như trong \iỌc xử lý, phân tích số l iệu, mẫu vật. Lực ' 
lượng tham gia là những cán bộ díiv dạn kinh nghiêm của những cơ quan 
nghiên cứu biển mạnh như: Viện Hai dương học Nha Trang, Phan viện Cơ học 
biển, Trung tàm K T T V Biển, Bộ môn Hải dương học , Trường Đại học Tổng 
hợp Hà N ộ i , Viện Nghiên cứu K H Thủy lợi Quốc gia,— với sự tập trung các 
phương tiện máy móc, thiết bị khảo sát quan li ác biển lối nhất hiên có ở các cơ 
quan trên, với ưu thế mạnh về lực lượng cấn bộ và thiết bị khảo sát được tập 
trung, có (hể đánh giá các chuyến kháo sát do đề lài (hực hiên là quỵ mô nhất Ị 
có được cho ló i nay ở vùng biển này với những tư l iệu, kết qua thu được đảm Ị 
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bảo chất ỉuợng và tin cậy. Nhiều tư liêu lần đrìu có được rất có giá trị như tư 
l iệu về sóng ven bờ, chuỗi số liêu dòng chảy liên tực 5 - 7 ngày đêm,.... 

3. Cùng với cấc hoạt dộng khảo sát, để tài còn coi trọng việc tạp hợp, khai thác 
các nguồn tư liệu đã có ở trong nước, tại các ngành. Các tư l iệu khảo sát chi 
tiết về địa hình - địa mạo, trầm tích trong dải ven bờ (độ sâu từ 0 - 50m) của 
Trung tâm Địa chất - Khoáng sản Biển, các tư liệu khảo sất về khí tượng, thủy 
văn, biển trong chương trình hợp tác nghiên cứu K T T V biển Việ í Nam giữa 
Tổng cục K T T V và U B K T T V Nga trong mấy năm qua đã được Hiu thập để sử 
dụng cho các nghiên cứu chuyên đề của đề tài. Đây cũng là nguồn bổ sung tư 
l iệu có giá trị cùa đề lài. 

4. Trên cơ sở các tư l iệu khảo sát v à tài liệu tham khảo Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ 
chúc các nhóm nghiên cứu chuyên đề về khí tượng thủy văn, động lực biển, địa 
chất - địa mạo, sinh thái sinh học, tỏng hợp các kết qua, để có được những 
nhân định về các đặc trưng diều kiên tự nhiên, tiổm nâng và hiỌn (rụng lài 
nguyên - môi trường, nhằm kiểm nghiêm, xem xét lại từng luân điểm, tư liệu,:" 
đã có trước đây, cũng như phát hiên những vấn đề mới, hiểu biết mới về vìmgị 
biển này. 

Hoạt dộng nghiên cứu của de thi lũy còn hạn chế do thời gian và lực 
lượng (ham gia, song đã có được kếl qua đáng kể, tạo ra được các sản phẩm 
mới, tổng hợp hơn, ở trình độ cao hưu so với c;íc tư l iệu, hiểu biết còn sơ lược, 
chưa rõ ràng và tàn mạn trước đíly về vùng biển miền Trung. 

5. Mặt hạn chế cửa đề tài là tínhchốt_dinh hưóng của hoạt đông nghiẽn_cứu, cũng 
như việc kịp lliời SỪ dụng c á c kết qua (hực hiện đ ề tài v à o phục vụ y ê u cíìu 
thực. liễn c á c địa phương ven biển miền Trung (rong thời gian qua. 

Trong khỉ để tài có lưu ý định Ilương việc thực hiện dề lài nhằm làm sáng 
tỏ, kiểm chứng một số luận điểm, dặc trưng diều kiện tự nhiên, tài nguyên, 
môi (rường của vùng biển này có vị trí chuyển tiếp giữa vùng biển phía Bắc và 
phía Nam nước ta, nhưng lại chưa lưu ý đẩy đù tới cấc yêu diu trước mắt của 
thực tiễn phút triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương ven biển 
như các dự án xay dựng cảng, các khu công nghiệp trọng điểm, khai thác lài 
nguyên ở ven biển miền Trung, chưa có sự Men hê kịp Ihừi, chãi chẽ.để có 
được thông tin cẩn thiết* vì vậy còn chưa kịp thòi phục vụ các yêu cíĩu thực tiễn 
nói trên. 

V ề việc ứng dụng các kết qua nghiên cứu đạt được của đề tài phục vụ các 
nhiệm vụ sán xuất của cấc địa phương như cỏ ghi trong đề cương ban đíùi của 
đề tài, với sự phối hợp lực lượng và hỗ trạ kinh phí của cấc địa phương cũng 
chưa thực hiện được do chỗ không có những điểu kiện để (hực hiện. Trong quá 
trình thực hiên đề íài, đã có liên hệ và nhận được đề xuất của một số địa 
phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa nhưng do yêu cẩu 
của địa phương thì lớn mà khả IKHIÍÍ, kinh phí hỗ trợ cho đề tài lại không có 
nên không thể thực hiện được. 

Dù sao những điểm chưa thực li ĩ ọ 11 được nói trên cũng có thể coi nhơ mặt 
han chế kết quả (hực hiện để tài trong quá irìỉili thực hiện các nhiệm vụ của 
mình. 



PHẨN li 
K€T ọun KHẢO SÁT vò NGHIÊN cứu 

ì 

DẶC ĐIỂM KHÍ TƯỢNG, THỦY VÃN VÀ DỘNG Lực HỌC 
VÙNG BIỂN VEN BỜ MIÊN TRUNG 

ì. ĐẶC Đ I Ể M M Ộ T SỐ Y Ế U T ố KHÍ TƯỢNG 

1. Các hình thế khí áp điển hình 

Báo cáo tổng kết Đề thi số 2, Chương trình biển 48B (1986-1990) đã dưa ra 
6 loại H T K A điển hình trong mùa hè có ký hiệu từ ì đến V I và 8 H T K A điển 
hình trong mùa đông có ký hiệu từ VII đến X I V . 

Có thể phan 6 HTÍCA mùa hè thành hai nhóm chính: Một là cấc loại H T K A 
có dải áp thấp nằm vất ngang phía bắc, trong đó H T K A loại ì có rân suốt xuất 
hiên lớn nhất (17-42%). Trong các loại H T K A này gió ờ vùng biển Trung Bộ 
thường yếu và không ổn định về hướng. Hai là các loại H T K A IV và V , trong đó 
H T K A loại IV có tần suất xuất hiện lớn nhất (25 - 41%). Trong các loại H T K A 
này gió ờ vùng biển Trung Bộ thường có cường độ mạnh nhất với hướng chủ yếu 
là tây nam ờ dải ven bờ và nam tây nam ở ngoài khơi. Đáng lưu ý là hầu như tất 
cả các hình thế khí ấp điển hình mùa hè đều có khả nàng tạo xoáy thuận khí 
quyển ở bắc Đông Dương. 

Các loại H T K A mùa đông cũng có thể chia thành hai nhóm. Nhóm Ì gồm 
các H T K A loại v u , V U I , X I U ứng với gio đông bắc mạnh và ổn định. Nhóm 2 
gồm cấc H T K A loại IX, X , X I , XII, X I V thường xuất hiện vào đẩu hoặc cuối 
mùa đông với gió không lớn và kém ổn định. Trong các H T K A này đi dôi với gió 
đông bắc thịnh hành, ở dài ven bờ thường xuất gió bắc và tây bắc. 

2. Trường gió thịnh hành 

Từ số l iệu trung bình nhiều năm có (hể (hẩy rõ sự phân hóa gió khá rõ rệt 
giữa vùng biển phía bắc và vùng biển phía nam, cũng như giữa vùng ven bờ và 
vùng khơi. 

2.1. Mùa hè 

Từ các kết quả khảo sát của Đề tài trong những năm 1992-1994, của cấc 
trạm khí tượng ven bói và hải đảo miền Trung, có thể có những nhận xét sau clíìy 
về gió trung bình trên mặt biển dọc bờ miền Trung: 

Vùng biển gần bờ Quảng Trị - Thừa Thiên đến ngoài khơi đèo Hải Vân 
thịnh hành gió tây - tây nam. Đây là vùng chịu tác động mạnh mẽ của gió nóng 
từ đất l iền. Giới hạn hoạt động của gió này có thể vượt quá đảo Cồn cỏ. 
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Vùng biển ven bờ từ đèo Hải Vân đến Đà Nang gió yếu và mang tính chất 
gió đất biển, vùng biển Tam K ỳ chịu ảnh hường cùa gió tây và tây nam khá 
mạnh. 

4 Vùng biển ven bờ Quàng Ngãi gió yếu, từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa có gió 
tay và tây nam nóng bức, ồ vung bờ Khánh Hòa gió đất biển chiếm vai trò quan 
trọng. Ở Nha Trang thịnh hành là gió dông nam. 

Vùng biển ven bờ Ninh Thuận - Bình Thuận có gió thịnh hành là gió tay tay 
n a m . 

Nét đặc trưng trong trường gió mùa hè là sụ tồn tại hai khu vực có độ phân 
hóa lớn về hướng gió. Đó là vùng phía bắc đảo Phú Quy và bắc Đại Lãnh - Tuy 
Hòa. 

2.2. Mùa đông 

Ở vùng khơi chù yếu là gió đông bắc. Càng vào bờ thành phần gió bắc và 
tây bắc tăng lên. Tròng dải ven bờ à phía bắc gió bắc trở nên ấp đào, càng về phía 
nam tần suất gió đông bắc càng tăng và vùng biển cực nam Trung Bộ gió đông 
bắc trở nên chủ yếu. 

Trong mùa đông cũng như trong mùa hè, gió ờ vùng biển phía nam lớn hơn 
vùng biển phía bắc. Nếu ờ phía nam tốc độ gió trung bình đạt đến 8 in/s, thì ở 
phía bắc - chỉ bằng 5,2 m/s. 

2.3. Biến động của trường gió 

Trường gió biến động phức lạp. có thể thấy rõ biến động chu kỳ ngày đêm, 
sinop, năm và nhiều năm. 

Trong dao động chu kỳ ngày đêm gió đất - biển (brizo) đóng vai trò im thế. 
ở vùng biển phía nam mùa hè gió (hường nhò vào lúc 2 3 - 7 giờ, lớn vào lúc 11 -

19 giờ và tăng nhanh từ 9 giờ đến 11 giờ. 

Dao động sinop có chu kỳ biếu đổi từ 2 - 3 đến 8 - 9 ngày đêm. 

Theo số liệu obship (hống kê trong 15 H ă m [4] thì trong chu kỳ năm ở nam 
Trung Bộ gió mùa đông bắc thịnh hành (tần suất trên 50%) trong các tháng từ ì ỉ 
đếựii 3, còn gió mùa tây nam - từ 6 đến 8. Có thể xem tháng ỉ - 5 và 9 - lo là 
mùa chuyển tiếp. 

0 vùng đảo Phú Quý đã phát hiện thấy dao động gió mùa hè d iu kỳ 8 năm 
với 4 năm là gió tây hoặc tây tây nam và 4 năm là gió tay nam. 

3. Trường ứng suất gió 

Trường ứng suất gió ở đài ven bờ miền Trung biến đổi khá phức tạp theo 
không gian và thời gian. Trường ứng suất gió trung bình mùa đông lớn hơn và ổn 
định hơn so với mùa hè. 

Trong mùa hè véc tơ ứng suất gió (hường có hướng tây và tây nam ở phía 
nam nhưng cang ra phía bắc càng chuyển sang hướng nam tây nam và nam. 

13 



Trường ứng suất có giá trị lớn trong dai biển từ vĩ tuyến 10°N đến 14°N. Rõ ràng 
trong mùa hè ờ bắc Đồng Dương có xu thế hình thành xoay khí quyển ngược 
chiều kim đổng hổ. Xoáy này có thể là nguyên nhan gãy hoàn lưu xoáy thuận ở 
tay bắc biển Đông. 

Trong mùa đông nếu ờ dải ven bờ phía bắc vĩ tuyến 15°N véc tơ ứng suất 
gió có hướng đồng và đông đông bắc, thì ở phía nam vĩ tuyến 15°N - chỉ có 
hướng đông bắc và trong đài biển từ vĩ tuyến Ì 1°N đến 15°N cấc vectơ ứng suất 
gió có giá trị lớn. ; 

l i . ĐẶC Đ I Ể M T H Ủ Y VÃN - K H Ổ ! NƯỚC 

Trong mùa hè, có thể thấy rõ xu thế lan truyền của lưỡi nước nóng và nhạt 
từ vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển ven bờ từ Quàng Bình đến nam Quảng Ngãi. Tại 
vùng biển Quàng Bình lưỡi nước này có thể lấn ra khơi khoảng 200 kin trong cà 
lớp nước tầng mặt từ 0 - 50 in. 

Trong khi đó ở vùng biển phía nam Quang Ngãi, tình hình phan bố của khối 
nước có xu thế ngược lại so với vùng phía bấc, nghĩa là đa hình thành dài nước 
lạnh và mặn ở vùng gắn bờ, kéo đài từ nam Quảng Ngãi đến tận Phan Thiết vói 
cường độ mạnh nhất ở vùng biển Phan Rang. Sự hiện diên của dải nước lạnh là do 
sự trồi lên mạnh cùa lưỡi nước lạnh táng sâu ở vùng gìn bờ. Trong khỉ đó, ở 
ngoài khơi Phú Yên cách bờ khoảng i 50 kin lại là một vùng nước nóng được tách 
khỏi bờ đo sự xâm chiếm của dòng nước lạnh từ các tầng đấy. Loại nước nóng 
này là nước táng mặt mùa hè, được tích tụ và biến tính từ các nguồn nước từ phía 
nam lên và từ bờ ra. 

ơ táng 50m và các tầng sâu hơn, ta (hẩy vai trò cùa lưỡi nước từ vịnh Bắc 
Bộ yếu dần đi khá nhanh, còn cùa lưỡi nước lạnh thì càng thể hiên rõ hơn (Hình 
B5, Bó, B7, B8). 

Áp dụng phương pháp phân tích khối nước trên biểu đồ T-S, có thể xác định 
trong các thời kỳ của mùa hè đã tổn tại ba loại nước tầng mặt chù yếu: một là loại 
nước nóng và nhạt ven bờ phía tây vịnh Bắc Bộ có chỉ tiêu nhiệt muối cực (rị là: T 
= 3 re và s = 28%0- K h ả năng ảnh hưởng của loại nước này có thể đạt tới gán 
vùng biển nam Quảng Ngãi và ra khơi xa khoảng 150 - 200km; hai là loại nước 
nóng và mạn táng mặt do gió mùa táy nam tổn tại ờ ngoài khơi do sự chia cắt cùa 
hiện tượng nước trồi, có chỉ tiêu nhiệt muối là: T = 30°c và s = 34,407oo- Thứ ba 
là loại nước lạnh vùng nước trồi có chỉ liêu nhiệt muối: T = 22°c và s = 34,60% o; 
tại các vùng biển ven bờ từ Quàng Ngãi đến Phan Rang, hàm lượng phan bố cùa 
nó tăng dần và đạt cao nhất tới 30 - 50% tại vùng biển Phan Rang. 

Trong mùa đông, khối nước lạnh từ phía đông bắc đi xuống có thể nhận 
thấy trên các bản đồ phân bố thủy văn mặt rộng: trong tháng X I , khi gió mùa 
đông bắc chưa mạnh và thịnh hành thì khối nước lạnh có xu thế dạng lưỡi len 
lách trong vùng nước nóng mùa hè còn tạm thời chiếm ưu thế. Đến tháng xu, ì, 
khi gió mùa đông bắc đã ổn định và đủ mạnh thì khối nước này có dạng một lưỡi 
nước khổng l ồ với tính đồng nhất lớn về nhiệt độ, độ muối trong không gian, bao 
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Trường úng suất có giá trị lớn (rong dải biển từ vĩ tuyến 10°N đến 14°N. Rõ ràng 
trong mùa hè ở bắc Đông Dương có xu thế hình thành xoay khí quyển ngược 
chiều kim đổng hồ. Xoay này có thể là nguyên nhan gay hoàn Um xoáy thuận ờ 
tây bắc biển Đông. 

Trong mùa đông nếu ở dài ven bờ phía bắc vĩ tuyến 15°N véc tơ ứng suất 
gió có hướng đông và đông đông bắc, thì à phía nam vĩ tuyến 15°N - chỉ có 
hướng đông bắc va trong dải biển từ vĩ tuyến i l°N đến 15°N cấc vectơ ứng suất 
gió có giá trị lổn. 

l i . ĐẶC Đ I Ể M T H Ủ Y VÃN - K H Ố I NƯỚC 

Trong mùa hè, có thể thấy rõ xu thế lan truyền cùa lưỡi nước nóng và nhạt 
từ vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến nam Quàng Ngãi. Tại 
vùng biển Quảng Bình lưỡi nước này có (hể lấn ra khơi khoảng 200 lem trong cả 
lớp nước táng mặt tìrO - 50 ni. 

Trong khi đó ở vùng biển phía nam Quảng Ngãi, tình hình phân bố của khối 
nước có xu thế ngược lại so với vùng phía bắc, nghĩa là đã hình thành dải nước 
lạnh và mặn ờ vùng gần bờ, kéo dài từ nam Quảng Ngãi đến tận Phan Thiết với 
cường đô mạnh nhất ở vùng biển Phan Rang. Sự hiện diên của dài nước lạnh là do 
sự trồi lên mạnh của lưỡi nước lạnh táng sâu ở vùng gần bờ. Trong khi đó, ờ 
ngoài khơi Phú Yên cách bờ khoảng 150 kin lại là một vùng nước nóng được tách 
khỏi bờ do sự xam chiếm của dòng nước lạnh từ các tầng đáy. Loại nước nóng 
này là nước tầng mặt mùa Hè, được tích tụ và biến tính từ các nguồn nước từ phía 
nam lên và tìr bờ ra. 

ở tầng 50m và các táng sâu hơn, ta thấy vai trò của lưỡi nước từ vịnh Bắc 
Bộ yếu dần đi khá nhanh, còn cùa lưỡi nước lạnh thì càng thể hiện rõ hơn (Hình 
B5, B6, B7, B8). 

Áp dụng phương phấp phan lích khối nước trên biểu đồ T-S, có thể xác định 
trong các thời kỳ của mùa hè đã tồn tại ba loạt nước tổng mặt chủ yếu: một là loại 
nước nóng và nhạt ven bờ phía lổy vịnh Bắc Bộ có chỉ tiêu nhiệt muối cực trị là: T 
= 3 r e và s = 287oo- K h ả năng ảnh hường cùa loại nước này có (hể đại tới gắn 
vùng biển nam Quảng Ngãi và ra khơi xa khoảng 150 - 200km; hai là loại nước 
nóng và mạn táng mặt do gió mùa tay nam tồn tại à ngoài khơi do sự chia cắt của 
hiên tượng nước trồi, có chỉ tiêu nhiệt muối là: T = 3 0 ° c và s = 34,40%o- Thứ ba 
là loại nước lạnh vùng nước trồi có chỉ tiêu nhiệt muối: T = 2 2 ° c và s = 34 , 607 o o ; 
tại các vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Phan Rang, hàm lượng phan bố cùa 
nó tăng dẩn và đạt cao nhất tới 30 - 50% tại vùng biển Phan Rang. 

Trong mùa đông, khối nước lạnh từ phía đông bắc đi xuống có thể nhận 
thấy trên các bản dồ phân bố thủy văn mật rộng: trong tháng X I , khi gió mùa 
đông bắc chưa mạnh và thịnh hành thì khối nước lạnh có xu thế dạng lưỡi len 
lách trong vùng nước nóng mùa hè còn tạm thời chiếm ưu thế. Đến tháng xu, ì, 
khi gió mùa đông bắc đã ổn định và đủ mạnh thì khối nước này có dạng một lưỡi 
nước khổng l ổ với tính đồng nhất lớn về nhiệt độ, độ muối trong không gian, bao 
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trùm hầu như toàn vùng nghiên cứu và có thể ảnh hường đến tân vùng biển Vũng 
Tàu (Hình B29, B30). Bước qua các tháng l i và HI, khi gió mùa đông bắc yếu dẩn 
thì quá trình tái lập lạ i trật tự tranh chấp của các loại nước tầng mặt của thời kì 
đầu lạ i diễn ra: khối nước ven bờ vịnh Bắc Bộ, đo bị nén trong thời kỳ trước nay 
có điều kiện để lan rộng; vùng nước nóng ngoài khơi bị đẩy ra xa trong thời 
trước, nay bắt đẩu lấn vào. 

Sự tranh chấp của từng loại nước tầng mặt trong mùa đông cũng đã được 
tính toán định lượng bằng phương pháp biểu đồ T-S thống kê. K h ả năng ảnh 
hưởng tối đa về định lượng (phần trăm) của loại nước ven bờ tây vinh Bắc Bộ có 
thể tiến xa đến tận vùng biển Đại Lãnh và ra khơi khoảng 50-100 kin, tuy nhiên 
có thể xác định vùng ảnh hường lớn nhất vẫn là dải ven bờ từ Quàng Bình đến 
Quàng Ngãi (chỉ tiêu nhiệt muối của nó: T = 21,50°c và s = 29,50°/Oo)-

Do cơ chế động lực của hệ thống dòng mùa đông có sức ép mạnh từ phía 
ngoài khơi, nền loại nước này có xu thế chay vô phía nam chù yếu ử dải RÍU bờ. 
Đến thời kỳ, khi gió mùa đông bắc yếu đần (tháng l i , III) thì nó có xu thế ảnh 
hường mạnh ra khơi khoảng 200 - 250km. 

Có thể nói trong mùa đông, loại nước có ảnh hường mạnh nhất vân là khối 
nước tổng mặt gió mua đông bắc (chỉ tiêu: T = 23,50°c và s = 34,20°/*,). Khối 
nước nhy đã ảnh hưởng khắp mọi nơi, đến tận cấc vùng biển phía nam, nhưng tạp 
trung nhất vẫn là vùng đọc theo trục của dòng chảy tổng mặt gió mùa đông bắc 
(vùng biển phía đông bắc và vồng ven bờ miền Trung). 

Vùng nước nóng nằm ừ ngoài khơi Phú Yên 150 kin, là đại diện của một bộ 
phận nước tầng mật gió mùa tầy nam còn tích íại troiìg mùa đông (T = 28,20°c 
và s = 33,60°/oo)- Trong mùa đông, ỉoại nước này khi càng xuống sâu thì giảm rất 
nhanh và khó có thể nhận thấy dấu vết ử độ sâu 50m. Sự hiện diện của loại nước 
này trong cả hai mùa, đã dóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đới front 
nóng-lạnh khá ổn định ở vùng ngoài khơi miền Trung. 

Từ những nghiên cứu trên có thể rút ra những kết luận chính sau đây: 

• Đặc điểm phần bố và biến động của các yếu tố vật lý thủy vãn dưới sự chi 
phối trực tiếp cùa các hộ dòng chày theo mùa đã được thể hiện khá rõ nét trên 
cấc bản dồ phân bố mặt lộng của nhiệt độ, độ muối và khối nước trong vùng 
biển nghiên cứu. 

• Những loại nước tổng mặt chủ yếu đã tổn tại và có ảnh hưởng lớn đối với môi 
trường sinh thái và nguồn lợi trong vừng biển nghiên cứu, đó là: 

* Loạ i nước ven bờ tây vịnh Bắc Bộ với các tính chất nhiệt muối nóng và 
nhạt trong mùa hè (T = 3 re và s = 287o„), lạnh và nhạt trong mùa đông 
(T = 21,5°c và s = 29,5°/ o ữ ) , dã ảnh hưởng mạnh trong các vùng biển ven 
bờ từ Quảng Bình đến Đại Lãnh trong mùa đông và từ Quảng Bình đến 
Quảng Ngãi trong mùa hè. 

• Loạ i nước lạnh vùng nước trồi (T = 22°c và s = 34 ,67 w ) , là locỊỈ nước có 
nguồn gốc đi lên từ các tầng đáy, đã tồn tại trong mùa hè ở các vùng biển 
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ven bờ Nam Trung Bộ từ Qui Nhơn đến Phan Thiết và đạt cường độ mạnh 
nhất tại vùng biển tĩnh Ninh Thuận. Sự phan vùng phức tạp và tính đa dạng 
về các điều kiện tự nhiên, môi (rường và nguồn lợi trong vùng biển nghiên 
cứu là hậu quả sinh ra bời sự tác động trực tiếp cùa hiện tượng nước trồi 
hoạt động trong mùa hè. Do ảnh hường của đạc điểm địa hình đấy, cường 
độ và hướng cùa trường gió tay nam, hiện tượng nước trồi có thể phát triển 
mạnh yếu tùy thuộc vào từng vùng, nhưng tổng quát có thể phát biểu: đay 
là một hiện tượng phát triển trên qui mô lớn, mà mỗi vùng là một mắt xích 
liên kết trong sự thống nhất chung cùa một quá trình. 

* Trong mùa đông, loại nước có ảnh hưởng mạnh nhất là loại nước tầng mặt 
gió mùa đông bắc (T = 23,5°c và s = 34,2°/oo)- Loại nước này đả ảnh 
hưởng háu như khắp mọi nơi, đến tận các vùng biển phía nam, nhưng táp 
trung nhất vẫn là ở cấc vùng chạy dọc theo trục của dòng tầng mặt gió 
mùa đông bắc (vùng biển phía đông bắc và vùng biển ven bờ miền Trung 
cùa vùng biển nghiên cứu). Sự tấc động của hê dòng chảy tầng mặt gió 
mùa đông bắc đã gây nên sự xáo trộn động lực mạnh mẽ trong lớp nước 
tầng mặt khoảng lOOm ờ vùng ven bờ Nam Trung Bộ. Hiện tượng nghịch 
nhiệt tồn tại ờ các tầng đấy cũng là một bằng chứng, chứng tò sự phức tạp 
hóa về cơ chế xáo trộn và tương tấc biển - khí của vùng biển nghiên cứu. 

• Tóm l ạ i , trên cơ sờ những kết quả phân tích toàn diện, có thẻ rút ra những 
nhận định bước đầu về sự tổn tại đới phân vùng tổng hợp trong vùng biển 
nghiên cứu. Đới phân vùng đó chính là vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến 
Phú Yên. Tại đây, mọi sự biến động và chuyển dịch ranh giới của lưỡi nước 
nhạt ven bờ vịnh Bắc Bộ và ranh giúi ảnh hưởng của hiện tượng nước trồi là 

. luôn phụ thuộc theo thời gian vào cường độ biến động cùa các quá trình động 
lực sinh ra chúng. 

HI. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG L ự c HỌC 

1. Dòng chảy 

1.1. Dòng chảy thực đo mùa hè (tháng 6, 7, 8, 9) 

a) Các đặc trưng thống kê dòng chảy 

Số liêu đo dòng chảy được xử lí (hống kê để tính rân suất xuất hiện theo 
hướng và theo các khoảng tốc độ. Các hướng dòng chảy có tần suất xuất hiện lớn 
nhất ở đa số các trạm là hướng đông, đông nam và nam. ở Quảng Bình, Thừa 
Thiên, Đà Nang, dòng chảy hướng đông nam chiếm ưu thế và khá ổn định. Ờ Hội 
A n và Tam K ỳ dòng ven bò có hướng đông nam, nhưng ngoài khơi lại có hướng 
bắc và tây bắc với độ ổn định khá lớn. Từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa dòng chảy có 
độ ổn định thấp với hướng ưu thế là đông bắc, đông, đông nam và nam. Khoảng 
tốc độ trung bình với tần suất xuất hiên lớn nhốt ở vùng L ệ Thủy là 30 - 50cm/s 
ở vùng từ Thuận A n đến Quy Nhơn là 20 - 30 cm/s và ơ Tuy Hoa là 10 - 2 0 ciii/s. 
Tốc độ lớn nhất quan sát thấy ở L ệ Thủy - H u ế là trên 90cm/s, ở Đà Nang - Tam 
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K ỳ là trên 70 cm/s, à Quảng Ngài - Quy Nhơn là (rên 40cm/s và à Tuy Hòa là 30 
cm/s. 

Như vậy, đòng trung bình cũng như dòng cực đại càng về phía nam càng bé, 
dòng à dải ven bờ nổi chung hướng về phía nam, nhưng ờ vùng xa bờ thì có nơi 
(ví dụ như ở H ộ i A n , Tam Kỳ) đòng tách ra phía đông và lên phía bắc. Tốc độ 
dòng ven bờ thường bé hơn ở vùng xa bờ. 

V ề phân bố dòng theo chiều sau có thể có những nhận xét sau: ồ vùng L ộ 
Thủy - H u ế càng xuống sâu dòng càng bé và có xu thế quay về bên trái. Vùng 
Thuận A n - Đà Nấng càng xuống sau dòng càng bé và quay về bên phải. Vùng 
Đê G i - Quy Nhơn dong tầng đáy lớn hơn tầng mặt và quay về bên phải. 

b) Dòng thường kỳ (dòng dư tổng hợp) 

Bản đồ phân bố dòng thường kỳ tầng mạt được trình bày trên Hình C l , và 
tầng đáy - trên Hình C2. 

Từ Hình C l có thể thấy rằng, dòng chày thường kỳ trung bình tầng mặt ở 
tuyệt đại đa số các trạm cho tới Đà Nang - Tam K ỳ đều có hướng đông nam, nam 
và nam đông nam, chù yếu là đông nam, tức là hướng theo đường bờ từ bắc vào 
nam. Đến vùng biển Ninh Thuận dòng chảy tách khỏi bờ ra khơi. 

Đồng thời trên thềm lục địa phía nam tồn tại dòng chảy hướng đông bắc và 
cũng có xu hướng tách khói bờ ở vùng biển Ninh Thuận. 

Riêng ò Tam K ỳ - Đà Nang đòng chảy ở dải ven bờ có hướng nam, nhưng ờ 
vùng khơi thì có hướng ra bắc. 

V ề độ lổn thì dòng chày thường kỳ trung bình ở vùng bắc vĩ tuyến 16°N và 
nam vĩ tuyến 11°N khá lổn, có thể đạt trên 40 cm/s còn ờ vùng giữa vĩ tuyến 
12°N và 14°N có giá trị nhỏ nhất (lOcm/s). Dòng chảy ở vùng khơi lớn hơn vùng 
gần bờ. 

Hướng của đòng thường kỳ tầng đáy (tầng đo thấp nhất b mỗi trạm) nói 
chung phức tạp hơn táng mặt. Đi đôi với hướng chù đạo là hướng đông nam và 
nam ở một số trạm còn xuất hiện đòng bắc và đông bắc (Hình C2), nhưng xu thế 
chung vẫn giữ như ở trên mặt. 

Đ ố i với tầng đáy tốc độ dòng ở vùng cực bắc và cực nam thường lớn hơn ở 
vùng giữa. Tốc độ lớn nhất ở phía bắc và nam có thể đạt 20cm/s, còn ở vùng giữa 
- lOcm/s. Tốc độ tầng đáy nói chung nhỏ hơn so với táng mặt. 

1.2. Dòng chảy thực đo mùa đông (tháng 12, 1) 

V ố n tư l iệu dùng dể xem xét ở đây là 5 trạm đo liên tục từ 2 đến 5 ngày 
đêm trên 2 đến 5 tầng ờ mặt cắt Tam K ỳ và L ệ Thủy do Đề tài KT-03-01 thực 
hiện tháng 12/1994 và 4 trạm của thu Bogorov thực hiện tháng 12/1994 và 
1/1995. Các trạm được bố trí ờ dải ven bờ tại các vi độ Ì7°N, 16°N, 15°N và 
10°N. 
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Trong vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam, dòng hướng đông nam 
chiếm ưu thế gần như tuyệt đối . Nhưng ố vùng biển cực nam Trung Bộ thì dòng 
hướng tây trờ nên ưu thế ờ táng mạt và hướng nam ở các tầng sâu. 

Khoảng tốc độ có tẩn suất xuất hiện lái! nhất ờ Quảng Bình là 40 - 50cm/s, 
ờ Quang Nam là 20 - 30cm/s, cực nam Trung Bộ là 70 - 80cm/s (Bàng C8). Tốc 
độ lớn nhất quan sát thấy ở Quáng Bình là trên 60cm/s, à Quảng Nam là trêu 
90cm/s và ở cực nam Trung Bộ là trên 80cm/s. 

ở tất cả các trạm đo ờ Tam K ỳ và L ệ Thủy độ lớn dòng chảy giám theo độ 
sâu. Nhưng ờ các trạm phía bắc (số 8, 21 và 22) của tàu Bogorov thì hầu như có 
hiện tượng ngược l ạ i , tức là dòng chày các tầng sâu hoậc bằng hoặc lớn hơn khá 
nhiều so với tầng mặt. Đặc biệt ờ trạm 22 dòng chảy tầng 60m đạt 176cm/s là kết 
qua đấng nghi ngờ (Bảng cỏ). 

Dòng thường kỳ từ Quàng Bình đến Quảng Nam thường đạt lo - 20cm/s, 
nhưng ở vùng cực nam Trung Bộ có thể đạt trên 50cm/s. Cũng như đối với dòng 
tổng hợp, đòng thường kỳ tại các trạm đo ở L ệ Thủy, Tam K ỳ và Bogorov 70 
giám rõ rệt theo chiều sâu, nhưng ờ các trạm Bogorov 8, 21, 22 thì ngược lạ i . 

1.3. Tính toán mô phỏng dòng chảy gió 

K ế t quà tính đã cho cấc bức tranh phẫn bố tốc độ dòng chảy và 111 ực nước 
trong hai tháng điển hình cùa mùa đông (tháng 1) và mùa hè (tháng 7). Từ đó có 
thể thấy rằng: 

• V ề mùa đông ờ dải ven bờ miền Trung, dòng có hướng chảy đọc bờ xuống 
phía nam. Dòng chày trung bình tương đối mạnh trong suốt dải ven bờ. Tùy 
từng khu vực, mực nước ven bờ dăng cao thêm từ 10 đến 30cm. K ế t quả này 
hoàn toàn phù hợp với tài liệu đo đạc và khẳng định lại những kết quả tính 
toán đã có 

• Tương ứng với trường gió mùa hè, phíìn bố dòng chảy trong vùng ven bờ miền 
Trung khá phức tạp. Trước hết có thể thấy đòng chày trung bình mùa này nhỏ 
hơn so với mùa đông. Trong dài nước ven bờ từ Đèo Ngang đến Quàng Nam -

Đà Nang, dòng chày có hướng chày dọc bờ từ phía bắc xuống phía nam. Trong 
khi đó ở dài nước ven bờ tìí Quảng Ngãi trở vào, dòng chày có hướng từ nnm 
lên bắc. Ờ vùng Quảng Nam - Quảng Ngãi, hai hệ (hống dòng tương tác với 
nhau và cùng chảy ra khơi men theo phía nam đào Hài Nam để đi lên phía 
đông bắc. Trong khi đó à ngoài khơi xa bờ từ phía bắc tới vĩ độ 12, dòng chảy 
có hướng đi xuống phía nam tuân theo hoàn lưu xoáy thuận cỡ lớn của bắc 
biển Đông. vé mực nước, trường gió mùa này gĩiy nước rút khoảng 5 - Ì Oan ở 
ven bờ tùy từng khu vực. Những kết quả đo đạc dòng chảy của đề tài ở kim vực 
Quảng Bình, Quảng Nam - Đà Nang tương đối phù hợp với nhạn định trên. 
Tuy nhiên trong vùng từ Quảng Ngãi trở vào, so với một số kết quả khác trong 
dải nước ven bờ thì ở đây hướng chảy còn chưa thống nhất. 

Những kết quả nghiên cứu về mô hình hóa (rong đề tài mới chì là bước đáu, 
còn cần được tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn trong giai đạon tới để làm sáng tỏ hơn 
chế độ đòng chảy trong mùa hè ở vùng biển này. 
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Bảng C7. Tần suất theo hướng dòng chảy mùa đông 

TT Trạm Tầng N NE E SE s sw w NW 

1 Bogorov 08 20 16.5 2.9 4.9 56.3 0 0 0 19.4 
30 32.1 3.8 5.7 54.7 0 0 0 3.8 
40 38.1 3.8 8.6 49.5 0 0 0 0 

2 Bogorov 21 10 1.5 0.9 21.1 36.6 16.3 5.4 9.7 8.5 
30 1.5 12.6 55.1 0.3 0.3 0 17.1 13.2 

3 Bogorov 22 30 2.1 2.1 4.3 40.7 24.3 7.9 9.3 9.3 
60 4.1 2.0 4.1 24.5 26.5 28.6 8.2 2.0 

4 Bogorov 70 10 0 0 0.5 1.0 0.5 0 97.4 0.5 
30 0 0 0 0 84.4 15.6 0 0 
60 0 0 0 0 78.2 20.7 0 0 
90 5.3 6.2 7.1 88 34.5 27.4 8.0 2.7 

5 Lệ Thủy 1 10 1.0 2.6 31.6 32.1 8.2 5.6 8.2 10.7 
• 25 11.7 3.1 4.1 27.6 16.3 20.4 4.1 12.8 

6 Lệ Thủy 2 10 5.9 1.1 5.3 38.8 15.4 6.4 18.6 8.5 

7 Tam Kỳ 1 10 0 0 0.2 68.6 31.2 0 0 0 
48 7.1 8.6 12.4 59 7.5 18.1 25.5 14.9 

8 Tam Kỳ 2 10 5.2 10.2 7.0 34 18.2 44.4 9.6 2.1 

Bảng C8. Tần suất theo phân khoảng tốc độ dòng chảy mùa đông 

TT Trạm Tầng 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90 

1 Bogorov 08 20 5.8 17.5 12.6 18.5 35.0 10.7 
30 3.7 15.1 14.1 13.2 490 4.7 
40 5.8 8.6 23.8 45.7 16.2 

2 Bogorov 21 10 20.8 28.7 30.0 12.7 72 0.6 
30 9.9 32.7 30.0 15.3 11 7 0.6 

3 Bogorov 22 30 21.4 20.0 25.7 19.2 9 3 2.8 1.4 
60 2.0 8.1 2.0 8.1 18 4 8.1 18.4 8.1 4.0 22.2 

4 Bogorov 70 10 0.5 3.6 7.8 11.9 186 17.1 12.5 234 4.7 
30 0 0.5 0.5 1.0 43 2 41.2 13.5 
60 0 2.0 16.1 35.2 42 5 4.1 
90 21.2 27.4 23.0 9.7 7 1 5.3 4.4 1.8 

5 Lệ Thủy 1 10 3.5 76.0 18.8 1.5 
25 28.6 64.8 6.6 

6 Lệ Thủy 2 10 86.2 13.8 

7 Tam Kỳ 1 10 0 4.3 5.5 10.6 25 3 34.3 13.8 6.8 0.2 
48 35.0 62.9 2.0 

8 Tam Kỳ 2 10 32.6 67.4 

19 



2. Một s ố đặc điểm thủy triều và dòng triều 

2.1. Phân tích dòng triều từ số liệu thực đo 

Ở vùng Tam K ỳ - Đà Nang tổn lại chế đô dòng nhạt triều đều. Chì số vs 
khá cao (thường lớn hơn 3). Trong khi đó về chế độ thủy triển thì vùng này lại là 
vùng chuyển liếp giữa chế độ bán nhạt triều không đểu ở phía bắc sang chế độ 
nhạt triều không đều ở phía nam. v ề đô lớn thì dòng triều giảm đẫn từ bắc xuống 
nam và từ bờ ra khơi. Đối với những trạm có độ sâu lớn như trạm Tam K ỳ Ì và 
Đà Nang Ì Ì quan sát thấy hiên tượng dòng triều ở tầng giữa lớn hơn ờ tầng mặt 
và tầng đáy. 

ở vùng L ệ Thủy, Quảng Bình tổn tại chế độ dòng nhạt triều đều, trong khi 
chế độ thủy triều lại ỉh bấn nhạt triều không đều. 

Ở vùng Phú Long, Tuy Hòa cũng tồn tại chế độ đòng nhạt triều đều, trong 
khi đó dao động mực nước thủy triều lại thuộc chế độ nhạt triều không đều. 

Nếu chu ý rằng chế độ dòng triều và mực nước thủy triều ở Vũng Tàu cũng 
khổng như nhau, thì có thể kết luận rằng sự không phù hợp giữa chế độ dòng 
triều và chế độ mực nước triều là phổ biến trên toàn bộ đài ven bờ miền Trung. 

2.2. Tính toán mô phỏng thủy triều và dòng triều 

Mô hình số trị sử dụng à đay là hệ phương trình nước nông phi tuyến được 
nghiên cứu và phan tích chi tiết cho điều kiện biển Việt Nam (rong đề tài 
KT.03.06 và KT.03.03. Miền tính là vùng biển từ vĩ tuyến 10°N đến 20 N và từ 
bờ đến kinh tuyến 112°E. Bài toán được giải trước tiên cho cả biển Đông vói bước 
tính không gian là 1/3 độ kinh vĩ nhằm xóc định điều kiên biên lòng của bài toán 
đật ra cho vùng nghiên cứu 

K ế t quả tính toán được trình bày trên các bản đổ phân bố biên độ và pha của 
4 sóng thủy triều chính O i , K i , M 2 , s2 và bàn đổ phân bố biên độ, vận tốc đòng 
triều tương ứng. Cấc ban đổ này cho thấy tính chất nhật triều không đều kéo dài ở 
cả một khu vực rộng lớn của biển miền Trung ngược hẳn với tính chất dòng nhạt 
triều đều hoặc nhạt triều khống đều của khu vực này. Các kết quả tính toán này 
khá trùng hợp số l iệu quan trắc nói trên. 

3. Một s ố đặc điểm sóng biển 

Các kết quả thống kê số liêu thực do và tính loan cho thấy: 

Tuy chế độ sóng vùng biển miền Trung trong năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 
cùa chế độ gió mùa đông bắc, gió mùn lay nam vh bão, nhưng nói chung sóng 
biển ờ đay thiên về sóng lừng và sóng hổn hợp. Điều đó chứng tỏ vùng này chịu 
ảnh hưởng mạnh của trường sóng từ giữa biển Đông truyền vào, không phụ thuộc 
vào gió địa phương. 

Tốc độ gió khoảng 5 m/s và độ cao sóng hữu hiệu khoảng 2, 5m có tẩn suất 
xuất hiện cao nhất (15%). Độ cao sóng 2,5 m và chu kỳ sóng 6 giây có tẩn suất 
xuất hiện cao nhất (15%). 
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Do địa hình đáy vùng ven bờ miên Trung dốc, các đường đẳng sưu g ìn như 
song song nhau nên sóng ơ đay khá dữ dội. Hiệu ứng khúc xạ tuy có làm giảm độ 
cao sóng khi các góc truyền sóng từ ngoài khơi vào xiên chéo với đường bờ, 
nhưng hiệu ứng nước nông lại làm tăng độ cao sóng khi truyền vào vùng sất bờ. 
Đố i với vùng Tam K ỳ do đạc điểm định hướng địa hình đấy biển, sóng hướng 
đông (trong gió mùa đông bắc) khi truyền vào bờ sẽ mạnh hơn nhiều so với sóng 
hướng đông nam (trong gió mùa tay nam). Kh i sóng truyền từ vùng khơi vào, phổ 
sóng càng vào gần bờ càng trở nên hẹp, dặc trưng cho sóng lừng đều có toàn bộ 
nâng lượng tệp trung vào một chu kỳ xác định. 

4. Một s ố nhận xét về vận chuyển trầm tích 

Các kết quà đo đạc và lính toán cho thấy: 

a) Vào mùa hè, dòng ven chịu ảnh hưởng mạnh của dòng triều, tốc độ dòng bằng 
10 - 20 cm/s, hướng thay đổi tUíìn hoàn theo hai hướng bắc nam. Vào mùa 
đông, dòng ven chù yếu do sóng gíìy ra, tốc độ dòng rất lớn, có thể đạt tới 70 
cm/s, hướng chảy phụ thuộc vào định hướng của đường bờ so với hướng sóng 
tới. 

b) Trong năm có hai mùa vạn chuyển trám tích khác nhau: một là mùa cát dừng 
từ tháng 4 đến (háng 9. Trong mùa này, lượng vận chuyển rất nhò, chỉ chiếm 
khoảng 8% tổng lượng vận chuyển cả năm. Hướng vận chuyển thịnh hành là 
hướng bắc. Hai là mùa cát trồi từ tháng lo đến tháng 3. Trong đó tháng lo, 11 
là các tháng vạn chuyển mạnh nhất, chiếm 51 - 56% tổng lượng vạn chuyển cả 
năm. Trong mùa này tồn tại dòng bồi lích chủ đạo xuống phía nam. Nếu tính 
trung bình trong cá năm thì tồn tại dòng bồi tích chủ đạo đi xuống phía nam. 

c) V ề phân bố thẳng đứng thì lượng vận chuyển (rẩm tích ố lớp nước 40cm sát 
đáy chiếm 80% tổng lượng vận chuyển. 

đ) Trầm tích tầng mặt cấu tạo chù yếu lừ cát mịn và cất trung, cất (hô xuất hiện ít 
hơn, hiếm khi gập bùn và sét. Đường cong phAn bố độ hạt có một đỉnh với độ 
chọn lọc tốt, đặc trưng cho khu vực biển hở với môi trường tích tụ động lực 
mạnh. Quy luật phân bố trám tích là quy hiệt phan di cơ học: hạt thồ ở sát bờ, 
càng ra xa bờ hạt càng mịn hơn. 

ì 
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l i 

DẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH VA TIẾM NĂNG KHOÁNG SAN 
VÙNG BIỂN VEN BỜ MIẾN TRUNG 

ì. ĐẶC Đ I Ể M ĐỊA M Ạ O BỜ VÀ ĐÁY BIỂN 

1. Cấu trúc địa mạo bờ biển 

Bốn kiểu địa hình bờ biển được phân biệt là: bờ biển tích tụ mài mòn đã bị 
san bằng trên nền cấu trúc uốn nếp trước Cambri, bờ biển tích tụ mài mòn đã bị 
san bằng trên nền cấu trúc Cà Ná uốn nếp Paleozoit, bờ biển tích tụ mài mòn 
đang bị san bằng trên nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit và bờ biển mài mòn tích tụ 
đang bị san bằng trên nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit (Hình DI). 

Như vậy, các yếu tố chính làm biến đổi địa hình, tác động mạnh đến cấu 
trúc địa mạo bờ là đặc điểm cấu trúc địa chất như trên đã trình bày và yếu tố 
ngoại lực của quá trình thủy động lực g:ìy nên là rất lớn. Nghiên cứu cấc vạt thể 
cấu trúc nền địa chất à đây và sự va đạp, mài mòn rồi di chuyển vẠt thể dó bời 
các ngoại lực làm cho dải ven biển miền Trung thay đổi , nhưng không lớn so với 
các nơi khác của ven bờ Việt Nam. Có ý nghĩa ìn quá trình thay đổi diễn ra chậm 
chạp. Điều này giúp cho công tác dự báo quy hoạch sử dụng điểu kiện tự nhiên ở 

đây sâu sắc hơn. Ớ đây cồn phải đặc biệt chu ý đến cảnh quan đíìm phá dải ven 
bờ miền Trung. 

2. Cấu trúc địa mạo đáy biển ven bờ 

Các kiểu địa hình đáy biển ven bờ được phân chia ở đây là: 

K i ể u 1. Đổng bằng tích tụ rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp. 
K i ể u 2. Đổng bằng tích tụ mài mòn rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp Paleozoit. 
K i ể u 3. Đổng bằng tích tụ mài mòn rìa lục địa có nền cấu trúc uốn nếp trước 

Cambri. 
K i ể u 4. Đổng bằng (ích tụ mài mòn rìa lực địa có nền cấu trúc uốn nếp Mezozoit. 
K i ể u 5. Đổng bằng tích tụ mài mòn trên nền cấu trúc iiAng cục bộ. 
K i ể u 6. Đồng bằng tích tụ trên nền cấu trúc sụt lún. 

K i ể u 7. Đồng bằng tích tụ mài mòn trên nền cấu lạo núi lừa trẻ (Neogen Đệ Tứ). 

V ớ i 7 kiểu địa hình đáy biển này chúng ta có thể nhận thấy ba nét lớn sau 
đay: 

Một là, nền đáy địa hình tương đối đơn gian bằng phang ít bị chia cắt và 
không có mức biến đổi đột ngột. Bề mại tích tụ nghiêng thoải từ bờ ra khơi. Nhìn 
chung, mức độ phức tạp tăng dẩn từ khư vực Quảng Bình đến đèo Hải Vân. 

Hai là, bắt đẩu từ khu vực Hài VAn trở vào Khánh Hòa, đáy biển ven bờ ở 
đây cho chiều rộng giảm dán, độ dốc và mức độ ghổ ghề tăng dẩn, ngoài đực 
điểm hình thái nêu trên, địa hình đáy biển ử đây tạo thành một sườn dốc lớn, từ 
bờ xuống tới độ sâu 50111, bề mạt sườn dốc bị chiu cắt phức tạp. 
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Ba là, khu vực đáy biển còn lại của vùng nghiên cứu phía nam và đông nam 
Phan Thiết. Đặc điểm kiểu địa hình này có nền cấu trúc sụt lún trong Kainozoi, 
tạo thành bể (rẩm tích đày 4.000 - 5.000m, có nơi tới ó.OOOrn. Bể mặt đấy bằng 
phang, hơi trũng xuống, có vài nơi địa hình âm đáy rộng. Khu vực này cần quan 
tâm đạc biệt đến khả nâng cấu trúc tạo đáu khí thềm lục địa. Các tài l iệu nghiên 
cứu địa mạo địa chất đáy biển Việt Nam trước đay đã đề cập đến bồn trũng Bắc 
Hòn The, có triển vọng để tìm kiếm dầu khí đã được cấc kết quà nghiên cứu lần 
này khẳng định thêm hiên thực đó. 

l ĩ . ĐẶC Đ I Ể M T R Ầ M TÍCH 

Nghiên cứu các đặc trưng của trám tích hiện đại và quá trình tích tụ của 
chúng nhằm tìm hiểu sự phát triển của toàn vùng cùng mối liên quan đến sự hình 
thành sa khoáng và các tiền đề khoang sản khác. V ớ i mục tiêu này, cần nghiên 
cứu hai đố i tượng: trám tích láng mặt và (rắm tích dưới tầng mặt và được thể hiện 
trong sơ đổ phân bố trầm tích ty l ệ Ì : 1.000.000 cho toàn vùng và I : 200.0Ỏ0 
đối với vũng vịnh. 

1. Trầm tích tầng mặt 

1.1. Các kiểu trầm tích 

Từ kết quả khảo sát và phan tích thấy rằng: trầm tích phân bố trên bề mặt 
đáy biển vùng nghiên cứu có thành phần từ cuội sỏi đến bùn sét. Quá trình tích tụ 
và sự phân bố của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cấu trúc các kiểu bờ, hình 
thai địa hình đáy, các yếu tố thủy động lực khối nước và tất nhiên là liên quan 
chặt chẽ vói lịch sử tiến hóa biển Đông nói chung thềm lục địa Việt Nam nói 
riêng. 

Các mẫu vật và tài liêu liên quan về cát đá Inìm tích mà chúng tôi thu được 
trong đạt điều tra mới nhất này có thành phần gồm cất đá cacbonat chứa cát, cá 
cát kết hạt nhò đá sét vôi. Cát đá cacbonat chứa hạt nhỏ màu irôu xám có nhiều 
hang l ỗ thứ sinh, phần vật liệu vụn gồm thạch anh, mica, fenspat. Các mành đa vi 
tinh giàu thạch anh, nhiều vỏ xác sinh vật, thành phẩn ximăng là canxit vi tinh 
(có chỗ là ximãng canxit khảm). Dựa vào thành phẩn vi tinh của cát đá trầm tích 
thu được thấy rằng, chúng tương tự cát đá gặp tại nhiều nơi trên thềm lục địa phía 
Nam, với tuổi xác định là Mioxen trung. 

Trầm tích cuội sỏi thu được ở nhiều nơi bằng lưỡi cào, cuốc "đại dương" và 
lặn quan sát với số lượng khác nhau. Chúng hình thành kiểu trám tích riêng biệt 
mà thường lẫn trong cát, bìm sét, hay cát bùn sét. V ớ i đặc điểm phân bố, Cítu trúc 
hình thái địa hình đáy và dặc điểm thủy động lực hiện tại, chúng lôi cho rằng 
kiểu trầm tích này đà được tích tụ trong cấc đới bờ cổ của thời kỳ biển tiến, biển 
dừng trong Pleistoxen muộn - Holoxen sám. 

Trầm tích cát phân bố không dồng đều trong vùng. Từ Quàng Bình đến Nha 
Trang, phân bố thành dài hẹp ôm sất và song song với đường bờ. Ồ phía nam (hì 
riêng phân bố chiếm ưu thế. Loại cát lớn và cát trung còn được gặp ử rất nhiều 
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nơi dưới dạng đốm, dài hẹp ở ngoài đói (ác dụng cùn sóng hiện tại và ở các độ 
sâu khấc nhau. 

Trám tích cát - bùn sét và bìm sét - cái phan bố không đổng đểu trong toàn 
vùng nghiên cứu. Chúng hình thanh dải hẹp ôm lííy đới cát nhỏ, cất mịn đới bờ, 
dọc mép thềm lục địa và trong các đắm phá vung vịnh. 

Trầm tích bùn sét: Trên cơ sở phan bố thấy rằng bùn sét phan bố thành ba 
khu vực khác nhau: ở phía bắc Đèo Ngang đến vũng Dung Quất - Dọng trầm tích 
ven bờ biển nông. Bùn sét biểu khơi phan bố trên bề mạt vùng trũng phía ngoài 
sườn lục địa và bùn sét phân bố trong cấc đầm phá, vũng vịnh ven bờ. Riềiìg đối 
với khu vực phía bấc, đòng bùn sét kéo đến vũng Dung Quất được phân biệt 
thành hai loại khác nhau: bùn sét màu nâu đò, nâu vàng, vàng-níìu hình thành đới 
gán như song song với đường bờ, trong khoảng giới hạn độ sâu từ 20-25m đến 
48-52m. Dòng bùn sét màu xám xanh, xám vàng phân bố ờ phía ngoài đến độ sâu 
85-87m. 

Ngoài các kiểu trám lích lục nguyên được nghiên cứu ở trên, trong vùng 
cũng thường xuyên gặp kiểu trầm tích sinh lưu chuyển. 

1.2. Nguồn gốc và điều kiện thành tạo trầm tích 

Theo các kết quà trình bày được nghiên cứu từ các kiểu trầm lích, thành 
phẩn vật liêu trám tích v.v... đều có nguồn gốc chính là lục nguyên. Các nguồn 
gốc sinh vật và nguồn gốc núi lửa phan bố hạn chế. 

1.3. Dòng bồi tích dọc bờ phía bắc vùng nghiên cứu 

V ề sự phan bố dùi trầm tích bùn sét ven biển nông à khu vực phía bắc, có 
thể phân biệt phẫn trong và phần ngoài. Sự phân biệt dựa trên tỉ l ệ về hàm lượng 
các cấp hạt và màu sắc và khả năng về.điều kiệu lắng đọng. Thật vậy, nếu như ở 
phần phía trong hàm lượng cấp hạt 0,062 - 0,03 I Him đạt cao hơn (thường trên 
40%) so với hàm lượng cấp hạt 0,004 - 0,001 min (thường 25 - 30%) thì ở phẩn 
ngoài tỉ l ệ hàm lượng của các cấp hạt theo chiều ngược l ạ i . Dài bùn sét này đối 
với phần trong thì kéo từ bắc đến vũng Dung Quất, còn phần ngoài thì kết thúc ở 
khơi mũi Chấm Mây Đông. Điểu này còn cho thấy ở phẫn trong rõ ràng chịu ảnh 
hưởng của dòng chày dọc bờ trên vịnh Bắc Bộ, còn phần ngoài được lắng đọng 
trong điều kiện động lực tĩnh hơn, không phải như điều kiện động lực hiên tại. 

Kết quả nghiên cứu dòng bổi tích có tính chất định tính dưới hoạt động của 
trầm tích ờ phán phía trong là cà một quá trình chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của 
dòng bồi tích sông Hồng và tất nhiên chúng được bổ sung thêm vạt liệu bùn sét 
do các sông khác trong khu vực mang ra. Dạng phân bố của chúng dạng răng cưa, 
phụ thuộc vào các yếu tố động lực khối nước biển và dòng sông đổ ra khơi. X u 
thế chung vãn là dòng bổi tích hướng bắc nam dọc bờ ở đây. 

Quá trình lắng đọng của đới trầm tích bùn sè! biển nông ven bờ Quảng Bình 
- vũng Dung Quất (Quảng Ngãi) do ảnh hường chủ yếu của dùng chảy dọc bờ t:ìy 
vịnh Bắc Bộ, kết hợp với dòng vật liệu hê thống sông Hổng đổ ra. Dòng bồi tích 
này phân bố thành dài hẹp ( 5 - 7 kin) song song với đường bờ và kết thúc ờ phía 
bắc đảo Lý Sơn. 
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2. Trầm tích dưới tầng mặt 

Trám tích dưới tổng mặt được hiểu theo khái niệm là tíìng trám tích nằm 
dưới lóp phủ bể mặt địa hình hiện đại lù 20 - 30 em. Cấc cột mẫu được (hu bồng 
các loại ống phóng trọng lực và thủy lực GSP-1. 

Từ kết quả phan tích các cột mẫu ì rên mặt cắt cho íhấy lớp trầm tích phủ bề 
mật bùn sườn lục địa có thể phân biệt được ba lớp thạch địa tầng: 

• Lớp trên cùng (độ síUi 60 - 80m) tương ứng với lớp trầm tích rông mặt. Kiểu 
trám tích phổ biến là cát chứa bùn sét hay bùn sét chứa cát nguồn gốc lục 
nguyên. Hàm lương cacbonat trong trám tích đạt 7 - 10%. Ranh giới dưới của 
lớp được định tuổi khoảng từ 7.000 đến 9.000 năm (kết qua phan tích c

14

). 

• Lớp thứ hai là bùn, bùn sét lục nguyên, độ dính cao, màu xam hoặc xám 
xanh. Đặc điểm của lớp này là sự đa dạng cỏi! kiến trúc trong lớp, đo sự di 
chuyển trọng lực của vạt liệu theo độ dốc của sườn. Tuổi của lớp thứ hai này 
được định'tuổi khoảng 8.000-9.000 đến 14.000 năm. 

• Lớp thạch địa tầng thứ ba chỉ gặp tại một số Irạm. Trầm tích là bùn sét màu 
xám tối, độ dính cao, vỏ xấc Foraminifera và các loài nhuyễn thể. Tuổi cùa 
lớp này được trên 47.000 năm. 

HI. VÀI NÉT VẾ T I Ế M NÀNG KHOÁNG SẢN 

Dựa vào những kết quả nghiên cứu của các lác giả trước đí\y và tài l iệu hiện 
có, bước đầu có thể nêu lên một số vùng có triển vọng tạp trung, hình thành các 
mỏ sa khoáng của vùng nghiên cứu (xem Bàn đổ phan bố các loại hình khoang 
sản). 

1. Khoáng sản kim loại 

Vùng Phan Thiết 

Sự hình thành của cấc thân sa khoáng vùng này có liên quan mật thiết với 
qua trình tác động của gió, quá trình xói lở, cấc đụn cất đò, cát vàng vùng bờ dưới 
tấc đông cùa sóng và dòng chày dọc bờ. Ở đây có sự tạp trung tuyển chọn tự 
nhiên tốt nhất, chỉ xảy ra vào mùa gió tay nam. Các thân sa khoáng đều gặp ở nơi 
lõm của cung bờ tích tụ với cấc kích thước và hình dạng khác nhau: 

Dạng thứ nhất - kiểu chồn vùi, với chiều rộng 5-7 m, có chỗ tới Ì Om, dài từ 
vài chục mét đến 100 mét. Dạng thứ hai - kiểu thấu kính, phân lớp xen kẽ. Dạng 
thứ ba - kiểu lộ thiên với chiều rộng 4-5m, dài vài trăm mét va lớp dày 0,4 -

0,6m. 

Hàm lượng khoáng vạt nạng trong tríĩm (ích khá cao, đối với dạng thứ nhất 
và dạng thứ ba dạt tới trên 90%. Thành phẩn chỏ yếu là ỉnmenit, caxiterit, rutin, 
magnetic. Trong đó im thế là inmenỉt. 
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Vùng Phước Lý 

ở đây hình thành bãi sa khoáng chạy dọc (heo đường bờ và CÒI) kéo dài 
xuống phần dưới cùa bãi. Các tác già ưởc tính vào khoảng 20.000 tấn. Thành 
phẩn cất đen gồm chủ yếu là inmenit, monaxit, zircon, chiếm 90 - 95%. 

Nguồn cung cấp khoáng vật nặng chủ yếu là đụn cổ và quá trình mài mòn 
cá đá dioxit, granodioxit-granit khu vực lan cận. Quá trình tập trung, nâng cao 
hàm lượng cấc khoáng vật nặng chủ yếu do tác động của sóng. Hiện nay quá 
trình gió cũng đóng vai trò quan trọng. 

Vùng Thuận A n - c ử a Tư Hiền H u ế 

Sự tạp trung khoáng VỘI nặng vùng này đo tác động cùa sóng trong quá trình 
biển lấn, phá hủy các bờ cát, các bar được hình thành trong giai đoạn từ 
Pleistoxen đến Holoxen. Thân sa khoáng kéo dài 3km, rộng 20 - lOOm với hàm 
lượng inmenit dạt lo - 30%, zircon í%, monazit 0,5% trong thành phíìn trâm 
tích. ' . 

Một s ố vùng khác 

Ngoài các vùng trên, trong phạm vi nghiên cứu còn gặp ở nhiều nơi có sự 
táp trung cao hàm lượng các khoáng vạt nặng như Tuy Phong, Vĩnh Háo (Bình 
Thuận), Cam Ranh, Vạn Ninh (Khánh Hoa), Đổng Xuân (Phu Yên), Sa Huỳnh 
(Quang Ngãi), Cưa Việt (Quảng Trị), đào Phu Quý. 

2. Khoáng sạn phi kim 

Trong vùng nghiên cứu, đối (Ương khoáng sản phi kim rất cẩn được quan 
tâm khai thác. Đây là một nguồn lợi phong phú. 

Cát thạch anh (hàm lượng đạt (lên 95%) trong trầm tích bài là nguồn 
nguyên l iệu quan trọng. Đáng quan tâm nhất là các bãi thủy triều Cam Ranh, 
Đẫm Môn Vạn Ninh (Khánh Hoa), Nam Ô (Quảng Nam) và dãy Lò bên Quảng 
Bình. 

Vật l iệu san hô dược tập trung ở các thềm (lên 1,5-2 in và 5 m là r í t phổ 
biến. ơ dải biển miền Trung, nó là các nguyên liệu cho các nhà mấy xi mãng 
Hòn Khói (Khánh Hoa), Khương Hải (Ninh Thuận)! 

3. San hô đỏ 

Sự hiện diện của các lộ đá gốc tuổi Đệ Tam trên thềm lục địa có liên quan 
đến nguồn lợi san hô đỏ (Cọrallium rubrum). Cấc điểm lộ đá gốc tuổi Đệ Tam 
phân bố ờ các khu vực và độ sau khấc nhau: vùng Quy Nhơn (152m), Tuy Hoà 
(120m), Cam Ranh (38 - 40m), Phan Rang (Ì 12m), ngoài khơi Vũng Tàu (88 -

11 Om). Tàu nước ngoài cũng đã khai (hác được nguồn khoáng sàn quý hiếm này. 
Theo chúng tôi cẩn có sự quan tăm thiết thực dối với việc thăm dò khai (hác 
nguồn lợi này. 
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DẶC TRƯNG SINH THÁI - SINH HỌC VÀ NGUỒN LỢI HAI SẢN 

ì. SINH VẬT NỔI 

Qua ba chuyến khảo sát đã thống kê được 346 loài thực vật phù du, thuộc 4 
nhóm: tảo silic (Bacillariopliyta), tảo giáp (Dinophyta), tảo lam (Cyanophyta), tảo 
kim (Dictyophyta). Tảo lam (3 loài) và tào kim (Ì loài) có số loài ít nhất, tào kim 
chỉ thấy ờ dải xa bờ trong chuyến khảo sát Bogorov (12/1994). Thành phán loài 
giàu nhất là tảo silic (220 loài) rồi tới tảo giáp (Ỉ22 loài). 

Thành phần loài động vật phù du nhìn chung, có thể coi là phong phú không 
kém các khu vực biển khác, bao gồm 12 nhóm động vạt phù du lớn và nhỏ phổ 
biến. Ở dải biển xa bờ (tới độ sâu trên lOOm) đả thống kê dược 220 loài, còn ở 
dài biển gđn bờ - 186 loài, trong đó có 2 loài mới cho vùng biển Việt Nam là 
Sapphirina ovaíoỉanceolata (Copepoda) và Atlanta turriculaía (Heteropoda). 
Riêng số loài các nhóm Pteropoda (Chân cánh), Heteropoda (Chăn khác) có thể 
coi là phong phú nhất so vói các khu vực biển khííc. 

Nhìn chung, thành phẩn loài động vật phù du vùng biển miền Trung giúi với 
thành phần loài vịnh Bấc Bộ nhưng mang nhiều tính chất động vật vùng biển khơi 
nhiệt đới . 

Trong chuyến khảo sát mùa hè năm ỉ992 Ư khu vực từ Quàng Trị lới Đà 
Nang, số lượng thực vật phù du ở khu vực từ Đà Nang tới Cù Lao Chàm khá cao, 
tới trên 2. l o 6 lb/m 3 cao nhất tới 14.10° tb/m3, trong khi ở cấc khu vực phía trên từ 
H u ế tới Quàng Trị chỉ đạt tới bình quan 350. lo 6 tb/m

3

. Trong khi dó, các số l iệu 
thu được trong chuyến khảo sát mùa hè Hãm 1993 cho (bấy số lượng thức. vát phù 
du rất thấp, chỉ (rong khoảng 1.829 - 315.700 Ib/m . Trong chuyến khảo sát mùa 
đông năm 1994-1995, số lượng (hực vạt phù du bình quan đạt tới 4 , 6 . l ọ 6 tb/m 3 ở 
khu vực trun^ Trung Bộ; Ì , 6 . l o 6 tb/m 3 ử khu vực bắc Trung Bộ và chỉ đạt tới 
0,02.10 tb/nV ở khu vực phía nam Bình Định. 

Số lượng thực vạt phù tiu có xu hướng tăng CHO vào mùa mưa, ghìm thấp vào 
mùa khô, giảm dán từ bờ ra khơi. Số lượng thường cao ở các khu vực cửa sông, 
d i m phá. Có sự di chuyển khối lượng (hực vạt phù du theo ngày đêm từ tổng mặt 
xuống táng sâu hơn vào ban đêm. 

Sinh vạt lượng đông vạt phù du trong các chuyến khảo sát mùa khô tương 
đối thấp, bình quan chỉ (rong khoảng 30 - 40 mg/ni". Trong (hành phần số lượng, 
chủ yếu là Copepoda. Trong chuyến khảo sát mùa mưa 1994-1995 ở dải xa bờ, 
sinh vật l ư ơ n g b ì n h quíln động VÍU phù du chỉ chít 26,3 mg/nV ( lưới thẳng dứng) 
và 51,6 mg/nV (lưới tổng mật). Số lượng dộng vật phù du nói trên là tương đối 
thấp so với các khu vực biển khác. Số lượng tương đối cao ở cấc khu vực ven bờ, 
cửa sông, vũng vịnh, táng mặt cao hưu táng sâu. Trong chuyến khảo sát mùa 
đông 1994-1995, ờ dải xa bờ có thể thấy xu thế giảm số lượng l õ rệt từ bắc xuống 
nam, có h ì n h ảnh tương lư như xu thế biến đổi của thưc vật phù du (Hình E2, E3). 
Khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định có sinh vạt lượng cũng như một độ động 
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vật phù du cao hơn hẳn, có thể tới 100 - 250 lìig/m 3 và 100 - 250 con/m 3 trong 
khi ờ khu vực dưới đó, từ Phú Yên tới Ninh Thuận, số lượng chỉ ờ mức dưới 10 
mg/m 3 và dưới 25 con/m 3, cả đối với lưới kéo thẳng đứng và lưới tầng mật. 

V ề trứng cá và cá bột, trong cấc chuyến khảo sát tháng 8 năm 1992 vù 1993 
ở dài biển gắn bờ và tháng 12 năm 1994 ờ dải biển xa bờ đều thấy thành phần 
loài tương đôi phong phú" bao gồm tới 39 họ ((háng 8/1992, 1993) và 30 họ 
(thang 12/1994). về mùa hè, ở dải gân bờ trong số trứng cá đã xác định được tỉ lộ 
trứng cá cơm bao giờ cũng nhiều hơn cả (tới 3 í - 70%, có khi tới 98%). về mùa 
đồng, ờ dải xa bờ, tỉ lệ này có thay đổi . vé cá bột, trong các chuyến khảo, sát mùa 
hè ở dải gắn bờ, các nhóm cá cơm, cá sơn biển, cá bống trắng có tỉ l ệ cao tới 8 -

10% số lượng cá bột đã xấc định được. Trong chuyến khảo sát mùa đông ờ dải xa 
bờ, cá bột cua cá cơm (Ì 1,8 - 23,8%) và ca chình (3 - 15,5%), cá tuyết tê giác 
(Bregmaceros macclellandi) (14 - 15%), cá bống trắng (4,1 - 10,7%), cá hố (4,4 -

7,7%), cá đèn lổng (3,6 - 10%) có tỉ lê cao. về mùa hè, trứng ca tệp trung với 
mật độ cao ở rông mặt độ sâu 0 - 25m, dải ven bờ cửa sông, đặc biệt là cựa sổng 
Trà Khúc. Riêng trứng cá cơm, tập trung nhiều ờ ven bờ Thừa Thiên - Huế, Bình 
Định tới Phú Yên, đặc biệt là cửa sông Ba. Trong chuyến khảo sát mùa đông ỏr 
dải xa bờ, cũng thấy trứng cá của cá cơm tạp trung chủ yếu ở dài biển g;in bờ, lừ 
Quàng Bình tới Quảng Ngãi, ở độ sâu đuôi 80m. 

Cá bột thường thấy ở các trạm xa bờ, trong các chuyến khảo sát mùa hè (áp 
trung chủ yếu ử vùng biển phía bắc đèo Hải Víln với mát đô cao. Trong chuyến 
khảo sát mùa đông, thấy xuất hiện nhiều cá bột của các loài cá cơm, cá chình, cá 
hố, cá tuyết tê giác ờ độ sâu từ 80 - 90m trở lên ờ dải biển xa bờ. Điều này chứng 
tò mùa đẻ quan trọng cùa chúng là vào tháng 12 - I. 

Tổng hợp các kết quả khảo sát trong cấc năm 1992-1995 ờ vùng biển gần 
bờ và xa bờ miền Trung, cũng như các tư liệu đã có trước đây, có thể nêu một số 
nhộn xét cũng như bàn luân về sinh vật nổi ở vùng biển này: 

ỉ . Vùng biển ven bờ miền Trung trải dài từ cửa vịnh Bắc Bộ (Qunng Bình) tói mũi 
Đá Vách (Faux Varella) (Ninh Thuận) với đạc điểm điều kiện tự nhiên In dải 
biển nông ven bờ (dưới 50m sau) hẹp, ít cửa sông lớn, chịu tác động thường 
xuyên của dòng chày có nhiệt độ thấp bắc - nam ờ tầng síUi và khối nước nóng, 
mặn biển khơi tầng mát, có một (hành phẩn loài sinh vát nổi phong phú hơn cà 
các khu vực biển khác tiếp giáp - vịnh Bắc Bộ phía bắc và khu vực biển Đông 
Nam Bộ phía nam. Thành phẩn loai chủ yếu bao gồm các loài nước mặn biển 
khơi và nước ít mặn ven bờ, các loài nước lợ điển hình không thấy có. Các loài 
nước ấm ôn đái, từ vịnh Bắc Bộ và (ừ biển Nam Trung Quốc Nhật Bàn có thể 
di chuyển dọc ven bờ miền Trung xuống tới các khu vực biển phía nam theo 
dòng chảy bắc - nam. 

2. Tuy nhiên, về mặt số lượng, nhìn chung vùng biển này có khối lượng sinh vật 
nổi thấp hơn so với các khu vực biển tiếp giá]) - vinh Bắc Bộ và khu vực biển 
Bình Thuận và Đông Nam Bộ. Mức độ thấp vê số lượng sinh vạt nổi này (hể 
hiện ở khối lượng và mật độ bình quân của cả động vạt và thực vạt phù du. Đặc 
trưng số lượng này của vùng biển ven bờ miền Trung là phù hợp với tính chất 
một vùng biển hở, nước sau, ít nguồn chất dinh dưỡng bổ sung từ sông ra như 
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ờ vịnh Bắc Bộ hoặc lừ tầng sâu do VỘI! động nước trôi như ở biển Bình Thuận -

Đông Nam Bộ. 

3. Sự phan bố sinh vạt nổi nhìn chung phù hợp với quy luật chung, với số lượng 
cao ờ các khu vực cửa sổng, vũng vịnh, giảm dẩn từ bờ ra khơi, ở tầng mật có 
số lượng cao hơn tổng sâu, có sự di chuyển ngày đếm của khối lượng sinh vội 
nổi, lên tổng mặt vào ban đêm và xuống sâu vào ban ngày. 

Riêng cúc kết quả khảo sất mùa đông 1994-1995 trên một diện rộng ử dải 
xa bờ cho thấy một hình ảnh rất dáng chú ý: số lượng sinh vạt nổi, cà đối với 
thực vật và dộng vật sai khấc khá rõ rệt ờ hai khu vực biển phía bắc và phía 
nam vùng n g h i ê n cứu, tạo nên hai khu vực phân bố số lượng cao hẳn ờ phía 
bắc và thấp hẳn ờ phía nam, với giới hạn phan bố ở khoảng vĩ độ 13 - 14°N -

tương ứng với mũi Varelỉa, theo quan điểm của Kreinpf và Chevey (1930-

1932). 

4. Những kết quả khảo sát lương đối chi tiết hiu đẩu tiên có được về trứng cá và 
cá bột ở vùng biển ven bờ miền Trung cho thấy đây cũng là khu vực sinh sản 
của nhiều loài cá là đối tượng khai thác quan trọng ờ vùng biển nước ta, đặc 
biệt là cá cơm, cá hố, cá chình, cá sơn biển, cá bống trắng, cá tuyết tê giác. 
Tình hình trứng cá cá bột trên đay đ;Ịt ra vấn đề bảo vệ môi trường nước tầng 
mặt ở vùng biển này, đạc biệt là về mùa hè, mùa cá sinh sàn mạnh, nhất là đối 
với một số khu vực trọng điểm ở cửa sông ven biển để bảo vệ nguồn lợi. 

li. SINH VẬT ĐÁY 

V ề t h à n h phần loà i sinh vật đ á y (dộng VỘI) ở khu vực n g h i ê n cứu, trong 
chuyến khảo sát tháng 8/1993 đã thống k ê được 2 Í 4 loài, trong khi đó chuyến 
khảo sát tháng 8/1992 chỉ phát hiện được có 112 loài, bao gồm 4 nhóm chính: 
Giun nhiều tơ, Than mềm, Giáp xác và Da gai. Sơ lượng cùa từng nhóm qua hai 
chuyến khảo sát được trình bày trong Bảng 3. Sự sai khác về số lượng loài (hống 
kê được giữa hai chuyến khảo sát có thể do nguyên nhân khách quan sai khác 
điều kiện tự nhiên, nhưng cũng có thể do nguyên nhãn chủ quan về kỹ thuật thu 
mẫu vật. 

Thành phán loài động vật đáy trong khu vực biển này gần với (hành phẩn 
loài đã biết ở vịnh Bắc Bộ, đều là các loài có pliíìn bố rộng trong vùng Ấn Độ -

Tây Thái Bình Dương. 

Sinh vật lượng bình quăn trong loàn vùng điều tra trong chuyến khảo sát 
8/1993 là 10,98 g/m và mạt độ là 181 ca thể/m 2 không sai khác lớn so với số liệu 
thu được trong chuyến khảo sát năm 1992 (28,28 g / n / v à 170 cá thể/m 2). 

Kết quả khảo sát như đã trình bày ử trên cho ta nhạn xét sơ bộ về sinh vật 
đáy ở vùng biển ven bờ miều Trung. 

1. Thành phần l oà i sinh vật đ á y (động VỘI) ở v ù n g biển n à y k é m phong p h ú , gần 
với thành phẩn loài sinh vạt đáy phin bắc (vịnh Bắc Bộ) hơn là phía nam. Chưa 
thấy có những loài có giá trị kinh l ể quan trọim (rong sinh vạt đáy. Tuy nhiên, 
cũng nên lưu ý là điều tra sinh vạt đáy ở đây chi mới được tiến hành với các 
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phương tiện kỹ thuật hạn chế, chưa í hể coi là đã có được hiểu biết đẩy đủ về 
nguồn lợi sinh vội đáy vùng biển này. 

2. Số lượng (khối lượng và một độ) sinh vật đáy vùng biển này tương đối thấp, 
thành phẩn có giá trị (hức ăn chỉ chiếm khoảng 50% khối lượng chung. 

3. Phan bố số lượng trong vùng biển nghiên cứu còn chưa hiểu biết được rỏ ràng. 
Sơ bộ có thể thay xu hướng giảm lừ bờ ra khói, hình thành một số điểm có số 
lượng cao ở khu vực gần bờ, cửa sông, cửa vịnh. Sự sai khác về số lượng giữa 
hai khu vực phía bắc và phía nam ở vừng biển này không thấy thể hiện như đã 
thấy ơ sinh vật nổi (Hình E6, E7). 

HI. NẢN (ỉ SUẤT SINH H Ọ C s ơ CÁP 

Kết quà nghiên cứu năng suất sinh học sơ cấp ở cấc táng nước từ 0 - 5Om 
qua hai chuyến khảo sát tháng 8-9/1992 - 1993 ờ vùng biển ven bờ miền Trung 
cho thấy các gii\ trị năng suất sơ cấp thô đo được nhìn chung đều thấp dưới 100 
mgC/m /ngày, ngoài một số điểm đạt tới tiên 100 - 300 mgC/m 3 /ngày ử khu vực 
sát cửa sông, cửa vinh. Giá tri trung bình của nnng suất sinh học sơ cấp thô vùng 
biển này khoảng 50 mgC/m 3 /ngày. Đổng thời kết quả khảo sát tính toán cũng cho 
thấy, năng suốt sơ cốp tinh ở phần lớn các điểm, qua hai chuyến khảo sát đểu có 
giá trị âm, ngoài một số ít điểm có giá trị dương và tương đối cao (100 
ingC/m 3 /ngày), cấc điểm này thường ở xa bờ hoặc ở táng sâu. 

Theo chiểu sâu, năng suất sinh học sơ cấp thô có xu hướng giảm từ mặt 
xuống đáy à các điểm gắn bờ, còn các điểm xa bờ ở độ sâu lớn hơn 30m, các giá 
trị cao thường thấy ở độ sâu khoảng 20m. Năng suất sinh học thô biến đổi theo 
thời gian trong ngày rất lớn ở tổng mặt cung như ử rông sâu. 

Nhìn chung, qua hai chuyến khảo sát mùa hè 1992-1993 đều thấy tỉ số P/R 
ở đa số điểm khảo sát đều có hệ số nhỏ hơn Ì, phản ánh tình hình quá trình hô 
hấp có cường độ vượt quá năng suất sinh học sơ cấp ở vùng biển nghiên cứu. 
Điểu này có thể có liên quan tới hoạt dộng mạnh mẽ của vi sinh vạt trong vùng 
nước nghiên cứu. Đại lượng BOD toàn phẩn qiiĩi hai chuyến khảo sát có giá l ộ 
dao động trong khoảng 0,02 - 4,26 mgCVl. Lượng dự trữ hữu c ơ đồng hóa trong 
vùng vước nghiên cứu phổi! lớn s < Ì mgC/1. Tốc độ tiêu hao ôxy đạt giá tụ 0,03 -

0,67 1T1IO2/Ỉ. Thời gian quay vòng vật chất hữu CƯ là 3 - lo ngày. Các số liệu trên 
đay cho thấy cường đ ộ SỪ dụng vột chốt hữu c ơ của sinh vát phù du dị dưỡng ở 
đay không cao. 

Trong chuyến khảo sát ở dải xa bờ về mùn đông tháng 12 nam 1994 - 1995, 
cấc kết quả còn hạn chế lại cho thấy một số tình hình khấc với các chuyến kháo 
sát về mùa hè năm 1992 - 1993. V ớ i các giá trị trung bình của năi)^ suất sinh học 
sơ cấp thô và rinh cao hơn hẳn (112 mgC/ni /ngày và 25,5 mgC/m /ngày). H ệ số 
P/R phần lòn có giá trị đương (>1). H ẹ số BOD l ư ơ n g đối (hấp. Tình h ì n h trên 
cho thấy điều kiện môi trường sống ở khu vực biến này trong mùa vụ này là bình 
thường. 

Trên cơ sử các số l iệu về chỉ tiêu năng suííl sinh học sơ cấp của vùng nước 
thu được qua các chuyến khảo sát, bước đầu có thể coi đay là một vùng nước 
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không nghèo về dinh dưỡng so với các chỉ tiêu tương tự của vùng biểu nhiệt đới, 
tuy không bằng các khu vực biển vịnh Bt\c Bộ vít Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, sự 
sai khác của giá trị năng suất sinh học sơ cáp và của hộ số hô hấp theo mùa và 
giữa dải gần bờ và xa bờ của vùng biển iiày qua các kết quà khảo sất căn được 
chú ý và nghiên cứu đầy đủ để khẳng định và hiểu biết được nguyên nhan có thể 
liên quan tới biến đổi của mức độ ô nhiễm hữu cơ của môi trường nước theo mùa 
ở dải gần bờ. 

IV. N G U Ồ N L Ợ I HẢI SẢN 

V ề khả năng nguồn lợi hải sàn vùng biển miền Trung, lổng hợp cấc kết quả 
điều tra, đánh giá nguồn lợi đã có trong các chương trình biển trước đây (1981-
1990) và mới có của các đề tài liên quan trong Chương trình biển KT-03 hiện nay 
(1991-1995) có thể có những ý kiến đánh giá chung sau: 

Bảng E7. Đánh giá tổng hợp khả năng khai thác nguồn lợi hải sản 
biển ven bờ miền Trung Việt N a m 

(chỉ tính các đối lượng khai thác có săn lượng năm trên 1000 tấn) 

Nguồn lợi 
hải sân Trư lượng 

Khả năng 
khai thác 

Tỷ lệ so với 
toàn vùng 

biên % 

Phạm vi 
đô sâu 

khai thác Ghi chú 

Cá biển 

Cá nổi 
Cá đáy 

218.500 

200.000 
18.000 

87.400 

80.000 
7.400 

15.0 dưới 50m Bùi Đình Chung 
(1995) 

Tôm biển 

Tôm he 
Tôm moi 
Tôm hùm 
Tõm vỗ 12.500-15.300 

2.500 
2.500 

300 
4.500-5.600 

20.0 
20.0 

35.0 

dưới Sơm 

dưới 50m 
50 - 200m 

Phạm Ngọc Đẳng 
(1994) 

Bùi Đình Chung 
(1995) 

Mưc 15.000 6.000 12.0 50 -200m Nguyễn Xuân Đúc 
(1995) 

Trai ốc biển 

Sò lông 
Dòm nâu 
ốc hương 
Điệp quạt 

70.000-90.000 

44.000 

30.000-40.000 
3.500-4.000 
1.000-1.500 

15 000-20.000 

10 - 20m 
10-20m 
2- 10m 
2- 10m 

Nguyễn Hữu Phung 
(1995) 

Yến sào 3,5 80.0 Nguyễn Hữu Phung 
(1995) 

Ronq biển 

Rong mơ 
10.000-15.000 Nguyễn Hữu Đai 

(1990) 
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1. vế nguồn lợi cá biển, vùng biển ven (bờ miền Trung có một trữ lượng và khá 
năng khai thác cá biển tương đương các khu vực biển vịnh Bắc Bộ, Tủy Nam 
Bộ, chỉ kém khu vực biển Đông Nam Bộ chiếm tới 20% trữ lượng và khả nâng 
khai thác cá biển toàn vùng biển nước ta, với thành phần cá tầng trên là chù 
yếu (tới 90%), cá đáy chì chiếm tỷ lệ rất nhỏ (Ì ì %). Ưu thế nguồn lợi ở đay là 
có những đố i tượng khai thác có gia (rị cao như cá di cư từ đại dương, cá cảnh 
san hô hoặc cá có sản lượng lớn như cá cơm. Đạc điểm vế tiềm năng nguồn lợi 
cá biển này cần được chú ý trong định hướng đáu tư kỹ thuật và lực lượng sàn 
xuất nghề cá. 

2. Ngoài cá biển, vùng biển ven bờ miền Trung hiện nay là khu vực thứ hai cùng 
với cửa sông Cửu Long (Trà Vinh, Bến Tre) có được những đạc sàn có số 
lượng lớn, có giá trị hàng hóa xuất khẩu cao à nước ta (điệp Bình Thuận, yến 
sào Khánh Hòa) đã sớm có vị trí trong thị trường khu vực. Rõ ràng cấc đối 
tượng này cần được chú ý để có biện phấp ổn định sàn lượng, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi , cũng như công nghiệp hóa khai thác. 

Tuy nhiên, vùng biển này vãn còn một tiềm năng nguồn lợi đặc sản phong 
phú, không có hoặc ít có ở các khu vực biển khác, cho tới nay việc khai thác 
vẫn còn phau tán, chưa thành sàn phẩm hàng hóa có vị trí cao trong thị trường. 
Các đối tượng có triển vọng là: tôm hùm, sò, ngọc trai, bào ngư, hải sâm, cầu 
gai, rong đỏ, rong mơ. Để có thể khai thác có hiệu quả cao các nguồn lợi tiềm 
năng này cán có sự đáu tư về kỹ IhuỊU nuôi ti ồng bán tự nhiên, chế biến và tiếp 
thị. 

3. Liên quan tới tiếm năng phát triển nguồn l ạ i hủi sàn vùng biển ven bồi miền 
Trung, cần chú ý đến khối lượng trứng cá - cá bột phong phú, phần bố à nhiều 
khu vực dọc theo bờ biển, nhất là ử cấc khu vực cửa sông, đílm phá. Có thể coi 
đây là dự trữ nguồn lợi to lớn, cán được bào vũ bằng các biện pháp bảo vệ môi 
trường sinh thái biển ven bờ. 

4. Một tiềm năng phát triển nguồn lợi hải sàn lo lớn khác của biển miền Trung, 
khác với vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ là diên tích lớn vũng, vịnh, đầm phá 
ven biển, môi trường phát triển nuôi trồng hài sản thuận lợi , song rất khác với 
vùng bãi bồi cửa sông ở vịnh Bắc Bộ và biển Đông Nam Bộ. K h ả nàng phát 
triển này chỉ có thể thực hiện có hiên quả vói các phương thức và các biện 
phấp kỹ thuật phù hợp với diều kiện môi trường sinh thái các vũng vịnh, đắm 
pha, hiên nay còn rốt mới đối với Ii^hề nuôi hồng hải sản ven biển nước ta, mà 
cho tới nay, chủ yếu mới chỉ phát triển ở vùng triều, cửa sông, trên các bài 
triều hoặc điện lích rừng ngập mặn ven biển. 
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PHẦN HI 

ĐÁNH Gìn CHUNG K ấ QUẢ THỰC HIÊN 
Đê TÀI KT-03-01 

ì. C Ấ C K Ế T Q U Ả K H O A H Ọ C C H Ủ Y Ế U 

Đề tài KT-03-01 là đề thi mang linh chất điêu tra cơ bàn, định hướng vào 
một số vấn đề điều kiện tự nhiên còn chưa có nhiều tư l iệu, chưa hiểu biết được 
rõ ràng của vùng biển ven bờ miền Trung, đặc biọt là các vấn đề có ý nghía quan 
trọng đố i với khai thác tài nguyên, sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường biển 
vùng biển này, trong quy hoạch phát triển kinh l ể - xã hội của các địa phương ven 
biển! Đó là: 

1. C h ế độ thủy vãn động lực, đặc biệt là hệ dòng chảy ven bờ, kiểm chứng lại các 
luận điểm của nhiều tác giả đã cố trước vấn đề này để có được hiểu biết rõ 
ràng hơn, tin cậy hơn. 

2. Đặc trưng địa hình - địa mạo và phan bố trầm tích, vân dộng của dòng bồi tích 
ven bờ, hoàn chỉnh một bước các bản đổ địa hình địa mạo, phân bố trám tích tỉ 
lộ trung bình và lớn, cho tới nay còn chưa đủ tư liêu để xfly dựng. Dự đoan 
phạm vi lan truyền của dòng bổi tícli ven bờ từ vùng cửa sồng phía tf\y vịnh 
Bắc Bộ. 

3. Đặc trưng sinh thai - sinh học, chú trọng làm rò hơn tính chất chuyển tiếp, ranh 
giới phân bố sinh vật, phân vùng và hiện trạng sinh thái môi trường của vùng 
biển này. 

4. Tổng hợp các kết quả điều tra nguồn lợi sinh vạt của các đề tài riêng biệt trong 
và ngoài Chương trình KT-03 từ trước tới nay, để bước đầu có được sự đánh 
giá chung khả năng nguồn lợi sinh VÍU vùng biển này. 

5. Trên cơ sở kết quả điều tra nghiên cứu của đề thi, khuyến nghị về phương 
hướng sử đụng và bảo vệ nguồn lợi, lưu ý tới khả năng môi trường phục vụ quy 
hoạch phát triển kinh tế ở vùng biển này trong giai đoạn tới. 

Qua 4 năm thực hiên các nhiêm vụ trên đây, đề thi đã đạt được các kết quả 
khoa học chủ yếu sau đây: 

1. Kết quả to lớn trước hết của đề lài là đà triển khai một khối lượng lớn công tấc 
thu thập, tập ỈIỢỊĨ tư liệu lớn nhiều mạt, nhiều nguồn về vùng biển này. V ớ i 
những hoạt động diều tra khảo sất quy mô vừa và nhỏ của Đề tài KT-03-01 
trong mùa hè và mùa đồng các năm 1992-1993-1994 ở dài biển ven bờ, (ới độ 
sâu 50m, đạc biệt là với sự hỗ trợ quan trọng của chuyến khảo sát vùng biển 
ven bờ miền Trung tới độ síUi 200m và trên 200m của tàu Bogorov mùa đông 
1994-1995 do Chương trình tổ chức thực hiên, cùng vói sự tạp hợp các nguồn 
số l iệu hiệìì có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng biển này 
từ các cơ quan như Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển, Trung tâm Địa chất 
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Khoáng sàn Biển, từ kết quả thực hiện cấc đề lài trong Đề tài KT-03 (KT-03-

05, -08, -09) và các Chương trình biển trước díiy (48.06, 48B). 

Ị Từ kết quả cấc hoạt động nói trên, lán đẩu tiên đã xây dựng được một bộ tư 
Ị l iệu đổ sộ, tương đối toàn diện, lớn nhất hiện nay về vùng biển ven bờ miền 

Trung, theo quan điểm coi đay như một khu vực thiên nhiên biển riêng. Có một vị 
trí, một vai trò quan trọng riêng vé thiên nhiên và kinh tế trong vùng biển nước ta, 
tới nay còn chưa được coi trọng đúng mức, do đó chưa được điểu tra khảo sát táp 
trung như các khu vực biển khác. Bộ tư l iệu này bao gồm cà tư l iệu gốc của các 
chuyến khảo sát biển ven bờ miền Trung khác nhau từ 1989 tới 1995 cũng như 
các báo cáo kết quả phan tích số l iệu, báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề, 
tổng hợp theo cấc lĩnh vực chuyên môn khác nhau: khí tượng thủy văn động lực 
biển, địa hình - địa chất khoáng sản, sinh thái - sinh học nguồn lợi sinh vật biển. 

về giá trị khoa học cùa bộ tư liêu này, trước hết cần phải nói đến các số l iêu 
đo dòng chảy liên tục dài ngày từ 1-7 ngày đêm tiên 2-6 tăng ở 31 trạm quan (lắc 
trong mùa hè và mùa đông do đề tài thu được qua các chuyến khảo sát. Nếu tính 
cả cấc số l iệu của'4 trạm của tàu Bogorov đo trong tháng 12.1994 - Ị. 1995 và 9 
trạm đo dòng chảy mùa hè ((háng 7, 8) của Để tài KT-03-05 ở vùng biển ven bờ 
Ninh Thuận - Bình Thuận, thì ta đã có được số liệu đo dòng chảy liên tục (in cậy 
về cà mùa hè - đông ở suốt dải ven bò (ừ Quảng Bình tới Bình Thuận, từ độ sâu 
12m tới 50m và trên 50m. Cũng phải nói tới các số l iệu địa hình - địa mạo phan 
bố trầm tích - địa hoá thu được theo mạng lưới điểm đo đạc và thu mẫu tương đối 
dẩy và phủ kín được dải biển ven bờ từ Quảng Bình tới Phú Yên cho tới độ sâu 
50m, được hỗ trợ bởi các số liêu đo đạc chi tiết của Trung tam Địa chất Khoáng 
sản trong các năm 1993-1995 trong đề án điều tra địa chất khoáng sản của đơn vị 
này, các số l iệu ở vùng sâu trên 50 - 200m thu được trong chuyến khảo sát 
Bogorov mùa đông năm 1994-1995, các số liêu của để tài KT-03-05. Đây là cơ 
sở tư l iệu đầu tiên có được, tạo điều kiện cho việc xây dựng các bản đồ địa hình -
địa mạo trầm tích tỉ l ệ vừa và lổm (1: 500.000 - 1: 200.000) cho vùng biểu Mày, 
điều mà cho tới trước khi thực hiện dề tài còn chưa làm được. Mảng số liệu về 
đặc trưng phân bố số lượng sinh vật nổi, sinh vật đấy, năng suất sinh học sơ cấp, 
lần đáu được khảo sát chi tiết có hệ thống ở vùng biển ven bờ miền Trung được 
tập hợp từ cấc nguồn tư liệu khác nhau đã có các kết quả điều tra mới có về đặc 
sản ngoài cá của các đề tài khấc (rong Chương trình KT-03 là CƯ sở tư liệu hoàn 
chỉnh nhất vế nguồn lợi sinh vật vùng biển miến Trung cho tới nay. 

V ớ i quy mô và những giá trị khoa học to lớn nói trên, bộ tư liệu tương đối 
toàn diện về diếu kiện lự nhiên và tài nguyên vùng biển ven bói miền Trung của 
đề tài xây dựng được có thể coi là cơ sờ tư liêu quan trọng nhất hiện nay về một 
vùng biển cho tới nay còn rất ít tư l iệu, ít hiểu biết, cán được khai thác sử dụng 
vào các mục đích khoa học và thực tiễn. 

2. icết quả nghiên cứu khoa học cùa đề tài về cức đạc tntìig điều kiện tự nhiên và 
tài nguyên thiên nhiên (nguồn lợi sinh vát) các vùng biển ven bờ miền Trung 
trên cơ sở tư liệu điều trá khảo sái mới có và các tư liệu đã có từ trước cũng ỉa 
phẩn kết quả khoa học quan trọng của đề tài sau 4 năm thực hiện. Các kết quà 
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này được trình bày trong các báo cáo trên cư sở các kết quả chuyến khảo sát 
Bogorov mùa đông năm 1994-1995. 

2.7. Các kết quả nghiên cứu về đạc H ưng khí tượng - thủy văn động lực nghiên 
cứu ven bờ miền Trung được trình bày trong Mục ĩ Phần l i của Báo cao 

r tổng kết dề tài. Ý nghĩa khoa học quan trọng của cấc kết quả nay là đã cho 
/ thấy được một b ứ e t r a n h k h á ^ ^ n e r v ề ^ i i ế độ khí tượng thủy văn và đặc 

biệt là cấu trúc hộ dòng chày với các đặc trưng định tính và định lượng 
được xác định trên cơ sở các chuỗi số liêu dài ngày, tin cây thu được qua 
các chuyến khảo sát. Lẩn đầu tiên, với các số l iệu thực tế về đo dòng chảy 
đã xác định được đạc trưng quan trọng của hệ đòng chảy ven bờ miền 
Trung, đó là dòng thường kỳ luôn có xu thế chảy theo hướng nam như 
hướng chủ đạo, cả trong mùa gió đông bắc (mùa đông) và mùa gió tây 
nam (mùa hè). Nhạn định này đả làm sáng tỏ một số luận điểm khác nhau 
về dòng chảy ven bờ miền Trung cho tới nay còn chưa đủ cơ sờ tư l iệu để 
đánh giá và kết luận. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu cũng lại cho thấy 
tính chất phức tạp cùa chế độ khí tượng, chế độ thủy văn do hiên tượng 
nước trồi, hiện tượng không đồng nhất về chế độ triều giữa dòng triều và 
mực nước triều, quy luật vận động cùa hổ dòng chảy ven bờ miền Trung 
theo mùa và không gian đo quan hệ tranh chấp giữa các qua trình biển cỡ 
trung bình (hoàn lưu bắc, nam biển Đông), và các quá trình biển cỡ nhò 
ven bờ (dòng chày ven bờ tay vịnh Bắc Bộ, cấc xoáy thuận cục bộ ven bờ). 
Các kết quả nghiên cứu nói trẽn và hệ động lực biển ven bờ miền Trung 
tuy còn có những điều cẩn tiếp tục nghiên cứu, song đã có ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn quan trọng cán được lưu ý trong hoạt dộng sàn xuất, kinh 
tế cũng như định hướng nghiên cứu vùng biển này trong giai đoạn tới. 

2.2. Các kết quả khảo sát và nghiên cứu về (tụt hỉnh, địa mạo - địa chất trầm 
tích vờ tiềm nâng khoáng sàn của đề tài, chủ yếu là về địa hình địa mạo 
đáy biển, đặc điểm và phân bố, trâm tích đáy biển ven bờ miện Trung 
cũng là những đóng góp mới cho sự hiểu biết về đặc điểm điều kiện lự 
nhiên của vùng biển này. 

Sản phẩm có giá trị của để tài (rong nhiêm vụ nghiên cứu này là trên cơ sở 
các kết quả khảo sất mới, được bổ sung và kiểm chứng bằng các nguồn tư l iệu 
khác, đã có thể xây dựng được các sơ đồ, bản dồ địa hình - địa mạo - địa chất 
trầm tích cho cả dải biển ven bờ ở tỉ lệ lớn và trung bình từ Quảng Bình lới Bình 
Thuận - điều mà trước đây không thể thực hiện được vì không có đủ tư liêu cân 
thiết tối thiểu, bổ sung được một điểm hâu như còn trống (rong lư liêu khái quất 
về địa hình, địa mạo, địa chất trầm tích biển V i ẹ i Nam. Các kết quà nghiên cứu 
đánh giá tiểu năng khoáng sản rắn ở vùng biển này còn hạn chế, tuy nhiên cung 
có ý nghĩa dự đoan nhất định. Một kết quà đáng chú ý khác là qua phan tích có 
hệ thống mẫu vạt về trám tích tầng mặt đáy biểu vùng biển này, bước đáu đã phát 
hiên dược phạm vi ảnh hường của dòng bổi tích sông Hổng, phan bố thành dải 
hẹp song song với dường bờ và kết thúc ở đảo Lý Sơn. Cùng với các kết quà 
nghiên cứu của đề tòi về động lực biển cho thấy vận động thường xuyên của đòng 
thưởng kỳ táng mặt (heo hướng bắc-nam. Kết quả nghiên cứu trên của đề (ái là 
những vấn đề cồn được quan tâm như những nhan tố có thể tác dộng tới tình trạng 
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môi trường của vùng biển này do xói lử, bồi lắng, ô nhiễm trong những quy 
hoạch xây đựng công trình, phất triển kinh tế ỏ' cấc địa phương ven biển miến 
Trung. 

2.3. Các kết quả điều tra khảo sát và nghiên cứu của đề tài này và các dề lài 
khác liên quan trong Chương trình KT-03, của chuyến khảo sát tàu 
Bogorov mùa đông 194-1995 được tổng hợp lạ i , đã làm tăng thêm hiểu 
biết đầy đù hơn, rõ nét hơn và cộp nhạt hơn về đặc trưng sinh thái sinh 
học cũng như khả năng phát sinh các sự cố môi trường trong khu vực biển 
có vị trí dạc biệt này trong vùng biển Việt Nam . 

Trên cơ sở tổng hợp các tư liệu đã có từ trước và các kết quả điều tra đanh 
giá nguồn lợi hải sản ngoài cá mới có trong Chương trình KT-03 hiên nay, cũng 
đã có thể đánh giá đầy đủ hơn về nguồn lợi hải sản của vùng biển này. Ngoài khả 
nàng nguồn lợi cá biển, chiếm khoảng 15 - 20% (ổng sản lượng hàng năm của en 
nước, vùng biển này còn có một tiềm năng to lớn về dăc_sàii_ngoài^cáJ>hoi!gJiỊúL 
nhốt trong ca nơứs, cũng như tiềm năng lớn về môi trường nuôi trổng hài sản 
trong cấc vũng vịnh, đầm phá ven biển không noi nào có được, cần được nghiên 
cứu khai thác, sử dụng và bảo vệ. 

Từ những phân tích và đánh giá trên đíìy vổ tiềm nàng nguồn lợi hai sản, 
những đặc trưng sinh thái - sinh học có liên quan tới khả năng khai thác nguồn 
lợi , cũng như khả năng tạo nên những biến cố về sinh (hái mỏi trường của vùng 
biển này, đù còn là sơ bộ, có thể đề xuất mộ! số ý kiến về phương hướng khai 
thác và bào vệ nguồn lợi hải sòn và môi trường sinh thái vùng này. 

a) Trên cơ sở dự báo chính xấc biến động phan bô và sản lượng nguồn lọi cá biển 
và các đặc sản ngoài cá có gia trị cao (tôm hùm, sò, điệp, chim yến), đíìu tư kỹ 
thuật bảo đàm thực hiển được khả nâng khai tliííc và bảo vệ trước hối là nguồn 
lợi cá nổi, chú trọng cá di cư từ vùng khơi (heo mùa và cấc đặc sàn có giá trị 
xuất khẩu cao, nguồn lợi trứng cá, cá bột tạp (rung ở các vùng cửa sồng, đâm 
phá, vũng vịnh ven bờ miền Trung. 

b) Xây dựng quy hoạch phát triển và đầu lơ kỹ ìhuột phát triển nuôi trồng hải sản 
trong các vũng vịnh, đắm phá ven biển, ven đáo, l l i ế mạnh cun vùng biển ven 
bờ miền Trung theo phương (hức b;in lự nhiên với các dối tượng lựa chọn. 

c) Nghiên cứu đẩy đủ hơn cấu trúc và quy luật vận động của hệ dòng chảy, các 
khối nước trong dải biển ven bờ, trên cơ sơ này, đề xuất các phương án kỹ 
thuât nhằm bảo vệ nguồn giống h ã i san được ương nuôi tư nhiên ở ven bờ 
ngăn chạn l ố i đa khả năng lan truyền, sư L ố của các nhan tố gí\y ô nhiễm 
cho chính khu vực biển này, cũng như khả nâng, gây ô nhiễm cho các kim vực 
biển lâu căn phía nam. 

d) Xi \y dựng một số khu bảo tồn thiên nhiên biếu liên một số đảo ven bờ (Cù Lao 
Chàm, Hòn Mun, Hòn Càu), kết hợp sử dụng vào mục đích di lịch, bảo vệ tính 
đa dạng sinh học cùa sinh vật vùng biển này. 
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li. CÁC K Ế T QUẢ ÚNG DỤNG 

Do tính chất nhiệm vụ cùa đẻ tài ỉà điều tra cơ bản định hướng, mạt khấc sự 
phối hợp hoạt động của đề tài với yêu cẩu phát triển kinh tế địa phương., vóri sự hỗ 
trợ kinh phí cẩn thiết, còn chưa tổ chức được, vì vậy kết quả ứng dụng của đề tài 
còn chưa đạt được trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, với vốn tư liệu mới về 
điều kiện tự nhiên, đặc biệt là về các chế độ thúy vãn, động lực, địa hình, địa 
mạo, phân bố trầm tích ven bờ, các đặc trưng sinh thái môi trường và dự đoán xu 
thế biến động, nếu có sự phối hợp hoạt động cún các ngành liên quan và các địa 
phương ven biển miền Trung, đề tài có (hể có các kết quả ứng dụng sau: 

1. Sử dụng các số l iệu tổng quát về khí tương (hủy vãn, động lực, địa hình địa 
mạo và phân bố trầm tích, sinh thái sinh học môi trường biển vào nghiên cứu 
xác định phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên - môi trường quy hoạch 
phát triển kinh tế biển các địa phương trong vùng biển miền Trung, trong kế 
hoạch phái triển kinh l ể xã hội đít'! míớc theo hướng công nghiệp hoa, hiện đại 
hoa. 

2. Sử dụng cấc số liệu về đạc trưng điều kiện tự nhiên chủ yếu, kết quả thực hiện 
đề tài vào việc nghiên cứu xay dựng cấc luân chứng kinh tế - khoa học kỹ 
thuật, thẩm định các đề ấn phát triển kình tế cụ thể như: phát triển nuôi trổng 
hải sản ven bờ, dự báo nguồn lợi hải sản phục vụ đánh bắt hài sản vùng xa bờ, 
xây dựng khu công nghiệp trọng điểm ven biển miên Trung, dự báo tác động 
và hê quả sinh (hái môi (rường biển đối với các khu du lịch, các khu vực khai 
thác hải sàn trọng điểm liếp giáp phía Nam (Nha Trang, Bình Thuận, Ninh 
Thuận). 

Trong các nghiên cứu ứng dụng này, các kết quả của để lài có thể sử dụng 
như những đặc trưng của các quá trình biển cỡ trung bình và cỡ nhỏ trong mối 
liên quan giữa hai loại quá trình này với nhau và mối liên quan trực tiếp với các 
thông sô kỹ thuật phai tính toán đến trong các dư tín xAy dựng công trình ven biển 
(dòng chày, dòng triều, chế độ triều, sóng biển, dạc trưng thúy văn, vạn chuyển 
trám tích, địa hình đấy và phan bố trầm tích), hoặc phát triển nuôi trồng hải sản 
(chất lượng nước, mức độ ô nhiêm, cơ sỏi thức fm, nguồn giống...), x:1y dựng các 
khu du lịch, bảo lổn thiên nhiên biển. 

HI. CÁC K Ế T QUẢ PHÁT TRIỂN TIÊM Lực 

Cơ sờ tư liệu tương đối toàn diện và có hệ (hống về điều kiện tự nhiên vùng 
biển ven bờ miền Trung mà để tài đã xây dựng dược, bao gồm cả các tư liệu đã 
có từ cấc nguồn khác nhau được rộp hợp lại và các lư liệu kháo sát mối nhốt, đặc 
biệt là về dòng chày và địa mạo - tríìni tích là đỏng góp có gia trị cho cơ sở tư liệu 
điều kiện cơ bản về biển Việt Nam, trong lình hình cho tới nay các tư liêu này 
mới chỉ ở dạng các bộ phận tư l iệu tản mạn 11 Ồm trong các công trình điều tra 
khảo sát biển khác nhau với các đối lượng, mục liêu khác nhau. Có thể coi cfí\y 
như một bước bổ sung và hoàn thiện quan trọng cho công tác điều tra cơ bản biển 
nước ta, xoa được một điểm háu như còn trắng hước đay trong tư liệu biển Việt 
Nam. 
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V ớ i lực lượng cấn bô khôn học tinh nhuệ \n phương tiện thiết bị khảo sái tốt 
nhất hiện có ở nước ta, với sự hiệp đổng của các hoạt động khảo sát mặt rộng và 
theo mặt cắt ven bờ, hoạt động khảo sái bằng làn lớn mùa đồng và tàu nhỏ mùa 
hè, cấc chuyến khảo sát của đề thi được lổ chức thực hiện trong 4 năm vừa qua có 
thể coi là những hoạt động khảo sát ven bờ quy mỏ tổ chức lem nhất và có kết quả 
tốt nhí t từ trước tới nay, có tác dụng níìng cao trình độ khảo sất cũng nhơ khả 
năng tổ chức khảo sát biển nước la. 

K Ế T L U Ậ N 

Trong điều kiện kinh phí, phương liệu kỹ thuật khảo sát còn hạn chế so với 
mục tiêu và nội dung rộng lớn của đề (lu, Ban Chứ nhiệm Đề tài cùng với tạp thể 
cán bộ khoa học tham gia đã nỗ lực hết sức mình, với sự giúp đỡ của Ban Chủ 
nhiệm Chương trình, lãnh đạo các cơ quan khoa học và các ngành, các địa 
phương liên qunn, hoàn thành cắc nhiệm vụ ghi nong để cương tổng quát của để 
tài, cũng như trong hợp đổng chung v;i hợp đổng ký hàng năm giỡn Chủ nhiệm 
Đề tài KT-03-01 và Ban Chủ nhiệm Chương trình. Phẩn chưa thực hiện được - kết 
hợp phục vụ yêu câu các địa phương khi có sự phối hợp cả về lực lượng và kinh 
phí thực hiện - là do chưa có được điểu kiện cẩn có như trong đề cương đật ra. 

V ớ i những kết quả đạt được về mật lăng cường tư liệu mới, về nghiên cứu ' 
khoa học làm sáng tỏ những vốn đề cơ bản cùa điều kiên tự nhiên vùng biển ven 
bờ miền Trung, với những tiến bộ vê mặt íổ chức phối hợp các hoạt động và nội 
dung khảo sát, luìng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa học, kết quả đạt được 
cùa Đề tài KT-03-01 là một đóng góp mới có giá trị cho công tác điều tra cơ bản 
và nghiên cứu cơ sử về điều kiên tự nhiên vùng biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế, khoa học vế biển nước ta (rong giai đoạn tới. 

3*. 



C Á C BÁO C Á O K H O A H Ọ C N G H I Ê N cứu C H U Y Ê N Đít 

1. Đinh Vồn ưu 

2. Đinh Văn ưu 

3. Nguyễn Bá Xuân 

4. Đ ỗ Ngọc Quỳnh 

5. Nguyên Mạnh Hùng 

6. Nguyễn Hổng Vân 

7. Tr ịnh Phùng và nnk 

8. Trịnh Phùng 

9. Trịnh Phùng, 
Tr ịnh Thế Hiếu 

10. Đỗ Minh Tiệp, 

11. Trinh Thế Hiếu, 
Nguyễn Đinh Đàn 

12. Nguyễn Hữu Sửu 

13. Trịnh Thế Hiếu 

14. Nguyễn Ngọc Lôm 

15. Đăng Ngọc Thanh 

16. Võ Văn Lành, 
Nguyễn Bá Xuân, 
Đặng Văn Hoan 

Điều kiện khí tuợiin, vại lý và hỏa học nước vùng 56 tì', 
biển ven bờ miên Trung 
Phụ lục - Tạp số liệu khí tượng líu các trạm ven bờ 57 lr.A.4 
và iiải đảo mùa hè 1992 và mun đổng 1994-1995, và 
Tạp bàn đỏ hoa gió 5 trạm tiêu biểu ven bờ miền Ọ0lr.A.3. 
Trung 
- Ph;ìn A : Báo cáo tổng hợp kết qua nghiên cứu về I 54 Ir 

các điều kiện vật lý thúy vìĩn. Ihủy hóa vùng biển 
miên Ti U I I Í Ị 

- Phần B: Tệp phụ lục các bìm (lổ, biểu dồ, đổ thị, I74 ti. 
bàng biểu 

- Ph;iii C: Tộp số í ĩ ọ I í góc kem (heo báo cáo lổng í 06 tì", 
hợp 

Ráo cáo tổng kết phíìn lính ton li |)h;ìti tích dòng chảy 92 l i . 
viì dòng triển vùng biển miền Trung 
Báo c:1o tổng kế! kết quả đo đạc, chỉnh lý sổ liệu 24 l i . 
sóng biển và (inh ({Kìn trường SÚ11ÍÍ vùn í* biển miên 
Trung 
Một sổ đnc điểm vè chế dô \ ; Ì11 chuyển ham lích M ti", 
ven biển miền Trùm; 
Đặc điểm địa mạo, địa chất í ì nin tích và tiếm nĩins, I 18 (r. 
khoáng sàn vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam 
(từ Quảng Bình đến Bình Thụíìn) (2 bủn) (kem theo 
tạp sơ đổ 24 bản iỉ lẹ 1/1.000.000 vò 1/500.000) (2 
bọ) 
Một số nhộn xét về các cỡm; trình điểu Im, nehicn 20 ti', 
cứu địa chất vùng biOii ven bờ li trác li nin í 991 
Địa mạo và đáy bión ven bờ miền Trung việ t Nam 43 l i . 
((ừ Quảng Bình đốn Hình ThụOn) 
Sơ lược về c;Yu lạo (1ị;i chất đói bà biến niiì'11 Trung 8 (ì . 
Việt Nam (từQuảiiG ninh đến vong Thu) 
Đặc điểm trâm tích lổng mnl vùiìg biển lừ Qn;íiiíi 38 ti. 
Bình đến Bình Thuôn 
Qua trình tiến hố;i các thùv vưc ven biCn miên 8 l ĩ . 
Trung trong tí in ĩ (lonn Holoxen - li ĩ ọ li (tại 
Vài nét về liềm nãiití khoíiug sán vùng biền ven hờ 7 (ì. 
inicii T rưng 
PliAn bô thành I ì 11 rì 11 lo;n V Ì ! IU.'ít (lộ (ố hiu) thưc VỌI 21 l i . 
phù tiu v ù n g biểu miến Tru nu 
Đặc trưniỉ sinh (lun- sinh học và nguồn lơi sinh vạt 65 ti", 
biển ven bờ miền T H I N H 

Khí lượng thủy v;ìn và dộng lực học dải ven hờ miên 56 li". 
Trung, (tổng hợp kế! (LỊcKÍ nghiên cứu) 
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